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LỜI NÓI ĐẦU 

%ày nay, việc hiểu biết pháp luật để sống và làm việc 

 

theo pháp luật là yêu cầu rất cần ứiiết, phù hợp với tiến bộ xã hột 

Đảng và nhà nước ta đã đặt ra yêu cầu là tăng cường giáo dục pháp luật 

trong các trường học. Vì vậy, “Pháp luật đại cương” là một môn khoa học 

xã hội rất quan trọng ưong chương ơình đào tạo đã được Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quỵ định. Môn khoa học này cung cấp cho sừửi viên những kiến 

ứiức lý luận cơ bản nhất về hai “hiện tượng” nhà nước và pháp luật, hệ 

ứiống pháp luật nói chung và pháp luật XHCN nói riêng. Những kiến ứiức cơ 

bản này sẽ là cơ sở giúp cho sừứi viên có nhận ứiức, quan điểm đúng đắn về 

nhà nước và xã hội mà chứng ta đang sống. 

Cuốn Pháp luật đại cương được biên soạn ứieo chương ơình khung dành 

cho hệ đại học, cao đẳng, TCCN đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, 

đảm bảo tính liên thông giữa giáo dục phổ ứiông, giáo dục chuyên nghiệp và 

giáo dục đại học - cao đẳng. Có hệ tìĩống câu hỏi trắc nghiệm thom khảo cho 

sừừi viên trong quá ứinh học tập. Sách gồm có bảỵ chương, nhằm đáp ứng 

các mục tiêu, yêu cầu cơ bản sau đây:

-  Trang bị cho sừih viên những kiến ứiức cơ bản về pháp 

luật làm cơ sở cho việc học tập, nghiên cứu môn học pháp luật kừỬL tế 

và những môn học chuyên ngành khác. 

-  Phổ biến những quy định của pháp luật ứiực định trong 

một số lĩnh vực, nhằm phát triển khả năng tiếp cận thực tiễn, đáp 

ứng yêu cầu giáo dục - đào tạo sinh viên không chỉ có chuỵên 

môn, mà còn hiểu biết quy định của pháp luật, có ý thức, nếp 
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sống làm việc theo pháp luật 

Chúng tôi đã cố gắng trình bày nội dưng các chương, các 

khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản một cách dễ tiếp cận 

nhất Tuy nhiên, Ưong quá trình biên soạn khó tránh khỏi một số 

ứìiếu sót nhất đừỬL Rất mong bạn đọc đóng góp ý kiến để sách này 

ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu học tập về pháp luật của 

sừih viên trong các trường học. 

TP. Hồ Chí Minh - năm 2011 CÁC TÁC GIẢ
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Chương I 

NHŨNG VỐN ĐỂ co BẢN VỀ NHÒ NUÓC 

I. NGUồN GỐC NHÀ NƯỚC 

Tìm hiểu về quá trình ra đời của nhà nước trong xã hội loài người, từ 

trước tới nay có nhiều quan điểm, học thuyết lý giải dưới nhiều gốc độ 

khác nhau. Những người đại diện cho triết học, sử học, chính trị học, 

kinh tế học... đã đưa nhiều cách lý luận khác nhau. Song chúng ta có thể 

chia ra làm hai loại quan điểm, đó là quan điểm mác-xít và phi mác-xít. 

1. Một số quan điểm phi mác-xít về nguồn gốc nhà nước 
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Thuyết thần học là thuyết cổ điển nhất lý giải về sự ra đời của nhà 

nước. Thuyết này cho rằng “Thượng đế” là người sáng lập và sắp đặt 

mọi trật tự trên trái đất, trong đó có nhà nước. Nhà nước do “Thượng đẽ’ 

sáng tạo ra, thể hiện ý chí của Thượng đế thông qua người đại diện của 

mình là nhà vua. Vua là “thiên tử” thay Thượng đế “hành đạo ” trên trái 

đất. Do đó, họ cho rằng việc tuân theo quyền lực của nhà vua là tuân theo 

ý trời và nhà nước tồn tại vĩnh cửu trong mọi xã hội. 

Những nhà tư tưởng theo thuyết gia trưởng thì lại cho rằng, nhà nước 

là két quả phát triển của gia đình, là hình thức tổ chức tự nhiên cửa xã hội 

loài người. Vì vậy, cũng như gia đình, nhà nước tồn tại trong mọi xã hội 

và quyền lực nhà nước về bản chất giống như quyền của người gia trưởng 

trong một gia đình.

Highlight
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Sự tồn tại của nhà nước là vĩnh cửu và bất biến, do đó sự phục tùng 

quyền lực nhà nước là lẽ đương nhiên. Học thuyết này được ủng hộ nhiều 

trong chế độ phong kiến và đặc biệt là thời kỳ nho giáo thịnh hành ở một 

số nước phương Đông vốn đề cao những “lễ giáo phong kiến”. 

Đến khoảng thế kỷ XVI, XVII, XVIII đã xuất hiện các quan điểm 

mới của các học giả tư sản về sự ra đời của nhà nước nhằm chống lại sự 

chuyên quyền độc đoán của nhà nước phong kiến, đấu tranh giành quyền 

bình đẳng của giai cấp tư sản trong việc nắm giữa quyền lực nhà nước. 

Những người theo quan điểm này thì cho rằng, sự xuất hiện của nhà nước 

có nguồn gốc từ một bản khế ước xã hội (họp đồng) được ký kết giữa 

những con người sống trong trạng thái tự nhiên, không có nhà nước. Vì 

vậy, nhà nước phải phục tùng lợi ích của các thành viên trong xã hội, chủ 

quyền nhà nước thuộc về nhân dân. Trong trường hợp nhà nước không 

giữ được vai trò của mình, các quyền tự nhiên của con người bị xâm 

phạm thì nhân dân có quyền lật đổ nhà nước và ký kết một bản khế ước 

mới, để thành lập một nhà nước mới. 

Mặc dù học thuyết này chưa đưa ra được cơ sở khoa học để giải thích 

về nguồn gốc nhà nước nhưng nó cũng có ý nghĩa là tạo tiền đề cho các 

cuộc cách mạng tư sản sau này lật đổ ách thống ừị của chế độ phong kiến 

và tạo lập nên kiểu nhà nước tư sản. 

Nhìn chung các quan điểm trước khi chủ nghĩa Mác ra đời do bị hạn 

chế bởi phương pháp luận, quan điểm giai cấp hẹp hòi và với mục đích 

phục vụ lợi ích của giai cấp bóc lột, cho nên chưa đưa ra được cơ sở khoa 

học đĩ lý giải đúng đắn về nguồn gốc và bản chất của nhà nước. Vì vậy, 

các quan điểm này đều không giải quyết được vấn đề cơ bản về bản chất 

và nguồn gốc của nhà nước trong xã hội. 
2. Quan điểm mác-xít về nguồn gốc của nhà nước 

Học thuyết chủ nghĩa Mác - Lênin coi nhà nước là hiện 
tượng có quá trình phát sinh, tồn tại và phát triển trong xã hội. Nhà nước ra 

đời từ trong lòng xã hội, là sãii phẩm có điều kiện 

của xã hội loài người, nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội phát 

triển đến một mức độ nhất định. 
• • • 

Theo học thuyết chủ nghĩa Mác - Lênin, chế độ cộng sản nguyên 

thủy là hình thái kinh tế - xã hội đầu tiên trong lịch sử loài người, trong 
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xã hội này không có giai cấp, không có nhà nước và pháp luật, nhưng 

trong lòng nó lại chứa đựng những nhân tố làm nảy sinh nhà nước và 

pháp luật. Do đó, việc nghiên cứu về xã hội cộng sản nguyên thủy giúp 

chúng ta tìm căn cứ để chứng minh quá trình phát sinh nhà nước và pháp 

luật, từ đó làm rõ thêm bản chất của các hiện tượng này. 

Cơ sở kinh tế - xã hội của chế độ cộng sản nguyên thủy là chế độ sở 

hữu công cộng về tư liệu sản xuất ở mức độ rất sơ khai. Tương ứng với 

chế độ kinh tế ấy là hình thức tổ chức “bầy người” nguyên thủy. Trước 

tiên là sự xuất hiện những nhóm nhỏ gồm những người du mục cùng 

nhau kiếm ăn và tự bảo vệ do một thủ lĩnh cầm đầu, dần dần xã hội loài 

người tiến lên một hình thức tương đối bền vững hơn, đó là thị tộc. 

a) Xã hội nguyên thủy và tồ chức thị tộc, bộ lạc 

Việc sản xuất tập thể và phân phối tập thể yêu cầu phải thiết lập chế 

độ sở hữu công cộng của công xã về ruộng đất, gia súc, nhà cửa... Thị tộc 

là hình thức tổ chức xã hội đầu tiên, là nét đặc thù của chế độ cộng sản 

nguyên thủy đã phát triển. Thị tộc là tế bào cơ sở của xã hội cộng sản 

nguyên thủy; nó được hình thành trên cơ sở huyết thống và lao động tập 

thể cùng với những tài sản chung. Chính quan hệ huyết thống là khả năng 

duy nhất để tập hợp các thành viên vào một tập thể sản xuất có sự đoàn 

kết chặt chẽ với nhau. 

Đại diện cho ý kiến chung của thị tộc là hội đồng thị tộc. Hội đồng 

thị tộc là tồ chức nắm giữ quyền lực cao nhất, quyết định các vấn đề quan 

trọng của thị tộc, bao gồm các thành viên đã trưởng thành trong thị tộc. 

Đứng đầu thị tộc là tù trưởng, tộc trưởng hay thủ lĩnh. 

Việc quản lý công xã thị tộc do tù trưởng đảm nhiệm, đây là người có 

uy tín do hội đồng thị tộc bầu lên. Những lúc có xung đột giữa các thị tộc 

thì một thủ lĩnh quân sự được bầu ra để chỉ huy việc tự vệ và bảo vệ thị 

tộc. 

Tù trưởng và thủ lĩnh quân sự hàng ngày cùng lao động như các 

thành viên khác trong thị tộc. Họ có thể bị thị tộc bãi miễn. Họ cũng có 

quyền lực nhưng hoàn toàn dựa trên uy tín và sự ủng hộ của các thành 

viên trong thị tộc. Họ khồng có một bộ máy cưỡng chế đặc biệt nào cả. 

Những công việc quan trọng trong thị tộc đều do hội đằng thị tộc quyết 
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định, còn việc thi hành thì do tù trưởng đảm nhiệm. Tù trưởng thể hiện 

lợi ích của toàn thể thị tộc, do đó được tập thể ủng hộ. 

Đăc điểm của hình thức tổ chức xã hôi thi tôc là: 
• • • • 

-  Không cỏ quyền lực tách riêng ra khỏi xã hội mà việc quản lý phục 

vụ lợi ích cho cả cộng đồng. 

-  Không có bộ máy cưỡng chế đặc biệt được tổ chức một cách có hệ 

thống. 

Do vậy, quyền lực trong xã hội thị tộc được gọi là “quyền lực xã 

hội”, chúng ta có thể phân biệt với “quyền lực nhà nước” ở các giai đoạn 

sau này. 

Thị tộc tổ chức theo huyết thống ở giai đoạn đầu do những điều kiện 

về kinh tế và chế độ hôn nhân, đặc biệt do phụ thuộc 

Highlight
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vào địa vị chủ đạo của người phụ nữ trong thị tộc nên nó được tổ 

chức theo chế độ mẫu hệ. Quá trình phát triển của kinh tế - xã hội, chiến 

tranh đã làm thay đổi quan hệ trong hôn nhân, địa vị của người phụ nữ 

trong thị tộc cũng thay đổi. Người đàn ông đã dần dần giữ vai trò chủ đạo 

trong đời sống thị tộc và chế độ mẫu hệ đã chuyển dần sang chế độ phụ 

hệ. 

Trong quá trình mở rộng quan hệ đối ngoại như liên kết chống xâm 

lược, trao đổi sản phẩm, các quan hệ hôn nhân ngoại tộc (chế độ ngoại 

tộc hôn) xuất hiện..., đòi hỏi các thị tộc phải mở rộng quan hệ với các thị 

tộc khác, dẫn đến sự xuất hiện các bào tộc và bộ lạc. 

Chính sự phát triển của lực lượng sản xuất và năng suất lao động xã 

hội đã làm biến đồi tổ chức thị tộc. Nghề chăn nuôi và trồng trọt không 

bắt buộc phải lao động tập thể, những công cụ lao động đã được cải tiến 

dần dần và những kinh nghiệm sản xuất được tích lũy tạo ra khả năng cho 

mỗi gia đình có thể tự chăn nuôi, trồng trọt một cách độc lập. Do đó, nhà 

cửa, gia súc, sản phẩm từ cây trồng, công cụ lao động đã trở thành vật 

thuộc quyền tư hữu của những người đứng đầu gia đình. Trong thị tộc 

xuất hiện gia đình theo chế độ gia trưởng, chính nó đã làm rạn nứt chế độ 

thị tộc. Dần dần gia đình riêng lẻ đã trở thành lực lượng đối lập với thị 

tộc. Mặt khác, do năng suất lao động ngày càng nâng cao đã thúc đẩy sự 

phân công lao động xã hội dần dần thay thế sự phân công lao động tự 

nhiên. 

b) Sự phân hỏa giai cấp trong xã hội và nhà nước xuất hiện 

Trong lịch sử, đã trải qua ba lần phân công lao động xã hội lớn. Sau 

mỗi lần đó, xã hội lại có những bước tiến mới sâu sắc hơn, thúc đẩy 

nhanh quá trình tan rã của chế độ cộng sản nguyên thủy. 

- Sự phân công lao động xã hội lần thứ nhất dẫn đến kết quả là 

ngành chăn nuôi tách khỏi trồng trọt. Do quá trình con người biết thuần 

dưỡng được động vật đã mở ra kỷ nguyên mới trong sự phát triển sản 

xuất của loài người, tạo điều kiện cho lao động sản xuất chủ động và tự 

giác hơn, biết tích lũy tài sản dự trữ để đảm bảo nhu cầu cho những ngày 

không thể ra ngoài kiếm án được. Đây là mầm mống sinh ra chế độ tư 

hữu. Bởi ngành chăn nuôi phát triển mạnh dẫn đến sự xuất hiện ngày 

càng nhiều gia đình chuyên làm nghề chăn nuôi và dần dần chăn nuôi trở 
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thành một ngành kinh tế độc lập, tách ra khỏi trồng trọt. 

Con người đã tạo ra nhiều của cải hơn mức nhu cầu duy trì cuộc sống 

của chính bản thân họ, vì vậy đã xuất hiện những sản phẩm lao động dư 

thừa và phát sinh khả năng chiếm đoạt những sản phẩm dư thừa đó. Tất 

cả các gia đình đều chăm lo cho kinh tế của riêng mình, nhu cầu về sức 

lao động ngày càng táng. Do đó, sau này khi có chiến tranh những tù binh 

dần dần không bị giết chết nữa, mà được giữ lại làm nô lệ để bóc lột sức 

lao động. Các tù trưởng và thủ lĩnh quân sự lợi dụng địa vị xã hội của 

mình chiếm đoạt nhiều gia súc, đất đai, chiến lợi phẩm và tù binh sau các 

cuộc chiến tranh thắng lợi. Quyền lực được thị tộc trao cho họ trước đây 

họ đem sử dụng vào việc bảo vệ lợi ích riêng của mình. Họ bắt nô lệ và 

những người nghèo khổ phải phục tùng họ. Quyền lực ấy được duy trì 

theo kiểu cha truyền con nối. Các tổ chức hội đồng thị tộc, bào tộc, bộ lạc 

dần dần tách ra khỏi dân cư, biến thành các cơ quan thống trị, bạo lực, 

phục vụ cho lợi ích những người giàu có. Một nhóm người thân cận được 

hình thành bên cạnh người cầm đầu thị tộc, bào tộc, bộ lạc. Lúc đầu họ 

chỉ là những vệ binh, sau đó được hưởng những đặc quyền, đặc lợi. Đây 

là mầm mống của đội quân thường trực sau này.

Sau lần phân công lao động xã hội đầu tiên, chế độ tư hữu đã xuất 

hiện, xã hội đã dần dần phân chia thành người giàu, người 

nghèo. Chế độ tư hữu xuất hiện cũng làm thay đổi quan hệ hôn 

nhân, từ chế độ quần hôn dần dần trở thành chế độ một vợ một 

chồng. 

- Cùng với sự phát triển của chăn nuôi và trồng trọt thì tiểu thủ 

công nghiệp cũng phát triển để đảm bảo cung ứng các nhu cầu 

về công cụ lao động và đồ dùng sinh hoạt trong các gia đình. 

Đặc biệt là sau khi loài người tìm ra kim loại như đồng, sắt... đã 

tạo ra khả năng có thể trồng trọt những diện tích rộng lớn hơn, khai 

hoang được những miền rừng núi. Nghề làm đồ gốm, thợ rèn, 

nghề dệt... cũng ra đời. Từ đó, xuất hiện những người chuyên 

làm nghề tiểu thủ công nghiệp tách ra khỏi hoạt động sản xuất 

trong nông nghiệp. Như vậy, lần phân công ỉao động xã hội thứ 

hai dẫn đến kết quả là tiểu thủ công nghiệp đã tách khỏi nông 
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nghiệp. 

- Qua hai lần phân công lao động xã hội, sản phẩm làm ra ngày 

càng nhiều. Do có sự phân công lao động xã hội nên giữa các 

khu vực sản xuất, giữa các vùng dân cư xuất hiện nhu cầu trao 

đổi sản phẩm. Do đó, thương nghiệp phát triển dẫn đến sự phân 

công lao động xã hội lần thứ ba - xuất hiện những người buôn 

bán trao đổi chuyên nghiệp tách ra khỏi hoạt động sản xuất. 

Đây là lần phân công lao động có ý nghĩa quan trọng, chính nó 

làm nảy sinh ra một giai cấp không tham gia trực tiếp vào quá 

trình sản xuất, mà chỉ làm công việc trao đổi sản phẩm, nhưng 

lại là người nắm giữ quyền chi phối sản xuất, bắt người sản xuất 

phụ thuộc vào mình về mặt kinh tế; họ có thể bóc lột cả người 

sản xuất lẫn người tiêu dùng. 

Chính sự phát triển của thương mại đã làm xuất hiện đồng 

tiền với chức năng là vật ngang giá chung. Đồng tiền trở thành 
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“hàng hoả của mọi hàng hoả ”, kéo theo nó là sự xuất hiện nạn 

cho vay nặng lãi, hoạt động cầm cố tài sản. Các yếu tố này đã 

thúc đẩy nhanh quá trình tích tụ và tập trung của cải vào tay 

một số ít người giàu, đồng thời cũng thúc đầy sự bần cùng hoá 

và làm tăng nhanh số lượng dân nghèo, đã làm cho cuộc sống 

thuần nhất ở thị tộc bị đảo lộn. 
• • • • 

Những hoạt động buôn bán, trao đồi sản phẩm, sự thay đồi 

chổ ở và nghề nghiệp đã phá vỡ cuộc sống định cư của thị tộc. 

Trong thị tộc không còn khả năng phân chia dân cư theo huyết 

thống. Nó đòi hỏi phải có một tổ chức quản lý dân cư theo lãnh 

thổ hành chính. Việc sử dụng những tập quán và tín điều tôn giáo 

không thể bảo đảm cho mọi người tự giác chấp hành. Để bảo vệ 

quyền lợi chung, đặc biệt là quyền sở hữu tài sản của lớp người 

giàu có đã thúc đẩy họ liên kết với nhau để thành lập nên một 

hình thức tổ chức quản lý mới và phải là một tổ chức có những 

người được vũ trang để bảo đảm sức mạnh cưỡng chế, để dập tắt 

mọi sự phản kháng, tổ chức đó phải khác hẳn với tồ chức thị tộc đã 

bất lực và đang tàn lụi dần - tổ chức đó chính là nhà nước. 

Như vậy, nhà nước đã xuất hiện một cách khách quan, nỏ là 

sản phẩm của xã hội phát triển đến một giai đoạn nhất định. Nhà nước 

không phải là một quyền lực từ bên ngoài áp đặt vào xã hội, mà 

là một lực lượng nảy sinh từ trong lòng xã hội, nhưng lại tựa hồ 

như đứng trên xã hội, có nhiệm vụ là làm dịu bớt sự xung đột giữa 

các giai cấp và giữ cho sự xung đột đó nằm trong vòng trật tự. 

So với tổ chức thị tộc trước kia thì nhà nước có hai đặc 
• • • 

trung cơ bản là: phân chia dân cư theo lãnh thổ và thiết lập 

quyền lực cồng cộng. Quyền lực cồng cộng đặc biệt này không 

còn hoà nhập với dân cư nữa, quyền lực đó không còn thuộc về 

tất cả mọi thành viên của xã hội nữa, mà chỉ thuộc về giai cấp thống trị 

và phục vụ cho lợi ích của giai cấp thống trị. Để đảm bảo cho quyền lực 
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công cộng được thực hiện, nhà nước phải sử dụng một thứ công cụ đặc 

biệt mà xã hội trước kia chưa hề biết đến - đó là pháp luật. Vì thế cùng 

với sự ra đời của nhà nước thì pháp luật cũng xuất hiện. 

Từ những vấn đề trên, chúng ta có thể định nghĩa nhà nước như sau: 

Nhà nước là một bộ mảy quyền lực đặc biệt do giai cấp thống trị ỉập ra 

nham bảo vệ lợi ỉch của mình và thực hiện chức năng quản ỉý mọi mặt 

đời sống xã hội theo ỷ chỉ của giai cấp thong trị xã hội. 

II. BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC 

Từ việc nghiên cứu về nguồc gốc của nhà nước cho chúng ta thấy 

tính giai cấp là mặt cơ bản thể hiện bản chất của nhà nước. Tuy nhiên, 

bên cạnh đó, nhà nước còn thể hiện tính xã hội. Dù trong xã hội nào, nhà 

nước cũng một mặt bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị (giai cấp cầm 

quyền), nhưng mặt khác nhà nước cũng phải chú ý đến lợi ích chung của 

toàn xã hội. 

1. Bản chất giai cấp của nhà nước (tính giai cấp) 

Nhà nước chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã hội có giai cấp, do đó nhà 

nước vừa là sản phẩm, vừa là biểu hiện của xã hội có giai cấp. Vì vậy 

nhà nước luôn mang bản chất giai cấp sâu sắc, tính giai cấp là mặt cơ bản 

thể hiện bản chất nhà nước. Lênin đã viết: “Nhà nước là sản phẩm và 

biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được”. Bản 

chất này được thể hiện: 

- Nhà nước là một bộ máy cưỡng chế đặc biệt nằm trong tay giai cấp 

cầm quyền, là giai cấp đã tổ chức ra và sử dụng bộ máy nhà nước để nắm 

quyền thống trị xã hội, bảo vệ địa vị, quyền lợi của giai cấp mình. Nhà 

nước là công cụ sắc bén nhất để giai cấp thống trị sử dụng nhằm duy trì 

sự thống trị của giai cấp mình đối với toàn xã hội. 

Bản chất giai cấp của nhà nước thể hiện rất rõ trong định 

nghĩa của Lênin về nhà nước: “Nhà nước là một bộ mảy dùng để 

duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác Trong tác 

phẩm “Nhà nước và cách mạng”. Lênin đã giải thích: “Nhà nước theo 

đủng nghĩa của nỏ, là một bộ mảy trấn ảp đặc biệt của giai cấp này đoi 
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với giai cấp khác”1. Trong xã hội có giai cấp, sự thống trị của giai cấp 

này đối với giai cấp khác thể hiện ở ba loại quyền lực: quyền lực chính 

trị, quyền lực kinh tế và quyền lực tư tưởng. Trong đó quyền lực kinh tế 

giữ vai trò quyết định, là cơ sở để bảo đảm cho sự thống trị giai cấp. 

Nhưng bản thân quyền lực kinh tế không thể duy trì được các quan hệ 

bóc lột, vì vậy cần phải có một bộ máy nhà nước để củng cố quyền lực 

của giai cấp thống trị về mặt kinh tế nhằm đàn áp sự phản kháng của giai 

cấp bị bóc lột. Nhờ có nhà nước nên giai cấp thống trị thoạt đầu chỉ giữ 

quyền thống trị về mặt kinh tế, nhưng sau đó đã trở thành giai cấp thống 

trị cả về mặt chính ừị và tư tưởng. 

Từ định nghĩa về nhà nước, chúng ta thấy rằng, nếu trong xã hội có 

giai cấp đối kháng thì nhà nước luôn thể hiện theo đúng nghĩa của nó: là 

bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này (giai cấp thống trị) đối với giai 

cấp khác (giai cấp bị thống trị). Còn trong một xã hội có giai cấp nhưng 

các giai cấp này không mâu thuẫn đối kháng thì khi đó nhà nước không 

còn thể hiện theo đúng nguyên nghĩa của nó nữa. Vì nhà nước này không 

phải chỉ nhằm vào mục đích duy trì sự thống trị giai cấp, mà còn là công 

cụ của đại đa số nhân dân lao động sử dụng để tổ chức quản lý các lĩnh 

vực đời sống xã hội, nhằm thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của toàn xã 

hội. 

Muốn biết được bản chất giai cấp của nhà nước, chúng ta cần xem 

xét quyền lực nhà nước đó thuộc về giai cấp nào, nhà nước đó vì lợi ích 

của giai cấp nào trong xã hội, giai cấp này chiếm thiểu số hay đa số trong 

xã hội. Tính giai cấp là mặt cơ bản thể hiện bản chất nhà nước, nhưng 

đồng thời nhà nước còn thể hiện bản chất xã hội. 

2. Bản chất xã hội của nhà nước (tính xã hội) 

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh rằng, nhà nước sẽ không thể 

tồn tại nếu nó chỉ phục vụ lợi ích cho giai cấp thống trị mà không tính 

đến lợi ích của các giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội. Bất kỳ một nhà 

nước nào cũng đều phải bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phải giải quyết 

những công việc chung của xã hội như: xây dựng những công trình phúc 

lợi, trường học, bệnh viện, đường sá, đắp đê, đào kênh làm thuỷ lợi, 

 
1 V.I.Lênin, Toàn tập, Tập 33, Nxb. Tiến bộ, M. 1976, tr. 110 
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chống thiên tai, dịch bệnh, chống ô nhiễm môi trường... về khía cạnh này, 

nhà nước đã thể hiện tính xã hội của nó. Trên thực tế, tùy theo mỗi nhà 

nước mà bản chất xã hội của nhà nước được thể hiện ở nhiều mức độ 

khác nhau. Nhà nước càng dân chủ, càng tiến bộ thì bản chất xã hội càng 

thề hiện rõ nét. 

III. CÁC THUỘC TÍNH CỦA NHÀ NƯỚC 

Thuộc tính của nhà nước hay còn gọi là các dấu hiệu đặc trưng cơ 

bản của nhà nước. Trong xã hội có rất nhiều tổ chức khác nhau, nhưng 

trong đó nhà nước là một tồ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, giữ vai 

trò trung tâm vì nó tác động manh mẽ tới sự phát triển của toàn xã hội. 

Ngược lại, xã hội

cũng là cơ sở tồn tại, phát triển của nhà nước. So với các tổ chức 

khác thì nhà nước có những đặc điểm riêng nên nhà nước có thể 

tác động mạnh mẽ, toàn diện đến mọi mặt của đời sống xã hội và 

chi phối đến các tổ chức khác trong xã hội. Những 

thuộc tính cơ bản của nhà nước được thể hiện như sau. 
• • • 

1.  Nhà nước thiết lập quyền lực công cộng đặc biệt 

Nhà nước thiết lập một quyền lực công cộng đặc biệt, quyền 

lực này không còn hòa nhập với dân cư nữa, để thực hiện quyền 

lực này, nhà nước có một lớp người chuyên làm nhiệm vụ quản lý 

(những người làm việc trong bộ máy nhà nước). Lớp người này 

được tồ chức thành các cơ quan nhà nước, cùng với lực lượng 

quân đội, cảnh sát, tòa án, nhà tù... nhằm bảo đảm cho quá trình tổ 

chức quản lý và thiết lập trật tự trong xã hội. Những quyền lực 

của một nhà nước là do pháp luật quy định. 

2.  Nhà nước phân bố dân cư theo các đon vị hành chính - 

lãnh thồ 

Nhà nước có lãnh thổ và thực hiện việc phân bố, quản lý dân 

cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ nhất định, khác với việc 
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phân bố dân cư theo chế độ huyết thống trong xã hội cộng sản 

nguyên thủy. Từ đó hình thành nên các cơ quan nhà nước từ trung 

ương đến địa phương. Việc phân bố này là để nhà nước thực hiện 

sự quản lý đối với xã hội, đồng thời thiết lập mối quan hệ giữa 

nhà nước với công dân. Chẳng hạn như: trong nhà nước liên bang 

(Nga, Mỹ, Đức...) thì cấu trúc của nhà nước gồm nhiều tiểu bang, 

còn trong nhà nước đơn nhất thì đơn vị hành chính lãnh thổ đó là 

các tỉnh như ở nước ta. 
3.  Nhà nước có chủ quyền quốc gia 

Chủ quyền quốc gia là thuộc tính gắn liền với nhà nước và 

mang tính chính trị - pháp lý. Chủ quyền quốc gia được thể hiện ở 

quyền độc lập; tự quyết của nhà nước trong các vấn đề đối nội và 

đối ngoại của nhà nước mà không hề bị chi phối bởi yếu tố nào ở 

bên ngoài. Mọi quốc gia dù lớn hay nhỏ, khi đã có chủ quyền 

quốc gia thì đều độc lập, bình đẳng với nhau và không thể bị chia 

cắt. Mỗi nước có tên gọi riêng, có thủ đô, có quốc kỳ, quốc ca và 

các yếu tố đặc trưng của nhà nước đó. 

4.  Nhà nước ban hành pháp ỉuật 

Trong xã hội, chỉ có nhà nước mới có quyền ban hành pháp 

luật. Pháp luật là công cụ hữu hiệu nhất để nhà nước tồ chức quản 

lý xã hội và thực hiện quyền lực của mình. Tất cả các quy định 

của nhà nước đều được thể hiện trong những quy định của pháp 

luật và được bảo đảm thực hiện bằng nhiều biện pháp, trong đó 

có biện pháp cưỡng chế nhà nước. Ngày nay, với xu hướng xây 

dựng nhà nước pháp quyền thì vị trí, vai trò của pháp luật là vô 

cùng quan trọng. 

5.  Nhà nước quy định và thu các loại thuế, là tổ chức có 

quyền phát hành tiền 

Nhà nước có quyền quy định các loại thuế và thu thuế dưới 

những hình thức nhất định nhằm có nguồn tài chính (còn gọi là 
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ngân sách nhà nước) để nuôi dưỡng những người làm việc trong 

bộ máy nhà nước và để chi phí cho những công việc chung của xã 

hội. Trong một quốc gia, nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền 

phát hành tiền tệ. 
IV. CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC 

1.  Kháỉ niệm chức năng nhà nước 

Chức năng của nhà nước là những mặt (phương diện) hoạt động chủ 

yếu của nhà nước nhằm thực hiện những nhiệm vụ đặt ra của nhà nước. 

Chức năng nhà nước thể hiện vai trò và bản chất của nhà nước. 

Chức năng của nhà nước được xác định dựa trên bản chất của 

nhà nước đó, do cơ sở kinh tế và cơ cấu giai cấp của xã hội quyết 

định. Chức năng của nhà nước cũng có sự thay đổi tuỳ thuộc vào 

bản chất và những nhiệm vụ đặt ra trong từng giai đoạn phát triển 

của xã hội. 

2.  Phân loại chức năng 

Thông thường chức năng của nhà nước bao gồm hai loại sau 

đây. 

a)  Chức năng đối nội 

Chức năng đối nội là những mặt hoạt động chủ yếu của nhà 

nước, diễn ra trong phạm vi nội bộ đất nước như: tổ chức quản lý 

nền kinh tế và các lĩnh vực văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục; giữ 

vững an ninh chính trị, ừật tự an toàn xã hội; bảo vệ các quyền và 

lợi ích hợp pháp của công dân; trấn áp những phần tử chống đối 

chính quyền, đi ngược lại lợi ích chung của xã hội... 

b)  Chức năng đối ngoại 

Chức năng đối ngoại là những mặt hoạt động chủ yếu của nhà 

nước diễn ra trong mối quan hệ với các quốc gia, các dân tộc khác 

trên thế giới như: thiết lập mối quan hệ ngoại giao, quan hệ kinh 

tế - thương mại với các quốc gia khác; gia nhập vào các tổ chức 
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quốc tế, giải quyết những vấn đề toàn cầu. 

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, chức năng đối ngoại của các 

nhà nước ngày càng giữ vai trò quan trọng. 

Giữa chức năng đối nội và chức năng đối ngoại có mối quan 

hệ mật thiết với nhau. Trong đó chức năng đối nội giữ vai trò 

quan trọng, làm cơ sở cho việc thực hiện chức năng đối ngoại. 

Ngược lại, chức năng đối ngoại cũng có tác động mạnh mẽ đến 

việc thực hiện chức năng đối nội. 

3. Hình thức thực hiện chức năng của nhà nước 

Để thực hiện được chức năng của mình, nhà nước thường sử 

dụng nhiều hình thức và phương pháp khác nhau, trong đó có ba 

hình thức cơ bản là: xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp 

luật và bảo vệ pháp luật. Tương ứng với ba hình thức đó thì có ba 

loại cơ quan: cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan tư 

pháp. 

Tùy thuộc vào tình hình cụ thể của mỗi nhà nước, mà các 

phương pháp để thực hiện chức năng của nhà nước cũng rất đa 

dạng. Nhưng nhìn chung các nhà nước thường sử dụng hai 

phương pháp chủ yếu là phương pháp thuyết phục và phương 

pháp cưỡng chế. Tùy thuộc vào bản chất của nhà nước mà sử 

dụng phương pháp nào làm phương pháp cơ bản. Nhà nước 

XHCN chủ yếu sử dụng phương pháp giáo dục, thuyết phục, 

động viên, khuyến khích mọi người tham gia vào quản lý xã hội, 

quản lý nhà nước. Biện pháp cưỡng chế chỉ áp dụng khi cần thiết 

và cũng là dựa trên cơ sở thuyết phục. 

V. KlỂu VÀ HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC 

1. Kiểu nhà nước 

Kiểu nhà nước là tổng thể các dấu hiệu cơ bản đặc thù của nhà nước, 

thể hiện bản chất giai cấp và những điều kiện tồn tại phát triển của nhà 

nước trong một hình thái kỉnh tế - xã hội nhất định. 
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Trong lịch sử phát triển xã hội loài người đã trải qua những kiểu nhà 

nước khác nhau, đó là: 

-  Kiểu nhà nước chủ nô. 

-  Kiểu nhà nước phong kiến. 

-  Kiểu nhà nước tư sản. 

-  Và kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Cơ sở để xác định kiểu nhà nước là các yếu tố kinh tế - xã hội 

tồn tại trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Các nhà kinh điển 

chủ nghĩa Mác-Lênin khi nghiên cứu về lịch sử phát triển của nhân 

loại đã phân chia quá trình ấy thành năm hình thái kinh tế - xã hội, trong 

đó hình thái kinh tế - xã hội cộng sản nguyên thủy là chưa có nhà nước. 

Còn lại thì tương ứng với mỗi hình thái kinh tế - xã hội có giai cấp là một 

kiểu nhà nước tương ứng. 

a) Kiểu nhà nước chủ nô 

Kiểu nhà nước chủ nô là kiểu nhà nước đầu tiên trong lịch sử xã hội. 

Nhà nước chủ nồ hình thành dựa trên phương thức sản xuất chiếm 

hữu nô lệ. Nhà nước chủ nô là công cụ của giai cấp chủ nô dùng để áp bức 

bóc lột những người nô lệ. Trong nhà nước chủ nô, người nô lệ bị coi như 

một thứ tài sản, một cồng cụ lao động biết nói. Việc chủ nô sở hữu nhiều 

hay ít nô lệ là một tiêu chuẩn đánh giá sự giàu có của chủ nô. 

Trong nhà nước chủ nô, do quyền lực của giai cấp chủ nô quá mạnh 

nên sự đấu tranh của những người nô lệ chỉ nhằm mục đích thoát khỏi sự 

áp bức cá nhân chứ chưa hẳn là cuộc đấu tranh giai cấp. 
b)  Kiểu nhà nước phong kiến 

Nhà nước phong kiến là công cụ bảo vệ những đặc quyền, 

đặc lợi của giai cấp địa chủ, phong kiến và để đàn áp lại giai cấp 

nông dân. Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến là chế độ sở hữu 

của giai cấp địa chủ, phong kiến đối với tư liệu sản xuất mà chủ 

yếu là sở hữu về ruộng đất. Người nông dân không có hoặc có rất 

ít ruộng đất nên phải phụ thuộc vào giai cấp địa chủ, phong kiến. 
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Người nông dân bị bóc lột bằng hình thức nộp tô thuế. Tuy 

nhiên, mức độ phụ thuộc của người nông dân vào địa chủ không 

như người nô lệ phụ thuộc vào chủ nô trước đây. Địa vị người 

nông dân trong xã hội phong kiến có những ưu thế hơn so với địa 

vị người nô lệ, họ cũng được sở hữu về nhà cửa, công cụ lao 

động, sức kéo... (mặc dù chỉ với số lượng ít ỏi). Điều này thể hiện 

nhà nước phong kiến đã có những tiến bộ nhất định so với nhà 

nước chủ nô. 

c)  Kiểu nhà nước tư sản 

Giai cấp tư sản là giai cấp đã hình thành trong lòng xã hội 

phong kiến. Trong thời kỳ chế độ phong kiến suy tàn, họ cùng 

liên kết với nông dân nổi dậy tiến hành cuộc cách mạng tư sản 

giành thắng lợi và lập ra kiểu nhà nước tư sản. Trong giai đoạn 

đầu, nhà nước tu sản có vai trò tích cực trong việc giải phóng xã 

hội khỏi sự chuyên chế của nhà nước phong kiến dẫn đến một 

bước phát triển nhảy vọt của xã hội loài người. Giai cấp vô sản 

thoạt đầu được giải phóng nhưng do không có tư liệu sản xuất nên 

phải làm thuê cho giai cấp tư sản và cũng bị bóc lột. 

Nhà nước tư sản đã thể hiện nhiều tiến bộ như: chủ trương 

xây dựng thể chế dân chủ tư sản, con người được hưởng các 

quyền cơ bản mà trong chế độ phong kiến không có (như các 

quyền về chính trị, quyền bầu cử, quyền tự do cá nhân...), đề cao 

quyền tự do, dân chủ, bình đẳng... Nhưng xuất phát từ chế độ tư 

hữu về tư liệu sản xuất nên nhà nước tư sản cũng là công cụ của 

giai cấp thống trị đối với các giai cấp và tầng lớp khác. Hiện nay, 

nhà nước tư sản cũng có những sự điều chỉnh để thích nghi với 

điều kiện xã hội mới như: có sự quan tâm nhiều đến chính sách xã 

hội, phúc lợi, an sinh xã hội. Các phương thức quản lý của nhà 

nước tư sản cũng có nhiều thay đổi, hình thức bóc lột ngày càng 

tinh vi hơn để thích ứng với những biến đổi nhanh chóng về kinh 
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tế - xã hội, vì vậy bản chất nhà nước tư sản cũng khó nhận diện 

hơn. 

d) Kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa ra đời sau khi diễn ra cuộc cách 

mạng vô sản hoặc cuộc cách mạng dân tộc dân chủ do Đảng 

Cộng sản lãnh đạo. Nhà nước XHCN tồn tại, phát triển qua 

nhiều giai đoạn với chức năng và nhiệm vụ khác nhau. Nhà 

nước XHCN luôn là công cụ bảo vệ lợi ích của giai cấp công 

nhân cùng toàn thể nhân dân lao động nhằm mục đích chủ yếu 

là cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới dựa trên chế độ công 

hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu, xoá bỏ áp bức, bóc lột, xóa bỏ 

sự phân biệt giai cấp, thực hiện công bằng xã hội và chế độ dân 

chủ thực sự. Kiểu nhà nước XHCN có bản chất khác hẳn với 

các kiểu nhà nước bóc lột trước đó. 
• 

Qua việc tìm hiểu về các kiểu nhà nước ừong lịch sử, chúng 

ta nhận thấy kiểu nhà nước sau bao giờ cũng tiến bộ hơn kiểu nhà 

nước trước. Các kiểu nhà nước tuy có những đặc điểm khác nhau, 

trong đó ba kiểu nhà nước đầu có nét chung nhất là đều nhà nước 

bóc lột, bảo vệ duy trì chế độ tư hữu, vì vậy là nhà nước theo 

đúng nghĩa của nó. Còn kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa là kiểu 

nhà nước tiến bộ và là kiểu nhà nước cuối cùng trong lịch sử xã 

hội loài người. 

Sự thay thế kiểu nhà nước này bằng kiểu nhà nước khác tiến 

bộ hơn là quy luật tất yếu dựa trên sự vận động, phát triển, thay 

thế của các hình thái kinh tế - xã hội mà nhân tố tạo nên sự thay 

thế đó chính là các cuộc cách mạng xã hội. Điều này đã được 

chứng minh qua các cuộc cách mạng diễn ra trong thực tiễn lịch 

sử xã hội. 
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2. Hình thức nhà nước 

Hình thức nhà nước là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn 

rất quan trọng. Kết quả của việc tiến hành sự thống trị về chính trị 

của nhà nước phụ thuộc phần lớn vào việc giai cấp thống trị tổ 

chức, thực hiện quyền lực nhà nước theo hình thức nào. 

a)  Khái niệm hình thức nhà nước 

Hình thức nhà nước là cách thức tồ chức quyền lực nhà nước 

cùng với các phương pháp thực hiện quyền lực đó. Hình thức nhà 

nước được hình thành từ ba yếu tố: hình thức chính thể, hình thức 

cấu trúc lãnh thổ và chế độ chính trị. 

b)  Các yếu tố cấu thành hình thức nhà nước 

• Hình thức chỉnh thể 

Hình thức chính thể là cách thức tồ chức và trình tự thành lập 

các cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước cùng với mối quan hệ 

giữa các cơ quan ấy. Trong lịch sử xã hội đã có hai dạng chính 

thể cơ bản là: chính thể quân chủ và chính thể cộng hòa. 

- Dạng thứ nhất: Chỉnh thể quân chủ 

Là hình thức trong đó quyền lực nhà nước tập trung toàn bộ 

hay một phần trong tay người đứng đầu nhà nước và chỉ được 

chuyển giao theo nguyên tắc thừa kế. 

Hình thức chính thể quân chủ lại có nhiều biến dạng khác 

nhau, nên thường được chia thành hai loại là chính thể quân chủ 

tuyệt đối và chính thể quân chủ hạn chế. 

+ Chính thể quân chủ tuyệt đối (quân chủ chuyên chế): quyền lực 

nhà nước tập trung toàn bộ trong tay người đứng đầu nhà nước. 

Hình thức chính thể này thường tồn tại ở các nhà nước phong kiến 

trước đây. Trong nhà nước này, do chưa có hiến pháp - đạo luật 

cơ bản của nhà nước, nên người đứng đầu nhà nước như vua, 

hoàng đế có quyền lực vô hạn. Hình thức chính thể này hiện nay 

không còn tồn tại nữa. 

Highlight
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+ Chính thể quân chủ hạn chế: còn gọi là quân chủ đại nghị 

hay quân chủ lập hiến. Ở nhà nước này đã có hiến pháp. Chính 

bản hiến pháp đã làm hạn chế quyền lực tối cao của người đứng 

đầu nhà nước, vì thế người đứng đầu nhà nước chỉ nắm giữ một 

phần quyền lực tối cao của nhà nước, phần còn lại sẽ thuộc về 

một cơ quan quyền lực nhà nước do nhân dân bầu ra theo nhiệm 

kỳ (gọi là nghị viện, quốc hội). Hiện nay, một số nước tổ chức 

theo hình thức chính thể này, tiêu biểu là: Anh, Nhật, Thái Lan, 

Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan... 

- Dạng thứ hai: Chính thể cộng hòa 

Là hình thức trong đó quyền lực tối cao của nhà nước thuộc 

về một cơ quan cấp cao của nhà nước do nhân dân bầu ra theo 

nhiệm kỳ. Hình thức chính thể cộng hòa cũng có hai dạng chính 

là: cộng hòa quý tộc và cộng hòa dân chủ. 

+ Cộng hòa quỷ tộc: Trong các nước cộng hòa quý tộc chỉ 

những người thuộc tầng lớp quý tộc mới có quyền tham gia bầu 

cử để thành lập ra cơ quan đại diện của nhà nước. 

+ Cộng hòa dân chủ: là nhà nước trong đó luật pháp quy định cho 

nhân dân có quyền tham gia bầu cử để lập ra cơ quan đại diện của 

nhà nước. Hình thức cộng hòa dân chủ hiện nay có nhiều loại 

như: 

+ Cộng hòa tổng thống: Ở nhà nước này, tổng thống do nhân dân 

trực tiếp hoặc gián tiếp bầu ra nên có quyền lực rất lớn. Tồng 

thống vừa là nguyên thủ quốc gia vừa đứng đầu chính phủ (không 

có thủ tướng). Các cơ quan của chính phủ chỉ là cơ quan tư vấn, 

chịu sự chỉ đạo trực tiếp của tổng thống (Mỹ là một nước tiêu biểu 

của hình thức này). 

+ Cộng hòa đại nghị: Ở hình thức chính thể này, cử tri bầu ra 

nghị viện, nghị viện bầu ra tổng thống, vì vậy vai trò tổng thống 
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không lớn bằng ở nhà nước có hình thức chính thể cộng hòa tồng 

thống. Chính phủ do tổng thống lập ra nhưng phải trên cơ sở đảng 

phái nào chiếm đa số ghế trong nghị viện. Hiện nay Đức, Italia là 

những nước tiêu biểu của chính thể này. 

Ngoài ra, còn có chính thể cộng hòa lưỡng tính: là có sự pha 

trộn giữa cộng hòa tổng thống và cộng hòa đại nghị (như nhà 

nước Pháp, Nga). Ở nhà nước này, tổng thống do nhân dân bầu ra. 

Chính phủ có thủ tướng và do tổng thống lập ra nhưng phải chịu 

trách nhiệm trước nghị viện. Tồng thống vừa là nguyên thủ quốc 

gia vừa tác động trực tiếp đến bộ máy hành pháp. Nhìn chung, ở 

nhà nước này có xu hướng tăng quyền lực cho tổng thống (so với 

cộng hòa đại nghị) và giảm quyền lực của nghị viện. 

Hiện nay, ở các nước xã hội chủ nghĩa và một số nước dân 

chủ tiến bộ trên thế giới tổ chức hình thức chính thể dưới dạng 

cộng hòa dân chủ với nhiều tên gọi khác nhau như: cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa (Việt Nam); cộng hòa nhân dân (Trung Quốc); cộng 

hòa dân chủ nhân dân (Bắc Triều Tiên, Lào)... 
•  Hình thức cấu trúc lãnh thổ 

-  Hình thức cấu trúc lãnh thổ là sự cấu tạo của nhà nước thành 

các đơn vị hành chính lãnh thổ và xác lập mối quan hệ giữa các 

cơ quan nhà nước ở trung ương với cơ quan nhà nước ở địa 

phương. Có hai dạng cấu trúc lãnh thổ cơ bản là: nhà nước đơn 

nhất và nhà nước liên bang. 

-  Hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất là nhà nước trong đó 

có chủ quyền quốc gia chung và có một hệ thống cơ quan nhà 

nước thống nhất từ trung ương đến địa phương. Các nước tổ chức 

dưới hình thức cấu trúc này tiêu biểu là: Pháp, Italia, Trung Quốc, 

Nhật Bản, Việt Nam, Lào, Thái Lan... 

-  Hình thức cấu trúc nhà nước liên bang: là nhà nước có từ hai 
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hay nhiều nước thành viên hợp lại. Trong nhà nước có hai hệ 

thống cơ quan, một hệ thống cơ quan cho toàn liên bang và mỗi 

nước thành viên lại có một hệ thống cơ quan riêng. Trong nhà 

nước liên bang có chủ quyền quốc gia chung cho toàn liên bang, 

đồng thời lại có chủ quyền riêng cho mỗi nước thành viên, về hệ 

thống pháp luật thì có hệ thống pháp luật chung cho toàn liên 

bang và mỗi nước thành viên lại có hệ thống pháp luật riêng. Hiện 

nay, có những nước tổ chức dưới hình thức này như: Mỹ, Nga, 

Đức, Malaysia, Ẩn Độ... 

•  Chế độ chỉnh trị 

Chế độ chính trị là tồng thể các phương pháp, thủ đoạn mà 

nhà nước sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nước. Khi nghiên 

cứu về hình thức nhà nước, phải xem xét đến chế độ chính trị của 

nhà nước đó vì nó có quan hệ với bản chất nhà nước, đến đời sống 

chính trị - xã hội nói chung. Chế độ chính trị là hiện tượng dễ biến 

động, vì nếu hình thức chính thể hoặc cấu trúc lãnh thổ có thay 

đồi thì chế độ chính trị cũng thay đổi theo.
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Có hai dạng chế độ chính trị cơ bản là chế độ dân chủ và chế 

độ phản dân chủ. 

-  Chế độ dân chủ gồm các loại: dân chủ quý tộc, dân chủ chủ 

nô, dân chủ tư sản và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trong đó, dân chủ 

xã hội chủ nghĩa là nhà nước thể hiện sự toàn quyền của nhân 

dân, nhân dân được hưởng các quyền tự do dân chủ mà pháp luật 

đã quy định. Quyền lực nhà nước được thực hiện bởi một cơ quan 

nhà nước do nhân dân bầu ra. Cơ quan nhà nước phải chịu sự 

giám sát của nhân dân, phục tùng lợi ích của nhân dân. 

-  Chế độ phản dân chủ: là nhà nước độc tài xâm phạm đến 

các quyền tự do, dân chủ của nhân dân. Khi chế độ phản dân chủ 

phát triển tới mức cực đoan thì trở thành chế độ độc tài, quân 

phiệt, phát xít... 

VL Nhà NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM 

1. Bản chất của Nhà nước Việt Nam 

Bản chất nhà nước là vấn đề quan trọng, vì nó thể hiện nội 

dung giai cấp của chính quyền. Chính quyền ấy thuộc về tay ai? 

Phục vụ quyền lợi cho ai? Nhà nước ta từ khi ra đời năm 1945 

cho đến nay, luôn thể hiện bản chất là nhà nước của nhân dân, 

phục vụ lợi ích của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Điều 

này đã được thể hiện trong các hiến pháp như: Hiến pháp 1946; 

Hiến pháp 1959; Hiến pháp 1980 và đặc biệt là Hiến pháp 1992 

(sửa đổi, bổ sung năm 2001). 

Bản chất nhà nước ta được ghi nhận trong Điều 2 Hiến pháp 

1992 là: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ỉà nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và 

vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền 

tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội 

ngũ trí thức... Bản chất nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì 
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nhân dân đươc thể hiên 
y • • 

ở những đặc trưng cơ bản như sau: 

- Quyền lực nhà nước là thuộc về nhân dân: dưới sự lãnh đạo 

của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng, 

vượt qua bao sự hy sinh gian khổ để lập nên nhà nước kiểu mới là 

Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy, nhân dân chính là chủ thể tối 

cao của quyền lực nhà nước. 

Tại Điều 6 Hiến pháp 1992 quy định: “Nhân dân sử dụng 

quyền ỉực nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là 

những cơ quan đại diện cho ỷ chỉ và nguyện vọng của nhân dân, do nhân 

dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân”. Khi quyền lực nhà 

nước thuộc về nhân dân thì giữa nhà nước với công dân có mối 

quan hệ bình đẳng, có các quyền và nghĩa vụ đối với nhau. Quyền 

của công dân là nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà nước, đồng thời 

quyền của nhà nước là nghĩa vụ của cồng dân. 

- Nhà nước ta ỉà nhà nước của tất cả cảc dân tộc trên lãnh 

thổ Việt Nam: đại đoàn kết dân tộc là truyền thống lâu đời của 

nhân dân ta. Từ khi ra đời, nhà nước ta luôn bảo đảm thưc hiên 
y • • 

chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, 

nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ các dân tộc; từng bước 

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

- Nhà nước ta là nhà nước dân chủ: mọi quyền lực đều xuất phát từ 

nhân dân. Bộ máy nhà nước là do nhân dân tổ chức ra. Nhân dân 

có quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

Các cơ quan nhà nước phải báo cáo hoạt động trước nhân dân. Nhân 

dân thực sự tham gia vào quản lý nhà nước dựa trên phương châm: “Dân 

biết, dân bàn, dân làm, dân kiêm tra 

-  Nhà nước thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình hữu nghị với 
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phương châm làm bạn với tất cả các nước trên thế giới không phân biệt chế 

độ chính trị. 

-  Mọi nhiệm vụ, chức năng đối nội, đối ngoại của nhà nước đều 

hướng đến mục tiêu vì lợi ích của nhân dân, nhằm xây dựng một đất nước 

“dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; mọi người 

có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điêu kiện phát trỉên toàn diện... 

2. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 

Bộ máy Nhà nước XHCN Việt Nam là một hệ thống gồm nhiều cơ 

quan thuộc nhiều ngành, nhiều cấp khác nhau, được thành lập, tổ chức và 

hoạt động theo những nguyên tắc chung thống nhất tạo thành một cơ chế 

đồng bộ, nhằm thực hiện những nhiệm vụ, chức năng của nhà nước. Theo 

quy định của Hiến pháp 1992, bộ máy Nhà nước ta có những hệ thống cơ 

quan: cơ quan quyền lực; cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan xét xử; cơ 

quan kiểm sát và Chủ tịch nước.
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NHÂN DÂN

Sơ đồ Bộ máy Nhà nước Việt Nam theo Hiến pháp 1992 
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a) Hệ thống cơ quan quyền lực Nhà nước: gồm có Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân các cấp. 

Điều 2 Hiến pháp 1992 quy định tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, 

nhưng nhân dân không thể trực tiếp, thường xuyên sử dụng quyền lực của 

mình cho nên phải bầu ra các cơ quan đại diện là Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân các cấp để sử dụng và thực thi quyền lực nhà nước, vì vậy các cơ 

quan đại diện cho nhân dân còn gọi là cơ quan quyền lực nhà nước. 

• Quốc hội 

-  Vị trí, tính chất, chức năng của Quốc hội 

Trong bộ máy nhà nước ta, Quốc hội có vị trí đặc biệt quan trọng. 

Quốc hội do nhân dân trực tiếp bầu ra theo nhiệm kỳ. Quốc hội đại diện 

cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân cả nước, nên còn gọi là cơ 
quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Quyền lực nhà nước cao nhất 

tập trung vào Quốc hội, các công việc quan ừọng của đất nước đều do 

Quốc hội quyết định. Điều 83 Hiến pháp 1992 quy định: “Quốc hội là cơ 

quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao 

nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ”, 

-  Cơ cấu tổ chức của Quốc hội gồm có: 

+ ủy ban thường vụ Quốc hội: là cơ quan thường trực của Quốc hội, 

gồm có Chủ tịch Quốc hội; các Phó chủ tịch Quốc hội; các ủy viên. Thành 

viên của ủy ban thường vụ Quốc hội không thể đồng thời là thành viên của 

Chính phủ. 

ủy ban thường vụ Quốc hội có nhiệm vụ, quyền hạn: công bố, chủ trì 

việc bầu cử đại biểu Quốc hội; tồ chức, chủ trì các kỳ họp Quốc 

hội; giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; giám 

sát hoạt động của Chính phủ, tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao; đình chỉ các văn bản trái pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao... 

+ Hội đồng dân tộc: gồm Chủ tịch; các Phó chủ tịch; các ủy viên do 

Quốc hội bầu ra. Hội đồng dân tộc là tổ chức tham mưu cho Quốc hội về 

vấn đề dân tộc. Hội đồng dân tộc nghiên cứu và kiến nghị với Quốc hội 

những vấn đề về dân tộc; giám sát việc thi hành chính sách về dân tộc. 

+ Các ủy ban của Quốc hội: ủy ban pháp luật; ủy ban 
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kinh tế và ngân sách; ủy ban quốc phòng và an ninh; ủy ban 

văn hóa, giáo dục thanh, thiếu niên và nhi đồng; ủy ban về 

các vấn đề xã hội; ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường; 

ủy ban đối ngoại. Ngoài ra còn có thể có ủy ban lâm thời, là 

những ủy ban do Quốc hội thành lập ra khi cần để nghiên cứu, 

thẩm tra một dự án hoặc điều tra về một vấn đề nhất định. Sau • • • • • 

khi hoàn thành nhiệm vụ ủy ban này sẽ giải thể (chẳng hạn như ủy ban sửa 

đồi Hiến pháp). 

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. 

Quốc hội thực hiện nhiệm vụ của mình chủ yếu là thông qua các kỳ 

họp, thường kỳ là mỗi năm hai kỳ, ngoài ra có thể triệu tập kỳ họp bất 

thường khi cần thiết. 

Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp; quyết định 

những vấn đề quan trọng về đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh, những vấn đề cơ bản về tổ chức, hoạt động của bộ 

máy nhà nước; giám sát tối cao đối với hoạt động của bộ máy nhà nước. 

Trong lĩnh vực lập hiến, lập pháp, Quốc hội quyết định chương trình 

xây dựng luật, pháp lệnh. Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo và ban hành 

luật có những cơ quan nhà nước, tồ chức xã hội và những người có chức 

trách trong bộ máy nhà nước có quyền trình dự án luật ra trước Quốc hội. 

Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng nhất của đất nước như: 

mục tiêu phát triền kinh tế - xã hội; những vấn đề về đối nội, đối ngoại, 

quốc phòng, an ninh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chính sách tài 

chính - tiền tệ; dự toán, phân bổ, quyết toán ngân sách; quyết định vấn đề 

chiến tranh và hòa bình; tình trạng khẩn cấp; sửa đổi các loại thuế khóa; 

chính sách đối ngoại... 

Trong lĩnh vực tổ chức hoạt động nhà nước: xây dựng, củng cố và phát 

triển bộ máy nhà nước; quy định chung về tổ chức, hoạt động của các cơ 

quan nhà nước; thành lập, bãi bỏ các Bộ thuộc Chính phủ; điều chỉnh địa 

giới hành chính... 

Quốc hội giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của nhà nước (từ cấp Bộ 

trở lên): giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật nhằm bảo đảm cho 

các cơ quan nhà nước hoàn thành nhiệm vụ, đúng quyền hạn, bộ máy nhà 

nước hoạt động nhịp nhàng, có hiệu quả. 

Highlight

Highlight

Highlight
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• Hội đồng nhân dân các cấp 

- Vị trí, tính chất, chức năng của Hội đồng nhân dân. 

Tại Điều 119 Hiến pháp 1992 quy định: “Hội đồng nhân dân ỉà cơ 

quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ỷ chỉ, nguyên vọng 

và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu 

trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên 

Hội đồng nhân dân là cơ quan đại biểu của nhân dân địa phương, do 

nhân dân địa phương trực tiếp bầu ra theo nhiệm kỳ. Hội đồng nhân dân 

thay mặt nhân dân địa phương sử dụng quyền lực nhà nước trong địa 

phương của mình. 
-  Cơ cấu của Hội đồng nhân dân gồm: 

+ Thường trực Hội đồng nhân dân: chỉ thành lậf y cấp tỉnh và 

huyện. Thường trực hội đồng nhân dân do hệ đồng nhân dân bầu ra, gồm 

có Chủ tịch, Phó chủ tịch và thư ĩ. 

+ Các ban của Hội đồng nhân dân: như ở cấp tỉnl ;hì có Ban kinh tế 

và ngân sách, Ban văn hóa - xã hội, Ban pị p chế và Ban dân tộc ở nơi nào 

có nhỉều dân tộc. Ở cấp huyệr :ó hai ban là Ban văn hóa - xã hội, Ban pháp 

chế... 

Đại biểu hội đồng nhân dân có quyền chất vấn c ỉ tịch Hội 

đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân, Viện TTỞng Viện kiểm sát 

nhân dân, Chánh án tòa án nhân dân cù: 5 cấp, có quyền kiến nghị với các 

cơ quan nhà nước ở địa phương về những vấn đề cần thiết. Cũng như Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ của mình chủ yếu là thông qua 

các kỳ họp. 

b) Chủ tịch nước 

Chủ tịch nước không phải là một hệ thống cơ quan mà là một chế định 

đặc biệt được quy định trong Hiến pháp. 

Chủ tịch nước do Quốc hội bầu ra trong số những đại biểu quốc hội, 

theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, 

thay mặt nhà nước trong các vấn đề về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước 

chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. Tại các Điều 103, 

104, 105, 106 Hiến pháp 1992 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ 

tịch nước như sau. 

-  Trong lĩnh vực đổi nội: Chủ tịch nước công bố Hiến pháp, luật, pháp 
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lệnh; giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quốc phòng - an ninh, thống lĩnh các 

lực lượng vũ trang nhân dân; đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án tòa án 

nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao; công bố đại xá, quyết định đặc xá; quyết định 
phong hàm cấp sỹ quan, các chức danh nhà nước cao cấp... 

-  Trong lĩnh vực đối ngoại: Chủ tịch nước cử, triệu hồi đại sứ đặc 

mệnh toàn quyền của Việt Nam ở nước ngoài, tiếp nhận đại sứ toàn quyền 

của nước ngoài; tiến hành đàm phán, ký kết điều ước quốc tế nhưng sau đó 

phải trình Quốc hội những điều ước đã ký kết; phê chuẩn điều ước quốc tế 

mà Chính phủ ký kết; quyết định cho nhập, cho thôi hoặc tước quốc tịch... 

-  Phó Chủ tịch nước do Quốc hội bầu ra theo sự giới thiệu của Chủ 

tịch nước. Phó chủ tịch có nhiệm vụ giúp Chủ tịch nước thực thi nhiệm vụ, 

có thể được Chủ tịch nước ủy quyền thay mặt Chủ tịch nước để thực hiện 

một số công việc nhất định. 

c) Hệ thắng cơ quan quản lý nhà nước: gồm có Chính phủ và ủy ban 

nhân dân các cấp. 

• Chỉnh phủ 

-  Vị trí, tính chất của Chính phủ. 

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất. Chính phủ lãnh 

đạo, điều hành toàn bộ hệ thống các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, 

do đó Chính phủ còn được gọi là cơ quan chấp hành và điều hành. Chính 

phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Chủ tịch nước. 

-  Trình tự thành lập và cơ cấu tổ chức: Chính phủ gồm có Thủ tướng 

do Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội bầu ra trong số đại biểu quốc hội. Các 

Phó thủ tướng, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ do Chủ tịch 

nước bổ nhiệm. Ngoài Thủ tướng, các thành viên khác của Chính phủ 

không nhất thiết phải là đại biểu Quốc hội. 

Hoạt động của Chính phủ được thực hiện dưới ba hình thức là: thông qua 

các phiên họp Chính phủ, đây là hình thức hoạt 

động chủ yếu và quan trọng nhất, thông thường mỗi tháng họp một lần; 

thông qua hoạt động của Thủ tướng và thông qua hoạt động của các thành 

viên của Chính phủ. 

- Nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ: 

Highlight
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Tại Điều 109 của Hiến pháp 1992 đã quy định: “Chính phủ thong nhất 

quản lỷ việc thực hiện các nhiệm vụ chỉnh trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 

quốc phòng, an ninh và đối ngoại của nhà nước, bảo đảm hiệu lực của bộ 

máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở... 

Trong lĩnh vực kinh tế, Chính phủ thống nhất quản lý nền kinh tế, phát 

triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản 

lý của nhà nước. 

Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, Chính phủ 

thống nhất quản lý và phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, khoa học - 

công nghệ, nghệ thuật, thi hành các biện pháp để bảo tồn, phát triển nền 

văn hóa Việt Nam. 

Trong lĩnh vực y tế, xã hội, chính phủ thực hiện chính sách và biện 

pháp nhằm hướng nghiệp, tạo việc làm cho người lao động, mở rộng các 

hình thức bảo hiểm xã hội, thực hiện các chính sách về an sinh xã 

hội,.. 

Trong lĩnh vực tổ chức hệ thống hành chính nhà nước: Chính phủ lãnh 

đạo điều hành hệ thống các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, bảo đảm 

hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở. 

Trong lĩnh vực pháp luật và hành chính tư pháp, Chính phủ được đệ 

trình các dự án luật trước Quốc hội; chấp hành Hiến pháp, luật, nghị quyết 

của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc hội, các 

Quyết định của Chủ tịch nước. Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra 

việc tổ chức thực hiện pháp luật nhằm đảm bảo cho hệ thống pháp luật 

được chấp hành nghiêm chỉnh. 

Trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, Chính phủ quyết định các chính sách 

cụ thể, các biện pháp để đảm bảo thực hiộn chính sách bình đẳng, tự do tín 

ngưỡng, đoàn kết tương trợ giữa các dân tộc trên lãnh thổ nước ta. 

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội, Chính phủ thực 

hiện các biện pháp củng cố nền quốc phòng toàn dân, trật tự an toàn xã 

hội, chủ quyền quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Trong lĩnh vực đối ngoại, Chính phủ thực hiện đường lối đối ngoại 

độc lập, tự chủ, mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, 

hội nhập kinh tế thế giới. 

• ủy ban nhân dân các cấp 
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-  Vị trí, tính chất của ủy ban nhân dân. 

Tại Điều 123 của Hiến pháp 1992 có quy định: “ủy ban nhản dân các 

cấp do Hội đồng nhân dân bầu ra, là cơ quan chấp hành của Hội đòng 

nhân dân, cơ quan hành chỉnh nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm 

chấp hành Hiên pháp, luật, các vãn bản của các cơ quan nhà nước câp 

trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

ủy ban nhân dân là loại cơ quan hoạt động “song trùng trực thuộc”, 

vừa là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân cùng cấp, vừa chịu sự 

lãnh đạo của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên trực tiếp. 

-  Trình tự thành lập: ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp 

bầu ra, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, là cơ quan hành 

chính nhà nước ở địa phương. 
-  Cơ cấu, tổ chức của ủy ban nhân dân gồm: 

Chủ tịch ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra, là 

người lãnh đạo điều hành công việc của ủy ban nhân dân. Phó chủ tịch ủy 

ban nhân dân: cũng do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra, là người giúp 

việc cho Chủ tịch. 

Các thành viên khác của ủy ban nhân dân cũng do Hội đồng nhân dân 

cùng cấp bầu ra theo sự giới thiệu của Chủ tịch ủy ban nhân dân, có nhiệm 

vụ phụ trách, quản lý những ngành, lĩnh vực chuyên môn nhất định. 

Các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân các cấp là các Sở ở 

cấp tỉnh, Phòng ở cấp huyện và Ban ở cấp xã. 

-  Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân. 

Trong lĩnh vực quản lý nhà nước, ủy ban nhân dân thống nhất quản lý 

hành chính về các mặt ở địa phương; cùng với cơ quan nhà nước cấp trên 

để quản lý ngân sách nhà nước trong địa bàn của mình; quản lý việc sử 

dụng đất đai, tài nguyên; hệ thống đê điều, các công trình phòng chống bão 

lụt; quản lý công trình giao thông đồ thị; quản lý thực hiện chính sách nhà 

ở, đất ở; quản lý hộ tịch, hộ khẩu... 

Trong lĩnh vực pháp luật, ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện văn bản 

pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân cùng cấp; ban hành các quyết định để cụ thể hóa những văn bản đó; tổ 

chức chỉ đạo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến 

nghị của nhân dân... 
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Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền nhà nước, tổ chức chỉ đạo việc 

bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; xây dựng đề án phân 

rạch, điều chỉnh địa giới hành chính; quản lý cồng tác lao động, tiền lương, 

khen thưởng, thực hiện chính sách chế độ đối với cán bộ, công chức. 

-  Hình thức hoạt động chủ yếu của ủy ban nhân dân là thông qua các 

phiên họp mỗi tháng một lần, ngoài ra có thể họp bất thường; thông qua 

hoạt động của Chủ tịch và các thành viên của ủy ban nhân dân... 

d) Hệ thống cơ quan xét xử 

Hệ thống cơ quan xét xử gồm Toà án nhân dân tối cao, Toà án nhân 

dân cấp tỉnh, huyện và Toà án quân sự các cấp. 

• Tòa ản nhân dân tối cao 

Tại Điều 126 của Hiến pháp 1992 quy định: “tòa án nhân dân và Viện 

idem sát nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong phạm 

vi chức năng của mình, có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế XHCN; bảo vệ chế 

độ XHCN và quyền làm chủ của nhân dân... 

-  Cơ cấu của tòa án nhân dân tối cao bao gồm: 

Hội đồng thẩm phản tòa án nhân dân tối cao, gồm: Chánh án, các Phó 

chánh án và một số Thẩm phán do ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định 

theo đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao. Hội đồng thẩm phán 

tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất theo thủ tục giám đốc 

thẩm, tái thẩm. 

Các tòa chuyên trách của tòa án nhân dân tối cao gồm: tòa hình sự, 

tòa dân sự, tòa kinh tế, tòa lao động, tòa hành chính, tòa phúc thẩm và tòa 

án quân sự trung ương. 

-  Toà án nhân dân tối cao gồm có các chức danh: 

Chánh án tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội bầu ra trong số đại biểu 

Quốc hội theo sự giới thiệu của Chủ tịch nước. Các Phó chánh án tòa án 

nhân dân tối cao do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Các 

Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, cách chức theo đề nghị ẹủa Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán. 

Các Hội thẩm nhân dân của tòa án nhân dân tối cao do ủy ban thường 

vụ Quốc hội cử theo sự giới thiệu của ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam. 

Thư ký của tòa án nhân dân tối cao do Chánh án tòa án nhân dân tối cao bồ 

nhiệm, miễn nhiệm. 
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-  Nhiệm vụ, quyền hạn của tòa án nhân dân tối cao: 

Hướng dẫn các tòa án địa phương và tòa án quân sự các cấp áp dụng 

thống nhất pháp luật; giám đốc việc xét xử của các tòa án nhằm bảo đảm 

việc xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật; tổng kết kinh nghiệm 

xét xử; xét xử các vụ án theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái 

thẩm; quản lý các tòa án địa phương về mặt tồ chức. 

• Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

-  Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm các 

chức danh: Chánh án, các phó Chánh án, các Thẩm phán, Hội thẩm nhân 

dân và thư ký tòa án. 

Cơ cấu tổ chức của tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương gồm: 

ủy ban thẩm phản: do Chánh án tòa án nhân dân tối cao quyết định 

theo đề nghị của Chánh án tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, ủy ban thẩm phán là tổ chức xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái 

thẩm những vụán của 

tòa án cấp dưới bị kháng nghị. 

Các tòa chuyền trách: gồm tòa hình sự, tòa dân sự, tòa kinh tế, tòa lao 

động, tòa hành chính. Mỗi tòa chuyên trách đều có 

chánh tòa, phó chánh tòa, các thẩm phán và thư ký. 

-  Nhiệm vụ, quyền hạn của tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương là xét xử các vụ án trong phạm vi, thẩm quyền của cấp mình, 

theo quy định của pháp luật. 
•  Tòa án nhân dân huyện, quận và tương đương 

-  Tòa án nhân dân huyện, quận và tương đương gồm: Chánh án, phó 

chánh án, các thẩm phán do Chủ tịch nước bổ nhiệm; Hội thấm nhân dân 

do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra theo sự giới thiệu của ủy ban Mặt 

trận tổ quốc; Thư ký tòa án. tòa án nhân dân huyện, quận và tương đương 

không phân thành các tòa chuyên trách, Chánh án sẽ phân công nhiệm vụ 

cho Phó Chánh án, các thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử các vụ án 

theo thẩm quyền, tòa án nhân dân huyện, quận và tương đương có nhiệm 

vụ xét xử sơ thẩm các vụ án theo quy định của pháp luật. 

•  Tòa án quân sự các cấp 

Tòa án quân sự các cấp gồm có: Toà án quân sự trung ương; các tòa án 
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quân sự quân khu và tương đương; các tòa án quân sự khu vực. Các tòa án 

quân sự được tổ chức trong quân đội để xét xử những vụ án hình sự mà bị 

cáo là quân nhân tại ngũ, công nhân quốc phòng và những vụ án khác theo 

quy định của pháp luật. 

đ) Hệ thống cơ quan kiểm sát 

Hệ thống cơ quan kiểm sát gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện 

kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, huyện và tương đương; các Viện kiểm sát quân 

sự. 

-  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân: 

Chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân quy định tại Điều 

137 Hiến pháp 1992 và Điều 3 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 

2002, gồm: 

Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong 

việc điều tra các vụ án hình sự của cơ quan điều tra 



44 

 

và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động 

điều tra. Điều tra một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người 

phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp. Thực hành quyền cồng tố và 

kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự. 

Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành 

chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. 

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành bản án, quyết định 

của tòa án nhân dân; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, 

tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù. 

- Cơ cấu, tổ chức của các viện kiểm sát nhân dân: 

+ Viện kiểm sát nhăn dân tối cao: 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Quốc hội bầu ra theo 

sự đề nghị của Chủ tịch nước. Các Phó viện trưởng, các kiểm sát viên Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao do Chủ tịch nước bổ nhiệm. Cơ cấu tổ chức của 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao gồm: 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao là người đứng đầu và lãnh 

đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng toàn ngành kiểm sát. ủy ban kiểm 

sát gồm Viện trưởng, các Phó viện trưởng, một số Kiềm sát viên của Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao do Viện trưởng chỉ định và trình ủy ban thường 

vụ Quốc hội phê chuẩn, ủy ban kiểm sát quyết định những vấn đề quan 

trọng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Viện trưởng chủ trì. Các cục, 

vụ, viện, văn phòng và trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát, như: 

cục điều tra, vụ kiểm sát điều tra án hình sự, vụ kiểm sát giam giữ cải tạo, 

viện kiểm sát xét xử phúc thẩm... 

+ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Bộ 

máy làm việc và biên chế của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và tương đương 

do Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định, gồm có: Viện trưởng; ủy 

ban kiểm sát; các phòng và văn phòng. 

+ Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận và tưong đương: Bộ máy làm 

việc và biên chế của Viện kiềm sát nhân dân huyện, quận và tương đương 

do Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định, Viện trưởng phân công 

nhiệm vụ cho Phó viện trưởng, các Kiểm sát viên đề thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ theo thầm quyền. 

- Viện kiểm sát quân sự các cấp: 
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Gồm có: Viện kiểm sát quân sự trung ương; Viện kiểm sát quân sự 

quân khu và tương đương; Viện kiểm sát quân sự khu vực. Các Viện kiểm 

sát quân sự được tồ chức trong quân đội để thực hành quyền công tố và 

kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp đối với các đơn 

vị, tồ chức trong quân đội theo quy định của pháp luật.
Chương II 

NHỮNG VẤN ĐỂ co BÂN VỂ PHQP LUẬT 

I. NGUồN Gốc, BẢN CHAT PHÁP LUẬT 

1. Nguồn gốc pháp luật 

Để thiết lập trật tự xã hội, cần có sự điều chỉnh đối với các 

quan hệ giữa con người với con người. Việc điều chỉnh các quan hệ 

xã hội trong bất kỳ xã hội nào cũng được thực hiện bằng một hệ 

thống các quy phạm xã hội. Các quy phạm xã hội là những quy tắc 

điều chỉnh hành vi của con người. Khi chưa có nhà nước, các quy 

phạm xã hội gồm: các quy phạm tập quán, đạo đức, các tín điều tồn 

giáo... Khi xã hội có sự phân hóa thành các giai cấp và đấu tranh 

giai cấp tới mức không thể điều hòa được dẫn đến sự ra đời của 

nhà nước. Cùng với quá trình đó, đã xuất hiện một loại quy tắc do 

nhà nước ban hành, đó là quy phạm pháp luật. Như vậy, nhà nước 

và pháp luật là hai hiện tượng xã hội luôn gắn liền với nhau, những 

nguyên nhân về sự ra đời của nhà nước cũng là nguyên nhân làm 

xuất hiện pháp luật. Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng xã 

hội mang tính lịch sử, ra đời và tồn tại khi trong xã hội có những 

điều kiện nhất định, đó là có sự tồn tại của chế độ tư hữu, xã hội 

phân chia thành giai cấp và có đấu tranh giai cấp. Pháp luật được 

hình thành bằng hai con đường sau. 

Thứ nhất, giai cấp thống trị thông qua bộ máy nhà nước thừa 

nhận một số quy tắc phong tục tập quán, đạo đức, tín điều tôn 

giáo... sẵn có trong xã hội phù hợp với lợi ích của giai cấp thống 

trị, từ đó các quy tắc này trở thành pháp luật. 

Thứ hai, thông qua bộ máy nhà nước, giai cấp thống trị đặt ra 

các quy phạm mới, dùng quyền lực buộc mọi thành viên trong xã 

hội phải tuân theo nhằm duy trì xã hội ở trong vòng trật tự, đồng 
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thời bảo vệ lợi ích và củng cố sự thống trị của giai cấp thống trị đối 

với toàn xã hội. 

Như vậy, pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính 

bắt buộc chung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 

hoặc thừa nhận thể hiện ỷ chỉ của giai cấp thống trị nhằm điều 

chỉnh các quan hệ xã hội và được đảm bảo thực hiện bằng biện 

pháp cưỡng chế nhà nước. 

2. Bản chất của pháp luật 

a) Tỉnh giai cấp 

Theo quan điểm của học thuyết Mác-Lênin, pháp luật ra đời, 

tồn tại và phát triển trong xã hội có giai cấp. Bản chất pháp luật thể 

hiện ở tính giai cấp của nó, không có “pháp luật tự nhỉên hay pháp 

luật không mang tính giai cấp”, c. Mác đã viết về bản chất giai cấp 

của pháp luật như sau: “Pháp luật là ỷ chỉ của giai cấp thống trị 

được đề lên thành luật, mà nội dung của nó được quy định bởi các 

điều kiện vật chất của xã hói’^. 

Pháp luật phản ánh ý chí của giai cấp thống trị. Ý chí đó được 

cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành và đảm bảo thực hiện. Nhờ nắm trong tay 

quyền lực nhà nước mà giai cấp thống trị đã thông qua nhà nước 

thể hiện ý chí của giai cấp mình một cách tập trung, thống nhất và 

hợp pháp hóa thành ý chí nhà nước trong các quy định pháp luật. 

Tính giai cấp còn thể hiện ở mục đích điều chỉnh các quan hệ 

xã hội mà trước hết là điều chỉnh quan hệ giữa các giai cấp, 

1 c. Mác - Ảnghen, Tuyển tập, Tập 1, Nxb Sự thật, H. 1980



47 

 

tầng lớp trong xã hội, nhằm hướng các quan hệ đó phát triển phù 

hợp với ý chí của giai cấp thống trị. 

b) Tính xã hội (giá trị xã hội của pháp luật) 

Pháp luật do nhà nước, là đại diện chính thức của toàn xã hội 

ban hành, cho nên ở những mức độ nhất định tùy thuộc vào mỗi 

giai đoạn cụ thể mà pháp luật còn thể hiện ý chí của các giai cấp, 

tầng lớp khác trong xã hội. Quy phạm pháp luật là thước đo hành 

vi xừ sự của con người, quy định cách xử sự “chuần” để người 

ỏân thục hiện, thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật như: 

những việc được phép làm, không được phép làm, những nghĩa vụ 

bắt buộc... Pháp luật là công cụ để duy trì trật tự an toàn xã hội, 

kiểm nghiệm các quá trình, hiện tượng xã hội, nhận thức xã hội. 

Pháp luật phải vì lợi ích chung của mọi người trong xã hội. 

II. CẮC THUỘC TÍNH cơ BẢN CỦA PHÁP LUẬT 

1. Tính quy phạm phổ biến 

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc 

chung. Nói pháp luật mang tính quy phạm tức là nói đến tính quy 

tắc, khuôn mẫu, thước đo tiêu chuẩn hành vi xử sự của cor người. 

Các quy tắc xử sự xác định cho mọi người giới hạn cầi thiết: 

những hành vi được phép, không được phép thực hiện những việc 

được làm, không được làm (cấm); quy định quyề: và nghĩa vụ của 

công dân... 

Quy phạm chỉ ra cách xử sự mà người ta phải theo tron những 

trường hợp nhất định. Tính quy phạm của pháp lui chính là việc 

thề chế hóa những quy định mang tính điển hìr hướng dẫn mọi 

người noi theo. Sở dĩ cần thiết phải có nhữr khuôn mẫu áp dụng 

trong những hoàn cảnh nhất định vì tror 

từng trường hợp, do sự chi phối của nhiều điều kiện khách quan và 

chủ quan khác nhau nên có thể nảy sinh những khả năng xử sự 
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khác nhau có thể làm rối loạn xã hội, do đó nhà nước cần đặt ra 

một khuôn mẫu chung thống nhất. 

Vỉ dụ: luật lệ an toàn giao thông đường bộ xác định chuẩn mực 

cho những người tham gia giao thông phải tuân thủ để đảm bảo 

trật tự an toàn giao thồng: không được vượt đèn đỏ, không đi 

ngược chiều, chạy xe quá tốc độ cho phép... 

Khác với các quy phạm khác (đạo đức, tập quán, tín điều tôn 

giáo), pháp luật mang tính phổ biến. Phạm vi tác động của pháp 

luật là trên toàn lãnh thổ thuộc chủ quyền quốc gia, được áp dụng 

nhiều lần trong một khoảng thời gian nhất định, đối với các cá 

nhân, tồ chức sinh sống, hoạt động trên lãnh thổ đó. 

2. Tính cưỡng chế (tính quyền lực, tính bắt buộc chung) 

Tính cưỡng chế thể hiện ở việc nhà nước có thề dùng nhiều 

biện pháp để bắt buộc mọi người phải tuân theo những quy định 

của pháp luật. Đây cũng là thuộc tính cơ bản, dựa trên quyền lực 

nhà nước làm cho pháp luật có sức mạnh và hiệu lực. Nhà tư tưởng 

Pascal đã từng nói: “Công lý không có quyền lực thì bất lực, quyền 

lực không có công lý thì tàn bạo”. Tính cưỡng chế còn làm cho 

quy phạm pháp luật khác với các quy phạm đạo đức, tôn giáo vì ở 

các loại quy phạm này, con người thực hiện do niềm tin, sự tự 

giác. Còn pháp luật do nhà nước ban hành và được nhà nước đảm 

bảo thực hiện. Vì vậy, tính cưỡng chế là thuộc tính cơ bản của 

pháp luật. Nhờ có tính cưỡng chế mà pháp luật trở nên có sức 

mạnh thi hành và đây cũng là điểm khác biệt giữa pháp luật với 

đạo đức, tập quán. 

Nhà nước bảo đảm cho pháp luật được thi hành bằng các biện 

pháp sau: 
-  Bằng thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

-  Bằng các biện pháp cưỡng chế nhà nước. Cụ thể, trong các 

quy phạm pháp luật đều có các biện pháp chế tài nhất định, tương 
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ứng với các hành vi vi phạm pháp luật. 

Vi dụ: khi một người tham gia giao thông vi phạm luật lệ an 

toàn giao thồng thì có thể bị xử phạt hành chính như: phạt tiền, thu 

hồi giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện... 

3. Tính xác đỉnh chăt chẽ về măt hình thức • • • 

Pháp luật tồn tại dưới những hình thức xác định, chủ yếu là 

dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật. Hệ thống văn bản pháp 

luật của một nhà nước gồm nhiều loại văn bản có hiệu lực pháp lý 

khác nhau tò cao xuống thấp (Hiến pháp, bộ luật, luật, pháp lệnh, 

nghị định, quyết định, thồng tư.. .)• Tất cả văn bản này được sắp 

xếp theo một trật tự lôgic, có tính thứ bậc, thống nhất về nội dung 

và hình thức. 

về hình thức, mỗi loại văn bản quy phạm pháp luật có tên gọi 

riêng tùy theo từng cấp ban hành, ngôn ngữ diễn đạt phải chính 

xác, rõ ràng, cụ thể, mỗi loại văn bản đều tuân thủ trinh tự ban 

hành nhất định. Khi ban hành pháp luật phải diễn đạt bằng tiếng 

Việt phổ thông, chỉ dùng tiếng nước ngoài khi từ ngữ đó đã được 

Việt hóa. về nội dung, văn bản cấp dưới không được trái với 

văn bản cấp trên, các văn bản cùng cấp không được mâu thuẫn, 

chồng chéo nhau. 

III. CHỨC NĂNG, VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT 

1. Chức năng của pháp ỉuật 

Pháp luật có ba chức năng cơ bản: chức năng điều chỉnh, chức 

năng bảo vệ và chức năng giáo dục. 
a)  Chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội 

Chức năng này của pháp luật là sự tác động trực tiếp của pháp 

luật tới các quan hệ xã hội bằng cách ghi nhận các quan hệ chủ yếu 

trong xã hội, đồng thời xác định những quyền và nghĩa vụ pháp lý 
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của các chủ thể khi tham ạia vào các quan hệ xã hội ấy. Sự điều 

chỉnh này nhằm tạo lập hành lang pháp lý, định hướng cho các 

quan hệ xã hội đó tồn tại, phát triển theo quy luật khách quan và 

phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị xã hội. 

b)  Chức năng bảo vệ các quan hệ xã hội 

Chức năng này thể hiện: pháp luật bảo vệ những quan hệ xã 

hội mà nó điều chỉnh, ngăn cấm mọi hành vi xâm hại tới các quan 

hệ xã hội đó bằng cách quy định các chế tài để xử lý những hành 

vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, pháp luật còn có tác động loại trừ 

những quan hệ xã hội lạc hậu, không phù hợp với sự phát triển của 

xã hội. Chức năng bảo vệ của pháp luật còn thề hiện pháp luật luôn 

tạo ra và bảo đảm trật tự xã hội luôn được ổn định và bền vững. 

c)  Chức năng giáo dục 

Do pháp luật có tính cưỡng chế, đồng thời khi nhà nước ban 

hành pháp luật, nhà nước còn quy định những biện pháp nhằm 

tuyên truyền, phồ biến pháp luật, giáo dục ý thức pháp luật cho 

mọi người. Qua đó đã tác động đến nhận thức của con người, 

hướng con người tới cách xử sự phù hợp, thể hiện sự tôn trọng 

pháp luật, có ý thức sống và làm việc theo pháp luật. 

2. Vai trò của pháp luật 

Từ những thuộc tính của mình, pháp luật có rất nhiều vai trò 

trong đời sống xã hội. Trong đó có những vai trò cơ bản là: 

a)  Pháp luật là phương tiện chủ yếu để nhà nước quản 

lý các lĩnh vực đời sống xã hội 

Nhà nước là đại diện chính thức của toàn xã hội, vì vậy nhà 

nước có chức năng quản lý các mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục... Để 

thực hiện được chức năng này, nhà nước thường sử dụng nhiều 

phương tiện và biện pháp khác nhau. Trong những biện pháp đó thì 

việc dùng pháp luật để quản lý mọi mặt đời sống xã hội là quan 
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trọng nhất. Bởi vì xuất phát từ những thuộc tính cơ bản của pháp 

luật, cho nên pháp luật đã thể hiện những ưu thế vượt trội hơn hẳn 

so với những quy phạm khác trong xã hội. Từ ưu thế đó, pháp luật 

có khả năng triển khai những chủ trương chính sách của nhà nước 

một cách nhanh nhất, đồng bộ nhất, hiệu quả nhất, trên quy mô 

rộng lớn nhất. 

Khi nói đến vai trò này của pháp luật, tại Điều 12 của Hiến 

pháp năm 1992 nước ta đã khẳng định: “Nhà nước quản lý xã hội 

bằng pháp luật, không ngừng tàng cường pháp chế xã hội chủ 

nghĩa”. 

b)  Pháp luật là phương tiện bảo vệ các quyền, lợi ích 

hợp pháp của công dân 

Nhìn chung, pháp luật của các nhà nước đều quy định về các 

quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân và bảo đảm cho công dân 

thực hiện được các quyền và lợi ích của mình, tuy nhiên việc bảo 

đảm này còn thể hiện ở những mức độ khác nhau, tùy theo mỗi 

nhà nước. Khi công dân thực hiện các quyền và lợi ích của mình 

phải trong khuôn khổ quy định của pháp luật, không được lạm 

dụng mà gây tổn hại đến lợi ích chung của xã hội, đến lợi ích của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Đề bảo đảm các quyền và lợi 

ích của công dân, pháp luật còn quy định về chức năng, nhiệm vụ 

của các cơ quan nhà nước và công chức nhà 
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nước, chống thái độ vô trách nhiệm, hách dịch, quan liêu, cửa 

quyền... mà gây ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân. 

c) Pháp luật là cơ sở hoàn thiện bộ máy nhà nước và tăng 

cường quyền lực nhà nước 

Bộ máy nhà nước là một thiết chế phức tạp, gồm nhiều loại cơ 

quan. Để bộ máy này hoạt động có hiệu quả, đòi hỏi phải xác định 

đúng chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi loại cơ quan, 

phải xác lập mối quan hệ đúng đắn giữa các cơ quan ấy để tạo ra 

một cơ chế đồng bộ trong quá trình tổ chức và thực hiện quyền lực 

nhà nước. Tất cả những điều đó chỉ có thể thực hiện được trên cơ 

sở quy định của pháp luật. Như vậy hoạt động của bộ máy nhà 

nước luôn phải dựa trên cơ sở quy định của pháp luật, vì vậy vấn 

đề hoàn thiện bộ máy nhà nước, cũng phải dựa trên quy định của 

pháp luật. 

Thực tiễn cho thấy, khi những quy định của pháp luật chưa đầy 

đủ, cụ thể, đồng bộ và phù hợp để làm cơ sở cho việc củng cố và 

hoàn thiện bộ máy nhà nước thì dễ dẫn đến tình trạng hoạt động 

của một số cơ quan nhà nước sẽ trùng lặp, chồng chéo, thực hiện 

không đúng chức năng, thầm quyền, từ đó sẽ làm cho bộ máy nhà 

nước sinh ra cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả. Khi có vi phạm, 

thường rất khó xác định vi phạm đó thuộc trách nhiệm của cơ 

quan, cá nhân nào. 

Nhà nước có quyền lực nhưng để tồ chức và thực hiện được 

quyền lực của mình thì nhà nước phải sử dụng đến pháp luật. Do 

có quy định của pháp luật mà nhà nước luôn kiểm tra, kiểm soát 

được hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, từ đó dễ dàng 

phát hiện những hành vi tiêu cực, những hành vi vi phạm pháp luật 

để loại trừ. Vì vậy quyền lực nhà nước được giữ vững và tăng 

cường. 
d) Pháp luật góp phần tạo dựng và ổn định những quan 
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hệ mới • 

Pháp luật vừa cỏ tính cụ thể, lại vừa có tính tiên phong (hay 

còn gọi là tính tiên liệu), định hướng cho sự phát triển của các 

quan hệ xã hội, tạo lập những quan hệ mới. Tính tiên liệu, định 

hướng của pháp luật thể hiện: dựa trên cơ sờ những chỉ số dự báo 

khoa học, người ta có thề dự đoán được những thay đổi có thể diễn 

ra với những tình huống cụ thể, điển hình, cần có sự điều chỉnh 

bằng pháp luật. Từ đó pháp luật được đặt ra để định hướng, xác lập 

những quy định và có thể thiết kế những mô hình tổ chức, quy 

định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức thử nghiệm.,. Sự kết hợp hài 

hòa giữa tính cụ thể và tính tiên phong của pháp luật đã tạo được 

sự ổn định trật tự trong xã hội và định hướng cho các quan hệ xã 

hội phát triển. 

đ) Pháp luật là cơ sở tạo lập các mối quan hệ đối ngoại 

Khi trong một quốc gia có hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, 

hoàn thiện, tạo sự ồn định cho quốc gia đó thì sẽ tạo cơ sở, tạo 

niềm tin cho các quốc gia khác trong việc thiết lập mối quan hệ 

ngoại giao. Đặc biệt trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề đã trở 

thành toàn cầu hóa, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc không thể tồn tại 

biệt lập như trước đây, mà việc thiết lập mối quan hệ song phương, 

đa phương, đa diện với các quốc gia khác là rất quan trọng. Vậy cơ 

sở để xây dựng, thiết lập, củng cố các mối quan hệ ấy chỉ có thể 

thực hiện tốt dựa trên quy định của pháp luật. 

IV. MốI QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VỚI CÁC HIỆN 

TƯỢNG XÃ HỘI KHÁC 
# • 

Pháp luật tồn tại trong một tổng thể mối quan hệ hữu cơ với 

các hiện tượng khác trong xã hội. Một xã hội, một đất nước muốn 

phát triển tốt thì vấn đề quan trọng là trong xã hội đó, giữa pháp 

luật với các hiện tượng xã hội khác phải có mối quan hệ hài hòa. 
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Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa pháp luật với các hiện tượng 

xã hội khác trong xã hội còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất, 

vai trò, chức năng của pháp luật. 

1. Mối quan hệ giữa pháp luật vói nhà nước 

Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng cấu tạo nên xã hội 

hiện đại. Chúng đều là yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng và có 

mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Mối quan hệ 

này được thể hiện: 

-  Nhà nước và pháp luật tuy là hai hiện tượng khác nhau 

nhưng chúng có nhiều nét tương đồng với nhau. Nhà nước và pháp 

luật đều có chung điều kiện phát sinh, tồn tại, thay đổi cũng như 

tiêu vong, về mặt bản chất, chúng đều thể hiện bản chất giai cấp và 

bản chất xã hội. Nhà nước và pháp luật đều là phương tiện của 

quyền lực chính trị, vì nhà nước là một tồ chức của quyền lực 

chính trị, còn pháp luật lại là công cụ để thực hiện quyền lực ấy. 

Thực tế cho thấy lịch sử các giai đoạn phát triển của nhà nước cũng 

chính là lịch sử phát triển các giai đoạn của pháp luật. 

-  Nhà nước và pháp luật còn thể hiện mối quan hệ tác động 

qua lại với nhau. Sự tác động này thể hiện: 

Nhà nước có chức năng quản lý mọi mặt đời sống xã hội. Để 

thực hiện được chức năng này, nhà nước phải sử dụng pháp luật 

làm công cụ chủ yếu nhất. Giả sử không có pháp luật thì nhà nước 

coi như không có công cụ hữu hiệu để quản lý xã hội. 

Nhà nước là tồ chức có quyền lực, nhưng nhà nước phải cần 

đến pháp luật để tồ chức và thực hiện quyền lực đó. Quyền lực nhà 

nước chỉ có thể được triển khai và phát huy có hiệu quả trên cơ sở 

quy định của pháp luật. Nhà nước là chủ thể ban hành pháp luật 

nhưng chính nhà nước và các cơ quan nhà nước đều phải tuân theo 

pháp luật. Như vậy, sự tác động của pháp luật đến nhà nước là rất 

rõ nét, sự tác động này cũng có thể diễn ra theo hai hướng tích cực 
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hoặc tiêu cực. 

Ngược lại, nhà nước cũng có sự tác động rất mạnh mẽ đến 

pháp luật. Chúng ta đã biết pháp luật có một sức mạnh cưỡng chế, 

nên đã thể hiện vai trò rất mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Sở dĩ 

pháp luật có sức mạnh như vậy là vì nhà nước đã dùng quyền lực 

của mình để bảo đảm cho pháp luật được tôn trọng và thực hiện. 

Nếu không có nhà nước bảo đảm cho pháp luật được thực hiện, thì 

pháp luật cũng chỉ tồn tại ở dạng những câu chữ nằm trong những 

trang giấy mà khó có thể đi vào thực tiễn đời sống xã hội. Từ mối 

quan hệ trên, chúng ta thấy nhà nước và pháp luật như hai người 

bạn đồng hành, không thể nói pháp luật đứng trên nhà nước hay 

nhà nước đứng trên pháp luật. 

2. Mốì quan hệ giữa pháp luật vói chính trị 

Pháp luật là một trong những hình thức biểu hiện cụ thể của 

chính trị. Pháp luật và chính trị là những hiện tượng do cơ sở hạ 

tầng kinh tế của xã hội quy định, như Mác đã viết: “Trên cơ sở hạ 

tầng là thượng tầng chính trị và pháp lý”. Pháp luật và chính trị là 

hai hiện tượng khác nhau nhưng chúng cũng có những nét chung 

như: chúng đều phản ánh lợi ích của các giai cấp, tầng lớp trong xã 

hội, phản ánh các mối quan hệ về kinh tế. Cả hai yếu tố này đều là 

công cụ thực hiện và bảo vệ quyền lực nhà nước. 

Pháp luật và chính trị còn thể hiện mối quan hệ tác động qua 

lại với nhau. Trong nhà nước có chính thể nhất nguyên, thì đây 

chính là mối quan hệ giữa pháp luật với đường lối chính sách của 

Đảng cầm quyền. Trong đó, đường lối chính sách của Đảng giữ vai 

trò chủ đạo, quyết định đến phương hướng xây dựng pháp luật, nội 

dung của pháp luật và cả việc tổ chức, thực hiện pháp luật. Nghĩa 

là đường lối chính trị là linh hồn của pháp luật, việc xây dựng, thực 

hiện và áp dụng pháp luật luôn phải thấm nhuần chủ trương, đường 

lối, chính sách của Đảng. 
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Ngược lại, thông qua những quy định của pháp luật đường lối 

chính trị của Đảng được triển khai nhanh chóng trên quy mô toàn 

xã hội. Nếu công cụ pháp luật được sử dụng tốt thì đương nhiên 

đường lối chính trị của Đảng sẽ nhanh chóng trở thành hoạt động 

trong thực tiễn đời sống xã hội. Việc tồ chức thực hiện pháp luật là 

một thực tiễn để kiểm nghiệm về tính đúng đắn và hiệu quả của 

đường lối chính trị. 

Trong nhà nước có chính thể đa nguyên, các Đảng thường đại 

diện cho những giai cấp khác nhau, với những ý chí khác nhau thì 

pháp luật phải là một đại lượng chung thề hiện được sự thỏa hiệp 

giữa các ý chí đó. Pháp luật là nền tảng hoạt động chính trị cho các 

Đảng phái trong cuộc đấu tranh giành lấy quyền lực để trở thành 

Đảng cầm quyền. 

3. Mối quan hệ giữa pháp luật vói kỉnh tế 

Kinh tế là yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng, còn pháp luật là yếu tố 

thuộc kiến trúc thượng tầng. Vì vậy, mối quan hệ giữa pháp luật 

với kinh tế cũng nằm trong mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng với 

kiến trúc thượng tầng. Trong mối quan hệ này thì kinh tế giữ vai 

trò quyết định đến pháp luật, nhưng pháp luật cũng có tính độc lập 

tương đối và có sự tác động mạnh mẽ đến kinh tế. 

- Trước hết, các quan hệ kinh tế là nguyên nhân trực tiếp dẫn 

đến sự ra đời của pháp luật, quyết định đến toàn bộ nội dung, tính 

chất và cơ cấu của pháp luật. Thực tế cho thấy, mỗi khi nền kinh tế 

có sự thay đổi thì chế độ pháp lý cũng thay đổi theo. Điều này thể 

hiện: 

Cơ cấu kinh tế, hệ thống kinh tế quyết định đến thành phần, cơ 

cấu hệ thống các ngành luật. Tính chất, nội dung các quan hệ kinh 

tế quyết định đến tính chất, nội dung các quan hệ pháp luật và 

phương pháp điều chỉnh của pháp luật. Chế độ kinh tế, thành phần 

kinh tế quyết định đến hệ thống các cơ quan pháp luật và quá trình 
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thực thi pháp luật. 

- Ngược lại, pháp luật cũng có sự tác động trở lại đối với kinh 

tế rất mạnh mẽ. Sự tác động này có thể diễn ra theo hai hướng sau: 

Tác động theo hướng tích cực: Nếu những quy định của pháp 

luật phù hợp với các quy luật kinh tế - xã hội thì nó sẽ thúc đẩy quá 

trình phát triển của nền kinh tế, làm hoàn thiện thêm cơ chế và hệ 

thống kinh tế. Đồng thời, nếu pháp luật phát huy tốt vai trò định 

hướng của nó thì có thể đón bắt và điều chỉnh những quan hệ kinh 

té mới xuất hiện trong hệ thống kinh tế. Điều này càng tạo điều 

kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. 

Tác động theo hướng tiêu cực: Nếu pháp luật lạc hậu, lỗi thới 

so với sự phát triển thực tiễn của nền kinh tế thì nó sẽ kìm hãm, 

làm trì trệ, làm rối loạn các hoạt động kinh tế, có thể làm cho các 

hoạt động kinh tế đi ra ngoài quỹ đạo của nó. 

Tuy nhiên, trong thời kỳ quá độ chuyền đổi từ chế độ kinh tế 

này sang cơ chế kinh tế khác thì hệ thống pháp luật có thể vừa có 

tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế ở những lĩnh vực này, 

nhưng lại có thể kìm hãm sự phát triển kinh tế ở những lĩnh vực 

khác. 
4. Mối quan hệ giữa pháp ỉuật với đạo đức 

Đạo đức là những quan niệm của con người về cái tốt, cái xấu, 

thiện, ác, đúng, sai... Đạo đức và pháp luật đều là những quy phạm 

có tác dụng điều chỉnh đến các hành vi xử sự của con người trong 

xã hội. Đạo đức là quy phạm tồn tại không thành văn, không mang 

tính quyền lực, không bị cưỡng chế khi vi phạm. Đạo đức là hệ 

thống các trách nhiệm, bổn phận dựa trên hai yếu tố lương tâm và 

lẽ cồng bằng, nhưng không thể đo đếm được, không thể xác định rõ 

ràng như quy định pháp luật. 

Mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức là mối quan hệ hỗ trợ 

nhau, bổ sung cho nhau trong quá trình cùng điều chỉnh hành vi xử 
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sự của con người. Thực tế có những quan hệ xã hội mà nhà nước 

không thể dùng pháp luật để điều chỉnh hoặc do pháp luật không 

thể điều chỉnh hết tất cả các quan hệ xã hội và các tình huống đa 

dạng, phức tạp trong xã hội, thì khi đó đã có đạo đức hỗ trợ trong 

việc điều chỉnh các tình huống phức tạp đó. 

Pháp luật và đạo đức cũng có mối quan hệ lệ thuộc vào nhau. 

Những quy định của pháp luật cũng phải dựa trên nền tảng của đạo 

đức. Điều này được thể hiện rõ trong lĩnh vực quan hệ dân sự, hồn 

nhân và gia đình... Pháp luật thường mang tính cứng nhắc do phải 

quy định cụ thể về định lượng, định tính; thì đạo đức sẽ bồ khuyết 

cho sự cứng nhắc đó. Đồng thời, những quy định của pháp luật sẽ 

làm cơ sở cho việc hình thành những giá trị chuẩn mực về mặt đạo 

đức. Pháp luật và đạo đức không thể thay thế nhau, nhưng lại có 

thể dựa vào nhau trong quá trình điều chỉnh các quan hệ xã hội 

cùng thuộc đối tượng điều chỉnh của mình, như các quan hệ về hôn 

nhân - gia đình, quan hệ về dân sự, thừa kế... 
V. KIEU VÀ HÌNH THỨC PHÁP LUẬT 

ã 

1. Kiểu pháp luật 

Kiểu pháp luật là tổng thế các dấu hiệu, đặc trung cơ bản của 

pháp luật, thể hiện bản chất giai cấp và những điểu kiện tồn tại, 

phát triển của pháp luật trong một hỉnh thái kinh tế - xã hôi nhất 

định. 

Tương tự như các kiểu nhà nước, việc phân định các kiểu pháp 

luật cũng dựa trên cơ sở hỉnh thái kinh tế - xã hội và bản chất của 

nhà nước. Dựa vào cơ sở đó cho thấy, tương ứng với bốn hình thái 

kinh tế - xã hội có giai cấp thì cỏ bốn kiểu nhà nước và bốn kiểu 

pháp luật tương ứng. 

•  Kiểu pháp luật chủ nô 

Được xây dựng trên nền tảng chiếm hữu tư nhân của giai cấp 
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chủ nô, vì vậy pháp luật chủ nô là công cụ bảo vệ chế độ chiếm 

hữu này. Pháp luật chủ nô cỏ đặc điểm là công khai quy định về 

chế độ bóc lột và đàn áp của giai cấp chủ nồ đối với nô lệ, nô lệ 

không có chút quyền hành gì. Pháp luật chủ nô thể hiện rõ sự bất 

bình đẳng giữa chủ nô với nô lệ, giữa đàn ông với đàn bà, Pháp 

luật chủ nô còn quy định về quyền của người gia trưởng trong gia 

đình. Bên cạnh đó, pháp luật chủ nô cũng thề hiện vai trò quản lý 

xã hội, mặc dù vai trò này chưa rồ nét. 

•  Kiểu pháp luật phong kiến 

Thể hiện ý chí của giai cấp địa chủ, phong kiến, bảo vệ chế độ 

tư hữu đặc biệt là tư hữu về ruộng đất của địa chủ, phong kiến. 

Pháp luật phong kiến cũng quy định về đẳng cấp trong xã hội, quy 

định về những đặc quyền, đặc lợi của địa chủ, phong kiến, quy 

định về những hình phạt dã man, tàn bạo, nhục mạ con người. 
• Kiểu pháp luật tư sản 

Là công cụ bảo vệ chế độ tư hừu vê tư liệu sản xuất, pháp luật 

tư sản không quỵ định công khai về hình thức bóc lột như pháp 

luật chủ nô và pháp luật phong kiến mà được thể hiện dưới hình 

thức tinh vi hơn. Pháp luật tư sản đã quy định về quyền tự do dân 

chủ của công dân, nhung thực tế vẫn còn sự phân biệt đối xử, phân 

biệt chủng tộc, màu da... Pháp luật tư sản đã thể hiện tính đầy đủ, 

đồng bộ, có kỹ thuật lập pháp cao và đã thể hiện tính pháp chế. 

•  Kiểu pháp luật xã hội chủ nghĩa 

Thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và đông đảo nhân dân 

lao động, là lực lượng chiếm đa số trong xã hội. Vì vậy pháp luật 

là phương tiện để phản ánh và bảo vệ quyền lợi của nhân dân. 

Những quy định của pháp luật XHCN nhằm hạn chế sự bóc lột, 

xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, xóa bỏ giai cấp. Pháp 

luật đã quy định và bảo đảm thực hiện trên thực té quyền tự do 

dân chủ của nhân dân, cho nên pháp luật XHCN được mọi người 
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tôn trọng và tự giác thực hiện. 

2. Hình thức pháp luật 

Hình thức pháp luật là cách thức mà giai cấp thống trị sử 

dụng để nâng ý chỉ của giai cấp mình lên thành pháp luật. 

Trong lịch sử xã hội, từ khi có pháp luật, đã tồn tại ba hình 

thức pháp luật. 

•  Hình thức tập quản pháp 

Là hình thức nhà nước thừa nhận một số tập quán đã lưu 

truyền trong xã hội và quy định thành cách xử sự chung, được nhà 

nước bảo đảm thực hiện. Đây là hình thức pháp luật xuất hiện sớm 

nhất và được sử dụng nhiều trong các nhà nước chủ nô, nhà nước 

phong kiến. Hiện nay, hình thức này vẫn được sử dụng ở một số 

nhà nước nhưng rất hạn chế, vì hình thức pháp luật này có những 

điểm hạn chế như: do những tập quán được hình thành một cách 

tự phát nên thường có tính cục bộ, nó có thể phù hợp với nơi này, 

vùng này nhưng lại không phù hợp với nơi khác, vùng khác, từ đó 

dẫn đến việc khồng nghiêm chỉnh tuân theo pháp luật. Ở nước ta, 

trong thời kỳ chính quyền nhà nước mới hình thành, hệ thống 

pháp luật còn thiếu, hình thức này cũng được sử dụng nhưng đã 

hạn chế dần và sau này không được sử dụng nữa. 

• Hình thức tiền lệ pháp 

Là hình thức nhà nước thừa nhận một số quyết định của cơ 

quan hành chính và cơ quan xét xử trong khi giải quyết các vụ việc 

đã xảy ra, rồi lấy đó làm mẫu cho cách giải quyết đối với các vụ 

việc khác tương tự xảy ra sau đó. Hình thức này còn gọi là án lệ 

pháp. Sở dĩ có hình thức pháp luật này là do trong hệ thống pháp 

luật của nhà nước còn thiếu quy định hoặc tuy đã có quy định 

nhưng do bị lạc hậu, lỗi thời, cho nên khi có vi phạm pháp luật xảy 

ra thì cơ quan hành chính hoặc cơ quan tòa án không thể căn cứ 
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vào quy định của pháp luật để xử lý vi phạm, mà phải căn cứ vào 

chính sách của nhà nước mà giải quyết. Sau đó, quyết định xử lý 

hoặc bản án đối với vi phạm này sẽ được thừa nhận làm mẫu cho 

việc xử lý đối với những vi phạm tương tự xảy ra về sau. 

Hình thức tiền lệ pháp cũng có hạn chế, do việc hình thành 

hình thức pháp luật này không phải từ hoạt động lập pháp, cho nên 

khi xử lý vi phạm dễ tạo ra sự tuỳ tiện, không phù hợp với nguyên 

tắc pháp chế. Hiện nay ở một số nhà nước như Anh, Mỹ... thì hình 

thức này được coi là phổ biến, nhưng đó là án lệ pháp. Việc thừa 

nhận một số quyết định của Toà án là án lệ pháp cũng phải tuân 

theo trình tự, thú tục chặt chẽ trong quá trình áp dụng pháp luật. 

• Hình thức văn bản quy phạm pháp luật 

Là những văn bản do cơ quan nhà nước có thầm quyền ban 

hành theo trình tự, thủ tục nhất định. Trong đó quy định những quy 

tắc xử sự chung, được áp dụng nhiều lần trong đời sống 
^ 1 A • 

xã hội. 

Văn bản pháp luật là hình thức pháp luật tiến bộ nhất. Hình 

thức pháp luật này được thể hiện ở nhiều loại văn bản do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền ban hành. Các văn bản này ngày càng 

được ban hành rộng rãi, được sửa đổi, bổ sung để có hệ thống pháp 

luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất. Hình thức pháp luật này ngày 

càng được sử dụng rộng rãi ở các nhà nước, vì nó bảo đảm được 

nguyên tắc pháp chế và khắc phục được những hạn chế mà các 

hình thức pháp luật tập quán pháp và tiền lệ pháp (án lệ) còn mắc 

phải. Hình thức văn bản quy phạm pháp luật luôn có tính rõ ràng, 

cụ thể, điều chỉnh được nhiều quan hệ xã hội trên các lĩnh vực khác 

nhau, thích ứng nhanh với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là 

trong nền kinh tế thị trường thường có nhiều biến động như hiện 

nay.

Chương III 
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VÒN BẢN QUY PHẠM PHÓP LUỘT 

L QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Khái niệm và đặc điểm của quy phạm pháp luật 

a) Khái niệm quy phạm pháp luật 

Trong xã hội, con người liên kết với nhau thành những cộng 

đồng. Những cộng đồng người này để đạt được những mục đích 

nhất định cho sự tồn tại và phát triển xã hội cần phải có sự điều 

chỉnh. Để điều chỉnh được những hoạt động của các cá nhân riêng 

rẽ thì phải đưa ra những quy tắc xử sự làm khuôn mẫu để bất kỳ ai 

khi ở vào những hoàn cảnh, điều kiện đã được dự liệu cũng xử sự 

như vậy. 

Đời sống xã hội rất phong phú và đa dạng nên đòi hỏi phải đặt 

ra những quy tắc xử sự khác nhau để điều chỉnh hành vi của con 

người. Những quy tắc xừ sự được sử dụng nhiều lần trong đời sống 

xã hội được gọi là quy phạm. Có hai loại quy phạm là quy phạm xã 

hội và quy phạm kỹ thuật. Trong đó, các quy phạm xã hội có vai 

trò rất quan trọng, không thể thiếu trong đời sống xã hội, là phương 

tiện để quản lý xã hội. Quy phạm xã hội là những quy tắc xử sự 

được hình thành trong quá trình hoạt động của con người, chúng 

được dùng để đỉều chỉnh các mối quan hệ xã hội giữa người với 

người. Còn quy phạm kỹ thuật là loại quy tắc dựa trên nhận thức về 

các quy luật tự nhiên, điều chỉnh mối quan hệ giữa con người với 

thế giới tự nhiên. 

Trong xã hội, tồn tại rất nhiều loại quy phạm xã hội khác nhau 

như: quy phạm tập quán, quy phạm đạo đức, quy phạm tôn giáo, 

quy phạm của các tổ chức chính trị xã hội, quy phạm pháp luật... 

Các quy phạm này có những đặc tính khác nhau nhưng chúng liên 

quan mật thiết với nhau, hỗ trợ nhau trong quá trình điều chỉnh các 

quan hệ xã hội. Trong xã hội có giai cấp thì quy phạm pháp luật có 
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vai trò quan trọng nhất đối với việc duy trì trật tự xã hội, tạo điều 

kiện cho xã hội ổn định và phát triển. 

Từ sự phân tích trên, chúng ta có thề định nghĩa quy phạm pháp 

luật như sau: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính bắt 

buộc chung do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện nhằm 

điều chỉnh các quan hệ xã hội theo những định hướng và mục đích 

nhất định. 

b) Đặc điểm của quy phạm pháp luật 

Quy phạm pháp luật là một loại quy phạm xã hội, vì vậy nó vừa 

mang đầy đủ các đặc tính chung vốn có của các quy phạm xã hội, 

vừa có những thuộc tính riêng của mình. Cụ thể là: 

- Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung: quy phạm pháp 

luật là khuôn mẫu cho hành vi của con người, hướng dẫn hành vi 

của con người theo những “hành lang” nhất định. Quy phạm pháp 

luật đã chỉ ra cách xử sự và xác định các phạm vi xử sự của con 

người, cũng như những hậu quả bất lợi gì nếu như không thực hiện 

đúng những mồ hình hành vi đó. Quy phạm pháp luật là tiêu chuẩn 

đề xác định giới hạn và đánh giá hành vi của con người. Thông qua 

quy phạm pháp luật, chúng ta mới biết được hoạt động nào của các 

chủ thể là có ý nghĩa pháp lý, hoạt động nào là phù hợp pháp luật 

và hoạt động nào là trái pháp luật. Ví dụ: để xác định hành vi vi 

phạm hình sự hay vi phạm hành chính chúng ta phải căn cứ vào các 

quy phạm của pháp luật Hình sự và pháp luật hành chính. 

-  Quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ban hành và 

bảo đảm thực hiện. Đây là thuộc tính thể hiện sự khác biệt cơ bản 

giữa quy phạm pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác. Chỉ có 

quy phạm pháp luật mới do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

đặt ra, thừa nhận hoặc phê chuẩn, thể hiện ý chí nhà nước (ý chí 

của giai cấp cầm quyền) trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. 

Nhà nước áp đặt ý chí của mình trong quy phạm pháp luật bằng 
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cách xác định những tổ chức, cá nhân nào trong những điều kiện, 

hoàn cảnh nào phải chịu sự tác động của quy phạm pháp luật, 

những quyền và nghĩa vụ pháp lý mà họ có và những biện pháp 

cưỡng chế mà họ buộc phải gánh chịu. 

-  Nội dung của quy phạm pháp luật chỉ ra các quyền và nghĩa 

vụ pháp lý của các bên tham gia quan hệ xã hội mà nó điều chỉnh. 

Quy phạm pháp luật thường chứa đựng những chỉ dẫn về khả năng 

và các phạm vi xử sự của các chủ thể tham gia quan hệ xã hội để 

họ biết được làm gì, khồng được làm gì, phải làm gì và làm như thế 

nào trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định. 

■ Quy phạm pháp luật có tính hệ thống: các quy phạm pháp 

luật không tồn tại biệt lập, riêng rẽ mà chúng nằm trong một chỉnh 

thề thống nhất cùng điều chỉnh các quan hệ xã hội. Quy phạm pháp 

luật của các nhà nước hiện đại chủ yếu là quy phạm pháp luật 

thành văn, được thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật do 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo một trình tự, thủ 

tục nhất định. Nội dung của quy phạm pháp luật chính xác, chặt 

chẽ, rõ ràng, thống nhất và có tính khả thi. 
2. Cấu trúc của quy phạm pháp luật 

Cấu trúc của quy phạm pháp luật chính là những thành phần 

tạo nên quy phạm pháp luật, những thành phần này có liên quan 

mật thiết với nhau. Hiện nay, trong khoa học pháp lý ở nước ta 

cũng như ở nhiều nước khác trên thế giới, vấn đề xác định cấu trúc 

của quy phạm pháp luật còn rất nhiều quan điềm chưa thống nhất 

về mặt lý luận. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy thông thường quy 

phạm pháp luật có các bộ phận cấu thành là: giả định, quy định và 

chế tài. 

a) Giả định 

Là một bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên những điêu 

kiện, hoàn cảnh có thê xảy ra trong thực tê cuộc sông mà cá nhân 

hay to chức khi ở vào những hoàn cảnh, điều kiện đó phải chịu sự 
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tác động của quv phạm pháp luật. 

Ví dụ như quy phạm pháp luật sau: Khoản 1, Điều 100 Bộ luật 

Hình sự năm 1999 quy định: “Người nào đối xử tàn ác, thường 

xuyên ức hiêp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm 

người đó tự sát, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảv nâmPhần giả 

định của quy phạm này là: người nào đối xử tàn ác, thường xuyên 

ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người 

đó tự sát. 

Phần giả định là bộ phận không thể thiếu của quy phạm pháp 

luật, nó nêu lên phạm vi tác động của quy phạm pháp luật. Những 

hoàn cảnh, điều kiên được dự liệu trong phần giả định của quy 

phạm pháp luật là những tình huống đã, đang hoặc sẽ xảy ra trong 

cuộc sống, về hoàn cảnh, có thể là những sự kiện như hành vi của 

con người hay những sự biến thời gian, không gian, về điều kiện, 

có thể là điều kiện về thời gian, điều kiện về không gian, điều kiện 

về chủ thể... Những điều kiện hoàn cảnh đó có thể được nêu một 

cách khái quát hay cụ thể nhưng chúng phải là những tình huong 

có tính pho bien, điển hình trong cuộc sống. Do đỏ, những điều 

kiện, hoàn cảnh phải nêu một cách rõ ràng, chính xác, sát với tình 

hình thực tế, tránh tình trạng nêu mập mờ, khỏ hiểu dẫn tới khả 

năng không hiểu được hoặc hiểu sai nội dung của quỵ phạm pháp 

luật. Và để tránh được những “kẽ hở, lỗ hong” của pháp luật thì khi 

xây dựng pháp luật chúng ta phải dự kiến được tới mức tối đa 

những hoan canh, điều kiện có thể xảy ra trong thực tế cần điều 

chỉnh bằng pháp luật. 

Như vậy, phần giả định của quy phạm pháp luật trả lời chí câu 

hỏi: cá nhân, tổ chức nào; trong những hoàn cảnh, điềi kiện nào thi 

chịu sự tác động của quy phạm pháp luật đó. 

Trong khoa học pháp lý, giả định thường được chia thành ha 

loại là giả định giản đơn và giả định phức tạp. 
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Giả định giản đơn là giả định chỉ nêu lên một điều kiện hoàn 

cảnh. Ví dụ như phần giả định trong những quy phạiĩ pháp luật 

sau: Khoản 1, Điều 98 Bộ luật Hình sự năm 199! quy định: 

“Người nào vô ỷ làm chết người thì bị phạt tù ti sáu thảng đến 

năm năm”. Điều 80, Hiến pháp 1992 quy định “Công dân có 

nghĩa vụ đóng thuế và lao động công ích thec quy định của pháp 

luật”. 

Giả định phức tạp là giả định nêu lên nhiều điều kiện, hoàr 

cảnh và giữa chúng có mối liên hệ với nhau. Ví dụ: Khoản 1 Điều 

100 Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào đối xử tài ác, thường 

xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc ỉàm nhục người lị thuộc mình làm 

người đó tự sát thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm” (Tội bức 

tử). 
b) Quy đinh 

Là bộ phận của quy phạm pháp luật, trong đỏ nêu lên cách 

thức xử sự mà cả nhân hay tồ chức khi ở vào hoàn cảnh, điều kiện 

đã nêu trong bộ phận giả định được phép hoặc buộc phải thực 

hiện. 

Bộ phận quy định của quy phạm pháp luật chứa đựng mệnh 

lệnh của nhà nước. Nó được coi là phần cốt lõi, quan ừọng nhất 

của quy phạm bởi nó thế hiện ý chí của nhà nước. Phần quy định 

thường được nêu ở dạng mệnh lệnh như: cấm, không được, phải, 

thì, được, có... Thông qua phần quy định, các chủ thể được nêu 

trong bộ phận giả định được biết mình phải làm gì? Được làm gì? 

Không được làm gì và phải làm như thế nào? 

Như vậy, bộ phận quy định của quy phạm pháp luật thường chỉ 

ra các quyền (lợi ích) mà các chủ thể được hưởng hoặc các nghĩa 

vụ pháp lý mà họ phải thực hiện. 

Ví dụ 1: Điều 165, Bọ luật tố tụng dân sư năm 2004 quy định: 

“Người khởi kiện phải gửi kèm theo đơn khởi kiện tài ỉịêu, chứng 

Highlight

Highlight



67 

 

cứ để chứng minh cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và 

hợp phápBộ phận quy định của quy phạm này là: phải gửi kèm 

theo đơn khởi kiện tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho những 

yêu cầu cùa mình là có căn cứ và hợp pháp. 

Ví dụ 2: Điều 57, Hiến pháp 1992: “Công dân cỏ quyển tự do 

kinh doanh theo quy định của pháp luật”. Bộ phận quy định là: có 

quyền tự do kinh doanh theo quy định cùa pháp luật. 

Căn cứ vào mệnh lệnh được nêu trong bộ phận quy định, có 

hai loại quy định đó là: quy định dứt khoát và quy định không dứt 

khoát. 

Quy định dứt khoát là quy định chỉ nêu một cách xừ sự và các 

chủ thể buộc phải xử sự theo mà khồng có sự lựa chọn khác. Ví dụ: 

“Chứng cứ đã được giao nộp tại tòa ản thì việc bảo quản chứng cứ 

đó do tòa án chịu trách nhiệm” (khoản 1, Điều 95 Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2004). 

Quy định không dứt khoát là quy định nêu ra hai hoặc nhiều 

cách xử sự và cho phép các chủ thể có thể lựa chọn cách xử sự. Ví 

dụ: Điều 8, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định: “ Việc 

kết hôn phải do ủy ban nhân dân cơ sở nơi thường trú của bên nam 

hoặc bên nữ công nhận và ghi vào sổ đăng kỷ kết hôn theo đủng 

thủ tục do nhà nước quy định. Mọi nghi thức kết hôn khác đều 

không có giả trị pháp lỷ\ Ở phần quy định này, nhà nước cho phép 

các chủ thể trong quan hệ hồn nhân có thể lựa chọn việc đăng ký 

kết hôn tại ƯBND nơi thường trú của bên nam hoặc bên nữ. 

c) Chế tài 

Là một bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên biện pháp tác 

động mà nhà nước dự kiến áp dụng đối với cả nhân hay tỏ chức 

nào không thực hiện đủng mệnh lệnh của nhà nước đã nêu ở bộ 

phận quy định của quy phạm pháp luật. 

Chế tài là một trong những biện pháp quan trọng để đảm bảo 

cho các quy định của pháp luật được thực hiện nghiêm minh. Do 
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vậy, các biện pháp tác động phải tương xứng với mức độ, tính chất 

của hành vi vi phạm. Phần chế tài thường trả lời cho câu hỏi: chủ 

thể phải chịu hậu quả gì nếu không thực hiện đúng như quy định 

của quy phạm pháp luật. 

Ví dụ: Khoản 1, Điều 101 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định: 

“Người nào xúi giục làm người khác tự sát hoặc giúp người khác 

tự sát, thì bị phạt tù từ sáu thảng đến ba năm”. Bộ phận chế tài của 

quy phạm pháp luật này là: bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

Các biện pháp cưỡng chế mà nhà nước nêu ra trong bộ phận 

chế tài rất đa dạng: có thề là cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, phạt 

tiền, phạt tù... Căn cứ vào tính chất của chế tài và thấm quyền áp 

dụng, thông thường chế tài được chia thành các loại: chế tài hình 

sự; chế tài hành chính; chế tài kỷ luật; chế tài dân sự... 

Căn cứ vào khả năng lựa chọn biện pháp áp dụng, thì chế tài 

được chia thành hai loại: chế tài cố định và chế tài không co định. 

Chế tài cố định: là chế tài trong đó nêu chính xác, cụ thể biện 

pháp tác động sẽ áp dụng đối với chủ thề vi phạm pháp luật. Ví dụ: 

Bộ phận chế tài trong quy phạm pháp luật sau: “Người từ đủ 14 

tuổi đến dưới 16 tuổi vỉ phạm hành chính thì bị phạt cảnh cảo” 

(Khoản 1, Điều 7 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002). 

Chế tài không cố định: là chế tài không nêu biện pháp tác động 

một cách chính xác, cụ thể, dứt khoát hoặc chỉ quy định mức thấp 

nhất và mức cao nhất của biện pháp tác động. Ví dụ: bộ phận chế 

tài trong quy phạm pháp luật sau: “Người nào đe dọa giết người, 

nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này 

sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm 

hoặc phạt tù từ ba thảng đến hai năm” (Khoản 1, Điều 103 Bộ luật 

Hình sự năm 1999). 

3. Phân loại quy phạm pháp luật 

Có rất nhiều loại quy phạm pháp luật và cũng có rất nhiều cách 
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để phân chia quy phạm pháp luật. 

- Căn cứ vào đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh, 

quy phạm pháp luật cỏ thể phân chia theo các ngành luật, cụ thể 

như: 

+ Quy phạm pháp luật Hình sự. 

+ Quy phạm pháp luật dân sự. 

+ Quy phạm pháp luật hành chính... 

-  Căn cứ vào nội dung của quy phạm pháp luật có thể chia 

thành: 

+ Quy phạm pháp luật định nghĩa: là quy phạm có nội dung 

giải thích, xác định một vấn đề nào đó hay nêu lên một khái niệm 

pháp lý. 

+ Quy phạm pháp luật điều chỉnh: là quy phạm có nội dung 

trực tiếp điều chỉnh hành vi của con người hay hoạt động của các 

tổ chức. 

+ Quy phạm pháp luật bảo vệ: là quy phạm có nội dung xác 

định các biện pháp cưỡng chế nhà nước liên quan đến trách nhiệm 

pháp lý. 

-  Càn cứ vào hình thức mệnh lệnh được nêu trong quy phạm 

pháp luật cỏ thể phân chia thành: 

+ Quy phạm pháp luật dứt khoát: là những quy phạm trong 

đó chỉ quy đinh một cách xử sự rõ ràng, dứt khoát. 

+ Quy phạm pháp luật không dứt khoát: là quy phạm trong 

đó nêu lên nhiều cách xừ sự cho phép chủ thể lựa chọn một cách 

xử sự đã nêu. 

-  Căn cứ theo cách trình bày quy phạm pháp luật có thể 

chia thành: 

+ Quy phạm pháp luật bắt buộc: quy định cho chủ thể nghĩa 

vụ phải thực hiện một số hành vi I ihất định. 
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+ Quy phạm pháp luật cấm đoán: quy định những hành vi 

chủ thể không được thực hiện. 

+ Quy phạm pháp luật cho phép: quy định cho chủ thể khả 

năng tự lựa chọn cách xử sự. 

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Văn bản quy phạm pháp luật là một loại hình thức của pháp 

luật. Trong các nước xã hội chủ nghĩa, văn bản quy phạm pháp luật 

được xem là hình thức pháp luật chủ yếu để điều chỉnh các quan hệ 

xã hội xảy ra trong đời sống hằng ngày. 

1. Khái niệm, đặc điểm quy phạm pháp luật 

a) Khái niệm 

Văn bản quy phạm pháp luật là loại văn bản do cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền ban hành, trong đó chứa đựng các quy phạm 

pháp luật. Tuỳ từng nước, văn bản quy phạm pháp luật có nhiều 

loại, mang nhiều tên gọi khác nhau, mỗi loại chứa đựng một nội 

dung riêng, được ban hành theo một trình tự, hình thức nhất định 

và thường được chia thành hai loại: văn bản luật và văn bản dưới 

luật. 

Ở nước ta, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2008 do Quốc hội khóa XII ban hành ngày 3/6/2008, có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01/01/2009 quy định: “ Văn bản quy phạm pháp 

luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phoi hợp ban 

hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục luật định, trong 

đỏ cỏ quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được nhà 

nước bảo đảm thực hiện để điều chinh các quan hệ xã hội 

Văn bản quy phạm pháp luật khác với các văn bản áp dụng 

pháp luật (hay còn gọi là văn bản cá biệt) được dùng để áp dụng 

một quy phạm pháp luật cho một trường hợp cụ thể hội đủ các điều 

kiện nêu trong văn bản quy phạm pháp luật. 
b) Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật 

Highlight

Highlight



71 

 

-  Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 

hoặc phối hợp ban hành theo hình thức, trình tự thủ tục luật định; 

-  Chứa đựng quy tắc xử sự chung, tức là văn bản chứa đựng 

những chuẩn mực xử sự mà các cá nhân, tổ chức phải tuân theo khi 

tham gia vào những quan hệ xã hội được những quy tắc này điều 

chỉnh; 

-  Được nhà nước đảm bảo thi hành bằng các biện pháp như: 

tuyên truyền, thuyết phục, các biện pháp về tổ chức, kinh tế, trong 

trường hợp cần thiết thì áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà 

nước; 

-  Được áp dụng nhiều lần trong thực tế đời sống xã hội. 

2. Các loại văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta 

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có 

chứa đựng các quy tắc xử sự chung, được nhà nước bảo đảm thực 

hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội. 

Theo quy định tại Điều 2 Luật ban hành VBQPPL năm 2008, 

hệ thống VBQPPL của cơ quan nhà nước gồm có: 

-  Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. 

-  Pháp lệnh, nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc hội. 

-  Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. 

-  Nghị định của Chính phủ. 

-  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

-  Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối 

cao, Thông tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao. 

-  Thồng tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 
-  Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 

-  Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước. 

-  Nghị quyết liên tịch giữa ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc 
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giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã 

hội. 

-  Thông tư liên tịch giữa Chánh án Toà án nhân dân tối cao 

với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án tòa án nhân dân tối 

cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa các Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 

-  Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban 

nhân dân gồm có: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp và 

Quyết định chỉ thị của ủy ban nhân dân các cấp. 

Căn cứ vào trình tự ban hành và giá trị pháp lý, các văn bản 

quy phạm pháp luật ở nước ta được chia thành hai loại là văn bản 

luật và văn bản dưới luật. 

a) Văn bản luật 

Văn bản luật là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, cơ 

quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành. Các văn bản này có 

giá trị pháp lý cao nhất. Mọi văn bản khác (văn bản dưới luật) khi 

ban hành đều phải dựa trên cơ sở văn bản luật và không được trái 

với quy định trong các văn bản này. Văn bản luật gồm có: 

-  Hiến pháp: là luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý 

cao nhất. Hiến pháp là cơ sở để hình thành một hệ thống pháp luật 

hoàn chỉnh, đồng bộ. Quốc hội làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến 

pháp. Việc soạn thảo, thông qua, công bố Hiến pháp, sửa đồi Hiến 

pháp và thủ tục, trình tự giải thích Hiến pháp do Quốc hội quy 

định. 

-  Luật của Quốc hội quy định các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực 

kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, 

thuế, dân tộc, tôn giáo, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học, công 

nghệ, môi trường, đối ngoại, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà 

nước, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, quyền và nghĩa vụ của 

công dân. 
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-  Nghị quyết của Quốc hội được ban hành để quyết định 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước và 

phân bồ ngân sách trung ương; điều chỉnh ngân sách nhà nước; phê 

chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; quy định chế độ làm việc 

của Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan trực thuộc 

Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; phê chuẩn điều ước quốc tế và 

quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội. 

Như vậy, những văn bản còn lại là văn bản dưới luật. 

b) Văn bản dưới luật 

Văn bản dưới luật là những văn bản quy phạm pháp luật do cơ 

quan nhà nước (trừ Quốc hội) ban hành theo trình tự, thủ tục và 

hình thức được pháp luật quy định. Những văn bản này có giá trị 

pháp lý thấp hon các văn bản luật. Những quy định cùa văn bản 

dưới luật phải phù hợp với những quy định của Hiến pháp và luật. 

Trong hệ thống pháp luật ở nước ta, vẫn còn tình trạng là các 

“luật” thường mới chỉ dừng lại ở mức độ là “luật khung”. Cho nên, 

khi một đạo luật do Quốc hội ban hành, thì sau đó Chính phủ sẽ 

ban hành Nghị định quy định chi tiết để hướng dẫn tổ chức thực 

hiện. Trong trường hợp cần thiết, thì các Bộ quản lý trong lĩnh vực 

chuyên ngành sẽ ra Thông tư để hướng dẫn cụ thể. Vì vậy, các văn 

bản dưới luật cũng có vai trò rất quan trọng trong quá trình tồ chức 

thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

3. Hỉệu lực của văn bản quy phạm pháp luật 

Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được xác định là 

phạm vi không gian, thời gian và đoi tượng mà văn bản quy phạm 

pháp luật tác động tới. Nó được thể hiện dưới ba gốc độ: thời gian, 

không gian và đối tượng tác động. 

a) Hiệu lực theo thời gian 

Hiệu lực theo thời gian của văn bản quy phạm pháp ỉuật được 

xác định từ thời điểm phát sinh cho đến khi chấm dứt sự tác động 
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của vãn bản đó. 

• Thời điểm phát sinh hiệu lực 

Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật phải 

được quy định ngay trong văn bản nhưng không sớm hơn 45 ngày, 

kể từ ngày cồng bố hoặc ngày ban hành để các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức thực hiện 

(Khoản 1 Điều 78 Luật ban hành VBQPPL năm 2008). Văn bản 

quy phạm pháp luật không đăng Công báo (do Văn phòng Chính 

phủ phát hành) thì không có hiệu lực, trừ trường hợp văn bản có 

nội dung bí mật nhà nước và văn bản ban hành trong tình trạng 

khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu 

phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Văn bản quy phạm pháp luật 

được đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như 

văn bản gốc (khoản 2 Điều 78 Luật ban hành VBQPPL năm 2008). 

Trường hợp văn bản quy định các biện pháp thi hành trong tình 

trạng khần cấp, văn bản ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu 

phòng chống thiên tai, dịch bệnh thì có thể có hiệu lực từ ngày 

công bố hoặc ký ban hành, nhưng phải được đăng ngay trên trang 

thông tin điện tử của cơ quan ban hành và phải được đưa tin trên 

phương tiện thồng tin đại chúng; đăng công báo nước Cộng hòa 

XHCN Việt Nam, chậm nhất sau hai ngày làm việc kể từ ngày 

công bố hoặc ký ban hành. 

•  Hiệu lực trở về trước của vàn bản quy phạm pháp ỉuật: 

-  Nguyên tắc chung là không áp dụng hiệu lực hồi tố. 

-  Chỉ trong những trường hợp thật cần thiết, văn bản quy phạm 

pháp luật mới được quy định hiệu lực trở về trước. 

-  Không được quy định hiệu lực trở về trước đối với các 

trường hợp sau đây: quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành 

vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định 

trách nhiệm pháp lý và quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn. 
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•  Thời điểm chấm dứt hiệu lực của văn bản quy phạm pháp 

ỉuật 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một 

phần trong các trường hợp sau đây: 

-  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản đó; 

-  Được sửa đồi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới của 

chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó; 

-  Bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

-  Văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của văn bản 

đã hết hiệu lực thì cũng đồng thời hết hiệu lực cùng với văn bản đó, 

trừ trường hợp được giữ lại toàn bộ hoặc một phần vì còn phù hợp 

với các quy định của văn bản quy phạm pháp luật mới. 

Văn bản quy phạm pháp luật cũng có thể bị ngưng hiệu lực khi 

nó bị đình chỉ thi hành cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. Sau thời gian bị đình chỉ thì văn bản đó 

sẽ tiếp tục có hiệu lực hoặc trong trường hợp bị hủy bỏ thì nó sẽ hết 

hiệu lực. 

b) Hiệu lực về không gian và đối tượng áp dụng 

Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước trung 

ương có hiệu lực trong phạm vi cả nước và được áp dụng đối với 

mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp văn bản có quy định 

khác hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên có quy định khác. 

•  Hiệu lực về không gian của văn bản quy phạm pháp 
luật 

Là giới hạn phạm vi tác động của văn bản về mặt không gian, 

có thể là toàn bộ lãnh thổ quốc gia, một vùng hoặc một địa phương 

nhất định. 
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-  Thường những văn bản do các cơ quan ở trung ương ban 

hành có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thồ quốc gia. Tuy nhiên cũng có 

những văn bản để điều chỉnh một số quan hệ ở miền núi, hải đảo 

thì chỉ áp dụng cho những vùng đó. 

-  Những văn bản do Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân 

các cấp ban hành chỉ có hiệu lực trên phạm vi lãnh thổ địa phương 

thuộc thẩm quyền của các cơ quan đó. 

•  Hiệu lực theo đối tượng tác động 

Hiệu lực theo đối tượng tác động là giới hạn phạm vi các 

cả nhân, tổ chức cỏ nhiệm vụ thi hành vãn bản. Việc xác định 9 • • 

• • 

hiệu lực theo đối tượng tác động được quy định như sau: 

-  Thông thường các văn bản quy phạm pháp luật tác động đến 

tất cả các đối tượng nằm trong phạm vi lãnh thổ mà văn bản đó có 

hiệu lực về thời gian và không gian. 

-  Đối với những văn bản quy định trong những lĩnh vực, 

ngành nghề khác nhau thì đối tượng tác động chỉ là những cá nhân, 

tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề đó. 

-  Trong những trường hợp nhất định văn bản quy phạm pháp 

luật Việt Nam còn có hiệu lực đối với người nước ngoài và người 

không quốc tịch ở Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam 

hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy 

định khác. 

Tóm lại, việc xác định rõ hiệu lực của văn bản quy phạm pháp 

luật cả về ba mặt thời gian, không gian và đối tượng tác động là 

một trong những tiền đề quan trọng, đảm bảo hiệu lực, hiệu quà 

điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện 

hệ thống pháp luật.
Chương IV 
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QUAN HỆ PHáP LUẬT 

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ PHÁP LUẬT 

1. Khái niệm quan hệ pháp luật 

Trong đời sống xã hội, xuất phát từ hành vi xử sự của con 

người đã làm xuất hiện rất nhiều quan hệ giữa cá nhân với cá 

nhân, giữa cá nhân với tổ chức, giữa các tổ chức với nhau, giữa 

các cá nhân, tổ chức với nhà nước. Các quan hệ này rất phong 

phú, đa dạng như: quan hệ hôn nhân - gia đình, quan hệ lao động, 

quan hệ tài sản, quan hệ chính trị, quan hệ đạo đức... 

Các quan hệ này được điều chỉnh bởi các quy phạm xã hội và 

quy phạm pháp luật. Nhưng trong đó nhà nước dùng quy phạm 

pháp luật để điều chỉnh những quan hệ xã hội chủ yếu (hay còn 

gọi là những mối quan hệ xã hội phồ biến và điển hình), nhằm bảo 

đảm cho chúng phát triển phù hợp với quy luật khách quan và phù 

hợp với ý chí và lợi ích của nhà nước. 

Việc nhà nước dùng các quy phạm pháp luật điều chỉnh các 

quan hệ xã hội, đã làm cho các quan hệ xã hội ấy có tính chất 

pháp lý, nghĩa là pháp luật quy định, qua đó ràng buộc các bên 

chủ thể tham gia vào quan hệ xã hội đó bởi những quyền và nghĩa 

vụ nhất định. 

Từ đó chúng ta có khái niệm: Quan hệ pháp luật ỉà những 

quan hệ nảy sinh trong đời sống xã hội, được các quy phạm pháp 

luật điều chỉnh, trong đó các chủ thể tham gia có những quyền và 

nghĩa vụ pháp lý nhất định. 
2. Đặc điểm của quan hệ pháp luật 

-  Quan hệ pháp luật xuất hiện dựa trên cơ sở quy phạm pháp 

luật: 

Quan hệ pháp luật khác với các quan hệ xã hội khác là được 
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điều chỉnh bởi quy phạm pháp luật, từ sự điều chỉnh này đã làm 

nảy sinh những quan hệ pháp luật trong các lĩnh vực hình sự, hành 

chính, dân sự, kỷ luật... Nội dung quan hệ pháp luật là quyền và 

nghĩa vụ của các bên. Thông qua quy phạm pháp luật, nhà nước 

quy định mối quan hệ pháp lý giữa các chủ thể tham gia quan hệ 

pháp luật, ràng buộc giữa các chủ thể ấy những quyền và nghĩa vụ 

pháp lý nhất định. 

-  Quan hệ pháp luật là loại quan hệ có ỷ chí 

Trước hết, quan hệ pháp luật luôn phản ánh ý chí nhà nước. 

Do quan hệ pháp luật hình thành dựa trên cơ sở quy phạm pháp 

luật, mà nội dung của quy phạm pháp luật luôn thể hiện ý chí nhà 

nước. Việc nhà nước quy định quyền và nghĩa cơ bản của các chủ 

thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật là nhằm hướng các chủ thể 

này có cách xử sự phù hợp với ý chí nhà nước. 

Quan hệ pháp luật còn phản ánh ý chí của các bên chủ thể khi 

tham gia vào quan hệ. Do các bên chủ thể muốn đạt được những 

mục đích hay thỏa mãn những nhu cầu nhất định, cho nên họ mới 

thực hiện những hành vi xử sự, từ đó làm xuất hiện hay thay đồi 

những mối quan hệ pháp lý. 

Ví dụ: xuất phát từ mục đích, nhu cầu gửi giữ tài sản, trước 

khi lên lớp học sinh viên đã gởi xe cho người nhận giữ xe. Từ 

hành vi gửi và nhận giữ xe đó đã làm hình thành một quan hệ pháp 

luật, gọi là quan hệ pháp luật về gửi giữ tài sản. 

- Quan hệ pháp luật luôn gằn liền với sự kiện pháp lý: 

Sự tác động của quy phạm pháp luật để làm nảy sinh quan hệ 

pháp luật là một cơ chế rất phức tạp. Quy phạm pháp luật chỉ có 

thể làm nảy sinh quan hệ pháp luật giữa các chủ thề khi gắn liền 

với những sự kiện pháp lý nhất định. Nghĩa là, mặc dù đã có quy 
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phạm pháp luật điều chỉnh, nhưng chỉ khi có sự kiện pháp lý xảy 

ra thì mới làm cho quan hệ pháp luật hình thành, thay đổi hoặc 

chấm dứt. 

Ví dụ: do có quy phạm pháp luật điều chỉnh nên đã làm xuất 

hiện quan hệ pháp luật về hôn nhân và gia đình giữa người nam và 

người nữ. Nhưng chỉ khi ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền tiến 

hành việc đăng ký và cấp giấy chứng nhận kết hôn, thì quan hệ vợ 

chồng mới chính thức được xác lập. 

II. CẤU TRÚC CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT 

về mặt cấu trúc, mỗi quan hệ pháp luật gồm ba yếu tố: 

-  Chủ thể của quan hệ pháp luật; 

-  Khách thể của quan hệ pháp luật; 

-  Nội dung của quan hệ pháp luật. 

1. Chủ thể của quan hệ pháp luật 

Chủ thế của quan hệ pháp luật là những cả nhân hay tổ chức 

có đủ điều kiện do pháp 'luật quy định. Để trở thành chủ thể của 

quan hệ pháp luật, những cá nhân, tổ chức phải có năng lực chủ 

thể, tức là phải có đủ điều kiện do pháp luật quy định. Trong mỗi 

quan hệ pháp luật thường có hai hay nhiều chủ thể tham gia. 

Năng lực chủ thể không phải là thuộc tính tự nhiên của cá 

nhân hay tổ chức mà chúng chỉ xuất hiện trên cơ sở quy định của 

pháp luật. Thông qua quy định của pháp luật mới xác định được cá 

nhân hay tồ chức có đủ năng lực (đủ điều kiện chủ thể) để được 

tham gia hay phải tham gia vào quan hệ pháp luật nhất định. Ví 

dụ: cho dù cá nhân muốn tham gia vào quan hệ vợ chồng (kết 

hôn), nhưng nếu chưa đủ điều kiện về năng lực chủ thể (độ tuổi 

kết hôn) thì pháp luật cũng không cho họ tham gia vào quan hệ 

này. 
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Xét dưới góc độ pháp lý, những cá nhân hay tổ chức nói 

chung khi có đủ hai yếu tố là năng lực pháp luật và năng lực hành 

Vỉ, thì được coi là đã có đủ điều kiện về năng lực chủ thể để tham 

gia vào quan hệ pháp luật. Cụ thể như sau: 

a) Đối với chủ thể là cả nhân: (công dân, người nước ngoài 

và người không quốc tịch) 

Năng lực chủ thể của cá nhân sẽ bao gồm: năng lực pháp luật 

và năng lực hành vi. 

- Năng lực pháp luật của cả nhân: là khả năng của cả nhăn cỏ 

được những quyển và nghĩa vụ pháp lý mà nhà nước quy định khi 

tham gia vào quan hệ pháp luật nhất định. 

Năng lực pháp luật của cá nhân xuất hiện kể từ khi cá nhân 

sinh ra và chỉ mất đi khi cá nhân đó chết. Năng lực pháp luật của 

cá nhân ngày càng được mở rộng cùng với quá trình lớn lên, 

trưởng thành của cá nhân đó. 

Ví dụ: theo quy định, cá nhân khi sinh ra đã có ngay quyền 

được bảo đảm về tính mạng, sức khỏe, chỗ ở, quyền được nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục... Khi lớn lên, cá nhân có quyền tự do 

kinh doanh, quyền bầu cử, ứng cử, quyền kết hôn, quyền lao 

động... Năng lực pháp Luật Dân sự của cá nhân khi tham gia vào 

quan hệ pháp Luật Dân sự được quy định tại các điều 14, 15, 16 

Bộ luật Dân sự năm 2005. 

Như vậy không phải mọi cá nhân đều có những năng lực pháp 

luật như nhau, mà có những năng lực pháp luật quy định chung 

cho cá nhân ở mọi độ tuổi (như quyền được pháp luật bảo đảm về 

tính mạmg, sức khoẻ, được thừa kế...). Nhưng cũng có những năng 

lực pháp luật quy định cho cá nhân khi đạt đến một độ tuổi nhất 

định, chẳng hạn: cá nhân đến một độ tuồi nhất định mới có quyền 

bầu cử, quyền ứng cử, quyền tự do kinh doanh, quyền lao động, 

quyền kết hôn... 
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• Năng ỉực hành vi của cả nhân: 

Năng lực pháp luật của cá nhân mới chỉ là khả năng được 

hưởng quyền và nghĩa vụ, nhưng việc thực hiện những quyền và 

nghĩa vụ ấy còn phụ thuộc vào năng lực thực tế của tửng cá nhân, 

khả năng đó gọi là năng lực hành vi của cá nhân. 

Năng lực hành vỉ của cả nhân là khả năng của cá nhân bằng 

hành vi của mình, thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý trong 

những quan hệ pháp luật xác định. 

Để có năng lực hành vi nhằm thực hiện được những quyền và 

làm nghĩa vụ pháp lý, đòi hỏi cá nhân phải có đủ hai điều kiện: 

+ Điều kiện thứ nhất: cá nhân đã đạt đến một độ tuổi • • • • 
nhất định. 

Theo quy định của pháp luật, cá nhân phải đạt đến độ tuồi nhất 

định thì mới có thể trở thành chủ thể tham gia vào các quan hệ 

pháp luật. Tuỳ theo tính chất của từng nhóm quan hệ pháp luật và 

từng quan hệ cụ thể mà độ tuồi của cá nhân được pháp luật quy 

định ở các mức tối thiểu khác nhau. 

Vỉ dụ: pháp luật nhà nước ta quy định, muốn tham gia vào 

quan hệ hồn nhân thì người nam phải từ 20 tuổi trở lên và người 

nữ phải từ 18 tuổi trở lên; trong quan hệ pháp luật Lao động thì 

người lao động từ đủ 15 tuồi trở lên mới có thể tham gia vào 

những quan hệ lao động nhất định; trong lĩnh vực hình sự, Điều 12 

Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định: “Người từ đủ 16 tuôi trở lên 

phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi loại tội phạm. Người từ đủ 

14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình 

sự về tội rất nghiêm trọng do co ỷ hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm 

trọng”. 

+ Điều kiện thứ hai: cá nhân phải có khả năng nhận thức 

và điều khiển hành vi của mình khi tham gia vào quan hệ pháp 
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luật. Đó là những người không mắc bệnh tâm thần hoặc không 

mắc các chứng bệnh khác làm mất khả năng nhận thức và khả 

năng làm chủ hành vi của mình trong khi thực hiện những hành vi 

tham gia vào quan hệ pháp luật nhất định. 

Vỉ dụ: Điều 13 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định: “Người 

thực hiện hành vỉ nguy hiếm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh 

tâm thần hoặc một bệnh nào khác làm mất khả năng nhận thức 

hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu 

trách nhiệm hình sự... Hay tại Điều 19, 22 Bộ luật Dân sự năm 

2005 quy định: những người từ đủ 18 tuổi trở lên (còn gọi là 

người đã thành niên), không bị bệnh tâm thần hoặc không mắc 

bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng làm chủ được 

hành vi của mình, là những người có năng lực hành vi dân sự đầy 

đủ để tham gia vào các quan hệ pháp luật... 

Trong lĩnh vực dân sự, những cá nhân không có năng lực 

hành vi hay mất năng lực hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi 

thì khi muốn tham gia vào quan hệ pháp luật phải thông qua người 

đại diện hợp pháp của họ. Ví dụ: một người mắc bệnh tâm thần 

vẫn được nhận tài sản thừa kế thông qua người đại diện hợp pháp 

của họ. 

Như vậy, đối với chủ thể là cá nhân thì năng lực hành vi xuất 

hiện muộn hom so với năng lực pháp luật. Người đang bị tạm 

giam, đang chấp hành hình phạt tù thì có thể bị tước hoặc bị hạn 

chế một số quyền công dân... 

Công dân Việt Nam là loại chủ thể chủ yếu và phổ biến của 

hầu hết các quan hệ pháp luật trong các lĩnh vực đời sống xã hội. 

Người nước ngoài, người không quốc tịch có thể trở thành chủ thể 

của những quan hệ pháp luật nhất định khi có đủ điều kiện, nhưng 

thường bị hạn chế bởi những quy định của pháp luật nước sở tại. 

b) Đối với chủ thể là tổ chức 
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Năng lực chủ thể của tồ chức cũng bao gồm: năng lực pháp 

luật và năng lực hành vi. Tổ chức bao gồm loại tồ chức có tư cách 

pháp nhân và tồ chức không có tư cách pháp nhân. Theo quy định 

tại Điều 84 Bộ luật Dân sự năm 2005, những tổ chức được thừa 

nhận là pháp nhân khi có đủ những điều kiện sau đây: 

1 - Được thành lập hợp pháp; 
2-  Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; 

3-  Có tài sản độc lập với cá nhân, tồ chức khác và tự 

chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; 

4-  Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một 

cách độc lập. 

-  Khác với cá nhân, năng lực pháp luật và năng lực hành vi 

của tồ chức xuất hiện đồng thời, kể từ khi tổ chức được thành lập 

hợp pháp và chấm dứt khi tổ chức đó không còn tồn tại. 

-  Năng lực hành vi của một tổ chức được thực hiện thông qua 

người đại diện hợp pháp của tổ chức, đó là người đứng đầu của tồ 

chức hoặc người đại diện theo sự ủy quyền. 

Theo quy định tại Điều 100 Bộ luật Dân sự 2005 thì có các 

loại pháp nhân: 

+ Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân. 

+ Tổ chức chính trị, tổ chức chính tri - xã hội. 

+ Tổ chức kinh tế. 

+ Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp. 

+ Quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

+ Tổ chức khác có đủ điều kiện như quy định tại Điều 84 

Bộ luật Dân sự nêu trên. 

- Pháp nhân cũng là chủ thề của nhiều loại quan hệ pháp luật. 

Highlight

Highlight
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Tuy nhiên pháp nhân không thể là chủ thể của một số quan hệ 

pháp luật như: quan hệ hôn nhân và gia đình; pháp nhân không trở 

thành chủ thể của tội phạm. 

Nhà nước là loại chủ thể đặc biệt, chỉ tham gia vào một số 

quan hệ pháp luật quan trọng như: quan hệ sở hữu nhà nước, quan 

hệ pháp luật Hình sự, quan hệ ngoại thương... 

Ngoài ra, những tổ chức tuy chưa đủ điều kiện để trở thành 

pháp nhân như: doanh nghiệp tư nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình, xí 

nghiệp thành viên của doanh nghiệp... cũng được tham gia vào 

một số quan hệ pháp luật, nhưng thường bị giới hạn bởi các quy 

định của pháp luật. Ví dụ: tư cách chủ thể của “hộ gia đình”, “tồ 

hợp tác” được quy định từ Điều 106 đến Điều 120 của Bộ luật 

Dân sự năm 2005. 

Những điều kiện về năng lực của chủ thể nêu trên, chỉ là 

những điều kiện tối thiểu, vì có những quan hệ pháp luật đòi hỏi 

khi chủ thể tham gia, phải có thêm những điều kiện khác nữa như: 

năng lực phẩm chất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe, tài 

sản... 
2. Khách thể của quan hệ pháp luật 

Khách thể của quan hệ pháp luật chỉnh là yếu tố thúc đẩy các 

chủ thể tham gia vào quả trình xác lập và thực hiện quan hệ pháp 

luật. Yếu tố đó chỉnh là những mục đích, lợi ích về vật chất, tinh 

thần và những lợi ích xã hội khác mà chủ thế mong muốn đạt được 

khi tham gia vào quan hệ pháp luật. 

Các mục đích, nhu cầu mà chủ thể mong muốn đạt được khi 

tham gia vào quan hệ pháp luật là rất đa dạng, phong phú như: của 

cải vật chất (nhà cửa, phương tiện sinh hoạt...) hoặc các lợi ích phi 

vật chất (nghề nghiệp, học vị, tên gọi, quyền tác giả...), cũng có 

thể là những hoạt động chính trị - xã hội (lập hội, mít tinh, biểu 
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tình...)- 

Ví dụ: Xuất phát từ những mục đích, mong muốn nhất định 

nên ông A đã tặng cho một trường Tiểu học ở huyện N mảnh đất 

để xây dựng thêm lớp học cho các cháu và nhà trường đã tiếp nhận 

mảnh đất này. Qua đó đã làm hình thành một quan hệ pháp luật, 

gọi là hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. 

Chúng ta cũng cần phân biệt khách thể của quan hệ pháp luật 

với đối tượng của quan hệ pháp luật. Trong ví dụ nêu trên thì đối 

tượng của quan hệ pháp luật đó là quyền sử dụng mảnh đất, còn 

khách thể của quan hệ này là những mục đích, lợi ích mà ông A 

hay nhà trường mong muốn đạt được. 

Như vậy, những mục đích, lợi ích mà các chủ thể hướng tới 

nhằm đạt được khi tham gia vào quan hệ pháp luật, có thể là giống 

nhau và cũng có thể khác nhau, nhưng chúng đều là khách thể của 

quan hệ pháp luật và là yếu tố không thể thiếu của quan hệ pháp 

luật. Vì đó cũng chính là động lực thúc đẩy các chủ thể xác lập các 

quan hệ pháp luật cụ thể. 
3. Nội dung của quan hệ pháp luật 

Nội dung của quan hệ pháp luật là yếu tố cơ bản cấu thành 

quan hệ pháp luật, đó là những quyền và nghĩa vụ của các chủ thể 

khi tham gia vào quan hệ pháp luật. Những quyền và nghĩa vụ này 

do pháp luật quy định và luôn được xác định rõ trong quan hệ 

pháp luật cụ thể. 

a) Quyển của chủ thể 

Là khả năng của chủ thể được tiến hành cách xử sự mà pháp 

luật cho phép khi tham gia vào quan hệ pháp luật xác định, nhằm 

đạt được mục đích, lợi ích nhất định và phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

Quyền chủ thể có những đặc tính cơ bản sau: 
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-  Chủ thể có khả năng lựa chọn những xử sự trong giới hạn 

mà pháp luật cho phép. Ví dụ: khi đã tham gia vào quan hệ hôn 

nhân thì người chồng, người vợ vẫn có quyền có tài sản riêng; có 

quyền nhập hay không nhập phần tài sản riêng của mình vào khối 

tài sản chung của vợ, chồng. 

-  Chủ thể có khả năng yêu cầu phía chủ thể bên kia thực hiện 

nghĩa vụ tương ứng để bảo đảm việc thực hiện quyền của mình. 

Ví dụ: chủ thể cho mượn tài sản có quyền yêu cầu bên chủ thể 

mượn tài sản phải trả lại tài sản cho mình theo đúng thời hạn đã 

cam kết. 

-  Chủ thể có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thầm quyền 

bảo vệ quyền của mình khi bị phía chủ thể bên kia vi phạm. Ví dụ: 

người lao động có quyền khởi kiện ra tòa án để yêu cầu bên sử 

dụng lao động phải chịu trách nhiệm về việc cho người lao động 

nghỉ việc trái với quy định của pháp luật lao động, đã vi phạm đến 

quyền và lợi ích của người lao động. 
b) Nghĩa vụ của chủ thể 

Nghĩa vụ pháp lý của chủ thể là cách xử sự bắt buộc của một 

bên chủ thể nhằm đáp ứng việc thực hiện quyền của phía chủ thể 

bên kia trong quan hệ pháp luật xác định. 

Nghĩa vụ pháp lý của chủ thể có những đặc tính cơ bản sau: 

-  Chủ thể phải tiến hành một số hành vi nhất định nhằm đáp 

ứng việc thực hiện quyền của chủ thể bên kia. Ví dụ: Bên đã mua 

tài sản phải tiến hành nghĩa vụ thanh toán cho bên đã bán tài sản 

như đã thỏa thuận. 

-  Chủ thể phải tự kiềm chế, không được thực hiện những 

hành vi nhất định nhằm đáp ứng cho việc thực hiện quyền của chủ 

thể bên kia. Ví dụ: Trong quan hệ vợ chồng, người vợ (chồng) có 

nghĩa vụ không được thực hiện những hành vi làm cản trở, ép 

buộc người vợ (chồng) trong việc theo hoặc không theo một tôn 
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giáo nào đó. 

-  Chủ thể phải chịu trách nhiệm pháp lý khi không thực hiện 

theo cách xử sự bắt buộc mà pháp luật quy định. Ví dụ: chủ thể đã 

tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh có thể phải chịu trách 

nhiệm hành chính hoặc hình sự (nếu có đủ căn cứ) khi cố ý không 

thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. 

III. sự KIỆN PHÁP LÝ 

Khi nhà nước dùng pháp luật để tác động tới các quan xã hội, 

là đã biến những quan hệ ấy thành những quan hệ pháp luật. 

Nhưng nếu không có chủ thể tham gia dưới sự tác động của những 

sự kiện pháp lý nhất định, thì cũng khồng làm nảy sinh, thay đổi 

hay chấm dứt quan hệ pháp luật nhất định. 

Như vậy quan hệ pháp luật chỉ được xác lập dựa trên những cơ 

sở: 
-  Có quy phạm pháp luật điều chỉnh; 

-  Có sự kiện pháp lý nảy sinh; 

-  Chủ thể phải có 

đủ năng lực pháp luật và nănglực hành vi 

để tham gia vào quan hệ pháp luật ấy. 

Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu làm rõvề sự kiện pháp lý. 

1. Khái niệm sự kỉện pháp lý 

Sự kiện pháp lý được coi như là cầu nối trong quá trình một 

quan hệ xã hội trở thành quan hệ pháp luật trên cơ sở sự điều 

chỉnh của quy phạm pháp luật. 

Từ đó chúng ta có khái niệm: Sự kiện pháp lý là những sự 

kiện xảy ra trong thực tế xã hội mà sự xuất hiện hay mất đi của nó 

được pháp luật gắn vỏri việc hình thành, thay đổi hay chấm dứt 

các quan hệ pháp luật. 
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Trong đời sống hằng ngày thường xảy ra rất nhiều sự kiện, 

hiện tượng, nhưng không phải sự kiện, hiện tượng nào xảy ra cũng 

được coi là sự kiện pháp lý. Sự khác nhau giữa sự kiện pháp lý và 

sự kiện thực tế chính là ý nghĩa của nó đối với pháp luật. Sự kiện 

pháp lý có khả năng tạo ra các hậu quả pháp lý, hậu quả đó chính 

là sự hình thành, thay đồi hay chấm dứt các quan hệ pháp luật. 

Sự kiện pháp lý cũng được nhà làm luật dự kiến trước và 

thường được quy định trong phần giả định của quy phạm pháp 

luật. Ví dụ: Điều 633 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Thời 

điểm mở thừa kế ỉà thời điểm người cỏ tài sản chết...”, và Điều 

636 quy định: “Ke từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế 

có quyển, nghĩa vụ tài sản do người chết để ỉạ f \  Từ những quy 

định đó cho thấy, sự kiện cái chết xảy ra chính là sự kiện pháp lý 

làm phát sinh quan hệ pháp luật về thừa kế, đồng thời làm chấm 

dứt quan hệ vợ, chồng và các quan hệ pháp luật khác mà người 

(chết) đó đang tham gia. Việc thừa nhận hay không thừa nhận một 

sự kiện thực tế nào đó là sự kiện pháp lý thường xuất phát từ lợi 

ích chung của xã hội và cũng phụ thuộc vào quá trình nhà nước 

ban hành các quy phạm pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã 

hội. 

2. Phân loại sự kiện pháp lý 

Sự kiện pháp lý trong đời sống xã hội rất phong phú, đa dạng, 

việc phân loại chúng có ý nghĩa quan trọng cho việc nghiên cứu cơ 

chế điều chỉnh của pháp luật, cũng như phân tích bản chất xã hội 

của các quan hệ pháp luật. Với ý nghĩa đó, chúng ta có những cách 

phân loại sự kiện pháp lý sau đây. 

- Cách phân loại thứ nhất: căn cứ vào ý chí của các chủ thể 

khi tham gia quan hệ pháp luật để chia sự kiện pháp lý thành hai 

loại là hành vi và sự biến. 
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• Hành vỉ: 

Là những sự kiện xảy ra theo ý chí của con người. Đó là 

những hành vi do chính con người thực hiện. Những hành vi này 

có thể được biểu hiện ở dạng hành vi hành động (ví dụ: hành vi 

giết người, hành vi ký kết hợp đồng, hành vi đăng ký kết hôn...); 

hoặc ở dạng hành vi không hành động (ví dụ: hành vi không truy 

tố người có tội, hành vi khồng trả lại tài sản đã mượn, hành vi 

không tố giác tội phạm, hành vi không nộp thuế cho nhà nước...)- 

Hành vi cồn được phân chia thành hành vi hợp pháp và hành 

vi bất hợp pháp. Hành vi hợp pháp là những hành vi do chủ thể 

thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và mang lại những 

hệ quả pháp lý nhất định; như: việc ký kết hợp đồng kinh doanh 

giữa các chủ thể, đăng ký kết hôn, nhận nuôi con nuôi... Hành vi 

bất hợp pháp là những hành vi trái với quy định của pháp luật, có 

thề gây ra thiệt hại cho xã hội; như: trộm cắp tài sản, sử dụng trái 

phép chất ma túy, trốn thuế... 

• Sự biến: 

Là những sự kiện pháp lý xảy ra trong tự nhiên, không phụ 

thuộc vào ý chí của con người, nhưng cũng có thể làm phát sinh, 

thay đổi, hay chấm dứt các quan hệ pháp luật. Sự biến là những 

hiện tượng trong tự nhiên, rất đa dạng như: bão, lụt, hạn hán, động 

đất, sống thần, núi lửa... Pháp luật đã gắn việc xuất hiện các hiện 

tượng này với sự hình thành, thay đổi hay chấm dứt những quan 

hệ pháp luật nhất định. 

Ví dụ: Điều 626 Bộ luật Dân sự nám 2005 quy định: “Chủ sở 

hữu phải bồi thường thiệt hại do cây cối đổ, gãy gây ra, trừ 

trường hợp thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại 

hoặc do sự kiện bất khả khảng”. Ở đây sự kiện bất khả kháng đó 

có thể là do thiên tai gây ra như: bão, lũ lụt... 

- Cách phân loại thứ hai: căn cứ vào hậu quả pháp lý để chia 
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sự kiện pháp lý thành ba loại: 

+ Sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật. Ví dụ: 

sự kiện kết hôn làm phát sinh quan hệ hôn nhân - gia đình. 

+ Sự kiện pháp lý làm thay đổi quan hệ pháp luật. Ví dụ: 

Việc vợ, chồng thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ 

hôn nhân đã làm thay đổi tình trạng sở hữu về tài sản của vợ, 

chồng, tức là đã làm xuất hiện tình trạng sở hữu tài sản riêng của 

vợ, chồng trong quan hệ về tài sản. 

+ Sự kiện pháp lý làm chấm dứt quan hệ pháp luật. Ví dụ: 

Việc ông A trả xong nợ sẽ làm chấm dứt quan hệ hợp đồng vay tài 

sản đối với chủ nợ. 

Thông thường, một sự kiện pháp lý xảy ra có thể đồng thời 

vừa làm phát sinh, chấm dứt hay thay đồi một số quan hệ pháp 

luật. Ví dụ: Sự kiện ly hôn đã làm chấm dứt quan hệ vợ, chồng và 

làm phát sinh quan hệ về cấp dưỡng sau ly hôn hoặc làm thay đổi 

quan hệ về sở hữu tài sản. Hoặc sự kiện sét đánh làm chết ông Y 

có thể làm chấm dứt quan hệ vợ, chồng, quan hệ hợp đồng lao 

động; làm phát sinh quan hệ thừa kế, quan hệ chi trả bảo hiểm; 

làm chấm dứt quan hệ về sở hữu tài sản...
Chương V 

THỤC HIỆN PHáP LUẬT - VI PHẠM PHỐP LUẬT VỒ 

TRÁCH NHIỆM puáp LÝ 

I. THực HIỆN PHÁP LUẬT 
• • • 

1. Khái nỉệm thực hỉện pháp ỉuật 

Pháp luật chỉ có ý nghĩa thực sự khi được thực hiện trong đời 

sống xã hội. Vì vậy, xây dựng pháp luật và tổ chức thực hiện pháp 

luật là hai giai đoạn của một quá trình từ bước mô hình hóa hành 
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vi thành các quy tắc xử sự chung đến bước chuyển hóa các quy tắc 

đó thành các hành vi thực tế của các chù thể pháp luật. Khi ban 

hành pháp luật, nhà nước nào cũng đều mong muốn sử dụng pháp 

luật là một phương tiện hữu hiệu để điều chỉnh các quan hệ xã hội. 

Điều đó chỉ có thể đạt được khi pháp luật do nhà nước ban hành 

được các cơ quan, tồ chức, cá nhân trong xã hội tôn trọng và thực 

hiện nghiêm chỉnh. Do vậy, vấn đề đặt ra là không phải chỉ ban 

hành thật nhiều văn bản pháp luật mà điều quan trọng là tồ chức 

thực hiện pháp luật, làm cho những quy định của pháp luật trở 

thành hiện thực ừong cuộc sống. 

Từ đó, chúng ta có khái niệm: Thực hiện pháp luật là một quá 

trình hoạt động cỏ mục đích làm cho những quy định của pháp 

luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi thực tế hợp pháp 

của các chủ thể pháp luật. 

Thực hiện pháp luật là hành vi của con người (dưới dạng hành 

động hoặc không hành động) phù hợp với những quy định của 

pháp luật. Những hành vi của các cá nhân, tổ chức thực hiện phù 

hợp với quy định của pháp luật thì được coi là sự thực hiện thực tê 

các quy phạm pháp luật. Dưới góc độ pháp lý thi thực hiện pháp 

luật là các hành vi thực tế hợp pháp. Hành vi đó không trái, không 

vượt quá phạm vi các quy định của pháp luật, phù hợp với các yêu 

cầu của pháp luật và có lợi cho xã hội, cho nhà nước và cộng đồng. 

Pháp luật bao gồm rất nhiều loại quy phạm pháp luật khác 

nhau và tương ứng với mỗi loại thì có những cách thức thực hiện 

khác nhau. Đó có thể là xử sự chủ động (hành động) nhằm đạt 

được mục đích nào đó như sử dụng quyền hoặc thực hiện nghĩa vụ 

pháp lý; cũng có thẹ đó là xử sự thụ động (không hành động) kiềm 

chế khồng làm những điều mà pháp luật cấm... Chính vì vậy, trong 

thực tế cuộc sống hành vi hợp pháp cũng rất đa dạng, chúng có thể 

được thực hiện phụ thuộc vào ý chí của mỗi cá nhân, nhưng cũng 

có thể phụ thuộc vào ý chí của nhà nước. Việc tiến hành các hành 
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vi hợp pháp có thể xuất phát ừên cơ sở các chủ thể pháp luật nhận 

thức được yêu cầu của pháp luật về những xử sự cần thiết và họ tự 

giác làm theo. Cũng có trường hợp hành vi hợp pháp được tiến 

hành do chủ thể pháp luật chịu ảnh hưởng từ các chủ thể khác chứ 

bản thân họ chưa nhận thức được đầy đủ về các yêu cầu của pháp 

luật. Cũng có thể những hành vi hợp pháp được thực hiện do kết 

quả của việc áp dụng những biện pháp cưỡng chế nhà nước. 

2. Các hình thức thực hiện pháp luật 

Các quy phạm pháp luật rất phong phú, đa dạng, vì vậy quá 

trình tổ chức thực hỉện pháp luật có thể được thực hiện dưới nhiều 

hình thức khác nhau. Căn cứ vào tính chất của các hoạt động thực 

hiện, trong khoa học pháp lý đã xác định những hình thức thực 

hiện pháp luật sau đây: 
a)  Tuân thủ pháp luật 

Tuân thủ pháp luật (xử sự thụ động) là một hình thức thực 

hiện pháp luật, trong đó các chủ thể tự kiềm chế không tiến hành 

những hành vi mà pháp luật ngăn cấm. Những quy phạm pháp luật 

cấm đoán được quy định trong luật Hình sự, luật hành chính... 

được thực hiện dưới hình thức này. 

Tương ứng với hình thức tuân thủ pháp luật, có loại quy phạm 

pháp luật cấm đoán. Đây là hình thức khá phổ biến, hàng ngày các 

chủ thể vẫn thực hiện. Khi chủ thể tự kiềm chế, không thực hiện 

những hành vi mà pháp luật cấm là đã thực hiện pháp luật. Ví dụ: 

không buôn bán các chất ma tuý, khồng trộm cắp tài sản, không đi 

xe quá tốc độ quy định, không vượt đèn đỏ... 

b)  Thi hành pháp luật 

Thi hành (chấp hành) pháp luật là một hình thức thực hiện 

pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật phải thực hiện những 

hành vi nhất định nhằm thi hành các nghĩa vụ pháp lý của mình 

bằng hành động tích cực. Những quy phạm pháp luật bắt buộc 
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(quy định nghĩa vụ bắt buộc) được thực hiện dưới hình thức này. 

Tương ứng với hình thức thi hành pháp luật, có loại quy phạm 

pháp luật bắt buộc. Ở hình thức này, đòi hỏi chủ thể phải có cách 

xử sự tích cực nhằm thực hiện những hành vi mà pháp luật yêu cầu 

phải làm. Đây là hình thức có tính bắt buộc, vì chủ thể không 

mong muốn cũng phải thực hiện. 

Mọi người đều có thể là chủ thể của hình thức thực hiện pháp 

luật này, nhưng chỉ thực hiện trong những hoàn cảnh cụ thể. Có 

nghĩa là trong các quan hệ pháp luật cụ thể, có liên quan đến chủ 

thể nào thì chủ thể đó mới phải thực hiện. Ví dụ: người kinh doanh 

phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo quy định; 

công dân A phải thực hiện nghĩa vụ quân sự khi có giấy báo nhập 

ngũ; bác sĩ, y tá phải cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân khi tính mạng 

của họ bị đe dọa... 

c) Sử dụng pháp luật 

Sử dụng pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong 

đó các chủ thể pháp luật thực hiện quyền chủ thể của mình (thực 

hiện những hành vi mà pháp luật cho phép). Những quy phạm pháp 

luật quy định về các quyền và tự do dân chủ của công dân được 

thực hiện dưới hình thức này. Hình thức này khác với các hình 

thức trên ở chỗ là chủ thể pháp luật có thể thực hiện hoặc không 

thực hiện các quyền được pháp luật cho phép theo ý chí của mình, 

chứ không bị ép buộc phải thực hiện. 

Tương ứng với hình thức sử dụng pháp luật, có loại quy phạm 

pháp luật cho phép (quy định về quyền chủ thể). Nếu như trong hai 

hình thức nêu trên, hoạt động thực hiện pháp luật là mang tính bắt 

buộc đối với chủ thể, thì ở hình thức này không có tính bắt buộc, 

mà chủ thể được tùy ý trong việc thực hiện các quyền mà pháp luật 

cho phép, sử dụng pháp luật như một công cụ để hiện thực hóa các 

quyền và lợi ích của mình. 
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Tùy thuộc vào ý chí của chủ thể có quyền, họ có thể thực hiện 

hoặc không thực hiện các quyền của mình. Nhưng nếu chủ thể 

không thực hiện quyền của mình thì sẽ không tạo điều kiện cho chủ 

thể khác thực hiện nghĩa vụ của họ. Vì vậy, hình thức sử dụng pháp 

luật phải được truyền bá rộng rãi, để mọi chủ thể cùng tích cực 

thực hiện, nhằm ngăn chặn, hạn chế những vi phạm pháp luật do 

chủ thể khác không thực hiện theo đúng nghĩa vụ của họ. Ví dụ: 

Một cán bộ có thẩm quyền đã cấp đất sai đối tượng, khi mọi người 

phát hiện, cần phải thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình để 

cơ quan có thầm quyền cấp đất ấy phải thực hiện theo đúng quy 

định. 
d) Áp dụng pháp luật 

Áp dụng pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong 

đó nhà nước thông qua các cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà chức 

trách tổ chức cho các chủ thể pháp luật thực hiện những quy định 

pháp luật hoặc tự mình căn cứ vào các quy định pháp luật để tạo ra 

các quyết định làm phát sinh, thay đồi, chấm dứt những quan hệ 

pháp luật cụ thể. Trong trường hợp này, các chủ thể pháp luật thực 

hiện các quy định của pháp luật có sự can thiệp của nhà nước. Ví 

dụ: cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính đối với người đã có hành vi vi phạm về an toàn giao thông 

đường bộ; tòa án ra bản án xét xử đối với người phạm tội... 

Nếu như tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật và sử dụng 

pháp luật là những hình thức mà mọi chủ thể đều có thể thực hiện, 

thì áp dụng pháp luật là hình thức luôn luôn có sự tham gia của nhà 

nước thông qua các cơ quan hoặc nhà chức trách có thẩm quyền. 

Vì vậy, áp dụng pháp luật là một hình thức rất quan trọng của quá 

trình tổ chức thực hiện pháp luật cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. 

Áp dụng pháp luật là hình thức rất quan trọng ừong các hình 

thức thực hiện pháp luật. Nó không chỉ là hình thức thực hiện pháp 
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luật của các chủ thể pháp luật, mà còn là những hoạt động của cơ 

quan nhà nước. Áp dụng pháp luật được thực hiện ứong những 

trường hợp sau đây: 

- Trường hợp 1: Khi cần áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà 

nước hoặc áp dụng các chế tài pháp luật đối với những chủ thể có 

hành vi vi phạm pháp luật. Vỉ dụ: Một người thực hiện hành vi 

phạm tội thì không phải ngay sau đó trách nhiệm hình sự mặc 

nhiên phát sinh và người phạm tội tự giác chấp hành hình phạt 

tương ứng mà thông qua hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp 

luật có liên quan để điều tra, truy tố, tòa án căn cứ vào quy định 

của pháp luật để tiến hành xét xử, ra bản án trong đó ấn định trách 

nhiệm hình sự đối với người phạm tội và buộc họ phải chấp hành 

hình phạt trong bản án đó. 

-  Trường hợp 2: Khi những quyền và nghĩa vụ pháp lý của các 

chủ thể không mặc nhiên phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt nếu 

thiếu sự can thiệp của cơ quan nhà nước. Ví dụ: Theo Luật hôn 

nhân và gia đình năm 2000, người nam từ 20 tuổi và người nữ từ 

18 tuồi trở lên có quyền kết hôn với nhau, nhưng chỉ khi ủy ban 

nhân dân cấp có thẩm quyền tiến hành việc đăng ký và cấp giấy 

chứng nhận kết hôn cho họ, thì quan hệ vợ chồng mới chính thức 

được xác lập. 

Trên thực tế nếu càng hạn chế về những hoạt động can thiệp 

của cơ quan nhà nước có thầm quyền trong việc áp dụng pháp luật 

bao nhiêu (thủ tục càng đom giản), thì càng tạo điều kiện cho các 

chủ thể dễ dàng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của họ. Ví 

dụ: Thủ tục đăng ký kinh doanh hiện nay khá đơn giản, nhà nước 

đã bãi bỏ những thủ tục, giấy phép không cần thiết, cho nên đã tạo 

điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc thực hiện 

quyền tự do kinh doanh. 

-  Trường hợp 3: Khi xảy ra tranh chấp về quyền và nghĩa vụ 
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pháp lý giữa các bên tham gia quan hệ pháp luật mà các bên không 

tự giải quyết được. Trong trường hợp này, quan hệ pháp luật đã 

phát sinh, nhưng quyền và nghĩa vụ của các bên chưa được thực 

hiện và có sự tranh chấp, cần có sự can thiệp của cơ quan có thẩm 

quyền. Ví dụ: tranh chấp giữa các bên tham gia hợp đồng dân sự 

hoặc hợp đồng thương mại, khi có đơn khởi kiện tòa án sẽ thụ lý 

giải quyết. 

- Trường hợp 4\ Trong một số trường hợp, nhà nước thấy cần 

thiết phải tham gia để kiềm tra, giám sát, xác nhận tính hợp pháp 

trong quan hệ của các bên chủ thể hoặc cần xác nhận sự tồn tại hay 

không tồn tại của một sự việc, sự kiện thực tế. Ví dụ: Khi người 

lập di chúc đề lại tài sản thừa kế là một căn nhà, họ có thể yêu cầu 

UB.ND xã nơi họ thường trú xác nhận vào bản di chúc để phòng 

ngừa tranh chấp về sau... 

Tóm lại, áp dụng pháp Uiật là hoạt động mang tính tổ chức 

thực hiện quyền lực nhà nước, thông qua những cơ quan nhà nước 

hoặc nhà chức trách có thẩm quyền nhằm cá biệt hóa những quy 

phạm pháp luật vào các trường hợp cụ thể đối với các tổ chức, cá 

nhân trong đời sống xã hội. Nó vừa là một hình thức thực hiện 

pháp luật, vừa là cách thức nhà nước tổ chức cho các chủ thể khác 

thực hiện pháp luật. 

II. VI PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Khái niệm vỉ phạm pháp luật 

Trong đời sống xã hội, con người đã thực hiện rất nhiều hành 

vi khi tham gia vào các quan hệ xã hội cụ thề. Hành vi của con 

người là những hoạt động có ý thức, có tính định hướng mục đích 

rõ ràng. Khoa học pháp lý không xem xét tất cả các loại hành vi 

của con người, mà chỉ xem xét những hành vi có ý nghĩa đối với 

việc xác lập, làm thay đổi hay chấm dứt những quan hệ xã hội 



97 

 

được pháp luật điều chỉnh. Những hành vi này có thể tạo thành các 

sự kiện pháp lý nhất định. Hành vi của con người thường được 

chia thành hai loại là hành vi hợp pháp và hành vi không hợp pháp. 

Hành vi hợp pháp là hành vi tuân thủ, thực hiện đúng những 

quy định của pháp luật. Hành vi không hợp pháp là những hành 
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vi thực hiện trái với quy định của pháp luật, đó có thể là những 

hành vi vi phạm pháp luật. 

Như vậy: Vỉ phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do 

chủ thể cỏ năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các 

quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. 

Trong đời sống xã hội luồn tồn tại những lợi ích khác nhau và 

rất phong phú đa dạng. Trong khi đó, nhận thức của con người về 

trách nhiệm của mình đối với xã hội cũng rất khác nhau. Cho nên 

không phải khi nào các chủ thể cũng luôn xử sự đúng với yêu cầu 

của pháp luật. Vì vậy, trong một xã hội có nhà nước và pháp luật 

thì cũng luồn tồn tại những hành vi vi phạm pháp luật. 

2. Các dấu hiệu cơ bản của hành vi vi phạm pháp luật 

a) Vi phạm pháp luật là hành vi xác định của con người, hành 

vi đó đã thể hiện ra thực tế khách quan 

Như chúng ta đã biết các quy định của pháp luật được đặt ra là 

để điều chỉnh hành vi của con người. Cho nên, vi phạm pháp luật 

trước hết phải là hành vi của con người hoặc là hoạt động của các 

cơ quan, tổ chức... (các chủ thể pháp luật). Hành vi đó đã gây ra 

nguy hiểm hoặc có thể đe dọa gây ra nguy hiểm cho xã hội. 

Hành vi đó đã thể hiện ở dạng hành vi hành động hoặc hành vi 

không hành động của các chủ thể. Trong đó, hành vi hành động là 

hành vi đã làm những việc mà pháp luật ngăn cấm. Ví dụ: hành vi 

trộm cắp tài sản, hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý, hành vi 

giết người, cướp tài sản... Hành vi không hành động là hành vi 

không làm những việc mà pháp luật bắt buộc phải làm. Ví dụ: hành 

vi không nộp thuế cho nhà nước, hành vi không tố giác tội phạm, 

hành vi cố ý không trả lại tài sản đã mượn theo đúng thời hạn cam 

kết... 

Pháp luật không điều chỉnh những suy nghĩ hoặc những đặc 
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tính cá nhân của con người nếu như những đặc tính đó chưa biểu 

hiện thông qua các hành vi cụ thể của họ. Vì đó không phải là hành 

vi thực tế khách quan, về vấn đề này C.Mác đã viết: “Ngoài hành 

vi của mình ra, tôi hoàn toàn khồng tồn tại đối với pháp luật, hoàn 

toàn không phải là đối tượng của nó. Những hành vi của tôi - đó là 

lĩnh vực duy nhất trong đó tồi đụng chạm với pháp luật, bởi vì 

hành vi là cái duy nhất vì nó mà tôi đòi quyền tồn tại, quyền hiện 

thực và như vậy là do nó mà tôi rơi vào quyền lực của pháp luật 

hiện hành”. 

b) Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, xâm hại tới 

quan hệ xã hội được pháp luật xác lập và bảo vệ 

Vi phạm pháp luật không những phải là hành vi nguy hiểm của 

các chủ thể pháp luật, mà hành vi đó còn trái với pháp luật, xâm 

hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật xác lập và bảo vệ. Những 

hành vi của con người nếu xem xét dưới góc độ pháp lý thì có thể 

là hợp pháp và cũng có thể là không hợp pháp (trái pháp luật). 

Hành vi trái pháp luật là hành vi không phù hợp với những quy 

định của pháp luật. Hành vi đó đã vi phạm quy định của pháp luật 

trong những lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, kỷ luật. Hành vi 

trái pháp luật có thể là: không làm những việc mà pháp luật bắt 

buộc phải làm; đã làm những việc mà pháp luật ngăn cấm hoặc 

vượt quá giới hạn mà pháp luật cho phép... 

Khi khẳng định hành vi là trái pháp luật thì phải xác định được 

hành vi đó đã vi phạm vào quy ủịnh nào của văn bản pháp luật nào. 

Ví dụ: hành vi chống người thi hành công vụ đã vi phạm vào Điều 

257 của Bộ luật Hỉnh sự năm 1999; hành vi sử dụng tác phẩm mà 

không nêu tên hoặc bút danh của tác giả đã vi phạm vào Điều 770 

Bộ luật Dân sự 2005. 

Một hành vi là trái pháp luật thì bao giờ cũng xâm hại tới quan 

hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Ví dụ: hành vi giết người là trái 

pháp luật Hình sự và đã xâm hại tới quyền bất khả xâm phạm về 
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tính mạng của công dân, xâm hại tới trật tự an toàn xã hội. 

Vì vậy, những hành vi chỉ trái với quy định trong điều lệ, nội 

quy của các tổ chức xã hội, trái với chuẩn mực đạo đức hoặc phong 

tục tập quán... mà không trái với quy định của pháp luật thì khồng 

bị coi là hành vi trái pháp luật. Nói cách khác, những gì mà pháp 

luật không cấm, không xác lập và bảo vệ thì dù có làm trái, có xâm 

hại cũng không thể bị coi là vi phạm pháp luật. Như vậy, tính trái 

pháp luật là dấu hiệu không thể thiếu của một hành vi bị coi là vi 

phạm pháp luật. 

Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là hành vi trái pháp luật, 

nhưng một hành vi là trái pháp luật thì có thể chưa phải là hành vi 

vi phạm pháp luật vì ngoài dấu hiệu trái pháp luật còn có các dấu 

hiệu khác nữa. 

c) Chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật phải có lỗi 

Dấu hiệu trái pháp luật mới chỉ là thể hiện bên ngoài của hành 

vi, để xác định vi phạm pháp luật cần xem xét cả mặt chủ quan của 

hành vi, nghĩa là phải xác định được lỗi vi phạm (xác định trạng 

thái tâm lý bên trong) của chủ thể khi thực hiện hành vi ừái pháp 

luật. Lỗi là yếu tố thuộc về mặt chủ quan, thể hiện thái độ tâm lý 

của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật của mình. Chỉ khi nào 

hành vi trái pháp luật được chủ thể thực hiện một cách cố ý hay vô 

ý thì mới có thể là hành vi vi phạm pháp luật. 

Lỗi là thái độ tâm lý của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật 

mà mình đã thực hiện và đối với hậu quả từ hành vi đó. Chủ thể khi 

thực hiện hành vi phải trong điều kiện được tự do ý chí trong việc 

lựa chọn cách xử sự theo yêu cầu của pháp luật. Họ có khả năng 

nhận thức được hành vi mà mình thực hiện là trái pháp luật, có thể 

gây ra thiệt hại cho xã hội, thì chủ thể thực hiện hành vi đó mới bị 

coi là có lỗi. Như vậy, những hành vi trái pháp luật mang tính 

khách quan, không có lỗi của chủ thể thực hiện hành vi đó (chủ thể 
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không cố ý cũng không vô ý thực hiện), thì không bị coi là vi phạm 

pháp luật. Chẳng hạn như những hành vi thực hiện trong trường 

hợp tình thế cấp thiết, sự kiện bất ngờ, bất khả kháng... Do đó, chỉ 

những hành vi trái pháp luật nào có lỗi (do chủ thể thực hiện một 

cách cố ý hoặc vô ý) thì mới có thể bị coi là vi phạm pháp luật. 

Trong khoa học pháp lý, lỗi được chia ra các hình thức là: + 

Lỗi cố ý: gồm cố ý trực tiếp và cố ý gián tiếp. 

+ Lỗi vô ý: gồm vồ ý do quá tự tin và vô ý do cẩu thả. 

d) Chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật phải có năng lực 

trách nhiệm pháp lý 

Năng lực trách nhiệm pháp lý là khả năng phải gánh chịu trách 

nhiệm pháp lý của chủ thể do nhà nước quy định. Những người đã 

đạt đến một độ tuổi nhất định, có khả năng lý trí và có tự do ý chí 

tức là họ có trí óc bình thường để có thể nhận thức và điều khiển 

được hành vi của mình, có điều kiện lựa chọn và quyết định cách 

xử sự cho mình và chịu trách nhiệm độc lập về hành vi của mình, 

thì được coi là có năng lực trách nhiệm pháp lý để chịu trách nhiệm 

về hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra. Những người 

do mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi ở 

thời điểm khi họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì được coi là 

không có năng lực trách nhiệm pháp lý đối với trường hợp đó. 

Đối với mỗi lĩnh vực khác nhau, thì độ tuổi theo quy định của 

pháp luật về năng lực trách nhiệm pháp lý cũng được xác định khác 

nhau. Đối với các nhà nước khác nhau thì năng lực trách nhiệm 

pháp lý cũng được quy định khác nhau. Như vậy, những hành vi 

trái pháp luật khi thực hiện do các chủ thể không có hoặc chưa có 

năng lực trách nhiệm pháp lý theo quy định thì không bị coi là vi 

phạm pháp luật. 

Từ những dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật, chúng ta 
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thấy rằng: khi một hành vi trái pháp luật bị coi là vi phạm pháp luật 

phải hội đủ cả bốn dấu hiệu như đã nêu trên, nếu thiếu một trong 

những dấu hiệu đó thì hành vi đó chưa thể bị coi là vi phạm pháp 

luật. 

3. Cấu thành của vỉ phạm pháp luật 

Vi phạm pháp luật được cấu thành bởi bốn yếu tố là: mặt khách 

quan, mặt chủ quan, chủ thể và khách thể. 

a) Mặt khách quan của vi phạm pháp luật 

Mặt khách quan của vi phạm pháp luật là những biểu hiện ra 

bên ngoài của vi phạm pháp luật. Mặt khách quan của vi phạm 

pháp luật được thể hiện ở các yếu tố: hành vi trái pháp luật, hậu 

quả từ hành vi đó, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật 

với hậu quả do hành vi đó gây ra, thời gian, địa điểm, công cụ, 

phương tiện thực hiện hành vi... 

- Hành vi trái pháp luật: là một trong những căn cứ quan trọng 

để xác định có vi phạm pháp luật xảy ra hay không. Bất kỳ một vi 

phạm pháp luật nào cũng được cấu thành bởi hành vi trái pháp luật, 

nghĩa là nếu không tồn tại hành vi trái pháp luật của cá nhân hoặc 

tổ chức cụ thể nào đó thì không thể xác định được vi phạm pháp 

luật. 

-  Hậu quả do hành vi trái pháp luật gây ra cho xã hội (sự thiệt 

hại của xã hội do hành vi trái pháp luật gây ra). Hành vi trái pháp 

luật ở những mức độ khác nhau đều nguy hiểm và gây thiệt hại cho 

xã hội. Tính nguy hiểm của hành vi trái pháp luật thể hiện ở chỗ là 

nó đã gây ra hoặc có nguy cơ gây ra những thiệt hại về vật chất, về 

tinh thần cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến các quan hệ xã hội 

được pháp luật bảo vệ. Mức độ nguy hiểm của hành vi trái pháp 

luật được xác định thồng qua mức độ thiệt hại thực tế hoặc nguy cơ 

gây thiệt hại cho xã hội mà hành vi đó gây ra. 
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-  Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật với hậu 

quả mà nó gây ra thể hiện sự thiệt hại của xã hội là do chính hành 

vi trái pháp luật đó trực tiếp gây ra. Nói cách khác, sự thiệt hại của 

xã hội xảy ra là kết quả tất yếu từ hành vi trái pháp luật. Nếu giữa 

hành vi trái pháp luật và sự thiệt hại của xã hội không có mối quan 

hệ nhân quả thì sự thiệt hại đó khồng phải do hành vi trái pháp luật 

đó trực tiếp gây ra mà có thể do những nguyên nhân khác. Tức là 

hành vi trái pháp luật phải xảy ra trước, hậu quả nguy hiểm xảy ra 

sau, giữa hành vi và hậu quả đó phải có sự nối tiếp liên tục về mặt 

thời gian, hành vi đó phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả 

đó. 

-  Ngoài ra, trong mặt khách quan của vi phạm pháp luật còn 

có các yếu tố khác như thời gian, địa điểm thực hiện hành vi trái 

pháp luật cùng với những công cụ, phương tiện và cách thức mà 

chủ thể sử dụng để thực hiện hành vi cũng là những yếu tố thuộc 

về mặt khách quan của vi phạm pháp luật. 
b) Mặt chủ quan của vỉ phạm pháp luật 

Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật là những biểu hiện, diễn 

biến tâm lý bên trong của chủ thể vi phạm pháp luật, là sự nhận 

thức, suy nghĩ, thái độ... của chủ thể khi thực hiện hành vi trái 

pháp luật hay còn gọi là dấu hiệu bên trong của vi phạm pháp luật. 

Mặt chủ quan được thể hiện ở các yếu tố như: lỗi, động cơ, mục 

đích của chủ thể khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

- Lỗi là trạng thái tâm lý của chủ thể đối với hành vi trái pháp 

luật do mình thực hiện và hậu quả do hành vi đó gây ra. Lỗi thể 

hiện thái độ tiêu cực của chủ thể đối với xã hội, nó là 
• • • * 7  

một trong những căn cứ để truy cứu trách nhiệm pháp lý và tùy 

thuộc vào mức độ lỗi để xác định mức độ trách nhiệm pháp lý của 

chủ thể. 



104 

 

Tùy thuộc vào thái độ tiêu cực của chủ thể khi thực hiện hành 

vi trái pháp luật, mà khoa học pháp lý chia lỗi ra thành hai 
1 • 1 Ạ • Ậ r > 1 Ạ • Ạ f 

loại: loi co ý và lôi vô ý. 

+ Lỗi cố ý gồm có: cố ỷ trực tiếp và cố ý giản tiếp. 

Trong lỗi cố ý trực tiếp: chủ thể vi phạm nhận thức rõ hành vi 

của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước được hậu quả nguy 

hiểm do hành vi của mình gây ra và mong muốn cho hậu quả đó 

xảy ra. 

Trong lỗi cố ý gián tiếp: chủ thể vi phạm nhận thức rõ hành vi 

của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước được hậu quả nguy 

hiểm cho xã hội do hành vi của mình gây ra, tuy không mong 

muốn cho hậu quả xảy ra, nhưng có ý thức đề mặc cho hậu quả đó 

xảy ra. 
+ Lỗi vô ỷ gồm có: vô ý do quá tin và vô ý do cẩu thả. 

Trong lỗi vô ý do quá tin: chủ thể vi phạm nhận thức trước 

được hậu quả nguy hiểm cho xã hội do hành vi của mình gây ra, 

nhưng hy vọng, tin tưởng rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc 

nếu xảy ra thì có thể ngăn chặn được nên vẫn thực hiện hành vi và 

do đó hậu quả đã xảy ra. 

Trong lỗi vô ý do cẩu thả: chủ thể vi phạm đã không nhận thức 

trước được hậu quả nguy hiểm cho xã hội do hành vi của mình gây 

ra, không thấy trước được hậu quả nguy hiểm có thể xảy ra từ hành 

vi đó, nhưng theo quy định thì bắt buộc chủ thể phải thấy trước và 

có thể thấy trước. 

- Động cơ, mục đích: động cơ vi phạm là động lực bên trong, 

là động lực thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

Thông thường, khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật chủ thể 

thường được thúc đẩy bởi một động cơ nhất định. Mục đích vi 

phạm là kết quả cuối cùng mà trong suy nghĩ của mình chủ thể 
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mong muốn đạt được khi thực hiện hành vi phạm pháp luật. Mục 

đích vi phạm của chủ thể cũng thể hiện tính nguy hiểm của hành vi, 

là cái mốc phải đạt đến của chủ thể khi đã thực hiện hành vi vi 

phạm pháp luật. Do đó, đối với những vi phạm pháp luật do lỗi cố 

ý thường thể hiện động cơ, mục đích rõ hom so với lỗi vô ý. cần 

lưu ý là không phải khi nào hậu quả đã xảy ra trên thực tế cũng 

trùng hợp với mục đích mà chủ thể vi phạm mong muốn đạt được 

vì còn phụ thuộc vào các điều kiện khách quan. 

Động cơ, mục đích cũng là một trong những căn cứ để đánh 

giá về tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi mà chủ 

thể đã thực hiện, qua đó còn xác định để truy cứu trách nhiệm pháp 

lý đối với chủ thể vi phạm pháp luật. 
c)  Chủ thể vi phạm pháp luật 

Chủ thể vi phạm pháp luật có thể là cá nhân hoặc tổ chức có 

năng lực trách nhiệm pháp lý đã thực hiện hành vi vi phạm pháp 

luật. Chủ thể này phải có năng lực trách nhiệm pháp lý đề gánh 

chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình gây ra (nếu không 

có năng lực trách nhiệm pháp lý thì không thể trở thành chủ thể 

của vi phạm pháp luật). 

Nếu chủ thể là cá nhân thì năng lực trách nhiệm pháp lý tùy 

thuộc vào độ tuồi do pháp luật quy định và cá nhân đó phải có trí 

óc bình thường để có đủ nhận thức, điều khiển được hành vi của 

mình. Còn nếu chủ thể là tổ chức thì năng lực trách nhiệm pháp lý 

sẽ tùy thuộc vào tư cách pháp nhân hoặc địa vị pháp lý của tổ chức 

đó. Ở mỗi loại vi phạm pháp luật đều có cơ cấu chủ thể riêng, 

chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể thể hom ở các chuyên ngành luật cụ 

thể trong chương VII. 

d)  Khách thể vi phạm pháp luật 

Khách thể cùa vi phạm pháp luật là những quan hệ xã hội được 
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pháp luật bảo vệ, nhưng đã bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại 

tới như: tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm cá nhân, quyền 

sở hữu tài sản của nhà nước, của công dân, trật tự an toàn xã hội... 

Ví dụ: hành vi trộm chiếc xe máy của anh A, đây là hành vi vi 

phạm pháp luật, hành vi đó đã xâm hại tới khách thể (quan hệ xã 

hội được pháp luật bảo vệ) là quyền sở hữu về tài sản của anh A. 

cần phân biệt khách thể của vi phạm pháp luật với đối tượng của 

hành vi vi phạm pháp luật. Trong ví dụ này, thì đối tượng của hành 

vi vi phạm pháp luật là chiếc xe gắn máy của anh A. 

Mức độ nguy hiểm của hành vi trái pháp luật phụ thuộc vào 

tính chất của khách thể. Những quan hệ xã hội khác nhau thì có 

tính chất và tầm quan trọng của khách thể khác nhau, đây cũng là 

một trong những yếu tố để xác định mức độ nguy hiểm của vi 

phạm pháp luật. Khách thể đã bị xâm hại càng quan trọng bao 

nhiêu thì hành vi vi phạm pháp luật càng thể hiện tính chất nguy 

hiểm bấy nhiêu và trách nhiệm pháp lý cũng càng nặng bấy nhiêu. 

Những vấn đề về mặt khách quan, mặt chủ quan, chủ thể và 

khách thể của vi phạm pháp luật sẽ được làm rõ khi xem xét từng 

loại vi phạm pháp luật cụ thể. 

4. Phân loạỉ vỉ phạm pháp luật 

Vi phạm pháp luật là một hiện tượng xã hội rất đa dạng. Bất cứ 

nhà nước nào cũng phải nghiên cứu sâu về các hiện tượng vi phạm 

pháp luật để có những biện pháp xử lý phù hợp và đấu tranh nhằm 

hạn chế, loại trừ vi phạm pháp luật một cách có hiệu quả. Dưới góc 

độ khoa học pháp lý, vi phạm pháp luật có thể được phân thành 

bốn loại sau: 

a) Vi phạm pháp luật Hình sự (tội phạm): là hành vi vi phạm 

nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật Hình sự, do 

người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý 

hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh 
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thổ của Tồ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền 

văn hóa, an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích 

hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, tự 

do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm 

phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật XHCN. Những 

hành vi này còn gọi là tội phạm, đây là những hành vi vi phạm 

mang tính nguy hiểm lớn nhất cho xã hội, nó thường thề hiện mức 

độ nghiêm trọng hơn và gây ra những hậu quả lớn hơn so với 

những loại vi phạm pháp luật 
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khác. Chủ thể của tội phạm chỉ là những cá nhân (không thể là 

tổ chức) có năng lực trách nhiệm pháp lý hình sự. 

b)  Vi phạm pháp luật hành chính: là những hành vi do 

cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm các 

quy tắc quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm hình sự và 

theo quy định của pháp luật phải bị xử lý hành chính. Chủ thể của 

vi phạm pháp luật hành chính có thể là cá nhân và cũng có thể là tổ 

chức. 

c)  Vi phạm pháp luật dân sự: là những hành vi trái pháp 

luật, có lỗi xâm hại tới những quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân 

được pháp Luật Dân sự điều chỉnh. Chủ thể vi phạm pháp Luật 

Dân sự có thể là cá nhân và cũng có thể là tổ chức. 

d)  Vi phạm kỷ luật: là những hành vi vi phạm vào những 

quy định trong nội quy, quy chế của các cơ quan, đom vị, trường 

học... gây thiệt hại cho hoạt động bình thường của các cơ quan, 

đom vị đó. Chủ thể của vi phạm kỷ luật có thể là cá nhân và cũng 

có thể là tập thể, họ là cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, học sinh, sinh viên... có quan hệ ràng buộc (phụ thuộc) với 

cơ quan, tổ chức, đom vị đó. 

Vi phạm pháp luật là sự kiện pháp lý và là cơ sở để truy cứu 

trách nhiệm pháp lý đối với chủ thể đã có hành vi vi phạm. 

ra. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 

1. Kháỉ niệm và đặc điểm của trách nhiệm pháp lý 

a) Khái niệm trách nhiệm pháp lý 

Thuật ngữ “trách nhiệm” có nhiều nghĩa khác nhau cả tích cực 

và tiêu cực. Trách nhiệm có thề hiểu là bổn phận, nghĩa vụ, chức 

trách, cồng việc được giao hay việc phải gánh chịu những hậu quả 

bất lợi về mặt vật chất, tinh thần do không thực hiện đúng quyền 
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và nghĩa vụ... Ở đây, chúng ta sẽ nghiên cứu khái niệm trách nhiệm 

theo nghĩa tiêu cực, đó là những hậu quả pháp lý bất lợi mà nhà 

nước áp dụng đối với chủ thể đã thực hiện hành vi vi phạm pháp 

luật. 

Theo cách hiểu này, chúng ta có khái niệm: Trách nhiệm pháp 

lỷ ỉà trách nhiệm của các chủ thế vi phạm pháp luật trước nhà 

nước, thể hiện ở moi quan hệ đặc biệt giữa nhà nước với chủ thể vi 

phạm pháp luật, trong đỏ chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh 

chịu những hậu quả pháp lý bất lợi và những biện pháp cưỡng chế 

của nhà nước. 

Mọi hành vi vi phạm pháp luật dù ở những mức độ khác nhau, 

nhưng chúng đều có điểm chung là đã phá vỡ trật tự xã hội, gây ra 

những thiệt hại về vật chất, tinh thần cho con người, xâm hại tới 

các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Do đó, việc truy cứu 

trách nhiệm pháp lý đối với chủ thể đã vi phạm pháp luật là một 

yêu cầu khách quan của xã hội, nhằm đấu ữanh phòng, chống vi 

phạm pháp luật, giáo dục ý thức pháp luật cho mọi người, xác lập 

trật tự xã hội, bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng. 

b) Đặc điểm của trách nhiệm pháp lý 

Trách nhiệm pháp lý được xem xét trong mối quan hệ mật 

thiết giữa nhà nước với chủ thể vi phạm pháp luật và với hành vi vi 

phạm pháp luật, nó có một số đặc điểm cơ bản sau đây: 

- Cơ sở của trách nhiệm pháp lý là vi phạm pháp luật. Vì tFách 

nhiệm pháp lý chỉ được áp dụng khi trong thực tế đã xảy ra vi 

phạm pháp luật, do đó giữa vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp 

lý có mối quan hệ mật thiết với nhau, trong đó vi phạm pháp luật 

là cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý. Đồng thời, việc truy cứu 

trách nhiệm pháp lý là nhằm trừng phạt, răn đe đối với chủ thể đã 

vi phạm pháp luật và phòng ngừa chung đối với mọi người trong 

xã hội. 
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-  Việc truy cứu trách nhiệm pháp lý chỉ do các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền (cơ quan quản lý nhà nước, tòa án...) tiến 

hành đối với chủ thể vi phạm pháp luật. Nó thể hiện ở việc nhà 

nước (thông qua các cơ quan hay nhà chức trách có thẩm quyền) 

theo thủ tục, trình tự luật định yêu cầu chủ thể bị truy cứu trách 

nhiệm pháp lý phải gánh chịu những hậu quả pháp lý bất lợi (về 

nhân thân, về tài sản, về tự do...) đã được quy định trong bộ phận 

chế tài của các quy phạm pháp luật. 

-  Trách nhiệm pháp lý luôn gắn liền với những biện pháp 

cưỡng ché nhà nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng 

với chủ thể đã vi phạm pháp luật. Truy cứu trách nhiệm pháp lý về 

thực chất là áp dụng những biện pháp cưỡng chế nhà nước đã được 

quy định trong bộ phận chế tài của các quy phạm pháp luật đối với 

các chủ thể vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bản thân trách nhiệm 

pháp lý khồng phải là sự cưỡng chế nhà nước mà chỉ là nghĩa vụ 

phải gánh chịu những biện pháp cưỡng chế nhà nước do pháp luật 

quy định. Chủ thể vi phạm pháp luật bị nhà nước áp dụng những 

biện pháp cưỡng chế nhất định. Như vậy, về nội dung thì trách 

nhiệm pháp lý là sự áp dụng các biện pháp mang tính cưỡng chế 

nhà nước đối với chủ thể vi phạm pháp luật, còn về hình thức thì 

đó là việc nhà nước tổ chức cho các chủ thể vi phạm pháp luật 

thực hiện bộ phận chế tài của quy phạm pháp luật. 

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là có một số biện pháp cưỡng chế 

được nhà nước áp dụng không liên quan gì tới trách nhiệm pháp 

lý, nghĩa là nó được áp dụng cả khi không xảy ra vi phạm pháp 

luật. Chẳng hạn nhà nước có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế 

nhằm cách ly một số người mắc một số bệnh truyền nhiễm; nhà 

nước có thể áp dụng biện pháp trưng mua, trưng dụng một số tài 

sản nào đó khi thấy cần thiết vì lợi ích của quốc gia, của cộng 

đồng... 
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- Truy cứu trách nhiệm pháp lý là một quá trình hoạt động 

phức tạp của các cơ quan nhà nước, nhà chức trách có thẩm quyền 

trong việc xem xét, tìm hiểu sự việc bị coi là vi phạm pháp luật, ra 

quyết định giải quyết vụ việc và tồ chức thực hiện quyết định đó. 

Trách nhiệm pháp lý hình thành dựa trên các quyết định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền, từ các quyết định này mới chính 

thức xác định hành vi nào là vi phạm pháp luật và áp dụng trách 

nhiệm pháp lý đối với chủ thể vi phạm pháp luật đó. 

Sở dĩ nhà nước áp dụng trách nhiệm pháp lý đối với những chủ 

thể vi phạm pháp luật là vì: Thứ nhất, các chủ thể pháp luật (trong 

trạng thái bình thường) luôn hoạt động có lý trí và có tự do ý chí, 

nghĩa là họ có khả năng nhận thức, điều khiển được hành vi của 

mình và có đủ điều kiện để tự lựa chọn cho mình những cách xừ sự 

khác nhau trong một hoàn cảnh điều kiện nhất định. Thứ hai, trong 

quy phạm pháp luật nhà nước đã đưa ra trước những cách xử sự có 

tính khuôn mẫu mà các chủ thể có thề lựa chọn cho mình một cách 

xử sự phù hợp từ những cách xử sự mà ữong quy phạm pháp luật 

đã nêu ra. Nếu chủ thể không thực hiện đúng những quy định của 

nhà nước, vi phạm pháp luật thì chủ thể phải chịu ừách nhiệm về 

việc làm của mình và phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý. 

2. Căn cứ để truy cứu trách nhiệm pháp lý 

Muốn xác định cũng như áp dụng trách nhiệm pháp lý cho bất 

cứ chủ thể vi phạm pháp luật nào, đòi hỏi chúng ta phải xác định 

được những căn cứ, dựa trên cơ sở những căn cứ đó mới truy cứu 

trách nhiệm pháp lý, buộc chủ thể có nghĩa vụ phải gánh chịu 

những biện pháp cưỡng chế nhất định. 

a) Vi phạm pháp luật là cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp 

lý 

Để truy cứu trách nhiệm pháp lý cần phải xác định được cấu 



112 

 

thành của vi phạm pháp luật và thời hiệu truy cứu đối với trường 

hợp cụ thể đó. Để xác định có vi phạm pháp luật xảy ra hay không, 

thì cần phải xác định được những yếu tố cấu thành của vi phạm 

pháp luật đó (bao gồm: chủ thể, khách thể, mặt chủ quan, mặt 

khách quan) để khẳng định đó là loại vi phạm pháp luật trong lĩnh 

vực nào, tò đó mới xác định được loại trách nhiệm pháp lý cần áp 

dụng. 

Tiếp theo là cần phải đánh giá mức độ nguy hiểm của hành vi 

trái pháp luật đó thông qua việc xác định sự thiệt hại của xã hội về 

vật chất, về tinh thần và những thiệt hại khác nếu có do hành vi đó 

gây ra. Trong một số trường hợp, mức độ nguy hiểm của hành vi 

còn là căn cứ để xác định loại trách nhiệm pháp lý cần truy cứu. 

Chẳng hạn, căn cứ vào mức độ thương tích của người bị hại mà 

quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự hay trách nhiệm hành 

chính, cần làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa hành vi với hậu quả, 

tuyệt đối không được suy diễn về hậu quả, nghĩa là phải xác định 

một cách chắc chắn rằng sự thiệt hại của xã hội là do chính hành vi 

trái pháp luật đó trực tiếp gây ra. Không thể bắt chủ thể thực hiện 

hành vi trái pháp luật phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà 

hành vi trái pháp luật của họ không trực tiếp gây ra (giữa hành vi 

trái pháp luật của họ và sự thiệt hại cho xã hội không có mối quan 

hệ nhân quả). 

Bên cạnh đó, để cải tạo, giáo dục chủ thể vi phạm pháp luật có 

hiệu quả, khi truy cứu trách nhiệm pháp lý cần phải xác định thời 

gian, địa điểm và cách thức mà chủ thể thực hiện hành vi vi phạm 

pháp luật. Khi đã xác định được những yếu tố đó, thì việc lựa chọn 

biện pháp cưỡng chế mới chính xác, phù hợp với mục đích cần 

truy cứu trách nhiệm pháp lý và đạt được hỉệu quả cao trong việc 

cải tạo, giáo dục chủ thể vi phạm pháp luật. Việc xác định lỗi, 

động cơ và mục đích vi phạm trong nhiều trường hợp khi truy cứu 
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trách nhiệm pháp lý là rất cần thiết, nó cho phép lựa chọn biện 

pháp xử lý phù hợp. 

Ngoài việc xác định các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật, 

còn phải xem xét thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với 

trường hợp vi phạm cụ thể đó và những trường hợp được miễn 

trách nhiệm pháp lý ừong quá trình tiến hành truy cửu trách nhiệm 

pháp lý. 

b) Thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý 

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý là thời hạn do pháp 

luật quy định mà khi thời hạn đó kết thúc thì chủ thể vi phạm pháp 

luật sẽ khồng bị truy cứu ứách nhiệm pháp lý nữa. Thời hạn là một 

khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm 

khác. Khoảng thời gian đó có thể tính bằng giờ, ngày, tuần, tháng, 

năm hoặc bằng một sự kiện nào đó. Vỉ dụ: thời hiệu truy cứu ừách 

nhiệm pháp lý hành chính thông thường là một năm kể từ thời 

điểm xảy ra hành vỉ, trong trường hợp đặc biệt, hành vi xảy ra 

trong một số lĩnh vực phức tạp, cần nhiều thời gian xác minh thi 

tối đa là không quá hai năm. 

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý được tính từ thời điểm 

hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện. Đối với các loại vi 

phạm pháp luật khác nhau thì thời hiệu truy cứu ừách nhiệm pháp 

lý cũng được quy định khác nhau, trong đó có cả những vi phạm 

pháp luật không áp dụng thời hiệu. Pháp luật của nhiều nước 

không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với một 

số loại vi phạm pháp luật đặc biệt nguy hiểm, gây thiệt hại lớn cho 

xã hội. Vỉ dụ: Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 quy định không 

áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số tội 

xâm phạm an ninh quốc gia; các tội phá hoại hòa bình, chống loài 

người và tội phạm chiến tranh. 
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Pháp luật quy định, có thể miễn hoặc tạm hoãn áp dụng trách 

nhiệm pháp lý cho một số chủ thể trong những trường hợp nhất 

định. Chẳng hạn: đối với người phụ nữ có thai, đang nuôi con nhỏ 

dưới 12 tháng tuổi, người già yếu... trách nhiệm pháp lý sẽ chấm 

dứt khi xảy ra sự kiện pháp lý thích ứng như: có quyết định ân xá, 

đặc xá; thời hạn chấp hành hình phạt đã kết thúc; đã nộp phạt 

xong... 

3. Phân loạỉ trách nhỉệm pháp lý 

Hiện tượng vi phạm pháp luật trong đời sống xã hội rất phong 

phú, đa dạng, có nhiều loại vi phạm pháp luật khác nhau. Do đó, 

việc áp dụng trách nhiệm pháp lý đối với các loại vi phạm pháp 

luật cũng bao gồm nhiều loại khác nhau. Thông thường, có bốn 

loại trách nhiệm pháp lý sau đây: 

a) Trách nhiệm pháp lý hình sự 

Trách nhiệm pháp lý hình sự là loại trách nhiệm pháp lý 

nghiêm khắc nhất do tòa án áp dụng đối với những người đã thực 

hiện hành vi vi phạm pháp luật Hình sự (hành vi phạm tội). Trách 

nhiệm pháp lý hình sự chỉ áp dụng đối với chủ thể là cá nhân khi 

họ phạm tội (theo nguyên tắc cá thể hóa trách nhiệm hình sự). 

Người phạm tội bị nhà nước áp dụng những biện pháp 

cưỡng chế được quy định trong bộ phận chế tài của quy phạm 

pháp luật Hình sự (hay còn được gọi là hình phạt, được quy định 

cụ thể trong Bộ luật Hình sự). Theo quy định tại Điều 28 Bộ luật 

Hình sự năm 1999, hệ thống hình phạt gồm có nhiều loại, trong 

đó các hình phạt chính là: cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam 

giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tù chung thân và tử hình. Ngoài ra 

còn có các hình phạt bổ sung như: cấm hành nghề, cấm đảm 

nhiệm chức vụ, tịch thu tài sản, phạt tiền... 

b)  Trách nhiệm pháp lý hành chính 

Trách nhiệm pháp lý hành chính là loại trách nhiệm pháp lý 
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do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền áp dụng đối với chủ 

thể đã vi phạm pháp luật hành chính. Phạm vi áp dụng trách 

nhiệm hành chính rộng hơn so với trách nhiệm hình sự, nhưng 

tính chất của chế tài hành chính ít nghiêm khắc hơn so với trách 

nhiệm hình sự. Ché tài hành chính thể hiện ở những biện pháp 

như: cảnh cáo, phạt tiền, tịch thu giấy phép, công cụ, phương tiện 

vi phạm, buộc tháo dỡ, khôi phục lại tình trạng ban đầu... 

c)  Trách nhiệm pháp lý dân sự 

Trách nhiệm pháp lý dân sự là loại trách nhiệm pháp \ý do 

tòa án áp dụng đối với chủ thể vi phạm pháp luật dân sự. Chế tài 

trách nhiệm dân sự chủ yếu là về tài sàn như: bồi ứiường tíĩiệt 

hại về tài sản, nhằm khôi phục lại quyền lợi ban đầu cho chủ thể 

đã bị xâm phạm, cải chính công khai... 

d) Trách nhiệm kỷ luật 

Trách nhiệm kỷ luật là loại trách nhiệm pháp lỷ do thù trưởng 

cơ quan, tổ chức, đom vị, trường học, bệnh viện.,, áp dụng đối với 

cán bộ, viên chức, nhân viên, học sinh, sỉnh viên, người lao 

động... đã vi phạm vào nội quy, quy chế, kỷ luật của 

cơ quan, tổ chức đó. Ngoài trách nhiệm kỷ luật, người vi phạm nếu 

gây thiệt hại về tài sản của cơ quan, tổ chức còn có thể bị áp dụng 

trách nhiệm vật chất. 

Trách nhiệm vật chất là loại trách nhiệm pháp lý do các cơ 

quan, tổ chức, đom vị... áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động của cơ quan, tồ chức, đơn vị đó trong trường 

hợp họ gây thiệt hại về tài sản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị... 

Qua việc phân loại trách nhiệm pháp lý nêu trên, cần lưu ý là 

có thể đồng thời áp dụng nhiều loại trách nhiệm pháp lý đối với 

một chủ thể vi phạm pháp luật, bởi vì hành vi vi phạm pháp luật 

của chủ thể đó đã vi phạm vào nhiều quy định khác nhau. Tuy 

nhiên, nguyên tắc là không thể áp dụng đồng thời trách nhiệm pháp 
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lý hình sự và trách nhiệm pháp lý hành chính cho một hành vi vi 

phạm pháp luật, vấn đề này, sẽ được giải thích cụ thể hơn trong 

phần tìm hiểu về các ngành luật.

Chương VI 

PHáP CHÊ xã HỘI CHỦ NGHỈn NHÒ NUÓC PHáP 

QUYỂN 

I. PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

1. Khái niệm pháp chế xã hộỉ chủ nghĩa 

Nhà nước nào cũng ban hành pháp luật và sử dụng pháp luật 

làm công cụ chủ yếu để quản lý các lĩnh vực trong đời sống xã 

hội. Do đó, việc xây dựng và khồng ngừng hoàn thiện hệ thống 

pháp luật là vấn đề quan trọng, là hoạt động được quan tâm 

thường xuyên và lâu dài của nhà nước. Tuy nhiên, điều quan trọng 

hơn là làm thế nào để hệ thống pháp luật đó được mọi cơ quan, tồ 

chức, cá nhân trong xã hội tôn trọng, tự giác và nghiêm chỉnh thực 

hiện trong thực tế xã hội. 

Pháp luật và pháp chế là hai hiện tượng khác nhau nhưng có 

mối quan hệ mật thiết với nhau. Pháp luật và pháp chế là hai khái 

niệm rất gần nhau, nhưng không đồng nhất với nhau. Pháp chế 

không phải là pháp luật mà là một phạm trù thể hiện những yêu 

cầu và sự đòi hỏi đối với các chủ thể phải tôn trọng và triệt để 

thực hiện pháp luật Ưong đời sống xã hội. Pháp luật chỉ có thể 

phát huy được hiệu lực điều chỉnh một cách có hiệu quả các quan 

hệ xã hội khi dựa trên cơ sở vững chắc của nền pháp chế; và 

ngược lại, pháp chế chỉ có thể được củng cố và táng cường khi có 

một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ, phù hợp với xã hội. 

Do đó, cùng với hoạt động xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp 

luật, nhà nước phải đồng thời tạo ra một cơ chế để đưa pháp luật 
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đi vào đời sống, trở thành hoạt động thực tiễn của các chủ thể 

pháp luật. 

Trong nhà nước XHCN, pháp luật là phương tiện phản ánh và 

thực hiện nền dân chủ xã hội. Đây là cơ sở khách quan cho việc 

xác lập và táng cường pháp chế. Như vậy pháp chế chỉ có thể 

được xác lập trên một nền dân chủ thực sự. Từ đó chúng ta có thể 

đưa ra khái niệm về pháp chế XHCN như sau: 

Pháp chế xã hỏi chủ nghĩa là một chế độ đặc biệt của đời 

sống chỉnh trị - xã hội, trong đó tất cả các cơ quan nhà nước, to 

chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân đều phải tôn trọng 

và thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt đế và chỉnh 

xác. 

2. Đặc điểm pháp chế XHCN 

-  Pháp chế XHCN là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ 

máy nhà nước XHCN. Ở đây, pháp chế XHCN thể hiện ở chỗ, nó 

đòi hỏi việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy 

nhà nước phải được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. 

Mọi cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước đều phải tồn trọng 

và nghiêm chỉnh tuân theo quy định của pháp luật khi thực hiện 

các quyền và nghĩa vụ của mình; mọi vi phạm pháp luật phải 

được xử lý nghiêm minh. Đó là cơ sở bảo đảm cho bộ máy nhà 

nước hoạt động đồng bộ, nhịp nhàng, có hiệu quả, phát huy hiệu 

lực của nhà nước và bảo đảm công bằng xã hội. Điều 12 Hiến 

pháp năm 1992 (sửa đổi bổ sung năm 2001) quy định: “Nhà nước 

quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tảng cường pháp chế 

xã hội chủ nghĩa 

-  Pháp chế XHCN là nguyên tắc hoạt động của các tồ chức 

chính trị - xã hội và các đoàn thề quần chúng và là nguyên tắc xử 

sự của mọi công dân. Mỗi tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thề 

quần chúng đều có phương pháp, hình thức, nguyên tắc hoạt động 
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riêng của tổ chức mình, nhưng việc tổ chức và hoạt động của các 

tổ chức, đoàn thể đó đều phải tôn trọng và tuân theo nguyên tắc 

pháp chế XHCN. Bởi vì mỗi thành viên của tổ chức hay đoàn thể 

đó trước hết là một công dân, cho nên họ luồn chịu sự tác động 

của nhà nước; mặt khác các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể 

quần chúng đều được hình thành và hoạt động trong phạm vi lãnh 

thổ của nhà nước, tham gia vào các quan hệ xã hội, trong đó có 

các quan hệ xã hội do nhà nước xác lập và bảo vệ. Ngay cả Đảng 

cộng sản với tư cách là đảng cầm quyền, có vai trò lãnh đạo nhà 

nước, lãnh đạo xã hội cũng phải “...hoạt động trong khuôn kho 

Hiến pháp và pháp luật” như Điều 4 Hiến pháp 1992 đã quy định. 

Trong nhà nước XHCN, công dân là những chủ nhân của xã 

hội, việc mọi công dân phải tôn trọng và tự giác thực hiện nghiêm 

chỉnh, triệt để những quy định của pháp luật là điều kiện bảo đảm 

cồng bàng xã hội, thực hiện nguyên tắc mọi người đều bình đẳng 

trước pháp luật, là điều kiện cho mỗi người được tự do tồn tại, 

phát triển. Vì vậy, việc đòi hỏi mọi công dân tôn trọng, tự giác 

tuân theo pháp luật là một yêu cầu cơ bản của pháp chế XHCN. 

- Pháp chế XHCN có quan hệ mật thiết với chế độ dân chủ 

XHCN. Trong mối quan hệ này, dân chủ XHCN là cơ sở để củng 

cố nền pháp chế XHCN, đồng thời pháp chế XHCN là yếu tố 

không thể thiếu được để củng cố và mở rộng nền dân chủ XHCN, 

phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động. Có thể khẳng định 

rằng một nền dân chủ XHCN thực sự không thề thiếu pháp chế 

XHCN, bởi vì chính pháp chế là nền tảng vững chắc nhất để duy 

trì và thực hiện những nguyên tắc của chế độ dân chủ XHCN, tạo 

ra tính tồ chức kỷ luật, thiết lập kỷ cương của xã hội, bảo đảm 

công bằng xã hội. Mối quan hệ trực tiếp giữa pháp chế và chế độ 

dân chủ XHCN được thề hiện ở sự tham gia của đông đảo quần 

chúng vào quản lý các công việc nhà nước và xã hội, vào việc 
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kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước. Đặc điềm này 

cũng nói lên nét khác biệt căn bản về bản chất của pháp chế 

XHCN so với pháp chế trong 
_ 1 Ậ 4Ạ rp  9 

chê độ Tư sản. 

- Pháp chế XHCN có mối quan hệ mật thiết với hệ thống pháp 

luật XHCN. Trong đó, hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, hoàn 

thiện sẽ là cơ sở cho việc thực hiện và tăng cường pháp chế. 

Ngược lại, nếu đã có hệ thống pháp luật tốt mà không có pháp chế 

thì những quy định của pháp luật cũng không thể hiện được ý 

nghĩa thực sự và sức mạnh của nó. 

3. Những yêu cầu cơ bản của pháp chế XHCN 

Để củng cố và tăng cường pháp chế XHCN, cần phải quán 

triệt những yêu cầu cơ bản, mang tính nguyên tắc của pháp chế là: 

a) Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và Luật 

Đây là yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm 

tính thống nhất của hệ thống pháp luật XHCN, tạo điều kiện cho 

hệ thống đó phát triển ngày càng hoàn thiện, làm cơ sở để thiết lập 

trật tự pháp luật, củng cố và tăng cường pháp chế XHCN. Hiến 

pháp và luật là những văn bản có giá trị pháp lý cao nhất do cơ 

quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành, thể hiện tập trung ý 

chí và lợi ích của nhân dân lao động trên các lĩnh vực đời sống xã 

hội. Vì vậy, trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp 

luật phải dựa trên cơ sở những quy định của Hiến pháp và luật. 

Mọi quy định của các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật đều 

phải phù hợp với Hiến pháp và luật, bảo đảm có một hệ thống 

pháp luật đồng bộ, thống nhất. Tuy nhiên, Hiến pháp và luật với 

đặc điểm riêng của mình, trong nhiều trường hợp không thể quy 

định một cách chi tiết và cụ thể để áp dụng trong mọi tình huống. 

Vì vậy, chúng luôn đòi hỏi phải được cụ thể hóa bằng các văn bản 
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dưới luật. Trên thực tế, những văn bản dưới luật hết sức phong 

phú đa dạng, chiếm một số lượng lớn trong hệ thống pháp luật. 

Nếu không thực hiện tốt yêu cầu về tôn trọng tính tối cao của Hiến 

pháp và luật thì rất dễ dẫn đến tình trạng trùng lặp, chồng chéo 

hoặc mâu thuẫn trong các quy phạm pháp luật, làm phá vỡ tính 

thống nhất của hệ thống pháp luật. 

Để thực hiện tốt yêu cầu này cần phải chú ý cả hai mặt: Thứ 

nhất, phải chú trọng tới việc hoàn thiện Hiến pháp và xây dựng 

các văn bản luật để làm cơ sở cho sự phát triển và hoàn thiện của 

hệ thống pháp luật. Thứ hai, phải nhanh chóng cụ thể hóa những 

quy định của Hiến pháp và luật, trên cơ sở triệt để tôn trọng tính 

tối cao của Hiến pháp và luật. 

b) Bảo đảm tính thống nhất của pháp chế trên quy mô toàn 

quốc 

Xuất phát từ bản chất và những đặc điểm đặc thù của nhà 

nước và pháp luật XHCN và nguyên tắc mọi công dân đều bình 

đẳng trước pháp luật, pháp chế XHCN đòi hỏi phải có tính thống 

nhất về nhậh thức và tổ chức thực hiện pháp luật trên quy mô toàn 

quốc, không chấp nhận những đặc quyền và ngoại lệ vô nguyên 

tắc. Thực hiện tốt yêu cầu này là điều kiện quan trọng để thiết lập 

một trật tự kỷ cương, trong đó cơ quan cấp dưới phải phục tùng cơ 

quan cấp trên, lợi ích của địa phương phải phù hợp với lợi ích 

quốc gia, cá nhân có quyền tự do dân chủ nhưng phải tôn trọng 

quyền của những chủ thể khác. Bảo đảm nguyên tắc pháp chế 

thống nhất là điều kiện để xóa bò tư tưởng cục bộ, bản vị, địa 

phương chủ nghĩa, tự do vô chính phủ, bảo đảm công bằng xã hội. 

Tuy nhiên, cũng không nên hiểu rằng tính thống nhất của 

pháp chế XHCN loại bỏ hoàn toàn sự cần thiết phải tính đến 

những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, đặc thù ở từng nơi, từng 

vùng, từng địa phương... Trong quá trình xây dựng, tồ chức và 
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thực hiện pháp luật, cơ quan nhà nước có thể tìm kiếm những hình 

thức, biện pháp và đưa ra những quy định cụ thể đề đưa pháp luật 

vào cuộc sống có hiệu quả, phù hợp với những vùng, những nơi 

có đặc điểm đặc thù mà vẫn đảm bảo được tính thống nhất của 

pháp chế. 

c) Các cơ quan xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện và 

bảo vệ pháp luật phải hoạt động một cách tích cực, chủ động và 

có hiệu quả 

Pháp luật là cơ sở để củng cố và tăng cường pháp chế, vì vậy 

đòi hỏi phải có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và đồng bộ. 

Pháp luật được hình thành và phát triển theo nhu cầu khách quan, 

cần thiết phải điều chỉnh các quan hệ xã hội. Nhưng pháp luật 

được xây dựng như thế nào là kết quả của quá trình hoạt động chủ 

quan của con người. Để có cơ sở vững chắc nhằm củng cố nền 

pháp chế cần phải chú ý đến những biện pháp để bảo đảm cho các 

cơ quan có trách nhiệm xây dụng pháp luật có đủ khả năng và 

điều kiện để hoàn thiện hệ thống pháp luật. Từ hoạt động của các 

cơ quan xây dựng pháp luật, mới có hệ thống pháp luật đầy đủ, 

đồng bộ, thống nhất làm tiền đề cho công tác pháp chế. 

Tổ chức và thực hiện pháp luật là một mặt quan trọng của nền 

pháp chế. Kết quả của việc tồ chức và thực hiện pháp luật là một 

trong những tiêu chuần để xác định tính chất của nền pháp chế 

XHCN. Vì vậy, một trong những yêu cầu đặt ra là muốn củng cố 

và tăng cường pháp chế thì phải bảo đảm cho các cơ quan có trách 

nhiệm tồ chức thực hiện pháp luật hoạt động có hiệu quả. Thông 

qua những hoạt động tồ chức thực hiện pháp luật, mới làm cho 

các chủ thể pháp luật hiểu được pháp luật, có ý thức pháp luật và 

tự giác, nghiêm chỉnh tuân theo pháp luật, qua đó sẽ bảo đảm 

được nguyên tắc pháp chế. 

Một trong những yêu cầu cùa pháp chế XHCN là phải có 
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những biện pháp nhanh chóng và hữu hiệu để xứ lý nghiêm minh 

và kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Nhiệm vụ của các cơ 

quan bảo vệ pháp luật như: Viện kiểm sát, tòa án, Cảnh sát nhân 

dân... là rất quan trọng. Kết quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ 

pháp luật sẽ có tác động trực tiếp tới việc củng cố và tăng cường 

pháp chế. Vì vậy, cần thiết phải chú trọng các biện pháp để bảo 

đảm cho các cơ quan bảo vệ pháp luật có thể hoạt động một cách 

độc lập, chủ động và có hiệu quả. 

Ngoài nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, pháp chế còn là nhiệm vụ 

của các tổ chức xã hội và của toàn nhân dân, vì vậy yêu cầu này 

cũng đòi hỏi các tồ chức và mọi công dân phải có trách nhiệm 

tham gia đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, bảo vệ pháp 

chế XHCN. 

d) Không tách rời công tác pháp chế với vãn hóa 

Trình độ văn hóa nói chung và trình độ văn hóa pháp lý nói 

riêng của các cồng chức nhà nước, thành viên các tổ chức xã hội 

và công dân có ảnh hưởng rất lớn tới quá trình củng cố nền pháp 

chế. Trình độ văn hóa của công chúng càng cao thì pháp chế càng 

có điều kiện củng cố vững mạnh, bởi vì khi ưình độ văn hóa của 

mọi người càng cao thì càng có ý thức tôn trọng và tuân thủ pháp 

luật. Có thể nói văn hóa là cơ sở quan trọng để thiết lập, củng cố 

nền pháp chế; đồng thời nền pháp chế vững mạnh sẽ thúc đẩy sự 

phát triển của văn hóa, nâng cao trình độ văn hóa của quần chúng 

nhân dân. Vì vậy, một yêu cầu đặt ra là phải chú trọng gắn công 

tác pháp chế với việc nâng cao trình độ văn hóa nói chung và văn 

hóa pháp lý nói riêng của mọi tầng lớp nhân dân. 

4. Vấn đề tăng cường pháp chế XHCN 

Tăng cường pháp chế là vấn đề được đặt ra trong tất cả các 

quốc gia, cho dù quốc gia đó có trình độ phát triển cao hay thấp. 
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Sự hiện diện của pháp luật trong xã hội cũng chưa đủ để duy trì 

được trật tự, kỷ cương trong xã hội. vấn đề quan trọng là phải có 

pháp chế mới tạo ra cơ chế bảo đảm cho những quy định của pháp 

luật phát huy hiệu lực và điều chỉnh có hiệu quả đối với các quan 

hệ xã hội. 

Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề củng cố và tăng cường pháp 

chế XHCN ở nước ta đang là vấn đề cần thiết để nâng cao hiệu lực 

quản lý của nhà nước, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy 

quyền làm chủ của mọi tầng lớp nhân dân. Do đó, vấn đề tăng 

cường pháp chế là đòi hỏi khách quan của đời sống xã hội. Để 

củng cố và tăng cường pháp chế XHCN phải áp dụng nhiều biện 

pháp đồng bộ, trong đó có các biện pháp cơ bản sau đây. 

a) Tàng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp 

chế 

Đây là biện pháp rất quan trọng, bao trùm, xuyên suốt trong 

quá trình củng cố và tăng cường pháp chế XHCN. Sự lãnh đạo 

toàn diện của Đảng Cộng sản có ý nghĩa quyết định đối với kết 

quả của công tác pháp chế. Trước hết, Đảng đề ra chiến lược phát 

triền kinh tế - xã hội, đồng thời đề ra chiến lược toàn diện về công 

tác pháp chế. Trong từng thời kỳ, Đảng đề ra phương hướng trong 

việc xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật, giáo dục ý 

thức pháp luật cho nhân dân, đào tạo bồi dưỡng cán bộ pháp lý, tổ 

chức phong trào quần chúng tham gia tích cực đấu tranh phòng 

chống vi phạm pháp luật. Đảng vạch ra những phương hướng chỉ 

đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà nước trong công tác 

pháp chế. Trên cơ sở đường lối và những phương hướng mà Đảng 

đã đề ra, nhà nước sẽ đưa ra những biện pháp cụ thể, phù hợp với 

điều kiện, hoàn cảnh trong từng giai đoạn phát triển của xã hội để 

đẩy mạnh công tác pháp chế. 
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Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp chế còn thể hiện 

thông qua sự gương mẫu của các đảng viên, các tổ chức cơ sở 

Đảng trong việc tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật 

của nhà nước. 

b) Đẩy manh công tác xây dung và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật XHCN 

Pháp chế chỉ có thể được củng cố và tăng cường trên cơ sở 

của một hệ thống pháp luật ngày càng phát triển và hoàn thiện, 

kịp thời thể chế hóa các chủ trương, chính sách, đường lối của 

Đảng, phản ánh đủng những đặc điểm của kinh tế - xã hội trong 

mỗi giai đoạn cụ thể. Đây là vấn đề thể hiện mối quan hệ giữa 

pháp luật với pháp chế và pháp luật là cơ sở để củng cố và tăng 

cường pháp chế. Muốn có hệ thống pháp luật tốt, phải đẩy mạnh 

công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Hoạt động 

này được thể hiện ở những biện pháp như: phải thường xuyên tiến 

hành việc hệ thống hóa các văn bản pháp luật, loại bỏ những quy 

định pháp luật trùng lặp, mâu thuẫn hay lạc hậu, bổ sung những 

quy định còn thiếu, sửa đổi những quy định chưa hợp lý, nâng cao 

kỹ thuật xây dựng pháp luật và từng bước minh bạch hóa hệ thống 

pháp luật. 

Bên cạnh đó, cần phải chú trọng công tác nghiên cứu khoa 

học pháp lý, kỹ thuật xây dựng pháp luật phù hợp với mỗi giai 

đoạn cụ thể nhằm đảm bảo cho hệ thống các văn bản pháp luật 

mang tính khoa học và đạt trình độ kỹ thuật pháp lý cao, mở rộng 

các hình thức nhân dân tham gia vào việc xây dựng pháp luật... 

Xây dựng một hệ thống pháp luật ngày càng hoàn chỉnh, đồng bộ, 

phù hợp với tình hình của mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể là vấn đề 

khó khăn, phức tạp. Đặc biệt là đối với nước ta hiện nay, với 

những điều kinh tế - xã hội trong thời kỳ quá độ, công nghiệp hóa, 
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hiện đại hóa còn nhiều biến động, chưa thuần nhất thì việc xây 

dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật càng phải được quan tâm 

nhiều hơn. 

c) Tăng cường công tác tổ chức thực hiện pháp luật, nâng 

cao ỷ thức pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân 

Tồ chức và thực hiện pháp luật có liên quan đến mọi chủ thể 

của pháp luật. Đây là khâu trung tâm, quan trọng của công tác 

tăng cường pháp chế XHCN. Nó đòi hỏi phải thực hiện và phối 

hợp nhiều biện pháp với nhau, trong đó có những biện pháp cơ 

bản là: 

-  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, tăng 

cường công tác giải thích, hướng dẫn pháp luật đề làm sáng tỏ nội 

dung và ý nghĩa của các quy định pháp luật làm cơ sở cho việc 

tuyên truyền và giáo dục pháp luật đạt kết quả. 

-  Cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục 

pháp luật nhằm làm cho nhân dân hiểu biết pháp luật, nâng cao ý 

thức pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân. 

-  Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ pháp lý có đủ 

năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị để sắp xếp vào trong các cơ 

quan làm công tác pháp luật. 

-  Chú ừọng các tổ chức, kiện toàn các cơ quan làm công tác 

pháp luật và pháp chế, cần phải xác định rõ chức năng, quyền hạn, 

nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động, cải tiến phương pháp làm việc, 

tạo điều kiện vật chất cần thiết bảo đảm cho hoạt động của các cơ 

quan này đạt hiệu quả cao. 

-  Thường xuyên tồng kết, rút kinh nghiệm kịp thời nhằm khắc 

phục những thiếu sót, tồn tại trong công tác tồ chức thực hiện pháp 

luật, đề ra những phương hướng và biện pháp tăng cường hiệu lực 
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công tác đó. 

Các lĩnh vực hoạt động nói trên cần phải tiến hành đồng độ và 

kết hợp với công tác kiểm ừa, giám sát, xử lý nghiêm minh các vi 

phạm pháp luật. 

d) Tãng cường công tác kiểm Ưa, giám sát, xử lý nghiêm 

minh, kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật 

Đây là biện pháp nhằm bảo đảm cho pháp luật được tôn trọng 

và thực hiện nghiêm chỉnh, mọi người đều bình đẳng trước pháp 

luật. Trước hết phải thường xuyên kiểm tra hoạt động của các cơ 

quan ừong bộ máy nhà nước, đặc biệt là hệ thống cơ quan làm 

công tác bảo vệ pháp luật. Những vi phạm pháp luật của các cán 

bộ, công chức trong bộ máy nhà nước phải được xừ lý nghiêm 

minh theo nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, 

bất cứ ai, dù ở cương vị nào cũng phải sống và làm việc theo pháp 

luật. 

Đồng thời, các cơ quan bảo vệ pháp luật phải có phương pháp 

hoạt động thích hợp, có hiệu quả để phát hiện kịp thời và xử lý 

nghiêm minh, chính xác, đúng quy định của pháp luật đối với mọi 

vi phạm pháp luật xảy ra. Hoạt động này có ý nghĩa vừa trừng 

phạt, răn đe, giáo dục đối với chủ thể đã vi phạm pháp luật, đồng 

thời còn mang tính giáo dục, phòng ngừa chung đối với mọi 

người, qua đó nâng cao ý thức tôn trọng, tự giác tuân theo pháp 

luật, góp phần thực hiện được vấn đề tăng cường pháp chế XHCN. 

II. NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 

1. Khái niệm về nhà nước pháp quyền 

Nhà nước pháp quyền không phải là một kiểu nhà nước riêng 

gắn liền với một giai cấp, như nhà nước chủ nô, phong kiến, tư 

sản, hay nhà nước xã hội chủ nghĩa, mà là một hình thức tồ chức 
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nhà nước, một trình độ phát triển của nhà nước về phương diện tồ 

chức - thiết kế hoạt động, trong đó có sự phân công và tồ chức 

quyền lực để bảo đảm Hiến pháp và pháp luật giữ địa vị tối cao. 

Trên thế giới ngày nay, xuất phát từ những điều kiện kinh tế, 

chính trị, xã hội, lịch sử và truyền thống dân tộc của mỗi quốc gia, 

cho nên không thề có một mô hình kiểu mẫu, tối ưu hoặc duy nhất 

về nhà nước pháp quyền để cho các dân tộc đều phải tuân theo. 

Ờ nhà nước ta, tư tưởng nhà nước pháp quyền XHCN mà 

Đảng ta khẳng định trong quá trình đồi mới có cơ sở từ tư tưởng 

dân chủ và xây dựng nhà nước pháp quyền trong lịch sử, đặc biệt 

là nền dân chủ tư sản. Tư tưởng về nhà nước pháp quyền đối lập 

với độc đoán, độc tài của nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến. 

Giai cấp tư sản trong quá trình đấu tranh giành chính quyền từ tay 

giai cấp phong kiến đã xây dựng nên 
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nền dân chủ tư sản và nhà nước pháp quyền tư sản. Đây là một 

bước tiến của lịch sử dân chủ và pháp quyền. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nhà nước Cộng hòa 

dân chủ Việt Nam, trong quá trình trực tiếp chỉ đạo xây dựng bộ 

máy nhà nước và hệ thống pháp luật của nhà nước Việt Nam mới, 

tư tưởng của Bác về xây dựng nhà nước dân chủ trong đó pháp 

quyền được thể hiện rất sớm, ngay từ đầu những năm 20 của thế 

kỷ XX, Người đã coi trọng vai trò của pháp quyền. 

2. Đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền XHCN 

-  Nhà nước pháp quyền là nhà nước trong đó pháp luật, mà 

đặc biệt là Hiến pháp và luật giữ địa vị tối cao. Vì vậy, pháp luật 

phải có chất lượng tốt, thể hiện đúng đắn ý chí, nguyện vọng của 

nhân dân, phù hợp với hiện thực khách quan, thúc đẩy sự phát 

triển, tiến bộ của xã hội. Các cơ quan nhà nước cùng với cồng 

chức trong các cơ quan nhà nước và mọi người trong xã hội tôn 

trọng và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật. 

-  Trong nhà nước pháp quyền, giá trị con người là giá trị cao 

quý, là mục tiêu cao nhất, do đó nhà nước phải thực hiện và bảo vệ 

các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của cồng 

dân, bảo đảm cho công dân sự an toàn về mặt pháp lý, được hưởng 

các quyền tự do cơ bản và bảo vệ cho họ khi các quyền tự do cơ 

bản đó bị vi phạm. Pháp luật chỉ cấm những gì có hại cho xã hội, 

công dân được tự do làm những gì mà pháp luật không cấm. 

-  Nhà nước và nhân dân bảo đảm trách nhiệm lẫn nhau, có 

quan hệ mật thiết và ràng buộc lẫn nhau về quyền và nghĩa vụ do 

pháp luật điều chỉnh. Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm đầy đủ 

quyền của cồng dân; ngược lại công dân phải 
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thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Nhà nước chịu trách 

nhiệm trước công dân về những hoạt động của mình và công dân 

chịu trách nhiệm trước nhà nước về những hành vi vi phạm pháp 

luật của mình. 

-  Quyền lực nhà nước được tổ chức theo hình thức thích hợp 

và có cơ chế trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện ba 

quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp nhằm hạn chế sự lạm 

quyền, lộng quyền mà xâm hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của 

công dân từ phía nhà nước. 

-  Quyền lực nhà nước là thuộc về nhân dân. Nhân dân sử 

dụng quyền lực nhà nước vừa thông qua các cơ quan nhà nước do 

mình trực tiếp bầu ra, vừa tự mình sử dụng quyền lực một cách 

trực tiếp bằng các hoạt động kiểm tra, giám sát và các hình thức 

dân chủ trực tiếp khác đối với các cơ quan nhà nước trong việc sử 

dụng quyền lực mà nhân dân đã ủy thác cho họ. 

3. Những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền 

XHCN ở nước ta 

Từ thực tiễn nhận thức và xây dựng nhà nước pháp quyền 

XHCN, có thể rút ra những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp 

quyền XHCN ở nước ta hiện nay như sau: 

-  Đó là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, 

tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. 

-  Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phân 

nhiệm rõ ràng và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà 

nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư 

pháp. 

-  Nhà nước tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp, pháp 

luật và bảo đảm cho Hiến pháp và các đạo luật giữ vị trí tối 

thượng trong quá trình điều chỉnh các quan hệ trong các lĩnh vực 



 

của đời sống xã hội. 

-  Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền 

công dân; nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa nhà nước và công 

dân; thực hiện dân chủ, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật. 

-  Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam do Đảng Cộng sản 

lãnh đạo, đồng thời bảo đảm sự giám sát của nhân dân và sự phản 

biện xã hội của Mặt ừận Tồ quốc Việt Nam, các tồ chức xã hội và 

mọi tầng lớp nhân dân.
Chương VII 

CÁC NGÀNH LUẬT co BÂN TRONG HỆ THỐNG PHỐP 

LUẬT VIỆT NOM 

Khi xây dựng hệ thống pháp luật trong một quốc gia, việc xác 

định các ngành luật và ranh giới giữa các ngành luật là một vấn đề 

phức tạp nhưng có ý nghĩa quan trọng, thiết thực. Đây là vấn đề liên 

quan đến việc xác định những quan hệ xã hội nào thuộc đối tượng 

điều chỉnh của ngành luật nào và còn liên quan đến việc xác định 

trách nhiệm pháp lý trong từng lĩnh vực pháp luật khi có vi phạm 

pháp luật xảy ra. 

I. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 

1. Kháỉ nỉệm hệ thống pháp ỉuật 

Hệ thong pháp luật là tổng thể các quy phạm pháp luật có moi 

quan hệ nội tại, thống nhất với nhau được phân định thành các 

ngành luật và các chế định pháp luật, thê hiện ra bên ngoài bang các 

văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

ban hành theo trình tự, thủ tục luật định. 

Nội dung của hệ thống pháp luật gồm hai yếu tố: cấu trúc bên 
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trong và hình thức bên ngoài của pháp luật. 

- Cấu trúc bên trong của pháp luật: gồm tồng thể các quy phạm 

pháp luật có mối liên hệ nội tại thống nhất với nhau tạo nên nội dung 

của hệ thống pháp luật, được phân chia thành các cấp độ từ hẹp đến 

rộng, đó là: quy phạm pháp luật, chế định pháp luật và ngành luật. 

+ Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc 

chung cho mọi người và được nhà nước bảo đảm thực hiện trong các 

trường hợp cụ thể, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị do nhà nước 

ban hành. Đây là phần tử nhỏ nhất trong hệ thống pháp luật nhưng 

cũng chính bộ phận này hình thành nên hệ thống pháp luật (chúng ta 

sẽ tìm hiểu kỹ hom ở phần các ngành luật cụ thể). 

+ Chế định pháp luật là một nhóm quy phạm pháp luật điều 

chỉnh một nhóm quan hệ xã hội cùng loại, có tính chất nội tại trong 

một ngành luật. 

+ Ngành luật là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh 

một loại quan hệ xã hội có cùng tính chất thuộc một lĩnh vực nhất 

định của đời sống xã hội với những phương pháp điều chỉnh riêng. 

Như vậy, xét về mặt cấu trúc: tập hợp nhiều quy phạm pháp luật 

sẽ tạo thành một chế định pháp luật, nhiều chế định pháp luật tạo 

thành một ngành luật và tập hợp các ngành luật sẽ tạo nên một hệ 

thống pháp luật. 

- Hình thức bên ngoài của pháp luật (hay còn gọi là nguồn của 

pháp luật): là những dạng tồn tại bên ngoài của pháp luật do nhà 

nước thừa nhận hoặc ban hành thể hiện ý chí của giai cấp thống trị. 

về nguồn của pháp luật có ba loại (đã được giới thiệu ở các phần 

trước) gồm: tập quán pháp; tiền lệ pháp và văn bản quy phạm pháp 

luật. 

2. Các căn cứ để phân định các ngành luật 

Ngành luật là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh một 
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loại quan hệ xã hội cùng tính chất thuộc một lĩnh vực nhất định của 

đời sồng xã hội với những phương pháp điều chỉnh riêng. 

Ngành luật là một bộ phận của hệ thống pháp luật. Để phân biệt 

ngành luật này với ngành luật khác thường dựa vào hai căn cứ là 

đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh. 

*  Đối tượng điều chỉnh: là những quan hệ xã hội được 

pháp luật điều chỉnh có chung tính chất, phát sinh trong một lĩnh 

vực nhất định của đời sống xã hội. 

*  Phương pháp điều chỉnh: là cách thức mà nhà nước sử 

dụng (thông qua các quy phạm pháp luật) để tác động lên cách xử 

sự của các chủ thể tham gia vào một quan hệ xã hội nhất định. 

Phương pháp điều chỉnh là yếu tố có tính chất hỗ trợ làm tăng hiệu 

quả điều chỉnh của pháp luật trong đời sống xã hội. 

Có nhiều quan hệ xã hội không phải là đối tượng của một ngành 

luật mà là đối tượng điều chỉnh của hai hay nhiều ngành luật khác 

nhưng phương pháp điều chỉnh là khác nhau. 

Nghiên cứu về các ngành luật trong hệ thống pháp luật, chúng 

ta cần lưu ý/ việc phân chia thành các ngành luật trong hệ thống 

pháp ỉuật cũng chỉ mang tính chất tương đái. Dựa vào tiêu chí để 

xác định một ngành luật (đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều 

chỉnh) và căn cứ vào thực tiễn xây dựng pháp luật, chúng tôi sẽ 

trình bày khái quát về một số ngành luật trong hệ thống pháp luật, 

nhằm giúp sinh viên có kiến thức cơ bản, khái quát về những quy 

định trong một số ngành luật ở nước ta hiện nay. 

II. LUẬT HIẾN PHÁP 

1. Kháỉ quát chung về luật Hiến pháp 

a) Khải niệm ngành luật Hiến pháp 

về mặt thuật ngữ, “Hiến pháp” có thể được hiểu theo những 

góc độ khác nhau. 

-  Xét theo góc độ về hệ thống pháp luật thì Hiến pháp có vị trí là 
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một ngành luật độc lập, là ngành luật cơ bản giữ vai trò chủ đạo trong 

hệ thống pháp luật Việt Nam. 

-  Xét theo góc độ về hệ thống các khoa học pháp lý thì Hiến 

pháp có vị trí là một khoa học pháp lý chuyên ngành. 

Trong phần này, chúng ta sẽ nghiên cứu ở góc độ thứ nhất: Hiến 

pháp là một ngành luật độc lập, cơ bản và chủ đạo trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam. 

Khái niệm Hiến pháp: Hiến pháp ỉà một ngành luật độc lập, cơ 

bản, chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm những quy 

phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ cơ bản nhất, quan trọng nhất 

ỉiên quan và chi phối đến toàn bộ mọi mặt đời song xã hội của một 

quốc gia. 

b) Đối tượng, phương pháp điểu chỉnh của Hiến pháp 

-  Đối tượng điều chỉnh của luật Hiến pháp: là những quan hệ xã 

hội cơ bản nhất, quan trọng nhất gắn liền với việc xác định chế độ 

chính trị, chế độ kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, địa 

vị pháp lý của công dân, của tồ chức và hoạt động cùa bộ máy nhà 

nước. Đây là những vấn đề quan trọng liên quan và chi phối đến mọi 

lĩnh vực đời sống xã hội của một quốc gia. 

Nếu so sánh đối tượng nghiên cứu của ngành luật Hiến pháp với 

những ngành luật khác, chúng ta sẽ thấy: nếu như đối tượng điều 

chỉnh của một ngành luật khác thường chỉ bao gồm những quan hệ xã 

hội trong một lĩnh vực nhất định, thì đối tượng điều chỉnh của Hiến 

pháp bao gồm nhiều loại quan hệ xã hội khác nhau trên tất cả các lĩnh 

vực đời sống xã hội. 

Xuất phát từ đối tượng điều chỉnh mà ngành luật Hiến pháp có 

một vị trí đặc biệt, giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống pháp luật. 

Những chế định của ngành luật Hiến pháp là cơ sở pháp lý để từ đó 

hình thành các ngành luật khác. Tất cả các quy định trong các ngành 

luật khác đều bắt nguồn và trên cơ sở quy định của ngành luật Hiến 
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pháp và để nhằm cụ thể hoá những quy định của Hiến pháp. 

-  Phương pháp điều chỉnh của luật Hiến pháp: 

Dựa trên cơ sở đối tượng điều chỉnh như đã nêu trên, phương 

pháp điều chỉnh của ngành luật Hiến pháp cũng có điểm khác biệt. 

Ngoài những phương pháp chung như các ngành luật khác, còn có 

phương pháp điều chỉnh đặc thù, đó là phương pháp áp đặt và 

phương pháp định nghĩa. Bằng những phương pháp này, luật Hiến 

pháp đã quy định về địa vị pháp lý và nhiệm vụ, quyền hạn cũng như 

mối quan hệ của các cơ quan, tổ chức, mọi cồng dân trong xã hội và 

xác định những nguyên tắc chung nhằm bảo đảm tính thống nhất cho 

cả hệ thống pháp luật. 

c) Nguồn của luật Hiến pháp 

Nguồn của luật Hiến pháp bao gồm những văn bản pháp luật do 

các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, chứa đựng những 

quy phạm pháp luật thuộc đối tượng điều chỉnh của ngành luật Hiến 

pháp. Cụ thể là: 

-  Hiến pháp là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất trong toàn bộ 

hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước ta. 

-  Các văn bản luật khác của Quốc hội ban hành như: Luật bầu 

cử đại biểu Quốc hội, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính 

phủ, Luật tồ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, một số 

nghị quyết của Quốc hội có chứa đựng những quy phạm pháp luật 

của ngành luật Hiến pháp... 

2. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp 1992 (được sửa đổi, 

bồ sung năm 2001). 

Hiến pháp năm 1992 gồm lời nói đầu, 147 điều và chia thành 12 

chương. 

• Chương I: Chế độ chỉnh trị (quy định từ Điều 1 đến Điều 
14). 

Chế độ chính trị quy định tại chương I của Hiến pháp 1992 là 
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một chế định pháp lý cơ bản, gồm tồng thể các quy định đối với mọi 

hoạt động của nhà nước và xã hội, là nguyên tắc tồ chức và hoạt 

động của bộ máy nhà nước. Do đó, những quy định và nguyên tắc cơ 

bản trong chương này là cơ sở, nền tảng chính trị cho các chương sau 

của Hiến pháp. Nội dung gồm các vấn đề sau: 

-  Quy định về bản chất và mục đích của nhà nước Cộng hòa 

XHCN Việt Nam (Điều 2, Điều 3). Quy định về hệ thống chính trị 

của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam bao gồm các tổ chức: 

Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước và các đoàn thể, các tồ chức 

chính trị - xã hội (Cồng đoàn, Mặt trận Tồ quốc, Đoàn Thanh niên, 

Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và các tổ chức chính trị - xã hội khác) tồn 

tại và hoạt động trong khuôn khồ quy định của pháp luật. 

-  Quy định về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan 

trong bộ máy nhà nước (Điều 6). Quy định về vị trí, vai trò lãnh đạo 

của Đảng Cộng sản Việt Nam (Điều 4) nhằm thể chế hoá vai trò lãnh 

đạo của Đảng, ghi nhận sự lãnh đạo của Đảng cộng sản là yếu tố 

hàng đầu bảo đảm cho sự thắng lợi trong công cuộc đổi mới và xây 

dựng thành cồng CNXH ở nước ta. Quy định về chính sách đoàn kết 

dân tộc (Điều 5, Điều 9) và đường lối đối ngoại của nhà nước ta 

(Điều 14). 
•  Chương II: Chế độ kinh tế (quy định từ Điều 15 đến Điều 

19). 

Chương này quy định về mục đích và định hướng phát triển nền 

kinh tế ở nước ta. Quy định về các hình thức sở hữu và các thành 

phần kinh tế ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

(Điều 15, Điều 16). 

•  Chương III: Văn hoá, giảo dục, khoa học, công nghệ (quy định 

từ Điều 30 đến Điều 43). 

Chương này quy định về đường lối bảo tồn và phát triển nền văn 

hóa Việt Nam. Xác định vấn đề giáo dục, đào tạo và khoa học - công 
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nghệ là quốc sách hàng đầu. 

•  Chương IV: Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (quy 

định từ Điều 44 đến Điều 48). 

Chương này xác định đường lối quốc phòng toàn dần. Tại Điều 

47 quy định về nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 

chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại... 

•  Chương V: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (quy định 

từ Điều 49 đến Điều 82). Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

luôn là một chế định cơ bản, bao giờ cũng giữ một vị trí quan trọng 

trong Hiến pháp và được quan tâm một cách thích đáng. 

Các quyền và nghĩa vụ của công dân ghi nhận trong Hiến pháp 

được gọi là các quyền và nghĩa vụ cơ bản, bởi vì trước hết nó xác 

định những mối quan hệ cơ bản nhất giữa nhà nước và công dân. 

Thứ hai, những quyền và nghĩa vụ ấy được quy định trong Hiến pháp 

là cơ sở để xác định địa vị pháp lý của công dân và cũng là để xác 

định các quyền và nghĩa vụ khác của công dân trong các ngành luật 

cụ thể. 

Những quyền và nghĩa vụ của cồng dân ghi nhận trong Hiến 

pháp thể hiện trình độ, mức sống, nền văn minh, dân chủ của một 

nhà nước. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được chia 

thành các loại như: 

- Các quyền, nghĩa vụ về kinh tế - xã hội (Điều 55, 56, 57, 

58, 66, 78, 80...). Các quyền và nghĩa vụ cơ bản trong lĩnh vực 

này được xem là nền tảng, có ý nghĩa quyết định trong toàn bộ 

các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Chẳng hạn Hiến 

pháp quy định về quyền lao động của công dân đến mức độ 

nào, thì điều đó sẽ được coi là tiêu chuẩn đánh giá về sự tiến 

bộ của xã hội. Tại Điều 57 và Điều 58 đã quy định về bảo hộ 

quyền sở hữu hợp pháp của công dân cùng với quyền được tự 

do kinh doanh. Đồng thời, Hiến pháp quy định công dân có 



145 

 

nghĩa vụ đóng thuế và lao động công ích (Điều 80). Tại Điều 

63 và Điều 64 đã ghi nhận quyền bình đẳng nam, nữ; đồng thời 

bảo hộ hôn nhân và gia đình, không thừa nhận việc phân biệt 

đối xử giữa các con trong gia đình. Những quy định tại Điều 

61, 66, 67 vừa thể hiện các quyền về xã hội của công dân, vừa 

thề hiện chính sách xã hội nhân đạo của nhà nước ta. 
• • • 

-  Các quyền, nghĩa vụ cơ bản về chỉnh trị (Điều 53, 54, 74, 76, 

77, 79...). 

Các quyền và nghĩa vụ này thể hiện mức độ tham gia của công 

dân vào hoạt động quản lý nhà nước, như: quyền bầu cử, quyền ứng 

cừ, quyền biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý, quyền và nghĩa 

vụ bảo vệ Tổ quốc, quyền khiếu nại, tố cáo... 

-  Cảc quyền, nghĩa vụ cơ bản về văn hoá, giảo dục (Điều 59, 60, 

65, 66...). 

Tiêu chuẩn để đánh giá nền văn minh của một quốc gia chính là 

trình độ học vấn, trình độ văn hoá của công dân trong 

quốc gia đó, vì vậy Hiến pháp quy định học tập vừa là quyền, vừa là 

nghĩa vụ của công dân. Giáo dục ở bậc tiểu học là bắt buộc. Trẻ em 

được gia đình, nhà nước và xã hội bảo vệ, chăm sóc, giáo dục. Thanh 

niên được gia đình, nhà nước và xã hội tạo điều kiện phát triển toàn 

diện. 

- Các quyền, nghĩa vụ cơ bản trong lĩnh vực tự do dân chủ, tự do 

cả nhân (Điều 9, 68, 69, 70, 71, 72, 73...). Đây là những quyền, 

nghĩa vụ quan trọng nhằm bảo đảm cho công dân có những điều kiện 

cần thiết để tham gia vào các hoạt động của nhà nước và xã hội. Cụ 

thể như: công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập 

hội, hội họp, tự do tín ngưỡng, có quyền được thông tin... 

• Các chương còn lại: Quy định về những vấn đề như: Quốc hội, 

Chủ tịch nước, Chính phủ, cơ quan chính quyền nhà nước ở địa 

phương, tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân... 
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m. LUẬT DÂN Sự 

1. Khái quát chung về Luật dân sự 

a)  Khái niệm Luật Dân sự 

Luật Dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật 

Việt Nam, bao gồm các quy phạm pháp luật điểu chỉnh các quan hệ 

tài sản mang tỉnh chất hàng hoá - tiền tệ và các quan hệ nhản thân 

trên cơ sở bình đẳng, độc lập của các chủ thể tham gia vào các quan 

hệ đó. 

b)  Đối tượng và phương pháp điểu chỉnh của Luật Dân sư 

• Đoi tượng điều chinh của ngành Luật Dân sự 
Gồm có hai nhóm quan hệ xã hội: 

-  Quan hệ về tài sản: là quan hệ giữa người với người thồng qua 

một tài sản; tài sản được biểu hiện dưới các dạng khác nhau như: vật 

có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản. 

Quan hệ tài sản do Luật Dân sự điều chỉnh mang tính chất hàng 

hóa tiền tệ, sự đền bù ngang giá trong trao đổi là biểu hiện của quan 

hệ hàng hóa - tiền tệ, là đặc trưng của quan hệ dân sự. Mặc dù vậy 

không phải tất cả các quan hệ tài sản do Luật Dân sự điều chỉnh đều 

mang tính chất đền bù ngang giá, như: quan hệ tặng cho tài sản, thừa 

kế tài sản... Sở dĩ như vậy vì những loại quan hệ này còn chịu sự chi 

phối của yếu tố tình cảm, quan hệ huyết thống và đây khồng phải là 

những loại quan hệ mang tính chất đặc trưng của các giao dịch dân 

sự. 

-  Quan hệ nhân thân: là quan hệ liên quan đến các giá trị tinh 

thần của con người. Các quyền nhân thân của con người là quyền dân 

sự gắn liền với một chủ thể khồng thể chuyển giao cho người khác. 

Luật Dân sự điều chỉnh các quan hệ nhân thân bằng cách xác định 

những giá trị nhân thân nào được coi là quyền nhân thân, đồng thời 

quy định các biện pháp thực hiện, bảo vệ các quyền nhân thân. Quan 
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hệ nhân thân mà Luật Dân sự điều chỉnh được chia thành hai loại: 

+ Quan hệ nhân thân không liên quan đến tài sản như: họ tên, 

danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân... Đây là những quyền nhân 

thân không thể dịch chuyển cho các chủ thể khác và không xác định 

được bằng tiền, không thể mang ra trao đổi ngang giá. 

+ Quan hệ nhân thân có liên quan đến tài sản như: quyền sở 

hữu trí tuệ, gồm: quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp 

(như các phát minh, sáng chế.. .)• Đây là các quan hệ nhân thân 

gắn với lợi ích vật chất, là những giá trị nhân thân khi được xác 

lập sẽ làm phát sinh các quyền về tài sản. Quyền nhân thân là tiền 

đề làm phát sinh các quyền tài sản. 

• Phương pháp điều chỉnh của ngành Luật Dân sự 

Cơ chế điều chỉnh các quan hệ xã hội bao gồm hệ thống các 

biện pháp, cách thức tác động vào hành vi của các chủ thể, định 

hướng cách xử sự của các chủ thể khi tham gia vào quan hệ đó. 

(C. Mác đã viết: Ngoài hành vi của mình ra tôi hoàn toàn không 

tồn tại đối với pháp luật, hoàn toàn không phải là đối tượng của 

nỏ). Pháp luật không tạo ra các quan hệ xã hội mà chỉ định hướng 

cho các quan hệ xã hội xảy ra theo ý chí của nhà nước. Các 

phương pháp điều chỉnh được thể hiện ở những phương pháp 

như: 

-  Các chủ thể tham gia các quan hệ dân sự độc lập, bình đẳng 

với nhau về địa vị pháp lý, độc lập về tổ chức và tài sản. Độc lập 

về tổ chức và tài sản là tiền đề tạo ra sự bình đẳng ừong các quan 

hệ mà các chủ thể tham gia. Bởi vì đa số các quan hệ tài sản mà 

Luật Dân sự điều chỉnh mang tính chất hàng hóa - tiền tệ và đền 

bù ngang giá. 

-  Tôn trọng quyền tự định đoạt của các chủ thể khi tham gia 

vào các quan hệ dân sự. Tham gia vào các quan hệ thì mỗi chủ thể 

đều có mục đích và động cơ nhất định, do đó họ được tùy ý lựa 

chọn đối tượng để tham gia, tùy ý lựa chọn về nội dung, cách 
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thức, phương pháp thực hiện quyền, nghĩa vụ và còn có thể tự đặt 

ra các biện pháp để bảo đảm cho các thỏa thuận của các bên chủ 

thề được thực hiện. Tuy nhiên, những cách thức mà các chủ thể 

lựa chọn đều phải trong giới hạn mà pháp luật cho phép. 

-  Các bên phải tự gánh chịu trách nhiệm với nhau, người vi 

phạm phải chịu trách nhiệm (chủ yếu là về tài sản) đối với bên có 

quyền lợi bị xâm hại. 

2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2005 

Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005 (có hiệu lực từ ngày 

01/01/2006). 

a) Chế định quyền sở hữu 

Quyền sở hữu là chế định trung tâm của Luật Dân sự, là tồng 

hợp các quyền năng của chủ sở hữu đối với tài sản theo quy định của 

pháp luật. Quyền sở hữu là một quan hệ pháp luật dân sự, bao gồm 

ba thành phần là: chủ thể, khách thể và nội dung. 

• Chủ thể của quyền sở hữu: còn gọi là chủ sở hữu, bao gồm: cá 

nhân, pháp nhân, các chủ thể khác (hộ gia đình, tổ hợp tác...) có đủ 

ba quyền năng pháp lý là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền 

định đoạt tài sản. Một số chù thể khác (không phải là chủ sở hữu) 

cũng có thể có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản trong một 

số trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật. 

• Khách thể của quyền sở hữu 

Là tài sản, bao gồm: 

-  Vật có thực: chính là đối tượng của thế giới vật chất như: động 

vật, thực vật, vật với ý nghĩa vật lý ở mọi trạng thái (rắn, lỏng, khí) 

có thể đáp ứng được nhu cầu nào đó của con người. Như vậy, vật có 

thực với tính cách là tài sản phải nằm trong sự chiếm hữu, kiểm soát 

của con người và có thể xác định được giá trị thì mới ữở thành đối 

tượng của giao lưu dân sự. Cùng với sự phát triển của khoa học - 

công nghệ, khái niệm vật trong khoa học pháp lý cũng được mở rộng. 
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Ví dụ: phần mềm trong máy tính hoặc chất thải nếu được sử dụng 

làm nguyên liệu tái chế sẽ được coi là vật, nhưng bình thường thì 

không được coi là vật. Ngày nay, pháp luật còn xác định được cả 

những vật sẽ hình thành trong tương lai. 

-  Tiền: các loại tiền tệ của các quốc gia đưa vào lưu thông trong 

xã hội. 

-  Giấy tờ trị giá được bằng tiền: ngân phiếu, trái phiếu, cổ phiếu, 

thương phiếu... 

-  Các quyền tài sản: là các quyền trị giá được bằng tiền và có thể 

chuyển giao trong giao lưu dân sự như: quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu trí tuệ, quyền đòi nợ... 

• Nội dung của quyền sở hữu 

Nội dung của quyền sở hữu là tổng hợp các quyền chủ thể và 

nghĩa vụ pháp lý của các bên tham gia vào quan hệ sở hữu. Quyền 

chủ thể của là cách xử sự mà chủ thể được phép tiến hành trong quan 

hệ sở hữu tài sản bao gồm: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và 

quyền định đoạt tài sản. Nghĩa vụ pháp lý là cách xử sự bắt buộc của 

chủ thể để thỏa mãn quyền lợi của các chủ thể khác và lợi ích chung 

của xã hội. Các xử sự này cũng rất đa dạng tùy theo từng quan hệ sở 

hữu cụ thể. 

-  Quyền chiếm hữu: là quyền năng của chủ sở hữu tự mình nắm 

giữ, quản lý tài sản thuộc sở hữu của mình. Đó là quyền kiểm soát, 

làm chủ và chi phối vật đó theo ý chí của mình, không bị hạn chế và 

gián đoạn về thời gian. 

Trong thực tế, chủ sở hữu thường tự mình thực hiện quyền chiếm 

hữu tài sản. Trong một số trường hợp, chủ sở hữu chuyển giao quyền 

này cho người khác thông qua một hợp đồng dân sự theo ỷ chí cùa 

cảc bên chủ thề như: cho thuê, cho mượn tài sản, ủy quyền quản lý 

tài sản... Dưới góc độ pháp lý, chúng ta còn phân biệt: giữa chiếm 

hữu thực tế và chiếm hữu pháp lý đối với tài sản. 
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Ví dụ: những tài sản có giấy chứng nhận đáng ký quyền sở hữu 

tài sản thì vấn đề cần quan tâm là việc chiếm hữu về mặt pháp lý. 

Chẳng hạn như việc thiết lập hợp đồng gửi giữ xe gắn máy thì chủ sở 

hữu vẫn giữ quyền chiếm hữu pháp lý (vẫn giữ giấy chứng nhận 

đăng ký xe máy), mặc dù chủ sở hữu không trực tiếp nắm giữ, quản 

lý tài sản. 

Trong đời sống thường ngày xảy ra trường hợp có những người 

không phải là chủ sở hữu tài sản nhưng vẫn chiếm hữu tài sản. Vấn 

đề cần phải xem xét là sự chiếm hữu của người đó có hợp pháp hay 

không? Vì vậy, cần phải phân biệt hai loại chiếm hữu tài sản: 

+ Chiếm hữu hợp pháp: là hình thức chiếm hữu có căn cứ 

pháp luật. Đó là sự chiếm hữu tài sản của chủ sở hữu. Người không 

phải là chủ sở hữu chỉ được coi là chiếm hữu hợp pháp khi có sự 

chuyển giao tài sản của chủ sở hữu thông qua hợp đồng dân sự và 

một số trường hợp khác do pháp luật quy định như: người phát hiện 

và giữ tài sản vô chủ, tài sản bị đánh rcri, bỏ quên, tài sản bị chôn 

dấu, bị chìm đắm... 

Như vậy, người không phải là chủ sở hữu cũng có quyền chiếm 

hữu tài sản trong trường hợp được chủ sở hữu chuyển giao tài sản 

theo ý chí của chủ sở hữu hoặc trong các trường hợp do pháp luật 

quy định. 

+ Chiếm hữu bất hợp pháp: là việc chiếm hữu của một người 

đối với một tài sản mà không dựa trên những cơ sở của pháp luật quy 

định. Cụ thể đó là những trường hợp người chiếm hữu tài sản với tư 

cách không phải là chủ sở hữu nhưng cũng không được chủ sở hữu 

chuyển giao tài sản và pháp luật cũng không quy định người đó được 

quyền chiếm hữu tài sản. Việc chiếm hữu bất hợp pháp thường xảy 

ra hai khả năng: 

Thứ nhất, Chiếm hữu bất hợp pháp ngay tình: là trường hợp 

người chiếm hữu khồng có căn cứ pháp luật, nhưng họ không thể 



151 

 

biết và pháp luật khồng buộc người đó phải biết việc chiếm hữu tài 

sản của mình là bất hợp pháp. Vỉ dụ: A cướp giật chiếc điện thoại di 

động rồi bán chiếc điện thoại di động đó cho B, nhưng B không biết 

là tài sản do A đi cướp giật mà có nên vẫn mua nó. 

Thứ hai, Chiếm hữu bất hợp pháp không ngay tình: là trường 

hợp người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng biết đó là 

chiếm hữu bất hợp pháp hoặc tuy không biết nhưng pháp luật quy 

định cần phải biết rằng việc chiếm hữu của mình là bất hợp pháp. Vi 

dụ: anh c mua một chiếc xe máy do trộm cắp không có giấy tờ ở cửa 

hàng D (xe máy là tài sản phải có giấy chứng nhận đăng ký sở hữu). 

- Quyển sử dụng: là quyền khai thác công dụng, khai thác những 

lợi ích vật chất của tài sản trong phạm vi pháp luật cho phép (không 

làm ảnh hưởng đến người khác...). Việc khai thác giá trị sử dụng của 

tài sản là để nhằm thỏa mãn những nhu cầu về sinh hoạt vật chất 

hoặc tinh thần nhất định. Thực hiện quyền sử dụng còn là việc dựa 

vào tính năng của tài sản để khai thác lợi ích vật chất nhằm thỏa mãn 

các nhu cầu ừong sản xuất kinh doanh. 

Ngoài ra, việc khai thác lợi ích vật chất của tài sản còn bao gồm 

cả việc hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản. Hoa lợi là những sản vật tự 

nhiên có tính chất hữu cơ do tài sản mang lại cho chủ sở hữu. Ví dụ: 

việc thu nhận những kết quả của tài sản do tự nhiên mang lại như thụ 

hưởng trứng do gia cầm đẻ ra, hoa quả trên cây, gia súc nhỏ do mẹ 

chúng sinh ra... Lợi tức được coi là một khoản lợi mà chủ sở hữu thu 

được từ việc khai thác 

cồng dụng của tài sản. Thông thường lợi tức được tính ra thành 

một số tiền nhất định. Ví dụ: khoản tiền thu được từ việc cho • • • • • 

thuê nhà, tiền lãi thu được từ việc cho vay tài sản, lợi tức mua trái 

phiếu, cổ phiếu... 

Việc sử dụng tài sản là một trong những quyền năng quan trọng 

và có ý nghĩa thực tế của chủ sở hữu. Chủ sở hữu có toàn quyền khai 

thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức của tài sản theo ý chí của 
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mình. Thông thường chủ sở hữu trực tiếp sử dụng tài sản của mình 

nhưng cũng có thể chuyển giao cho người khác trên cơ sở một hợp 

đồng được thỏa thuận giữa hai bên chủ thể. Như vậy, người không 

phải là chủ sở hữu cũng có quyền sử dụng tài sản trong các trường 

hợp được chủ sở hữu chuyển giao quyền sử dụng hoặc các trường 

hợp do pháp luật quy định. Kể cả trường hợp người chiếm hữu bất 

hợp pháp ngay tình cũng có quyền sử dụng tài sản theo quy định của 

pháp luật. 

Với sự phát triển không ngừng của khoa học - kỹ thuật, có 

trường hợp chủ sở hữu không đủ trình độ chuyên môn để sử dụng 

những tài sản là các phương tiện kỹ thuật hiện đại. Ví dụ: việc sử 

dụng máy bay, xe ô tô, tàu thuyền... Trong trường hợp này, chủ sở 

hữu phải thông qua người thứ ba để thực hiện quyền sử dụng tài sản 

thì mới khai thác được các lợi ích vật chất, tính năng công dụng của 

tài sản. 

- Quyền định đoạt: là quyền năng của chủ sở hữu để quyết định 

số phận của tài sản. Chủ sở hữu thực hiện quyền định đoạt thể hiện ở 

hai góc độ: 

+ Định đoạt về số phận thực tế của tài sản như: tiêu dùng hết, 

hủy bỏ, từ bỏ quyền sở hữu đối với tài sản.
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+ Định đoạt về số phận pháp lý của tài sản là việc chuyển 

giao quyền sở hữu đối với tài sản từ người này sang người khác. 

Thông thường, định đoạt về số phận pháp lý của vật phải thông qua 

các giao dịch phù hợp với ý chí của chủ sở hữu như trao đổi, tặng, 

cho, cho vay, để lại thừa kế tài sản... 

Việc một người thực hiện quyền định đoạt đối với tài sản sẽ làm 

chấm dứt hoặc thay đổi các quan hệ pháp luật liên quan đến tài sản 

đó. Để tạo điều kiện thuận lợi cho chủ sở hữu khi định đoạt tài sản, 

Bộ luật Dân sự đã quy định việc ủy quyền định đoạt tài sản. Chủ sở 

hữu có thể ủy quyền cho người khác định đoạt tài sản, người được 

ủy quyền phải thực hiện việc định đoạt theo cách thức phù hợp với ý 

chí và lợi ích của chủ sở hữu. 

Ngoài ra, vì lợi ích chung của xã hội và để bảo đảm ồn định các 

giao lưu dân sự trong những trường hợp nhất định, pháp luật còn quy 

định việc hạn chế quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu. Đó là 

trường hợp những tài sản đang bị kê biên, tài sản được đem đi làm 

vật bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ dân sự như: tài sản đặt cọc, 

cầm cố, thế chấp... 

Trong ba quyền năng nêu trên, mỗi quyền năng có một ý nghĩa 

nhất định như: quyền chiếm hữu là tiền đề quan trọng cho hai quyền 

kia; quyền sử dụng mang ý nghĩa thực tiễn, lợi ích kinh tế, tạo cho 

chủ sở hữu khai thác lợi ích, công dụng của tài sản; quyền định đoạt 

lại có ý nghĩa pháp lý quan trọng đối với chủ sở hữu tài sản. 

b) Hợp đồng dân sự 

• Khải niệm 

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đồi 

hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự nhằm đáp ứng nhu cầu sinh 

hoạt, tiêu dùng hoặc sản xuất kinh doanh. Khi tham gia ký kết hợp 

đồng, các bên phải tuân thủ các nguyên tắc: 

-  Hoàn toàn tự nguyện, bình đẳng, trung thực, thiện chí, không 

bên nào được ép buộc bên nào trong việc ký kết và thực hiện hợp 
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đồng. 

-  Được tự do giao kết hợp đồng nhưng không trái pháp luật và 

đạo đức xã hội. 

• Chủ thể của hợp đồng dân sự: có thể là cá nhân, pháp nhân 

hoặc các chủ thể khác không có tư cách pháp nhân (hộ gia đình, tổ 

hợp tác, doanh nghiệp tư nhân...)* 

-  Cá nhân từ 18 tuồi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự 

được phép tham gia ký kết tất cả các hợp đồng dân sự và tự chịu 

trách nhiệm về việc thực hiện hợp đồng đó. Cá nhân từ đủ 15 đến 18 

tuổi được ký kết một số hợp đồng nếu mình có tài sản để thực hiện 

hợp đồng đó, nhưng phải được sự đồng ý của người giám hộ, người 

đang nuôi dưỡng mình. Cá nhân dưới 15 tuổi chỉ được giao kết một 

số hợp đồng phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân. 

-  Pháp nhân là một tổ chức có đủ các điều kiện theo điều 84 của 

Bộ luật Dân sự 2005 có đầy đủ tư cách pháp lý để tham gia vào các 

quan hệ pháp luật. 

• Hình thức ký kết hợp đồng 

-  Hình thức bằng lời nói (hoặc bằng hành vi cụ thể): các điều 

khoản hợp đồng được thỏa thuận bằng miệng, sau khi các bên đã 

thống nhất với nhau về nội dung của hợp đồng thì các bên thực hiện 

ngay hợp đồng. Ví dụ: những hợp đồng phục vụ nhu cầu sinh hoạt 

hằng ngày như: gửi giữ tài sản, mua bán tài sản có giá trị nhỏ... được 

thực hiện theo phương thức thực tế mà trong dân gian gọi là “tiền 

trao - cháo múc 

-  Hình thức văn bản: khi ký kết hợp đồng, các bên thỏa thuận và 

thống nhất về nội dung chi tiết của hợp đồng, sau đó lập thành văn 

bản. Các bên phải ký tên hoặc đại diện hợp pháp của các bên ký tên 

vào văn bản đã lập (đối với tồ chức còn phải đóng dấu). 

-  Hình thức văn bản có chứng thực hoặc công chứng: đối với 

những hợp đồng mà pháp luật quy định phải có sự chứng thực của cơ 

quan hoặc công chứng nhà nước. Ví dụ: hợp đồng mua bán nhà ở, 
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chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng thế chấp bất động sản 

để vay vốn ở ngân hàng, hợp đồng mua bán xe gắn máy... 

• Nội dung của hợp đồng: là tổng hợp các điều khoản trong hợp 

đồng. Các điều khoản đó được chia làm ba loại: 

-  Điều khoản cơ bản. 

-  Điều khoản thông thường. 

-  Điều khoản tùy nghi. 

Các loại hợp đồng dân sự thông dụng: hợp đồng mua bán tài sản; 

hợp đồng mua bán nhà ở; hợp đồng trao đổi tài sản; hợp đồng tặng 

cho tài sản; hợp đồng vay tài sản; hợp đồng thuê tài sản, nhà ở; hợp 

đồng thuê khoán tài sản; hợp đồng cho mượn tài sản; hợp đồng dịch 

vụ; hợp đồng vận chuyển tài sản, hành khách; hợp đồng gia công; 

hợp đồng gửi giữ tài sản; hợp đồng bảo hiểm; hợp đồng ủy quyền; 

hợp đồng hứa thưởng và thi có giải... 

• Trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng 

-  Khải niệm: Là trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng đối với 

chủ thể bên kia. Bên vi phạm phải tiếp tục thực hiện hợp đồng hoặc 

phải bồi thường thiệt hại do hành vi không thực hiện hợp đồng mà 

gây thiệt hại cho bên kia. 
-  Các loại trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng 

+ Trách nhiệm do chậm thực hiện hợp đồng: thời hạn thực 

hiện hợp đồng do các bên thỏa thuận. Khi hết hạn thực hiện hợp 

đồng, bên nào chưa thực hiện thì phải tiếp tục thực hiện, nếu có thiệt 

hại xảy ra do một bên thực hiện hợp đồng không đúng hạn thì bên bị 

thiệt hại có thể đơn phương đình chỉ việc thực hiện hợp đồng, yêu 

cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp do tác động của sự kiện bất 

khả kháng, trở ngại khách quan... 

+ Trách nhiệm dân sự do không thực hiện đúng hợp đồng: 

như thực hiện hợp đồng không đủ số lượng, không đúng chất lượng, 

giao vật không đồng bộ, không đúng chủng loại, không thực hiện 
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đúng nghĩa vụ bảo hành sản phẩm... 

Khi một bên không thực hiện hợp đồng, bên đó có nghĩa vụ phải 

tiếp tục thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của bên kia. Nếu bên vi 

phạm vẫn không thực hiện, thì bên bị vi phạm có quyền yêu cầu cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp để bảo vệ quyền lợi của 

mình. 

-  Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đằng 

Các bên giao kết hợp đồng phải thực hiện đúng và đầy đủ các 

nghĩa vụ phát sinh theo hợp đồng. Khi một bên không thực hiện hoặc 

thực hiện không đúng nghĩa vụ đã giao kết trong hợp đồng mà gây 

thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại đã xảy ra. Pháp luật 

quy định một số trường hợp bên vi phạm hợp đồng không phải bồi 

thường thiệt hại, đó là: 

+ Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại. 

+ Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng, tình thế 

cấp thiết _____ 
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c) Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài họp đồng • Khải 

niệm: 

Là trách nhiệm của người có hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại 

cho cá nhân, pháp nhân hay chủ thể khác phải bồi thường thiệt hại 

đó ngoài hợp đồng. 

Một trong những căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ dân sự là gây 

thiệt hại do hành vi trái pháp luật gây ra. Điều 604, Bộ luật Dân sự 

2005 quy định: “Người nào do có lỗi cổ ỷ hoặc lỗi vô ỷ xâm hại tỉnh 

mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyên, lợi ích 

hợp pháp khác của cả nhẩn, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của 

pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường 

Như vậy, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài họp đồng chính 

là hậu quả vật chất mà nhà nước buộc bên có hành vi trái pháp ỉuật 

gây thiệt hại phải gánh chịu, biểu hiện cụ thể bằng việc bên gây thiệt 

hại phải bồi thường cho bên bị thiệt hại một khoản tiền hay tài sản 

nhất định theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của các 

bên. Mục đích của việc quy định trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng 

là để tạo điều kiện cho người có lợi ích hợp pháp bị xâm phạm được 

khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản hoặc đối với những thiệt 

hại khó khôi phục được (danh dự, nhân phẩm...) thì bù đắp phần nào 

những tổn thất do hành vi trái pháp luật gây ra. 

• Điều kiện phát sinh trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng 

Trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng phát sinh do những 

điều kiện: 

- Có thiệt hại thực tế xảy ra: đây là yếu tổ tiên quyết để xác định 

trách nhiệm dân sự, bởi vì vấn đề bồi thường chỉ được đặt ra khi có 

thiệt hại thực tế. 

-  Hành vi gây ra thiệt hại phải là hành vi trái pháp luật: hành vi 

gây ra những thiệt hại về vật chất, về tinh thần nói trên phải là hành 

vi trái pháp luật, chủ thể gây ra hành vi đó lẽ ra không được thực 

hiện nhưng lại cố tình thực hiện hoặc vồ ý thực hiện. 
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-  Có lỗi của người thực hiện hành vi trái pháp luật: lỗi được hiểu 

là thái độ chủ quan của người thực hiện hành vi trái pháp luật. Người 

có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình mà cố ý hoặc 

vô ý gây thiệt hại cho người khác thì được coi là có lỗi. 

-  Giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra phải có mối 

quan hệ nhân quả: điều kiện này được hiểu là thiệt hại xảy ra phải là 

kết quả của hành vi trái pháp luật, ngược lại hành vi trái pháp luật 

phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả thiệt hại. 

• Nguyên tắc bồi thường thiệt hại 

Điều 605, Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: 

1.  Người gây thiệt hại phải bồi thường toàn bộ và kịp thời. 

Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường 

bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một cồng việc, phương thức 

bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy 

định khác. 

2.  Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, 

nếu do lỗi vô ý mà gây ra thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế 

trước mắt và lâu dài của mình. 

3.  Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì 

người bị thiệt hại hoặc người gây ra thiệt hại có quyền yêu cầu tòa án 

hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi mức bồi thường. 
d) Chế định quyển thừa kế 

•  Khải niệm quyền thừa kế 

Quyền thừa kế là một chế định pháp luật dân sự, bao gồm các 

quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người 

chết cho người khác theo di chúc hoặc theo trình tự do pháp luật quy 

định. 

•  Các hình thức thừa kế 

- Thừa kế theo di chúc: là việc chuyền dịch di sản thừa kế của 

người đã chết cho những người khác theo ý chí của người đó khi còn 
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sống được thể hiện trong di chúc. Di chúc được xem là căn cứ pháp 

lý để thực hiện quá trình dịch chuyển tài sản của người chết cho 

những người khác. 

+ Người để lại di sản thừa kế là người sau khi chết có tài sản 

để lại cho người khác theo trình tự thừa kế theo di chúc hoặc theo 

pháp luật. 

+ Những người được thừa kế theo di chúc là bất kỳ cá nhân, tổ 

chức hay nhà nước và họ phải còn sống, còn tồn tại vào thời điểm 

mở thừa kế. Kể cả trường hợp đã thành thai trước khi người để lại di 

sản chết và sinh ra còn sống sau thời điểm mở thừa kế (ngoại trừ 

những người bị truất quyền hưởng di sản thừa kế). 

+ Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. 

Việc xác định thời điểm mở thừa kế có ý nghĩa quan trọng vì tại thời 

điểm đó xác định và bảo toàn tài sản, quyền và nghĩa vụ tài sản của 

người chết để lại ữánh tình trạng tài sản đó có thể bị người khác phân 

tán hoặc chiếm đoạt; đồng thời xác định những ai là người thừa kế. 

+ Việc thừa kế theo di chúc được thực hiện là tùy thuộc vào 

hiệu lực của di chúc. Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu 

không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Di 

chúc bằng văn bản gồm: di chúc bằng văn bản không có người làm 

chứng; di chúc bằng văn bản có người làm chứng; di chúc bằng văn 

bản có công chứng và di chúc bằng văn bản có chứng thực... 

4- Người thừa ké khồng phụ thuộc vào nội dung của di chúc: 

những người sau đây vẫn được hưởng một phần di sản ít nhất bằng 

hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật (nếu di sản 

được phân chia theo pháp luật), trong trường hợp họ không được 

người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít 

hom hai phần ba suất đó, trừ khi họ từ chối nhận di sản hoặc họ là 

người không có quyền được hưởng di sản, bao gồm: con chưa thành 

niên, cha, mẹ, vợ, chồng của người chết; con đã thành niên không có 

khả năng lao động. 



160 

 

- Thừa kế theo pháp luật: là việc chuyển dịch tài sản của người 

chết cho những người thừa kế thực hiện theo trình tự mà pháp luật đã 

quy định. Hình thức thừa kế này phát sinh do người chết không để 
lại di chúc, di chúc khồng hợp pháp hoặc những người thừa kế 

theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di 

chúc, không còn ai vào thời điểm mở thừa ké hoặc có di chúc nhưng 

người lập di chúc chỉ định đoạt một phần tài sản; những người được 

chỉ định là người thừa kế ứong di chúc không có quyền hưởng di sản 

hoặc đã từ chối hưởng di sản. 

Diện những người thừa kế được nhận di sản thừa kế theo pháp 

luật là những người có quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc 

quan hệ nuôi dưỡng với người để lại di sản thừa kế (còn gọi là diện 

thừa kế theo Điều 676, Bộ luật Dân sự năm 2005). 

Việc nhận di sản thừa kế theo pháp luật được phân định theo thứ 

tự hàng thừa kế: 

+ Hàng thứ nhất: vợ, chồng, cha, mẹ ruột, cha mẹ nuôi, con 

đẻ, con nuôi của người chết. 

+ Hàng thứ hai: ông bà nội, ông bà ngoại, anh chị em ruột của 

người chết. 

+ Hàng thứ ba: cụ nội, cụ ngoại, chú ruột, bác ruột, cô ruột, dì 

ruột, cậu ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết 

là chú ruột, bác ruột, cô ruột, dì ruột, cậu ruột; chắt ruột của người 

chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại. 

Những người cùng hàng thừa kế được hưởng phần di sản bằng 

nhau, những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng di sản thừa kế 

nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền 

hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. 

- Những người không được quyền hưởng dì sản (Điều 643 Bộ 

luật Dân sự 2005): 

+ Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức 
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khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại 

di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người để lại di 

sản. 

+ Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để 

lại di sản. 

+ Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng của 

người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản 

mà người thừa kế đó có quyền hưởng. 

+ Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người 

để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di 

chúc, hủy di chúc nhằm để hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái 

với ý chí của người để lại di sản. 

Tuy nhiên, những người đã nêu trên vẫn được hưởng di sản nếu 

người để lại di sản đã biết được hành vi của người đó, nhưng vẫn cho 

họ hưởng di sản theo di chúc. 

IV. LUẬT Tố TỤNG DÂN sự 
• • • 

1. Khái niệm 

Luật Tố tụng dãn sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam, bao gồm các quy phạm pháp luật điêu chỉnh các 

quan hệ xã hội phát sinh giữa tòa ản (là cơ quan tiến hành tố tụng) 

với những người tham gia tố tụng trong quá trình tòa án giải quyết 

các vụ việc dân sự nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích của nhà nước, tổ 

chức và công dân. 

2* Nhũng vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án 

-  Tranh chấp về quyền sở hữu. 

-  Những tranh chấp về hợp đồng. 

-  Những việc về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 

-  Những việc tranh chấp về lao động, kinh tế, đất đai. 
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-  Những việc về hôn nhân và gia đình. 

-  Những tranh chấp về quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp 

luật, giữa công dân với công dân, giữa cồng dân với pháp nhân và 

giữa các pháp nhân với pháp nhân. 

-  Xác định công dân mất tích hoặc đã chết. 

-  Những việc khiếu nại về hộ tịch, hộ khẩu. 

-  Những việc khiếu nại về danh sách cừ tri. 

-  Những việc khiếu nại về cơ quan báo chí về vấn đề cải chính 

thông tin. 

-  Những việc khác do pháp luật quy định...
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3. Thẩm quyền của tòa án nhân dân các cấp 

• Tòa án nhân dân cắp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ 

tục sơ thẩm những tranh chấp sau (Điều 33 BLTTDS năm 2004): 

-  Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 

25 và Điều 27 BLTTDS 2004. 

-  Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại Điều 29 

BLTTDS 2004. Cụ thể: mua bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ; phân 

phối; đại diện, địa lý; ký gởi; thuê, cho thuê, thuê mua; xây dựng; tư 

vấn, kỹ thuật; vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường sắt, 

đường bộ, đường thủy nội địa; vận chuyền hàng hóa, hành khách 

bằng đường hàng không, đường biển; mua bán cổ phiếu, trái phiếu và 

giấy tờ có giá khác; đầu tư, tài chính, ngân hàng; bảo hiềm; thăm dò, 

khai thác... 

-  Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử 

dụng lao động mà Hội đồng hòa giải lao động cơ sở, hòa giải viên 

lao động của cơ quan quản lý nhà nước về lao động quận, huyện, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh hòa giải không thành hoặc không giải quyết 

trong thời hạn do luật định trừ các tranh chấp không nhất thiết phải 

qua hòa giải tại cơ sở. (Điều 31 BLTTDS 2004). 

Ngoài ra, tòa án nhân dân cấp huyện cũng có thầm quyền giải 

quyết một số yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, 

thương mại, lao động. 

Nếu những tranh chấp, yêu cầu trên có yếu tố nước ngoài hoặc 

cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước 

ngoài, cho tòa án nước ngoài thì không thuộc thẩm quyền của tòa án 

nhân dân cấp huyện. 

•  Thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp tỉnh (Điều 34 BLTTDS 

2004): Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ 

tục sơ thẩm những vụ việc sau: 

-  Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, 

thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 27, 29, 31 BLTTDS 
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trừ những tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân 

dân cấp huyện; 

-  Yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương 

mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30, 32 BLTTDS trừ 

những yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân cấp 

huyện; 

-  Những tranh chấp, yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyết của 

tòa án nhân dân cấp huyện nhưng có yếu tố nước ngoài hoặc cần phải 

ủy thác tư pháp cho cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài; 

-  Những tranh chấp, yêu cầu thuộc thẩm quyền của tòa án nhân 

dân cấp huyện nhưng tòa án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải quyết. 

• Thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ 

-  Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự là tòa án nơi cư 

trú hoặc nơi làm việc của bị đom; nếu bị đơn là pháp nhân thì tòa án 

có thầm quyền là tòa án nơi pháp nhân có trụ sở, trừ trường hợp pháp 

luật quy định khác. Các đương sự cũng có thể thoả thuận yêu cầu tòa 

án nơi cư trú của nguyên đơn giải quyết. 

-  Tranh chấp bất động sản do tòa án nơi có bất động sản giải 

quyết. 

•  Những trường hợp nguyên đom được lựa chọn tòa ản giải 

quyết: 

-  Nếu không biết địa chỉ của bị đơn hoặc nếu bị đơn không có 

nơi cư trú ở Việt Nam thì nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án nơi có tài 

sản hoặc cư trú cuối cùng của bị đơn giải quyết; 

-  Nếu vụ án phát sinh từ hoạt động của một chi nhánh của pháp 

nhân thì nguyên đom có thể yêu cầu tòa án nơi pháp nhân có trụ sở 

hoặc nơi có chi nhánh đó giải quyết; 

-  Nếu yêu cấp cấp dưỡng thì nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án 

nơi cư trú của mình giải quyết; 
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-  Nếu đòi bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe thi 

nguyên đom có thể yêu cầu tòa án nơi cư trú của mình, nơi xảy ra 

việc gây thiệt hại hoặc nơi cư trú của bị đom giải quyết; 

-  Nếu vụ án phát sinh từ quan hệ hợp đồng thì nguyên đom có 

thể kiện ở tòa án nơi cư trú của bị đom hoặc nơi thực hiện hợp đồng; 

nếu khi ký kết hợp đồng mà các bên có thoả thuận trước về toà án 

giải quyết việc tranh chấp thì nguyên đơn chỉ được khởi kiện tại Toà 

án đó; 

-  Nếu các bị đom có nơi cư trú khác nhau thì nguyên đơn có thể 

yêu cầu Toà án nơi cư trú của một trong các bị đơn giải quyết. 

4. Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự 

-  Giai đoạn khởi kiện và thụ lý vụ án. 

-  Giai đoạn chuẩn bị xét xừ, hòa giải. 

-  Giai đoạn xét xử sơ thầm. 

-  Giai đoạn xét xử phúc thẩm (nếu có kháng cáo hoặc kháng 

nghị). 

-  Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo 

trình tự giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. 

- Thi hành bản án, quyết định cùa tòa án. 
5. Trình tự, thủ tục giảỉ quyết việc dân sự 

-  Giai đoạn thụ lý đơn yêu cầu. 

-  Giai đoạn tiến hành phiên họp giải quyết đơn và ra quyết định. 

-  Giai đoạn phúc thẩm đối với quyết định của tòa án cấp sơ 

thẩm. 

V. LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

1. Khái quát chung về Luật Hôn nhân và gỉa đình 

a)  Khái niệm 

Luật Hôn nhân và gia đình là một ngành luật độc lập trong hệ 
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thống pháp luật Việt Nam bao gồm các quy phạm pháp luật do nhà 

nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ hôn nhản và gia đình 

về nhân thân và tài sản. 

b)  Đối tượng điều chỉnh 

Đối tượng điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình là các quan 

hệ xã hội trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình như: quan hệ nhân 

thân và quan hệ tài sản giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và các con, 

giữa những người thân thích ruột thịt khác. Trong đó, quan hệ nhân 

thân có vai trò quan trọng quyết định tính chất và nội dung của các 

quan hệ về tài sản, các quan hệ về tài sản không dựa trên cơ sở hàng 

hóa, tiền tệ, không mang tính chất đền bù ngang giá. 

c)  Phương pháp điều chỉnh 

Phương pháp điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình là 

những cách thức, biện pháp mà các quy phạm pháp luật hôn nhân và 

gia đình tác động đến các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh 

của nó, phù hợp với ý chí của nhà nước. 

về nguyên tắc, phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự là cơ sở 

cho việc áp dụng điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình. 

Ngoài ra, phương pháp điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình 

còn có một số đặc điểm sau: 

-  Trong quan hệ hôn nhân và gia đình quyền đồng thời là nghĩa 

vụ của các chủ thể. 

-  Các chủ thể khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình phải 

xuất phát từ lợi ích chung của gia đình. 

-  Các chủ thể không được phép thỏa thuận để làm thay đồi 

những quyền và nghĩa vụ mà pháp luật đã quy định. 

-  Việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ hôn nhân và gia đình 

được bảo đảm bởi biện pháp cưỡng chế nhà nước trên tinh thần phát 

huy tính tự giác thông qua giáo dục, khuyến khích và hướng dẫn 

thực hiện. 
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d) Những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình 

-  Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. 

-  Chế độ hôn nhân một vợ, một chồng 

-  Bình đẳng giữa vợ và chồng, bình đẳng nam nữ, không phân 

biệt tôn giáo, dân tộc, quốc tịch. 

-  Bảo vệ quyền lợi của cha mẹ và con cái. 

-  Bảo vệ bà mẹ và trẻ em. 

2. Một số nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gìa đình 

Việt Nam năm 2000 

a) Kết hôn và hủy việc kết hôn trái pháp luật 

• Khái niệm kết hôn: 

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy 

định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đàng kỷ kết hôn. 
•  Điều kiện kết hôn: 

-  Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuồi ưở lên. 

-  Việc kết hồn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên 

nào được ép buộc, lừa dối bên nào, không ai được cưỡng ép hoặc cản 

trở. 

-  Việc kết hồn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết 

hôn (Điều 10, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000): 

+ Cấm kết hồn với những người đang có vợ hoặc có 

chồng. 

+ Cấm người mất năng lực hành vi dân sự kết hôn. 

+ Cấm những người cùng dòng máu về trực hệ, những người 

có họ hàng trong phạm vi ba đời. 

+ Cấm cha, mẹ nuôi kết hôn với con nuôi; giữa người đã từng 

là cha mẹ nuôi với con nuôi; bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, 

bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. 
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+ Cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính. 

-  Việc kết hôn phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật (Điều 12, Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2000). 

•  Hủy việc kết hôn trái pháp luật 

Kết hôn trải pháp ỉuật là việc nam, nữ xác lập quan hệ vợ chằng 

có đảng ký kết hôn tại cơ quan đăng ký kết hôn nhưng vi phạm điều 

kiện kết hôn do pháp luật quv định. 

Việc kết hôn trái pháp luật sẽ bị tòa án nhân dân xử hủy (Điều 

16, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000). Việc hủy kết hồn trái pháp 

luật dựa trên những căn cứ sau: 

-  Chưa đến tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật mà nam, nữ 

vẫn kết hôn. 

-  Thiếu sự tự nguyện của một trong hai bên hoặc cả hai bên 

nam, nữ khi kết hôn. 

-  Người đang có vợ hoặc có chồng lại kết hồn với người khác. 

-  Người mất năng lực hành vi dân sự mà vẫn kết hôn. 

-  Hai người cùng giới tính kết hôn với nhau... 

b) Quan hệ giữa vợ và chằng 

Quan hệ giữa vợ và chồng trong Luật Hôn nhân và gia đình bao 

gồm quyền và nghĩa vụ giữa vợ (chồng) về nhân thân và tài sản. 

• Quyền và nghĩa vụ về nhân thân giữa vợ và chồng 

Quyền và nghĩa vụ về nhân thân là những lợi ích tinh thần, tình 

cảm, không mang nội dung kinh tế và cũng không phụ thuộc vào yếu 

tố tài sản. Các nghĩa vụ và quyền đó bao gồm cả tình yêu, sự hòa 

thuận, sự tôn trọng lẫn nhau, việc xử sự trong gia đình, quan hệ đối 

với cha mẹ, các con và những thành viên trong gia đình. Cụ thể như 

sau: 

-  Vợ (chồng) có nghĩa vụ phải quý trọng lẫn nhau, chăm sóc, 
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giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến 

bộ, hạnh phúc, bền vững. 

-  Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang 

nhau về mọi mặt trong gia đình như: quyền và nghĩa vụ trong việc 

nuôi dạy con, bình đẳng về nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và 

kế hoạch hóa gia đình, quyền bình đẳng trong việc đại diện cho nhau 

trước pháp luật, bình đẳng trong việc yêu cầu ly hôn... 
-  Qùyền lựa chọn nơi cư trú. 

-  Quyền được lựa chọn nghề nghiệp, học tập và tham gia các 

hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. 

-  Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng. 

• Quyền và nghĩa vụ về tài sản giữa vợ và chồng 

Quyền và nghĩa vụ về tài sản giữa vợ và chồng đỏng vai trò 

quan trọng trong đời sống gia đình, mang những nét đặc trưng gắn 

liền với nhân thân của vợ chồng. Nó bao gồm: quyền sở hữu tài sản, 

quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng và quyền thừa kế. 

-  Quyển sở hữu tài sản của vợ chồng: 

+ Quyền sỡ hữu của vợ (chồng) đối với tài sản là sở hữu 

chung hợp nhất: vợ (chồng) có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong 

việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. 

+ Quyền sở hữu của vợ, chồng đối với tài sản riêng: vợ, 

chồng có quyền sở hữu đối với tài sản riêng của mình. 

-  Quyền và nghĩa vụ cấp dường giữa vợ và chồng: cấp dưỡng 

giữa vợ và chồng là việc vợ (chồng) có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc 

tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người kia khi vợ, 

chồng không cùng chung sống mà gặp khó khăn, túng thiếu do 

không có khả nàng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. 

-  Quyền thừa kế tài sản giữa vợ, chồng: được quy định tại Điều 

676 Bộ luật Dân sự năm 2005 và điều 31 Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2000. 
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Khi một bên vợ hoặc chồng chết trước, người còn sống sẽ được 

thừa kế tài sản của vợ hoặc chồng mình đã chết. Vợ, chồng thuộc 

hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật (cùng với cha, mẹ, và các con 

của người chết), Vợ, chồng còn được thừa kế tài sản của nhau theo 

di chúc, được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung 

của di chúc... 

c) Quan hệ giữa cha, mẹ và con 

• Quyền và nghĩa vụ nhân thân giữa cha (mẹ) và con cái 

-  Quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ (Điều 34): 

+ Đối vợi con chưa thành niên, cha mẹ có quyền quyết định 

chế độ pháp lý về nhân thân của con như: quyền đặt họ tên, tôn giáo, 

quốc tịch, chỗ ở... 

+ Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền thương yêu, trông nom, nuôi 

dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng ý 

kiến của con, cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con, 

ngược đãi, hành hạ, xúc phạm con, không được lạm dụng sức lao 

động của con chưa thành niên... 

+ Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ giáo dục con trường 

thành. 

-  Quyền và nghĩa vụ của con: 

Điều 35, Luật Hôn nhân và gia đình nám 2000 quy định: con có 

bổn phận yêu quý, kính ừọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ, lắng 

nghe những lời khuyên bảo đúng đắn của cha mẹ, giữ gìn danh dự, 

truyền thống tốt đẹp của gia đình. Con có nghĩa vụ chăm sóc, nuôỉ 

dưỡng cha mẹ... 

-  Con đã thành niên có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp chính 

đáng, tham gia các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội 

không lệ thuộc vào ý chí của cha mẹ. 

• Quyền và nghĩa vụ về tài sản gỉữa cha mẹ và con 

-  Quyền và nghĩa vụ nuôi dưỡng giữa cha mẹ và con. 
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-  Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha mẹ và con. 

- Các quyền và nghĩa vụ về những tài sản khác giữa cha mẹ và 

con: Con có quyền có tài sản riêng và con từ đủ 15 tuồi trở lên có thể 

tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý; tài sản riêng 

của con dưới 15 tuồi, con mất năng lực hành vi dân sự thì do cha mẹ 

quản lý... (Điều 45); cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con chưa 

thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự gây ra 

(Điều 40)... 

+ Cấp dưỡng: Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, 

mẹ và con, giữa anh chị em với nhau, giữa ông bà nội, ông bà ngoại 

và cháu, giữa vợ và chồng theo Luật Hồn nhân và gia đình. 

+ Con nuôi: Chế độ nuôi con nuôi quy định việc xác lập quan 

hệ cha mẹ và con giữa người nhận nuôi con nuồi và người được nhận 

làm con nuồi để đảm bảo lợi ích của người nuôi con nuôi và đồng 

thời cũng bảo đảm lợi ích của người được nhận con nuôi. 

+ Chấm dứt hôn nhân: Theo quy định của Luật Hôn nhân và 

gia đình, hôn nhân chấm dứt do vợ, chồng chết hoặc có quyết định 

của tòa án tuyên bố vợ, chồng đã chết. Trường hợp vợ, chồng còn 

sống thi hôn nhân chấm dứt khi có phán quyết ly hôn của tòa án có 

hiệu lực pháp luật. 

• Quan hệ hôn nhản và gia đình cỏ yếu tố nước ngoài 

Với chính sách hòa bình, hữu nghị, mở rộng giao lưu và hợp tác 

với tất cả các nước trên thế giới, ngày nay quan hệ hôn nhân và gia 

đình có yếu tố nước ngoài ở nước ta ngày càng phát ừiển. Việc điều 

chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài của nước ta 

khồng chỉ phụ thuộc vào pháp luật trong nước mà còn phụ thuộc vào 

pháp luật nước ngoài, các Điều ước quốc tế và tập quán quốc tế. 

Theo quy định tại khoản 14, Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 

thì quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là quan hệ 

hồn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài; 
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giữa những người nước ngoài với nhau thường trú tại Việt Nam; giữa 

công dân Việt Nam với nhau mà căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm 

dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài hoặc tài sản có liên quan 

đến quan hệ đó ở nước ngoài... 

VL LUẬT HÌNH sự 

1. Kháỉ quát chung về ngành Luật Hình sự 

a)  Khái niệm 

Luật Hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật 

Việt Nam, bao gồm hệ thong các quy phạm pháp luật xác định những 

hành vi nguy hiểm nào là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối 

với tội phạm ấy. 

b)  Đối tượng điều chỉnh của ngành luật Hình sự 

Là những quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước với người 

phạm tội, trong đó nhà nước được quyền truy tố, xét xử người phạm 

tội, buộc người phạm tội phải chịu hình phạt tương xứng với tính 

chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Còn người phạm tội 

có nghĩa vụ chấp hành biện pháp cưỡng chế của nhà nước và họ cũng 

có quyền yêu cầu nhà nước bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của 

họ. 

c)  Phương pháp điều chỉnh của ngành luật Hình sự 

Là phương pháp quyền uy, mệnh lệnh và phục tùng. Nhà nước 

có quyền áp dụng hình phạt đối với người phạm tội mà không cần có 

một sự thỏa thuận nào hay không có sự cản ưở của bất kỳ cá nhân, tổ 

chức nào. 
d) Một số nguyên tắc cơ bản của ngành luật Hình sự 

-  Nguyên tắc pháp chế XHCN: đây là nguyên tắc rất quan trọng. 

Việc quy định và bảo đảm nguyên tắc này chính là thực hiện nhiệm 

vụ bảo vệ nhân dân trong việc đấu tranh phòng chống các hành vi vi 
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phạm và tội phạm trên cơ sở pháp luật. Nội dung nguyên tắc này thể 

hiện: 

+ Những vấn đề nào có liên quan đến trách nhiệm hình sự 

như: tội phạm, hình phạt, biện pháp tư pháp... đều phải trên cơ sở 

luật Hình sự quy định. 

+ Những hành vi phạm tội mà điều luật mô tả cần phải làm rõ 

ranh giới giữa tội phạm với hành vi không phải là tội phạm để tránh 

việc áp dụng ừách nhiệm hình sự không đúng. Không áp dụng pháp 

luật tương tự về tội phạm và hình phạt, mà chỉ được áp dụng theo 

như luật Hình sự đã quy định... 

-  Nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật: 

nguyên tắc này thể hiện bất kể ai đã phạm tội đều phải chịu trách 

nhiệm như nhau. 

Tuy nhiên, trong thực tế khi xử lý đối với những người đã phạm 

tội đều có xem xét về các đặc điểm nhân thân của người phạm tội để 

cân nhắc áp dụng hình phạt, nhưng việc xem xét này là ở giai đoạn 

sau khi đã xác định rõ các yếu tố cấu thành tội phạm và đã đánh giá 

về mức độ, tính chất của hành vi phạm tội để tòa án quyết định bản 

án phù hợp với từng trường hợp cụ thể. 

-  Nguyên tắc nhân đạo XHCN: nguyên tắc này thể hiện việc xử 

phạt là vừa nhằm trừng trị, đồng thời còn nhằm cải tạo, giáo dục đối 

với người phạm tội và thực hiện sự giáo dục, phòng ngừa chung đối 

với mọi người trong xã hội. 

Những hình phạt quy định trong Luật Hình sự không nhằm mục 

đích gây đau đớn về thề xác, bôi nhọ hay hạ thấp phẩm giá con 

người. Luật Hình sự còn quy định có sự khoan hồng cho những 

người phạm tội đã tự thú, khai báo thành khẩn, tố giác đồng bọn, lập 

công chuộc tội, ăn năn hối cải. Những người có nhiều tiến bộ trong 

quá trình chấp hành án phạt thì có thể được xét giảm hình phạt... 

- Nguyên tắc cá thể hóa trách nhiệm hình sự: người phạm tội 
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phải chịu trách nhiệm hình sự bởi những gì do họ gây ra, do đó chủ 

thể của tội phạm chỉ có thể là cá nhân mà không có tổ chức. Người 

phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về hậu quả do chính hành vi 

của họ gây ra. Hình phạt và các hình thức trách nhiệm hỉnh sự chỉ áp 

dụng đối với cá nhân đã có hành vi phạm tội, nhằm tác động trực 

tiếp vào ý thức người phạm tội. 

2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự Vỉệt Nam 

năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) 

Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 bao gồm hai phần: phần 

chung và phần các tội phạm cụ thể. 

a) Phần chung của Bộ luật Hình sự 

Phần này quy định về những vấn đề chung, là cơ sở, nguyên tắc 

để áp dụng trong quá trình xử lý những hành vi phạm tội cụ thể. 

• Khải niệm tội phạm 

Theo quy định tại Điều 8, Bộ luật Hình sự 1999 thì: “Tội phạm 

là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật Hình 

sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách co 

ỷ hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn 

lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chỉnh trị, chế độ kinh tế, nền 

văn hỏa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích 

hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tỉnh mạng, sức khỏe, danh dự, tự 

do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm 

phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật XHCN”. 

• Các dấu hiệu cơ bản của tội phạm 

Việc nghiên cứu các dấu hiệu của tội phạm là để phân biệt giữa 

hành vi bị coi là tội phạm với những hành vi vi phạm pháp luật khác. 

Hành vi phạm tội cũng là hành vi vi phạm pháp luật nhưng thể hiện 

tính chất, mức độ nghiêm trọng hơn, được thể hiện ở những dấu hiệu 

như sau: 
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-  Dấu hiệu về tính nguy hiểm đảng kế cho xã hội của hành vi: là 

hành vi đã gây ra những thiệt hại hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể 

cho các quan hệ xã hội được pháp luật Hình sự bảo vệ. Dấu hiệu này 

được thể hiện tại Điều 8 của Bộ luật Hình sự: “Những hành vi tuy có 

dấu hiệu của tội phạm, nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không 

đáng kể, thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện 

pháp khác”. Chẳng hạn như: biện pháp hành chính, biện pháp dân 

sự, kỷ luật hay các biện pháp tư pháp khác. 

Cơ sở để đánh giá về tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi là 

“đáng kể hay không đáng kể”, thường căn cứ vào những yếu tố như: 

tầm quan trọng của mối quan hệ xã hội đã bị hành vi xâm hại tới, căn 

cứ vào đặc điểm nhân thân người phạm tội, căn cứ vào thời gian, địa 

điểm, công cụ, phương tiện, hoàn cảnh phạm tội, hậu quả của tội 

phạm, mức độ lỗi, động cơ, mục đích của người thực hiện hành vi 

phạm tội. 

-  Dấu hiệu về tỉnh trải pháp luật Hình Str. dấu hiệu này được 

thể hiện tại Điều 2, Bộ luật Hình sự: “Chỉ người nào phạm một tội 

đã được Bộ luật Hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình 

sứ'. 

Khi nghiên cứu về dấu hiệu này cần lưu ý, trong thực tế có 

một số hành vi có gây ra nguy hiểm cho xã hội, trong luật Hình 

sự cũng quy định về hành vi đó, nhưng theo quy định của Bộ 

luật Hình sự thì hành vi đó không phải là tội phạm vì nó thuộc 

vào những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự. Đó là: sự 

kiện bất ngờ, quy định tại Điều 11; phòng vệ chính đáng, quy 

định tại Điều 15 và tình thế cấp thiết, quy định tại Điều 16 của 

Bộ luật Hình sự. 
• • • 

-  Dấu hiệu về tính có lỗi của người thực hiện hành vi: lỗi là 

thuộc tính cơ bản của tội phạm, là cơ sở để buộc một người phải chịu 

trách nhiệm hình sự về hành vi nguy hiểm cho xã hội của mình (tham 

khảo thêm dấu hiệu về lỗi ở phần vi phạm pháp luật trong chương 
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V). 

-  Dấu hiệu về tính phải chịu hình phạt: tính phải chịu hình phạt 

là hậu quả tất yếu của tội phạm, nghĩa là nếu một người đã thực hiện 

hành vi phạm tội thì phải chịu hình phạt. Tuy nhiên, trong những 

trường hợp cụ thể, nếu thuộc điều kiện do luật Hình sự quy định thì 

hành vi tội phạm đó chỉ bị đe dọa áp dụng hình phạt, người phạm tội 

có thể không phải chịu hình phạt như: trường hợp được miễn ừách 

nhiệm hình sự, miễn hình phạt. 

• Phân loại tội phạm 

Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi 

phạm tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, theo quy định tại 

Điều 8 tội phạm được chia thành bốn loại như sau: 

-  Tội phạm ít nghiêm trọng: là tội phạm gây nguy hại không lớn 

cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội đó là 

đến ba năm tù. 

-Tội phạm nghiêm trọng: là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã 

hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội đó là đến bảy 

năm tù. 

-Tội phạm rất nghiêm trọng: là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho 

xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội đó là đến 

mười lăm năm tù. 

-  Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: là tội phạm gây nguy hại đặc 

biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội 

đó là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. 

• Hình phạt 

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất do tòa án áp 

dụng đối với người phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi 

ích của người phạm tội (Điều 26). Việc áp dụng hình phạt nhằm mục 

đích vừa trừng trị người phạm tội, đồng thời giáo dục họ trở thành 

người có ích cho xã hội, có ý thức tôn trọng pháp luật và các quy tắc 
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của cuộc sống. Vừa thể hiện ý nghĩa giáo dục chung đối với mọi 

người trong xã hội về ý thức tôn ừọng pháp luật, đấu tranh phòng 

ngừa và chống tội phạm. 

Theo quy định tại Điều 28 Bộ luật Hình sự, hệ thống hình phạt 

bao gồm hình phạt chính và hình phạt bổ sung. 

-  Hình phạt chỉnh, gồm có: 

+ Cảnh cáo: áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng 

và có nhiều tình tiết giảm nhẹ. 

+ Phạt tiền: được áp dụng là hình phạt chính đối với người 

phạm tội ít nghiêm ừọng hoặc được áp dụng là hình phạt bổ sung đối 

với người phạm tội tham nhũng, ma túy hay một số tội phạm khác. 

Mức phạt tiền tối thiểu là một triệu đồng. 

+ Cải tạo không giam giữ: được áp dụng từ 6 tháng đến 3 

năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng hay tội nghiêm trọng khi 

xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội ra khỏi xã hội. 

+ Trục xuất: có thể được áp dụng là hình phạt chính hoặc là 

hình phạt bổ sung đối với người nước ngoài bị kết án, buộc họ phải 

rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

+ Tù có thời hạn: là buộc người bị kết án phải chấp hành hình 

phạt tại trại giam trong một thời hạn nhất định. Mức phạt tù tối thiểu 

là 3 tháng và tối đa là 30 năm. 

+ Tù chung thân: được áp dụng đối với người phạm tội đặc 

biệt nghiêm trọng. Hình phạt này không áp dụng cho người chưa 

thành niên phạm tội. 

+ Tử hình: là hình phạt đặc biệt, khi thi hành là tước đi sinh 

mạng của người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Hình phạt này 

không áp dụng cho người chưa thành niên phạm tội, phụ nữ đang có 

thai hay đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi bị 

xét xử. 

- Hình phạt bỗ sung, bao gồm: 
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+ Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định: hình phạt này được áp dụng bổ sung cho người phạm 

tội đã bị tuyên hình phạt là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam 

giữ, người phạm tội được hưởng án treo hoặc người phạm tội sau khi 

đã chấp hành xong hình phạt tù. Thờỉ hạn cấm có thể là từ 1 năm đến 

5 năm. 

+ Cấm cư trú: áp dụng đối với người phạm tội khi đã chấp 

hành xong hình phạt tù thì không được cư trú ở một số địa phương 

nhất định, Thời hạn cấm là từ 1 năm đến 5 năm. 

+ Quản chế: áp dụng đối với người khi đã chấp hành xong 

hình phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia, người tái phạm nguy 

hiểm... buộc người bị kết án phải cư trú và sinh sống ở một địa 

phương nhất định. 

+ Tước một số qưyền công dân: áp dụng cho người phạm tội 

được hưởng án treo hoặc khi đã chấp hành xong hình phạt tù, họ bị 

tước một hoặc một số quyền công dân như: quyền bầu cử, quyền ứng 

cử, quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước, quyền phục vụ trong 

lực lượng vũ trang... 

+ Tịch thu tài sản: là tước một phần hoặc toàn bộ tài sản của 

người bị kết án để sung công quỹ nhà nước. 

-ỉ- Phạt tiền (khi không ảp dụng là hình phạt chỉnh). 

+ Trục xuất (khi không áp dụng là hình phạt chỉnh). 

b) Phần các tội phạm cụ thể 

Các tội phạm cụ thể quy định trong Bộ luật Hình sự năm 1999 

được chia thành các chương gồm các nhóm tội như sau: 

-  Chương XI: Các tội xâm phạm an ninh quốc gia. 

-  Chương XII: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân 

phẩm, danh dự của con người. 

-  Chương XIII: Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ cùa 

công dân. 
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-  Chương XTV: Các tội xâm phạm sở hữu. 

-  Chương XV: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình. 

-  Chương XVI: Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. 

-  Chương XVII: Các tội phạm về môi trường. 

-  Chương XVIII: Các tội phạm về ma túy. 

-  Chương XIX: Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự 

cômg cộng. 

-  Chương XX: Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhà 

nước 

-  Chương XXI: Các tội phạm về chức vụ (tội phạm về tham 

nhũng, tội phạm khác về chức vụ). 

-  Chương XXII: Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. 

-  Chương XXIII: Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của 

quân nhân. 

-  Chương XXIV: Các tội phạm phá hoại hòa bình, chống loài 

người và tội phạm về chiến tranh. 

vn. LUẬT Tố TỤNG HÌNH sự 
• • • 

1. Khái quát chung về ngành ỉuật tố tụng hình sự 

a)  Khái niệm ngành luật tố tụng hình sự 

Luật Tố tụng hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam, bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các 

moi quan hệ xã hội nảy sinh trong quả trình giải quyết vụ án hình sự 

giữa các cơ quan tiến hành to tụng với những người tham gia tố tụng 

và giữa họ với nhau. 

b)  Đối tượng điểu chỉnh của ngành luật tố tụng hình sự: 

là những mối quan hệ xã hội nảy sinh giữa các cơ quan tiến hành tố 

tụng với những người tham gia tố tụng và giữa họ với nhau trong quá 

trình tiến hành các hoạt động tố tụng nhằm giải quyết vụ án hình sự. 
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Những mối quan hệ đó là: 

-  Mối quan hệ giữa các cơ quan điều tra, cơ quan Viện kiểm sát 

và cơ quan tòa án là những cơ quan tiến hành tố tụng. 

-  Mối quan hệ giữa những người tiến hành tố tụng trong từng cơ 

quan tố tụng và trong các cơ quan tố tụng với nhau. 

-  Mối quan hệ giữa những cơ quan tiến hành tố tụng, những 

người tiến hành tố tụng với những người tham gia tố tụng. * 

c)  Phương pháp điều chỉnh của ngành luật tố tụng hình 
sư 

Xuất phát từ đối tượng điều chỉnh, Luật Tố tụng hình sự có 

phương pháp điều chỉnh là: 

-  Phương pháp quyền uy: Các cơ quan tiến hành tố tụng trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình được ban hành 

các quyết định có tính chất bắt buộc đối với các cơ quan nhà nước, tổ 

chức xã hội và cá nhân. 

-  Phương pháp phối hợp, chế ước: Nhằm điều chỉnh các quan hệ 

giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Các cơ quan này có nhiệm vụ 

phối hợp với nhau ừong khi tiến hành các hoạt động tố tụng nhằm 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật. 

d)  Nhiệm vụ của Luật Tố tụng hình sự 

Luật Tố tụng hình sự quy định về trình tự, thủ tục tiến hành các 

hoạt động trong các giai đoạn tố tụng hình sự; quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố 

tụng; quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những 

người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng, các cơ 

quan, tổ chức và công dân nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, các tổ chức và mọi cá 

nhân. 

đ) Một số nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng hình sự 
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-  Nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật: 
nguyên tắc này thể hiện tại Điều 5, Luật Tố tụng hình sự năm 2003: 
"... Bât cứ người nào phạm tội đêu bị xử ỉỷ theo pháp luật Khi tham 
gia tố tụng, mọi công dân đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Các 
hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đều phải tuân 
theo trình tự thống nhất mà Luật Tố tụng hình sự đã quy định. 

-  Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước tòa án: được quy 

định tại Điều 19 Bộ luật Tố tụng hình sự. Những người tham gia 

phiên tòa như: kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, người bị hại, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan... đều có quyền bình đẳng 

trong việc đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, những yêu cầu và tranh 

luận dân chủ trước tòa án nhằm làm rõ sự thật khách quan của vụ án. 

Trong khi xét xử, tòa án được coi như người trọng tài công minh 

giữa bên buộc tội (công tố viên) và bên gỡ tội (bị cáo, người bào 

chữa), không được coi trọng, thiên vị quyền của người này hơn 

người khác. 

-  Nguyên tắc bảo đảm quvền bào chữa của người bị tạm giữ, bị 

can, bị cáo: được quy định tại Điều 11 Bộ luật Tố tụng hình sự: 

“Người bị tạm giữ, bị can, bị cảo có quyền tự bào chữa hoặc nhờ 

người khác bào chữa..., các cơ quan tiến hành tố tụng phải bảo đảm 

cho họ thực hiện quyền bào chừa 

-  Nguyên tắc bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại và phục 

hồi danh dự, quyền lợi của người bị oan (Điều 29): thề hiện chủ 

trương nhất quán của Đảng và nhà nước ta hiện nay là phải kiên 

quyết khắc phục các trường hợp oan, sai trong hoạt động tố tụng 

hình sự và bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại do các cơ quan 

và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gây ra. 

Nội dung của nguyên tắc này thể hiện: người bị oan có quyền 

được bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự, quyền lợi. Cơ quan 

có thẩm quyền đã làm oan phải bồi thường thiệt hại và phục hồi danh 

dự, quyền lợi cho người bị oan. Người đã gây ra thiệt hại có trách 

nhiệm bồi hoàn cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp 
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luật. 

- Nguyên tắc không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội 

của tòa án đã có hiệu lực pháp luật (Điều 9): một người khi đã bị phát 

hiện là đã thực hiện hành vi phạm tội thì còn phải trải qua các giai 

đoạn khởi tố, điều tra, truy tố và đến giai đoạn xét xử thì tòa án là cơ 

quan có quyền ra bản án kết tội khi người đó phạm tội. Chỉ đến khi 

bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì mới được coi người đó 

là có tội. 

2. Một số dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2003 (cỏ hiệu lực từ ngày 01/7/2004) 

a) Các cơ quan tiến hành tổ tụng và người tiến hành tẻ tụng 

• Các cơ quan tiến hành tổ tụng: 

- Cơ quan điều tra, gồm có: 

+ Cơ quan điều tra của lực lượng Cảnh sát nhân dân và cơ 

quan điều ưa của lực lượng An ninh nhân dân thuộc Bộ Công an. 
+ Cơ quan điều tra ừong Quân đội. 

+ Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân (Cục điều tra 

tội phạm). 

Ngoài ra, còn một số cơ quan khác như: Bộ đội biên phòng, hải 

quan, kiểm lâm cũng được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động 

điều tra. 
-  Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân. 

-  Cơ quan tòa án nhân dân. 

• Những người tiến hành tố tụng (Điều 33) 

-  Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, điều tra viên 

(thuộc Cơ quan điều tra): là người trực tiếp tiến hành các hoạt động 

điều tra nhằm thu thập các dấu vết, chứng cứ, làm sáng tỏ các tình 

tiết về sự thật khách quan của vụ án hình sự. 

-  Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, kiểm sát viên 
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(thuộc cơ quan Viện kiểm sát): có nhiệm vụ, quyền hạn kiểm sát việc 

tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng đối với vụ án hình sự và 

thực hành quyền công tố nhà nước. 

-  Chánh án, Phó Chánh án tòa án, Thẩm phán, Thư kí tòa án 

(thuộc cơ quan tòa án): có nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động giải 

quyết, xét xử vụ án hình sự. 

-  Hội thẩm nhân dân: là người được bầu cử theo quy định của 

pháp luật, có nhiệm vụ, quyền hạn cùng với Thầm phán xét xử vụ án 

hình sự. 

b) Những người tham gia tố tụng 

-  Người bị tạm giữ: là người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp, 

phạm tội quả tang, bị bắt theo quyết định truy nã hoặc người phạm 

tội tự thú, đầu thú và đối với họ đã có quyết định tạm giữ. 

-  Bị can, bị cáo: bị can là người đã bị khởi tố về hình sự; bị cáo 

là người đã bị tòa án quyết định đưa ra xét xử. Bị can và bị cáo có 

những quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định. 

-  Người bị hại: là người bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản 

do tội phạm gây ra. 

-  Nguyên đơn dân sự: là cá nhân, cơ quan hay tổ chức bị thiệt 

hại do tội phạm gây ra. 

-  Bị đơn dân sự: là cá nhân, cơ quan hay tổ chức mà pháp luật 

quy định phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại do hành 

vi phạm tội gây ra. 

-  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. 

-  Người làm chứng: là người biết được những tình tiết liên quan 

đến vụ án hình sự. 

-  Người bào chữa: có thể là luật sư; người đại diện hợp pháp của 

người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; bào chữa viên nhân dân. 

-  Người giám định: là người có kiến thức chuyên môn về những 

lĩnh vực nhất định và được cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu theo 
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quy định của pháp luật. 

-  Người phiên dịch: là người được cơ quan tiến hành tố tụng yêu 

cầu trong trường hợp có người tham gia tố tụng không sử dụng được 

tiếng Việt. 

c) Các giai đoạn tố tụng hình sự 

• Giai đoạn khởi tố vụ ản hình sự 

Khi đã xác định có dấu hiệu phạm tội thì cơ quan điều tra phải ra 

quyết định khởi tố vụ án hình sự. Việc xác định dấu hiệu tội phạm 

dựa trên những cơ sở sau đây: 

-  Tố giác của công dân. 

-  Tin báo của cơ quan, tổ chức. 

-  Tin báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

-  Người phạm tội tự thú. 

-  Cơ quan tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện ra vụ việc có dấu 

hiệu phạm tội...
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•  Giai đoạn điều tra vụ án hình sự 

-  Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân điều tra tất cả 

các tội phạm, trừ những tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra 

của cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân và cơ quan điều 

tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

• 

-  Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân điều tra các tội 

phạm thuộc thấm quyền xét xử của các tòa án Quân sự. 

-  Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều tra 

một số loại tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm 

tội là cán bộ thuộc các cơ quan Tư pháp. 

Bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm lâm và lực lượng cảnh sát 

biển... khi phát hiện những hành vi phạm tội trong lĩnh vực quản lý 

của mình thì có quyền khởi tố và điều tra đối với một số vụ án thuộc 

phạm vi, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình. 

•  Giai đoạn truy tố vụ án hình sự 

Khi có đầy đủ chứng cứ xác định là có tội phạm thì cơ quan 

điều tra làm bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố và chuyền hồ sơ vụ 

án hình sự sang cơ quan viện kiểm sát. 

Khi đã nhận được hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, ừong 

thời hạn không quá 30 ngày, viện kiểm sát phải ra một trong những 

quyết định như: truy tố bị can trước tòa án bằng bản cáo trạng; trả hồ 

sơ để điều tra bổ sung; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án. Trong 

trường hợp quyết định truy tố thì viện kiểm sát phải ra bản cáo trạng 

và chuyển hồ sơ cùng bản cáo trạng đến tòa án. 

• Giai đoạn xét xử 

Sau khi nhận được hồ sơ vụ án, thẩm phán được phân công làm chủ 

tọa phiên tòa phải nghiên cứu hồ sơ, giải quyết các
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khiếu nại và yêu cầu của những người tham gia tố tụng, đồng thời 

tiến hành các công việc cần thiết để tiến hành mở phiên tòa. Trong 

thời hạn không quá ba tháng, thẩm phán được phân công chủ tọa 

phiên tòa phải ra một trong các quyết định như: đưa vụ án ra xét xử; 

trả hồ sơ cho viện kiểm sát để điều tra bổ sung; đình chỉ hoặc tạm 

đình chỉ vụ án. 

Khi đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án phải giao quyết 

định đó cho bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo, người bào 

chữa và Viện kiểm sát cùng cấp. Đồng thời, tòa án triệu tập những 

người cần xét hỏi đến phiên tòa. 

Việc xét xử phải tuân theo nguyên tắc trực tiếp, liên tục (trừ thời 

gian nghỉ ngơi). Hội đồng xét xử phải căn cứ vào những chứng cứ, 

tình tiết của vụ án đã được làm sáng tỏ tại phiên tòa để ra bản án 

hoặc quyết định và thông qua bản án hay quyết định đó tại phòng xử 

án sau khi đã nghị án. 

Khi bản án hoặc quyết định của tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên mà 

bị kháng cáo, kháng nghị thì không phát sinh hiệu lực pháp luật 

ngay, mà tòa án cấp trên trực tiếp phải giải quyết lại vụ án hoặc xét 

lại quyết định sơ thẩm đó theo trình tự phúc thẩm. Bản án hoặc quyết 

định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên hoặc ra quyết 

định. 

• Thi hành bản án, quyết định của tòa án 

Thi hành bản án, quyết định của tòa án là thủ tục cuối cùng nhằm 

bảo đảm cho các điều khoản đã tuyên trong bản án, quyết định của 

tòa án được thực hiện. Kẻ phạm tội phải bị trừng phạt, đồng thời 

được cải tạo, giáo dục để trở thành người tốt, có ý thức tôn trọng 

pháp luật và các quy tắc của cuộc sống. Các quyền và lợi ích hợp 

pháp của công dân được bảo vệ. Những bản án và quyết định của tòa 

án được đưa ra thi hành là những bản án, quyết định đã phát sinh 

hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định tuy chưa phát sinh 

hiệu lực pháp luật, nhưng theo quy định của pháp luật (Điều 255) 
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phải được thi hành ngay, mặc dù vẫn có thể bị kháng cáo, kháng 

nghị. 

Bản án, quyết định của tòa án chỉ được đưa ra thi hành sau khi 

đã có quyết định thi hành án của chánh án tòa án đã xét xử sơ thẩm 

vụ án đó hoặc chánh án tòa án nơi nhận được quyết định ủy thác thi 

hành án. 

Ngoài các giai đoạn nêu trên, còn có thủ tục xét lại bản án hoặc 

quyết định đã có hiệu lực pháp luật, cụ thể là: 

+ Thủ tục giám đốc thẩm: là xét lại bản án hoặc quyết định đã 

có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm 

pháp luật nghiêm trọng trong việc xử lý vụ án, như: Việc điều tra, xét 

hỏi tại phiên tòa phiến diện hoặc không đầy đủ; kết luận trong bản án 

hoặc quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của 

vụ án; có sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong, khi điều tra, 

truy tố hoặc xét xử; có những sai lầm nghiêm trọng trong việc áp 

dụng Bộ luật Hình sự. 

+ Thủ tục tải thẩm: là thủ tục được áp dụng đối với bản án 

hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có 

những tình tiết mói được phát hiện có thể làm thay đồi cơ bản nội 

dung của bản án hoặc quyết định mà tòa án không biết được khi ra 

bản án hoặc quyết định đó, như: Lời khai của người làm chứng, kết 

luận giám định hoặc lời dịch của người phiên dịch có những điểm 

quan trọng được phát hiện là không đúng sự thật; điều tra viên, kiểm 

sát viên, thầm phán, hội thẩm nhân dân đã có kết luận không đúng, 

làm cho vụ án bị xét xừ sai; vật chứng, biên bản điều tra, biên bản 

các hoạt động tố tụng khác hoặc những tài liệu khác trong vụ án bị 

giả mạo hoặc không đúng sự thật; những tình tiết khác làm cho việc 

giải quyết vụ án bị giả mạo hoặc không đúng sự thật. 

Như vậy, khi bản án hoặc quyết định của tòa án mặc dù đã phát 

sinh hiệu iực, thậm chí là đang được đưa ra thi hành, nhưng nếu đã có 

quyết định kháng nghị thì phải được xem xét lại theo thủ tục giám 
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đốc thẩm hoặc tái thẩm. 

d) Thủ tục đặc biệt 

Đối với những vụ án mà người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị 

cáo là người chưa thành niên sẽ được áp dụng theo những quy định 

riêng tại chương XXXII và những quy định khác của Bộ luật Tố tụng 

hình sự, nếu những quy định đó khồng trái với những quy định tai 

chương XXXII Bộ luật Tố tụng hĩnh sự. 

vm. LUẬT LAO ĐỘNG 
* • 

1. Khái quát chung về Luật Lao động 

a)  Khái niệm 

Luật Lao động là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp 

luật Việt Nam, bao gồm những quy phạm pháp luật điều chỉnh quan 

hệ lao động và những quan hệ xã hội khác có liên quan đến quan hệ 

lao động. 

Bộ luật Lao động ở nước ta được ban hành năm 1994, đã được 

sửa đổi, bổ sung 3 lần vào năm 2002, 2006 và 2007. 

b)  Đối tượng điểu chỉnh của Luật Lao động 

Đối tượng điều chỉnh bao gồm hai nhóm quan hệ xã hội sau đây: 

-  Quan hệ lao động là quan hệ giữa người lao động và người sử 

dụng lao động phát sinh trong quá trình tuyển chọn và sử dụng sức 

lao động của người Jao động. 

Nhóm quan hệ này có đặc điểm chung là: quan hệ lao động được 

xác lập trên cơ sở hợp đồng lao động mà trong đó quyền lợi của các 

bên được ấn định ở mức tối thiểu, khuyến khích các thỏa thuận có 

lợi cho người lao động và nghĩa vụ ở mức tối đa. 

-  Các quan hệ xã hội khác liên quan trực tiếp với quan hệ lao 

động, như: quan hệ giữa tổ chức Công đoàn với người sử dụng lao 

động; quan hệ về bảo hiểm xã hội; quan hệ về giải quyết tranh chấp 

lao động; quan hệ về quản lý nhà nước về lao động, việc làm, học 
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nghề... 

Chủ thể của quan hệ lao động là người sử dụng lao động và 

người lao động: 

-  Người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao 

động và có giao kết hợp đồng lao động (ngoại trừ những ngành nghề 

đặc biệt do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định thì được 

nhận trẻ em dưới 15 tuổi vào làm việc); 

-  Người sử dụng lao động có thể là cá nhân (nếu là cá nhân thì ít 

nhất phải đủ 18 tuổi), các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh 

tế, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan nhà nước... 

c) Phương pháp điều chỉnh của Luật lao động 

-  Phương pháp bình đẳng thỏa thuận giữa người lao động với 

người sử dụng lao động. 

-  Phương pháp mệnh lệnh áp dụng ưong lĩnh vực tổ chức và 

quản lý lao động. 

-  Phương pháp thông qua hoạt động cồng đoàn tác động vào các 

quan hệ phát sinh trong quá trình lao động. 

2. Một số nội dung cơ bản của Luật lao động 

a)  Hợp đồng lao động 

Quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động được 

thiết lập thông qua hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động là sự thỏa 

thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có 

trả công, về điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong 

quan hệ lao động. Hợp đồng lao động có các loại sau đây: 

-  Hợp đồng lao động không xác định thời hạn (hợp đồng dài 

hạn). 

-  Hợp đồng lao động có xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 

tháng. 

-  Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất 

định có thòi hạn dưới 12 tháng. 
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Ngoài ra, luật cho phép họrp đồng lao động có thể giao kết bằng 

lời nói trong các trường hợp công việc có tính chất tạm thời mà thời 

hạn làm việc dưới ba tháng hoặc lao động giúp việc gia đình. 

Các loại hợp đồng được giao kết dựa trên nguyên tắc tự nguyện, 

bình đẳng. Nhà nước khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho 

người lao động có những điều kiện thuận lợi hom so với những quy 

định của pháp luật lao động. 

b)  Quyền và nghĩa vụ của người lao động 

• Quyền của người ỉao động 

-  Được trả lương, trả cồng theo số lượng, chất lượng lao động đã 

thỏa thuận; 

-  Được bảo đảm an toàn trong lao động theo các quy định về 

bảo hộ lao động; 

-  Được đảm bảo chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định về 

bảo hiểm xã hội; 

-  Được nghỉ ngơi theo quy định và theo thỏa thuận giữa các 

bên; 

-  Được thành lập, gia nhập tổ chức công đoàn để được đại 

diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động; 

-  Được hưởng chế độ phúc lợi tập thể, tham gia quản lý đom 

vị, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và nội quy, điều 

kiện lao động của tổ chức, đom vị, doanh nghiệp; 

-  Được đom phương chấm dứt hợp đồng lao động trong 

những trường hợp nhất định. 

-  Được đình công theo trình tự, thủ tục quy định của pháp 

luật; 

b)  Nghĩa vụ của người lao động 

-  Thực hiện theo hợp đồng lao động, theo thỏa ước lao động 

tập thể, chấp hành nội quy lao động, quy định của đom vị, doanh 

nghiệp. 
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-  Thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động, chấp hành kỷ luật lao động. 

-  Tuân thù sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao 

động. 

c)  Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động 

• Quyền của người sử dụng lao động 

-  Được tuyển chọn, bố trí, điều hành lao động theo yêu cầu 

sản xuất, công tác. 

-  Được cử đại diện để thương lượng, ký kết thoả ước lao động 

tập thể. 

-  Được khen thưởng, xử lý người vi phạm kỷ luật Lao động theo 

quy định của pháp luật về kỷ luật Lao động và trách nhiệm vật chất... 

-  Được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những 

trường hợp nhất định. 

• Nghĩa vụ của người sử dụng lao động 

-  Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các 

thoả thuận khác với người lao động. 

-  Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động và các điều kiện 

lao động khác cho người lao động. 

-  Bảo đảm kỷ luật lao động, thực hiện đúng các quy định của 

nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của 

người lao động. 

-  Tôn trọng nhân phẩm, đối xử đúng đắn với người lao động, 

quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. 

IX. LUẬT HÀNH CHÍNH 

1. Khái quát chung về Luật Hành chính 

a) Khải niệm Luật Hành chính 

Luật Hành chỉnh là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp 
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luật Việt Nam bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh những 

quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình to chức và thực hiện hoạt 

động chấp hành và điều hành của các cơ quan nhà nước cỏ thẩm 

quyền, các tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền quản lý nhà 

nước trên các lĩnh vực kỉnh tế, văn hóa, xã hội. 

b)  Đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính 

Luật Hành chính điều chỉnh những quan hệ xã hội hình thành 

trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Những quan hệ này có 

thể gọi là những quan hệ chấp hành - điều hành hoặc những quan hệ 

quản lý hành chính nhà nước. Nó được chia thành ba nhóm: 

-  Các quan hệ quàn lý phát sinh trong quá trình các cơ quan 

hành chính nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành điều hành trên 

các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

-  Các quan hệ quản lý hình thành trong quá trình các cơ quan 

nhà nước xây dựng và củng cố chế độ công tác nội bộ của cơ quan 

nhằm ổn định về tổ chức để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của 

mình. 

-  Các quan hệ quản lý hình thành trong quá trình các cá nhân và 

tồ chức được nhà nước trao quyền thực hiện hoạt động quản lý hành 

chính nhà nước trong một số trường hợp cụ thể do pháp luật quy 

định. 

c)  Phương pháp điều chỉnh của Luật Hành chỉnh 

Đặc trưng của phương pháp điều chỉnh của Luật Hành chính là 

tính mệnh lệnh được hình thành từ quan hệ “quyền lực - phục tùng”, 

giữa một bên có quyền nhân danh nhà nước ra những mệnh lệnh bắt 

buộc đối với bên kia là cơ quan, tồ chức hoặc cá nhân có nghĩa vụ 

phục tùng các mệnh lệnh đó. Như vậy, phương pháp điều chỉnh của 

Luật Hành chính là phương pháp mệnh lệnh, phương pháp áp đặt. 
2. Một số nội dung cơ bản của ngành Luật Hành chính 

a)  Quan hệ pháp luật hành chính 
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Quan hệ pháp luật hành chỉnh là những quan hệ xã hội phát sinh 

trong lĩnh vực chấp hành - điều hành, giữa một bên mang quyền lực 

nhà nước cỏ chức năng quản lý hành chỉnh nhà nước và một bên ỉà 

đối tượng quản lý. 

Quan hệ pháp luật hành chính có những đặc trưng cơ bản sau 

đây: 

-  Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ pháp luật 

hành chính luôn gắn với hoạt động chấp hành - điều hành của nhà 

nước. 

-  Một bên trong quan hệ pháp luật hành chính phải là chủ thể 

được sử dụng quyền lực nhà nước. Chủ thể này là chủ thể bắt buộc. 

Thiếu sự tham gia của chủ thể bắt buộc thì không thể hình thành 

quan hệ pháp luật hành chính. Chủ thể bắt buộc thường là các cơ 

quan hành chính nhà nước. Chủ thề bắt buộc trong quan hệ pháp luật 

hành chính có quyền nhân danh nhà nước để đơn phương đưa ra 

những mệnh lệnh buộc phía bên kia phải thực hiện. 

-  Các tranh chấp phát sinh trong quan hệ pháp luật hành chính 

được giải quyết theo trình tự, thủ tục hành chính và thuộc thẩm 

quyền của cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài ra, còn có thể được 

giải quyết theo thủ tục tư pháp tại tòa án (tòa hành chính). 

b)  Cơ quan hành chính nhà nưởc 

Cơ quan hành chỉnh nhà nước là một bộ phận của bộ mảy nhà 

nước do nhà nước lập ra để thực hiện chức năng quản lý hành chỉnh 

nhà nước. 

Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước mang đầy đủ các dấu 

hiệu chung của cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, cơ quan hành chính 

nhà nước còn có những dấu hiệu riêng. Căn cứ vào những dấu hiệu 

này, chúng ta có thể phân biệt cơ quan hành chính nhà nước với các 

cơ quan nhà nước khác: 

-  Cơ quan hành chính nhà nước có chức năng quản lý hành 

chính nhà nước, thực hiện hoạt động chấp hành - điều hành trên mọi 
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lĩnh vực của đời sống xã hội. 

-  Mỗi cơ quan hành chính nhà nước có một thẩm quyền nhất 

định. Thẩm quyền ấy không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của cơ 

quan hành chính nhà nước và chỉ giới hạn trong phạm vi chấp hành - 

điều hành. 

-  Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước mới có hệ thống các đơn 

vị cơ sở trực thuộc. Các đom vị này được thành lập và hoạt động ở 

các lĩnh vực khác nhau như hành chính, kinh tế, văn hoá - xã hội... 

• Phân loại các cơ quan hành chỉnh nhà nước 

-  Căn cứ vào quy định của pháp luật, cơ quan hành chính nhà 

nước được chia thành hai loại: 

+ Loại thứ nhất là các cơ quan “hiến định” như Chính phù, các 

Bộ, cơ quan ngang Bộ và ủy ban nhân dân các cấp. Đây là những cơ 

quan hành chính quan trọng nhất. 

+ Loại thứ hai là các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm 

quyền chuyên môn kể cả ở trung ương và địa phương như Tổng cục, 

Cục, Sở, Phòng, Ban... 

-  Căn cứ theo phạm vi lãnh thổ hoạt động, cơ quan hành chính 

nhà nước được chia thành hai loại: 

+ Loại thứ nhất là các cơ quan hành chính nhà nước ở trung 

ương: Chính phủ, các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc 

Chính phủ. 

+ Loại thứ hai là các cơ quan hành chính nhà nước ở địa 

phương: ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, Phòng, Ban. 

-  Căn cứ theo phạm vi thẩm quyền, cơ quan hành chính được 

phân thành cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung và cơ 

quan hành chính nhà nước có thầm quyền chuyên môn. Cơ quan 

hành chính nhà nước có thẩm quyền chung bao gồm Chính phủ và ủy 

ban nhân dân các cấp. Cơ quan hành chính nhà nước có thầm quyền 

chuyên môn ở trung ương có các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
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thuộc Chính phủ; ở địa phương có các Cục, Sở, Phòng, Ban... 

-  Căn cứ theo nguyên tắc tổ chức và giải quyết công việc (theo 

chế độ thủ trưởng), cơ quan hành chính nhà nước được phân thành 

hai loại: cơ quan tổ chức và hoạt động theo chế độ tập thể lãnh đạo 

và cơ quan tổ chức, hoạt động theo chế độ thủ trưởng (đề cao quyền 

tự chù, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu). 

Nhìn chung, cơ quan tổ chức và hoạt động theo chế độ tập thể 

lãnh đạo là các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung 

như: Chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp. Các cơ quan hành chính 

nhà nước có thẩm quyền chuyên môn tổ chức và hoạt động theo chế 

độ thù trưởng, đứng đầu Jà thủ trưởng cơ quan như: Bộ trưởng, Giám 

đốc sở, Trưởng phòng, ban... 

c) Vi phạm hành chỉnh và xử lý vi phạm hành chính 

Vi phạm hành chỉnh là hành vi do cả nhân, tố chức thực hiện một 

cách cố ỷ hoặc vỏ ỷ, xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước mà 

không phải là tội phạm hình sự và theo quy định của pháp luật phải 

bị xử lý hành chỉnh. 
Vi phạm hành chính có những đặc điểm cơ bản sau: 

-  Là hành vi trái pháp luật xâm phạm các quy tắc quản ỉý nhà 

nước. 

-  Hành vi đó do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc 

vô ý (đối với tổ chức thì yếu tố lỗi được xác định ở những người nhất 

định trong tổ chức đó). 

-  Hành vi đó không phải là tội phạm. 

-  Hành vi đó được pháp luật quy định là phải bị xử lý hành 

chính. 

• Nguyên tắc xử ỉỷ vi phạm hành chỉnh 

-  Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện kịp thời và xử lý 

theo đúng quy định. Việc xử lý VPHC phải được tiến hành nhanh 

chóng, công minh, triệt để. Những hậu quả do VPHC gây ra phải 
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được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. 

-  Việc xử lý VPHC phải do người có thẩm quyền tiến hành theo 

đúng quy định của pháp luật. 

-  Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử lý hành chính khi đã thực hiện hành 

vi VPHC trong các lĩnh vực của xã hội do pháp luật quy định. 

-  Một hành vi VPHC chỉ bị xử lý hành chính một lần. Nhiều 

người cùng thực hiện một hành vi VPHC thì mỗi nguời vi phạm đều 

bị xử lý. Một người thực hiện nhiều hành vi VPHC thì bị xử lý về 

từng hành vi vi phạm. 

-  Việc xử lý VPHC phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, 

nhân thân người vi phạm và những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng để 

quyết định hình thức, biện pháp xử lý thích hợp. 

Không xử lý VPHC trong các trường hợp tình thế cấp thiết, phòng vệ 

chính đáng, sự kiện bất ngờ... 

•  Thời hiệu xử lý vỉ phạm hành chỉnh 

-  Pháp luật hành chính quy định thời hiệu xử lý thông thường là 

một năm kể từ ngày hành vi VPHC xảy ra. 

-  Thời hiệu xử lý là hai năm đối với VPHC trong các lĩnh vực: 

tài chính, chứng khoán, sở hữu trí tuệ, xây dựng, môi trường, an toàn 

và kiểm soát bức xạ, nhà ở, đất đai, đê điều, xuất bản, xuất khẩu, 

nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh hoặc VPHC là hành vi buồn lậu, sản 

xuất, buôn bán hàng giả... 

-  Đối với trường hợp cá nhân bị khởi tố, truy tố hoặc có quyết 

định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự mà có quyết 

định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án thì bị xử lý hành chính nếu 

hành vi đó có dấu hiệu VPHC. Thời hiệu xử lý VPHC là ba tháng kể 

từ ngày người có thầm quyền xử lý nhận được quyết định đình chỉ và 

hồ sơ vụ vi phạm. 

-  Trong thời hạn nêu trên nếu cá nhân, tồ chức có VPHC mới 
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hoặc cố tình trốn tránh, cản trở việc xử lý thì không áp dụng thời hiệu 

nêu trên. 

•  Các hình thức xử lý vi phạm hành chính 

Xử lý VPHC bao gồm xử phạt VPHC và các biện pháp xử lý 

hành chính khác. 

-Xửphạt VPHC: 

+ Xử phạt VPHC được áp dụng đối với cá nhân, tồ chức có 

hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý 

nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật 

phải bị xử phạt hành chính. 

+ Các hình thức xử phạt VPHC bao gồm: Hình thức xử phạt 

chính: cảnh cáo, phạt tiền. Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử 

dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tịch thu tang vật, phương tiện 

được sử dụng để VPHC, tạm giữ phương tiện vi phạm... 

Chủ ỷ: đối với người nước ngoài VPHC còn có thể bị xử phạt 

trục xuất, trục xuất được áp dụng là hình thức xử phạt chính hoặc xử 

phạt bồ sung tùy từng trường hợp cụ thể. 

+ Các biện pháp xử lý hành chính khác: 

Các biện pháp xử lý hành chính khác được áp dụng đối với cá 

nhân có hành vi VPPL về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa 

đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (không áp dụng đối với người 

nước ngoài). Các biện pháp xử lý hành chính khác bao gồm: giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở 

giáo dục; đưa vào cơ sở chữa bệnh; quản chế hành chính... 

- Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính gồm: Chủ tịch ƯBND 

cấp xã; quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương; Công an nhân dân; Bộ đội biên phòng; Cảnh 

sát biển, Hải quan; Kiểm lâm, Cơ quan thuế, Quản lý thị trường; 

Thanh tra chuyên ngành; Giám đốc cảng vụ hàng hải, Giám đốc cảng 

vụ nội địa, Giám đốc cảng vụ hàng không; Toà án nhân dân; Cơ quan 
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thi hành án... 

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHÁP LUẬT 

ĐẠI CƯƠNG 
(Số lượng câu hòi: 200) 

*** (5Ỉ *** 

Câu 1: Xã hội cộng sản nguyên thủy phân bố dân cư theo: 

A.  Tôn giáo 

B.  Quan hệ huyết thống 

c. Đơn vị hành chính lãnh thổ D. Hội đồng thị tộc, Hội 

đồng bộ lạc 

Câu 2: Những quy phạm xã hội tồn tại trong chế độ cộng sản 

nguyên thủy là: 
A.  Đạo đức 
B.  Tập quán 

c. Tín điều tôn giáo D. Cả A, B, c đều đúng Câu 3: 

Nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện nhà nước là: 
A.  Do có sự phân công lao động trong xã hội 

B.  Do có sự phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp 

trong xã hội. 

c. Do con người trong xã hội phải hợp sức lại để đáp đê, 

chống bão lụt, đào kênh làm thủy lợi hay chống giặc 

ngoại xâm. 
D. Do ý chí của con người trong xã hội. 

Câu 4: Hình thái kinh tế - xã hội nào là chưa có nhà nước? 

A.  Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 

B.  Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản nguyên thủy c. 

Hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa 

D. Hình thái kinh tế - xã hội chiếm hữu nô lệ 

Câu 5: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin thì; 

A.  Nhà nước là hiện tượng tự nhiên 

B.  Nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử 
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c. Nhà nước là hiện tượng vĩnh cửu, bất biến 

D. Nhà nước là hiện tượng xuất hiện và tồn tại cùng với 

sự xuât hiện, tôn tại của lịch sử xã hội loài người 
Câu 6: Trong các quan điểm phi mác - xít về nguồn gốc nhà 

nước thì quan điểm nào được coi là tiến bộ nhất: 

A.  Quan điểm của những nhà nghiên cứu theo thuyết 

thần học 

B.  Quan điểm của những nhà nghiên cứu theo thuyết 

gia trưởng 

c. Quan điểm của những nhà nghiên cứu theo thuyết khế 

ước xã hội 

D. Quan điểm của những nhà nghiên cứu theo thuyết 

bạo lực 
Câu 7: Bản chất nhà nước được thể hiện: 

A.  Bất cứ nhà nước nào cũng thể hiện bản chất giai cấp 

rõ nét hom bản chất xã hội 

B.  Bất cứ nhà nước nào cũng chỉ là bộ máy dùng để 

duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp 

khác 

c. Bất cứ nhà nước nào cũng thể hiện bản chất xã hội rỗ 

nét hom bản chất giai cấp 

D. Bất cứ nhà nước nào cũng đều mang bản chất giai 

cấp và bản chất xã hội 
Câu 8: Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện: 

A.  Nhà nước là công cụ sắc bén nhất để quản lý mọi 

mặt đời sống xã hội 

B.  Nhà nước là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai 

cấp này đối vói giai cấp khác 

C.  Nhà nước là công cụ để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội 
D.  Cả A, B, c đều đúng 

Câu 9: Bản chất xã hội của nhà nước được thể hiện: 

A.  Nhà nước là công cụ sắc bén để duy trì sự thống trị giai 

cấp 
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B.  Nhà nước là công cụ của đa số nhân dân lao động sử 

dụng để ừấn áp lại thiểu số giai cấp bóc lột đã bị lật đổ 

cùng với bọn tội phạm phản động 

c. Nhà nước là bộ máy nhàm bảo đảm trật tự an toàn xã hội 

và đảm đương các công việc chung của xã hội D. Nhà nước 

là một bộ máy cưỡng chế đặc biệt nằm trong tay giai cấp 

cầm quyền 

Câu 10: Nhà nước có mấy thuộc tính? 

A.  Hai 

B.  Ba c. 

Bốn D. 

Năm 
Câu 11: Thuộc tính của nhà nước được thể hiện: 

A.  Nhà nước thiết lập một quyền lực xã hội 

B.  Nhà nước có quyền ban hành những nội quy, điều lệ c. 

Nhà nước có lãnh thồ và thực hiện sự phân chia dân 

cư thành các đom vị hành chính lãnh thồ D. Nhà nước 

có quyền quản lý mọi mặt đời sống xã hội 

Câu 12: Nhà nước nào cũng có chức năng: 

A.  Bảo đảm trật tự an toàn xã hội 

B.  Tổ chức và quản lý nền kinh tế c. 

Đối nội và đối ngoại 

D. Thiết lập mối quan hệ ngoại giao 

Câu 13: Khi nghiên cứu về chức năng của nhà nước, thì khẳng định 

nào sau đây là sai? 

A.  Chức năng đối nội và chức năng đối ngoại là quan trọng 

như nhau 

B.  Chức năng đối nội của nhà nước là cơ sở cho việc thực 

hiện chức năng đối ngoại 

c. Kết quả của việc thực hiện chức năng đối ngoại có tác 

động đến việc thực hiện chức năng đối nội 

D. Chức năng đối nội có vai ừò quan trọng hom chức năng 
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đối ngoại 

Câu 14: Nguyên nhân dẫn đến sự thay thế các kiểu nhà nước trong 

lịch sử là: 
A.  Do ý chí của giai cấp thống trị xã hội 

B.  Do sự phát triển tự nhiên của xã hội 

c. Do mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản 

xuất trong xã hội 

D. Do sự vận động, phát triển, thay thế các hình thái kinh tế 

- xã hội mà nhân tố làm nên sự thay thế đó là các cuộc 

cách mạng xã hội 

Câu 15: Khi nghiên cứu về các kiểu nhà nước trong lịch sử, thì khảng 

định nào sau đây là sai? 

A.  Tương ứng với mỗi hình thái kinh tế - xã hội trong lịch 

sử thì có một kiểu nhà nước 

B.  Cơ sở để xác định kiểu nhà nước là các yếu tố kinh tế - 

xã hội tồn tại trong một giai đoạn lịch sử nhất định 

c. Nguyên nhân dẫn đến sự thay thế các kiểu nhà nước 

trong lịch sử là do sự vận động, thay thế các hình thái kinh 

tế - xã hội D. Kiểu nhà nước sau bao giờ cũng tiến bộ hơn 

kiểu nhà nước trước
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Câu 16: Kiểu nhà nước đầu tiên trong lịch sử là: 

A.  Nhà nước cộng sản nguyên thủy 

B.  Nhà nước chủ nô 

c. Nhà nước phong kiến D. Nhà nước tư sản Câu 17: Hình 

thức chính thể của nhà nước bao gồm các loại: 

A.  Chính thể quân chủ và cộng hòa dân chủ 

B.  Chính thể quân chủ và cộng hòa 

c. Chính thể cộng hòa tổng thống và cộng hòa đại nghị D. 

Chính thể quân chủ tuyệt đối và quân chủ tương đối 

Câu 18: Chính thể quân chủ tuyệt đối thường xuất hiện ở chế độ xã 

hội nào? 
A.  Cộng sản nguyên thủy 

B.  Phong kiến 

c. Chiếm hữu nô lệ D. Tư bản chủ nghĩa Câu 19: Hình thức 

chính thể nào là phổ biến trên thế giới? 

A.  Cộng hòa tổng thống 

B.  Quân chủ lập 

hiến c. Cộng hòa đại 

nghị D. Cộng hòa dân 

chủ 
Câu 20: Hình thức nhà nước được tạo thành từ các yếu tố: 

A.  Hình thức kinh tế; chế độ kinh tế - chính trị; cấu trúc 

lãnh thồ 
B.  Chế độ chính trị; chế độ kinh tế; chế độ văn hóa 

c. Hình thức chính thể; cấu trúc lãnh thổ; chế độ chính trị 

D. Hình thức cấu trúc; hình thức chính thể; chế độ kinh tế - 

chính trị 

Câu 21: Khi nghiên cứu về bộ máy Nhà nước Việt Nam thì khẳng 

định nào sau đây là đúng? 

A.  Chính phủ có quyền giám sát toàn bộ hoạt động của nhà 

nước 

B.  Quốc hội là cơ quan nắm giữ và thực hiện cả ba quyền: 
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lập pháp, hành pháp và tư pháp 
c. Hội đồng nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra 

D. ủy ban nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra 

Câu 22: Trong bộ máy Nhà nước Việt Nam thì: 

A.  Quốc hội có quyền ban hành tất cả các văn bản quy 

phạm pháp luật 
B.  Chính phủ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất 

c. Chính phủ là cơ quan chấp hành và điều hành 

D. Hội đồng nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở 

địa phương, đại diện cho nhân dân ở địa phương 

Câu 23: Việc thực hiện quyền lực trong Nhà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam có sự: 
A.  Phân chia quyền lực 

B.  Phân công, phân nhiệm và phối hợp trong việc thực 

hiện quyền lực nhà nước 

c. Ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp được giao tách 

bạch cho ba cơ quan Quốc hội, Chính phủ và Tòa án 

D. Tập trung quyền lực vào Quốc hội và Chính phủ 

Câu 24: Cơ quan thương trực của Quốc hội nước ta là: 

A.  ủy ban Quốc hội 

B,  ủy ban thường vụ Quốc hội c. 

ủy ban kinh tế và ngân sách D. ủy 

ban đối nội và đối ngoại 

Câu 25: Việc tồ chức, thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta được 

thể hiện: 

A.  Quyền lực nhà nước thuộc về cơ quan cấp cao, do nhân 

dân bầu ra theo nhiệm kỳ 

B.  Quyền lực nhà nước thuộc về người đứng đầu nhà nước 

c. Quyền lực nhà nước tập trung toàn bộ hay một phần vào 

trong tay người đứng đầu nhà nước 
D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 26: Bộ máy nhà nước nói chung thường có mấy hệ thống cơ 
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quan? 

A.  Một hệ thống cơ quan 

B.  Hai hệ thống cơ quan c. 

Ba hệ thống cơ quan D. 

Bốn hệ thống cơ quan 

Câu 27: Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có chủ quyền quốc gia 

khi nào? 

A.  Năm 1930 

B. Năm 1945 c. 

Năm 1954 D. 

Năm 1975 

Câu 28: Quyền lực Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được tổ 

chức thực hiện theo nguyên tắc nào? 

A.  Phân quyền 

B.  Tập quyền XHCN c. Tam quyền phân lập 

D. Quyền lực Nhà nước tập trung thống nhất vào Quốc hội 

và Chính phủ 

Câu 29: Bản chất Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

được thể hiện: 
A.  Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân 

B.  Là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 

c. Nhân dân được kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ 

quan nhà nước 
D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 30: Chức năng đối nội của nhà nước Việt Nam là: 

A.  Gia nhập các tổ chức quốc tế và khu vực 

B.  Tổ chức và quản lý nền kinh tế, thiết lập quan hệ đối 

ngoại 

c. Tổ chức và quản lý các mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục, 

khoa học - công nghệ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và các 

quyền, lợi ích hợp pháp của công dân D. Bao gồm cả A, B, 
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c 

Câu 31: Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

gồm có mấy loại cơ quan? 

A.  Cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp 
B.  Cơ quan Quốc hội, cơ quan Chính phủ, cơ quan xét 
xử 

c. Cơ quan quyền lực, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan 

xét xừ, cơ quan kiểm sát D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 32: Trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt 

Nam thì Quốc hội là: 

A.  Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất 

B.  Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân c. Cơ quan 

có quyền lập hiến, lập pháp 

D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 33: Hình thức cấu trúc lãnh thổ của nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là: 

A.  Nhà nước đơn nhất 

B.  Nhà nước liên 

bang c. Nhà nước liên 

minh D. Nhà nước tự 

trị 

Câu 34: Hình thức chính thể của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là: 

A,  Quân chủ 

B.  Cộng hòa 

c. Cộng hòa dân chủ D. 

Quân chủ đại nghị Câu 35: Chủ tịch 

nước ta có quyền: 

A.  Quyết định mọi vấn đề quan trọng của đất nước 

B.  Lập hiến và lập pháp 

c. Thay mặt Nhà nước để quyết định mọi vấn đề đối nội 
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và đối ngoại D. Công bố Hiến pháp, luật và pháp lệnh Câu 36: 

Hội đồng nhân dân các cấp là: 

A.  Do Quốc hội bầu ra 

B.  Cơ quan hành chính nhà nước ở địa 

phương c. Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa 

phương 

D. Cơ quan chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bàn của 

các cơ quan nhà nước cấp trên 

Câu 37: Khi nghiên cứu về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan 

trong bộ máy Nhà nước Việt Nam, thì khẳng định nào 

sau đây là sai? 
A.  Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp 
B.  Chính phủ là cơ quan hành pháp 

C.  Viện kiểm sát là cơ quan duy nhất có quyền truy tố 

người phạm tội 

D.  Tòa án là cơ quan duy nhất có quyền xét xử và thi hành 

án 

Câu 38: Khi nghiên cứu về nguồn gốc của nhà nước và pháp luật, thì 

khẳng định nào sau đây là sai? 

A.  Nhà nước và pháp luật cùng phát sinh, tồn tại trong xã 

hội có giai cấp 

B.  Nhà nước và pháp luật ra đời và tồn tại cùng với sự 

xuất hiện, tồn tại của lịch sử xã hội loài người 

c. Nhà nước và pháp luật có cùng lịch sử ra đời, tồn tại, 

phát triển và tiêu vong 

D. Nhà nước và pháp luật là hiện tượng xã hội mang tính 

lịch sử 

Câu 39: Nguyên nhân ra đời của nhà nước và pháp luật là: 

A.  Hoàn toàn giống nhau 

B.  Hoàn toàn khác nhau 

c. Do nhu cầu chủ quan của xã hội D. Do nhu cầu khách 

quan của xã hội Câu 40: Pháp luật không tồn tại trong xã hội nào? 
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A.  Xã hội không có tư hữu 

B.  Xã hội không có giai cấp c. Xã hội không có nhà 

nước D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 41: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về pháp luật thì: 

A.  Pháp luật là một hiện tượng xã hội mang tính lịch 

sử 

B.  Pháp luật là một hiện tượng xã hội c. Pháp luật là 

một hiện tượng tự nhiên 

D. Pháp luật là một hiện tượng tồn tại mãi mãi cùng với sự 

tồn tại của lịch sử xã hội loài người 

Câu 42: Con đường hình thành pháp luật là do: 

A.  Giai cấp thống trị đặt ra 

B.  Có sự vận động, thay đổi, phát triển của xã hội chuyển 

từ nền kinh tế tự nhiên sang nền kinh tế sản xuất 

c. Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận • • • 

D. Xuất phát tò những phong tục, tập quán, túi điều tôn 

giáo trong xã hội 

Câu 43: Pháp luật là: 

A.  Những quy định mang tính bắt buộc chung cho mọi 

người trong xã hội 

B.  Những quy định mang tính cưỡng chế đối với các cơ 

quan, tổ chức ừong xã hội 

c. Những quy định do cơ quan nhà nước ban hành theo 

trình tự, thủ tục nhất định 

D. Những quy tác xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà 

nước đặt ra hoặc thừa nhận, được nhà nước bảo đảm 

thực hiện 

Câu 44: Khi nghiên cứu về bản chất của pháp luật, thì khẳng 
định nào sau đây là sai? 

A.  Pháp luật là ý chí giai cấp thống trị được đề lên thành 
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luật 

B.  Pháp luật bao giờ cũng thể hiện bản chất giai cấp rõ nét 

hom bản chất xã hội 

c. Pháp luật là hiện tượng vừa mang tính giai cấp vừa mang 

tính xã hội 

D. Pháp luật vừa mang tính chủ quan lại vừa mang tính 

khách quan 
Câu 45: Bản chất giai cấp của pháp luật được thể hiện: 

A.  Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị được đề lên 

thành luật 

B.  Pháp luật chinh là sự phản chiếu thực tại khách 

quan c. Pháp luật là công cụ hữu hiệu để tổ chức quản lý xã 
hội 

D. Cả a, b, c đều đúng Câu 46: Pháp luật có mấy thuộc tính: 

A.  2 

B. 3 

C. 4 

D.  5 
Câu 47: Chọn phương án đúng nhất điền vào chỗ trống: Xuất 

phát từ ................. , cho nên bất cứ nhà nước nào cũng 

dùng pháp luật làm phương tiện chủ yếu để quản lý mọi 

mặt đời sống xã hội. 
A.  Tính cưỡng chế của pháp luật 

B.  Tính quy phạm và phổ biến của pháp luật 

c. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức của pháp luật D. 

Những thuộc tính cơ bản của pháp luật Câu 48: Việc thực hiện pháp 

luật được đảm bảo bàng: 

A.  Đường lối, chính sách của nhà nước 

B.  Hệ thống các cơ quan bảo vệ pháp luật của nhà 

nước c. Cưỡng chế nhà nước 

D. Gả A, B, c đều đúng 
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Câu 49: Khi nghiên cứu về chức năng cùa pháp luật, thì khẳng định 

nào sau đây là đúng? 

A. Pháp luật điều chỉnh tất cả các mối quan hệ này sinh 

trong xả hội 

B. Pháp luật là công cụ hữu hiệu để bảo vệ lợi ích của mọi 

giai cấp, tầng lớp và mọi cá nhân trong xã hội 

c. Pháp luật sinh ra là nhàm cưỡng chế đối với con người 

D. Pháp luật điều chỉnh những mối quan hệ xã hội mang 

tính chất phổ biến, điển hình và ổn định 

Câu 50: Pháp luật có chức năng: 

A.  Là phương tiện chủ yếu để quản lý mọi mặt đời sống xã 

hội 

B.  Điều chỉnh và bảo vệ các quan hệ xã hội chủ yếu 

c. Là cơ sở để hoàn thiện bộ máy nhà nước 

D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 51: Vai trò của pháp luật được thể hiện: 

A.  Là công cụ để nhà nước thực hiện sự cưỡng chế đối với 

những cơ quan, tổ chức, đom vị, cá nhân trong 
1 A • 

xã hội 

B.  Là phương tiện chủ yếu để nhà nước quản lý xã hội 

c. Là phương tiện chủ yếu để nhà nước quản lý mọi mặt đời 

sống xã hội và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của 

công dân 

D. Là công cụ để nhà nước thực hiện sự cưỡng chế đối với 

những hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm 

Câu 52: Pháp luật là phương tiện để: 
A.  Bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân 

B.  Nhà nước sử dụng làm công cụ chủ yếu quản lý mọi 

mặt đời sống xã hội 

c. Hoàn thiện bộ máy nhà nước và tạo lập mối quan hệ 

ngoại giao 
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D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 53: Pháp luật không tồn tại trong xã hội nào? 

A.  Xã hội không có tư hữu 

B.  Xã hội không có giai cấp c. Xã hội không có nhà 

nước D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 54: Đáp án nào sau đây thể hiện thuộc tính của pháp luật? 

A.  Tính chính xác 

B.  Tính quy phạm và phổ biến c. Tính minh bạch 

D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 55: Khi nghiên cứu về các thuộc tính của pháp luật, thì khẳng 

định nào sau đây là sai? 

A.  Bất kỳ cá nhân, tồ chức nào khi vi phạm pháp luật đều 

có thể bị áp dụng biện pháp chế tài 

B.  Việc tuân theo pháp luật thường phụ thuộc vào ý muốn 

chủ quan của con người 

c. Pháp luật là thước đo cho hành vi xử sự của con người D. 

Pháp luật và đạo đức đều mang tính quy phạm Câu 56: Quy phạm 

pháp luật và quy phạm xã hội: 

A.  Hoàn toàn giống nhau 

B.  Hoàn toàn khác nhau 

c. Có điểm giống nhau và khác nhau 

D. Chỉ có điểm khác nhau, không có điểm giống nhau 

Câu 57: Khi nghiên cứu về chức năng của pháp luật thì khẳng định 

nào sau đây là đúng? 

A.  Pháp luật là công cụ bảo vệ tất cả các mối quan hệ nảy 

sinh trong đời sống xã hội 

B.  Pháp luật điều chỉnh tất cả các mối quan hệ nảy sinh 

trong đời sổng xã hội 

C.  Pháp luật nghiêm cấm những hành vi xâm hại, làm ảnh 

hưởng đến các quan hệ xã hội mà nó điều chỉnh 
D.  CảA, B, c đều đúng 
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Câu 58: Khi nghiên cứu về kiểu pháp luật thì khẳng định nào sau 
đây là đúng? 

A.  Tương ứng với năm hình thái kinh tế - xã hội, thì có 

năm kiểu pháp luật 

B.  Tương ứng với mỗi chế độ xã hội thì có một kiểu pháp 

luật 

c. Tương ứng với mỗi kiểu nhà nước thì có một kiểu pháp 

luật 

D. Tương ứng với mỗi hình thái kinh tế - xã hội, thì có một 

kiểu pháp luật 
Câu 59: Điểm giống nhau của các kiểu pháp luật trong lịch sử 

là: 

A.  Đều mang tính đồng bộ 

B.  Đầu mang tính khách quan 

c. Đều thể hiện ý chí của giai cấp thống trị 

D. Đều thể hiện ý chí của nhân dân trong xã hội 
Câu 60: Các hình thức pháp luật bao gồm: 

A.  Tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản pháp luật 

B.  Tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bàn quy phạm pháp 

luật 
c. Tập quán pháp, án lệ pháp, văn bản pháp luật 

D. Tập quán pháp, điều lệ pháp, ván bản quy phạm pháp 

luật 

Câu 61: Nhà nước và pháp luật có mối quan hệ: 

A.  Là tiền đề cho nhau 

B.  Là cơ sở của nhau 

c. Cùng nương tựa vào nhau D. Cùng tác động tích cực đến 

nhau 

Câu 62: Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật 

thì khẳng định nào sau đây là sai? 

A.  Nhà nước và pháp luật có cùng lịch sử ra đời, tồn tại, 

phát triển và tiêu vong 
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B.  Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng tồn tại mãi 

cùng với lịch sử xã hội loài người 

c. Nhà nước và pháp luật đều là phương tiện của quyền lực 

chính trị 

D. Nhà nước và pháp luật đều thể hiện bản chất về mặt giai 

cấp và xã hội 

Câu 63: Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế thì 

khẳng định nào sau đây là sai? 
A.  Kinh tế giữ vai trò quyết định đối với pháp luật 

B.  Pháp luật không bao giờ cao hom kinh tế 

c. Pháp luật luôn có sự tác động tích cực đến sự phát triển 

của nền kinh tế D. Khi kinh tế có sự thay đồi, sẽ kéo theo 

sự thay đổi của pháp luật 

Câu 64: Pháp luật và chính trị là hai hiện tượng do: 

A.  Kiến trúc thượng tầng quyết định 

B.  Cơ sở hạ tầng quyết định c. Nhà nước quyết định 

D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 65: Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức 

thì khẳng định nào sau đây là sai? 

A. Pháp luật và đạo đức đều là hiện tượng thuộc kiến trúc 

thượng tầng 

B. Pháp luật và đạo đức đều được hình thành từ thực tiễn 

đời sống xã hội 

c. Pháp luật và đạo đức đều là quy phạm có tác dụng điều 

chỉnh hành vi xử sự của con người trong xã hội D. Pháp 

luật và đạo đức đều được nhà nước sử dụng để điều chinh 

tất cả các quan hệ nảy sinh trong đời sống xã hội 

Câu 66: Chọn phương án đúng nhất điền vào chỗ trống: Kiểu pháp 

luật là tổng thể các dấu hiệu đặc trưng cơ bản của pháp luật, 

thể hiện bản chất giai cấp và những điều kiện tồn tại, phát 

triển của pháp luật trong ...................................  

A.  Một nhà nước nhất định 
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B.  Một giai đoạn lịch sử nhất định c. Một chế độ xã 

hội nhất định 

D, Một hình thái kinh tế - xã hội nhất định 

Câu 67: Chọn phương án đúng nhất điền vào chỗ trống: Hình 

thức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 

hành theo trình tự, thủ tục nhất định; trong đó có những quy 

tắc xử sự chung được áp dụng nhiều làn ừong đời sống xã 

hội. 
A.  Ván bản quy phạm pháp luật 
B.  Tập quán pháp 

c. Tiền lệ pháp D. Án lệ pháp 
Câu 68: Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức pháp luật tiến bộ 

nhất vì: 

A.  Được nhà nước thừa nhận từ một số tập quán đã lưu 

truyền trong xã hội 

B.  Luôn có tính rõ ràng, cụ thể, đỉều chỉnh được nhiều 

quan hệ xã hội trên các lĩnh vực khác nhau
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c. Ngày càng được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên 

thế giới D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 69: Để bảo đảm cho pháp luật được tôn trọng và thực hiện, nhà 

nước có những biện pháp nào? 

A.  Biện pháp về mặt kinh tế 

B.  Biện pháp về mặt tổ chức 

c. Biện pháp cưỡng chế nhà nước D. Cả A, B, c đều đúng 
Câu 70: Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng: 

A.  Cùng phát sinh, tồn tại và tiêu vong 

B.  Có nhiều nét tương đồng với nhau và có sự tác động 

qua lại lẫn nhau 
c. Cùng thuộc kiến trúc thượng tầng 

D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 71: Trong mối quan hệ giữa pháp luật vói kinh tế, chúng ta thấy 

rằng: 

A.  Pháp luật và kinh tế đều là hiện tượng thuộc kiến trúc 

thượng tầng 

B.  Pháp luật giữ vai trò chủ đạo, quyết định đối với kinh tế 

c. Pháp luật vừa chịu sự tác động, chi phối của kinh tế; 

đồng thời lại vừa có sự tác động đến kinh tế rất mạnh 

mẽ 

D. Pháp luật và kinh tế có nhiều nét tương đồng với nhau 

Câu 72: Mối quan hệ giữa pháp luật với chính trị được thể hiện: 

A.  Pháp luật là linh hồn của đường lối chính trị 

B.  Việc thực hiện pháp luật là thực tiễn để kiểm nghiệm vê 

tính đúng đẫn và hiệu quả của đường lối chính trị
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c. Việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của 

Đảng luôn phải dựa trên ý thức pháp luật của nhân dân 

D. Cả A, B, c đều đúng Câu 73: Pháp luật 

và đạo đức là hai hiện tượng: 

A.  Đều mang tính quy phạm 

B.  Đều mang tính bắt buộc chung 

c. Đều là quy phạm tồn tại ở dạng thành văn D. 

Đều do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận 

Câu 74: Chọn phương án đúng nhất điền vào chỗ trống: ................  

là tồng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ nội tại 

thống nhất với nhau, được phân thành các chế định pháp 

luật, các ngành luật và được thể hiện trong các văn bản quy 

phạm pháp luật do nhà nước ban hành. 

A.  Quan hệ pháp luật 

B.  Hệ thống pháp 

luật c. Quy phạm pháp luật 

D. Ngành luật 
Câu 75: Cấu trúc của hệ thống pháp luật được thể hiện: 

A.  Cấu trúc bên trong gồm: quy phạm pháp luật, chế định 

pháp luật và ngành luật 
B.  Cấu trúc bên trong và hình thức biểu hiện bên ngoài 

c. Hệ thống các văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành 
D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 76: Cấu trúc bên ừong của hệ thống pháp luật được hợp thành từ 

những yếu tố nào? 
A.  Quy phạm pháp luật 

B.  Chế định pháp luật 
c. Ngành luật 

D. Bao gồm cả A, B, c 

Câu 77: Hình thức biểu hiện bên ngoài của hệ thống pháp luật được 

cấu thành từ: 
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A.  Các quy phạm pháp luật 

B.  Các loại văn bản pháp luật 

c. Các văn bản quy phạm pháp luật D. 

Các ngành luật 
Câu 78: Chọn phương án đúng nhất điền vào chỗ trống: ................  

là đơn vị nhỏ nhất cấu thành nên hệ thống pháp luật 

A.  Ngành luật 

B.  Văn bản pháp 

luật c. Chế định pháp 

luật D. Quy phạm pháp 

luật 

Câu 79: Chọn phương án đúng nhất điền vào chỗ trống: 

 .................... là một nhóm các quy phạm pháp luật có 

đặc điểm chung, cùng điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội 

có cùng tính chất 

A.  Ngành luật 

B.  Chế định pháp 

luật c. Quan hệ pháp luật 

D. Quy phạm pháp luật 
Câu 80: Chọn phương án đúng nhất điền vào chỗ ưống: 

 .................... là hệ thống các quy phạm pháp luật điêu 

chỉnh các quan hệ cùng loại trong một lĩnh vực nhất định 

của đời sống xã hội. 

A.  Hệ thống pháp luật 

B.  Quan hệ pháp 

luật c. Pháp luật 

D. Ngành luật 

Câu 81: Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do: 

A.  Quốc hội ban hành 

B.  Chủ tịch nước ban hành c. Chính phủ ban 

hành 
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D. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 

Câu 82: Văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất là: 

A.  Luật Hình sự 

B.  Luật Dân sự c. Hiến pháp 

D. Luật Lao động 

Câu 83: Tính thứ bậc của các loại văn bản pháp luật được xác định 

theo thứ tự: 

A.  Hiến pháp - Pháp lệnh - các bộ luật, đạo luật - các văn 

bản dưới luật 

B.  Hiến pháp - các bộ luật, đạo luật - các văn bản dưới luật 

c. Các bộ luật, đạo luật - Hiến pháp - Pháp lệnh - các văn 

bản dưới luật D. Pháp lệnh - Hiến pháp - các bộ luật, đạo luật - các 

văn bản dưới luật 
Câu 84: Tiêu chuẩn xác định một hệ thống pháp luật hoàn thiện 

là: 

A.  Tính toàn diện, tính đồng bộ 

B.  Tính phù hợp 

c. Trình độ kỹ thuật pháp lý cao D. Bao gồm cả A, B, c Câu 

85: Quy phạm xã hội có từ: 
A. Khi nhà nước xuất hiện 

B. Khi giai cấp xuất hiện 

c. Khi xã hội chiếm hữu nô lệ ra đời 

D. Trong chế độ xã hội công xã nguyên thủy 

Câu 86: Trong xã hội có giai cấp, quy phạm nào sau đây có vai trò 

quan trọng nhất đối với việc duy trì trật tự xã hội? 

A.  Quy phạm tập quán 

B.  Quy phạm tôn 

giáo c. Quy phạm pháp 

luật D. Quy phạm đạo đức 

Câu 87: Đặc điểm khác biệt nhất của quy phạm pháp luật so với các 

quy phạm xã hội khác: 
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A.  Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung 

B.  Quy phạm pháp luật có tính hệ thống 

c. Quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành và bảo đảm thực hiện 

D. Nội dung của quy phạm pháp luật quy định quyền và 

nghĩa vụ pháp lý của các bên tham gia quan hệ xã hội 

mà nó điều chỉnh 

Câu 88: Cấu trúc pháp lý của một quy phạm pháp luật thông thường 

gồm có các bộ phận: 

A.  Giả định 

B.  Quy định 

c. Chế tài 

D. Bao gồm cả A, B, c 

Câu 89: Chọn phương án đúng nhất điền vào chỗ trống: 

 của ......... quyphạm pháp luật chứa đựng mệnh 

lệnh của nhà nước. 
A.  Bộ phận giả định 
B.  Bộ phận quy định 
C.  Bộ phận chế tài 

D.  Bộ phận quy định và bộ phận chế tài 

Câu 90: Bộ phận nào sau đây không thể thiếu trong một quy phạm 

pháp luật? 

A.  Bộ phận giả định và bộ phận chế tài 

B.  Bộ phận giả 

định c. Bộ phận quy 

định D. Bộ phận chế tài 
Câu 91: Bộ phận quan ừọng nhất trong một quy phạm pháp luật 

là: 

A.  Bộ phận quy định và bộ phận chế tài 

B.  Bộ phận giả 

định c. Bộ phận quy 

định D. Bộ phận chế tài 



226 

 

Câu 92: Trình tự trình bày các bộ phận giả định, quy định, chế tài của 

quy phạm pháp luật là: 

A.  Giả định - quy định - chế tài 

B.  Quy định - chế tài - giả 

định c. Giả định - chế tài - quy định 

D. Không nhất thiết phải như A, B, c 
Câu 93: Trong các văn bản quy phạm pháp luật sau, văn bản luật 

là: 

A.  Nghị quyết của Quốc hội có chứa đựng quy tắc xử sự 

chung 

B.  Pháp lệnh của ủy ban thường vụ Quốc 

hội c. Lệnh của Chủ tịch nước 

D. Nghị định của Chính phủ Câu 94: Luật Giáo dục 

do cơ quan nào sau đây ban hành? 
A. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

B. ủy ban thường vụ Quốc hội 

c. Chính phủ D. Quốc hội 

Câu 95: Chọn phương án đúng điền vào chỗ ừổng: ........................  

là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội - cơ quan 

quyền lực nhà nước cao nhất ban hành. 

A.  Pháp lệnh 

B.  Quyết định 

c. Văn bản dưới luật D. Văn bản luật 

Câu 96: Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào sau 

đây: 

A.  Chỉ thị 

B.  

Thông tư c. 

Nghị định D. 

Quyết định 

Câu 97: Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được xác định 
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dựa trên mấy phương diện: 

A Hai 

B. Ba 

c. Bốn 

D. Năm 
Câu 98: Văn bản quy phạm pháp luật có mấy loại? 

A.  Ba loại là: Hiến pháp; đạo luật, bộ luật; văn bản 

dưới luật 
B.  Hai loại là: văn bản luật; văn bản dưới luật 

t • ' • 

c. Hai loại là: văn bản luật; văn bản áp đụng pháp luật D. 

Một loại là: bao gồm tất cả các văn bản do cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền ban hành 

Câu 99: Bộ phận nào của quy phạm pháp luật nhàm bảo đảm cho 

pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh? 

A.  Giả định 

B.  Quy định 

c. Chế tài 

D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 100: Quốc hội có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật: 

A.  Bộ luật; đạo luật; Nghị quyết 

B.  Hiến pháp; Lệnh; chỉ thị 

c. Hiến pháp; Nghị quyết; Nghị định D. 

Hiến pháp; đạo luật; lệnh 

Câu 101: Các cơ quan được phép ban hành Nghị quyết: 

A.  Quốc hội; ủy ban thường vụ Quốc hội 

B.  Chính phủ, Quốc hội 

c. Quốc hội; Hội đồng nhân dân D. Cả A, 

B, c đều đúng 

Câu 102: Chủ tịch nước được quyền ban hành: 
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A.  Lệnh, Quyết định 

B.  Lệnh; Nghị quyết 

c. Nghị quyết; Nghị định D. Quyết định; Chỉ thị; 

Thông tư Câu 103: Thủ tướng Chính phủ ký quyết định với tư 

cách là: 

A.  Thủ tướng Chính phủ 

B.  Đại diện cho Chính phủ c. Người lãnh đạo 

Chính phủ D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 104: Bộ trưởng có quyền ban hành: 

A.  Quyết định; Nghị quyết; Chỉ thị 

B.  Quyết định; Chỉ thị; Lệnh 

c. Quyết định; Chỉ thị; Thông tư D. Quyết định; 

Nghị quyết; Thông tư 

Câu 105: Văn bản quy phạm pháp luật nào do Hội đồng nhân dân 

ban hành? 

A.  Quyết định; Nghị quyết 

B.  Quyết định; Chỉ thị c. Nghị quyết 

D. Quyết định; Thông tư 

Câu 106: Quan hệ xã hội và quan hệ pháp luật có điểm giống 

nhau ở chỗ: 
A.  Đều là những quan hệ được pháp luật điều chỉnh 

B.  Đều là những quan hệ nảy sinh trong đời sống xã hội 

c. Đều là những quan hệ nảy sinh trong lĩnh vực kinh tế, 

văn hóa D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 107: Để quan hệ xã hội ưở thành quan hệ pháp luật cần phải 

có: 

A.  Quy phạm pháp luật và sự kiện pháp lý 

B.  Quyền và nghĩa vụ quy định trong quy phạm pháp 

luật 

c. Chủ thể và khách thể quan hệ pháp luật D. Sự điều 
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chỉnh của pháp luật Câu 108: Quan hệ nào sau đây là quan hệ 

pháp luật? 
A.  Quan hệ tình yêu nam nữ 
B.  Quan hệ vợ chồng 
C.  Quan hệ bạn bè 

D.  Cả A, B, c đều đúng 

Câu 109: Đặc điểm của quan hệ pháp luật là: 

A.  Các quan hệ trong cuộc sống 

B.  Quan hệ mang tính ý chí 

c. Các quan hệ trong sản xuất và kinh doanh D. 

Quan hệ do nhà nước quy định 

Câu 110: Quan hệ pháp luật phát sinh, thay đổi, chấm dứt dưới tác 

động của: 

A.  Quy phạm pháp luật 

B.  Chủ thể có năng lực c. Sự kiện pháp lý 

D. Bao gồm cả A, B, c Câu 111: Nội dung của quan 

hệ pháp luật được thể hiện: 

A.  Chủ thể tham gia có đầy đủ điều kiện theo quy định của 

pháp luật 

B.  Chủ thể tham gia là các cá nhân hoặc tồ chức có đủ tư 

cách pháp lý 

c. Chủ thể tham gia có những quyền và nghĩa vụ do pháp 

luật quy định 

D. Chủ thể tham gia phải tuân theo quy định của pháp luật 

Câu 112: Điều kiện cần và đủ để một cá nhân trở thành chủ thể của 

quan hệ pháp luật là: 

A.  Phải đạt độ tuổi nhất định 

B.  Không mắc bệnh tâm thần 

c. Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi D. Cả A, B, c 

đều đúng 
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Câu 113: Cấu trúc pháp lý của một quan hệ pháp luật gồm các yếu tố 

cơ bản như sau: 
A.  Quyền và nghĩa vụ của các bên 

B.  Chủ thể, khách thể và nội dung 

c. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi D. Bao gồm cả 

A, B, c 

Câu 114: Chủ thể của quan hệ pháp luật là: 

A.  Tất cả mọi cá nhân và tổ chức trong xã hội 

B.  Những cá nhân không mác bệnh nguy hiểm cho xã hội 

c. Cá nhân hay tổ chức có năng lực chủ thể tham gia vào 

quan hệ pháp luật D. Những cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên và 

có trí óc bình thường 
Câu 115: Năng lực pháp luật của cá nhân xuất hiện từ khi: 

A.  Cá nhân đủ 18 tuổi 

B.  Cá nhân sinh ra 

c. Cá nhân tham gia vào quan hệ pháp luật D. Cá nhân có 

khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình 

Câu 116: Khi nghiên cứu về năng lực chủ thể quan hệ pháp luật, thi 

khảng định nào sau đây là sai? 
A.  Năng lực pháp luật là tiền đề của năng lực hành vi 

B.  Năng lực pháp luật là khả năng có quyền và nghĩa vụ 

pháp lý mà nhà nước quy định cho các tổ chức, cá nhân 

nhất định 

c. Năng lực pháp luật của người thành niên thì rộng hơn 

người chưa thành niên D. Năng lực pháp luật của cá nhân 

chỉ được quy định trong các văn bản luật 

Câu 117: Khi nghiên cứu về năng lực chủ thể của quan hệ pháp luật, 

thì khẳng định nào sau đây là đúng? 

A.  Cá nhân có năng lực pháp luật thì cũng có năng lực 

hành vi 

B.  Cá nhân có năng lực hành vi thì cũng có năng lực pháp 

luật 

c. Cá nhân không có năng lực hành vi thì cũng không có 
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năng lực pháp luật D. Cả A, B, c đều đúng Câu 118: Năng lực hành 

vi của cá nhân chỉ xuất hiện khi: 

A.  Cá nhân đủ 18 tuổi, không mắc bệnh tâm thần 

B.  Cá nhân đủ 16 tuồi, có trí óc bình thường 

c. Cá nhân đã đến độ tuổi nhất định và có những điều kiện 

nhất định 

D. Cả A, B, c đều đúng Câu 119: Một tổ 

chức có tư cách pháp nhân khi: 
A.  Được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tồ chức chặt chẽ 

B.  Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác 

c. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một 

cách độc lập 
D. Bao gồm cả A, B, c 

Câu 120: Khi nghiên cứu về chủ thể quan hệ pháp luật thì khẳng 

định nào sau đây là đúng? 

A.  Tất cả mọi cá nhân đều có thể trở thành chủ thể của 

quan hệ pháp luật 

B.  Tất cả mọi tổ chức đều có thể trở thành chủ thể của 

quan hệ pháp luật 

c. Tất cả mọi cá nhân và tổ chức có đủ những điều kiện do 

pháp luật quy định đều có thể trở thành chủ thể của quan 

hệ pháp luật 

D. Tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong xã 

hội đều có thể trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật 

Câu 121: Khi nghiên cứu về quyền của chủ thể, khẳng định nào sau 

đây là đúng? 

A.  Khả năng được lựa chọn những xử sự theo ý muốn chủ 

quan của mình 

B.  Khả năng yêu cầu các chủ thể khác thực hiện nghĩa vụ 

để bảo đảm việc thực hiện quyền của mình 

c. Khả năng yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo 

vệ quyền của mình khi bị phía chủ thể bên kia vi phạm 
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D. Cả A, B, c đều đúng Câu 122: Nghĩa 

vụ pháp lý của chủ thể gồm : 

A.  Chủ thể phải tiến hành một số hành vi nhất định do 

pháp luật quy định 

B.  Chủ thể phải tự kiềm chế, không được thực hiện một số 

hành vi nhất định 

c. Chủ thể phải chịu trách nhiệm pháp lý khi không thực 

hiện theo cách xử sự bắt buộc mà pháp luật đã quy định 

D. Cả A, B, c đều đúng Câu 123: Khách 

thể của quan hệ pháp luật là: 
A.  Các lơi ích vật chất hoặc tinh thần 

B.  Các quy định của cơ quan nhà nước 

c. Lợi ích vật chất mà các chủ thể của quan hệ đó hướng tới 

khi tham gia quan hệ 

D. Yếu tố thúc đẩy chủ thể tham gia quan hệ pháp luật 

Câu 124: Sự kiện pháp lý là những sự kiện xảy ra: 
A. Từ hành vi xử sự của con người 
B. Từ thực tiễn đời sống xã hội 

c. Trong thực tiễn đời sống mà sự xuất hiện hay mất đi của 

nó được pháp luật gắn với việc hình thành, thay đổi hay 

chấm dứt quan hệ pháp luật 

D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 125: Khi nghiên cứu về chủ thể quan hệ pháp luật thì khẳng định 

nào sau đây là đúng? 

A.  Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật như nhau 

B.  Mọi cá nhân từ 18 tuổi trở lên đều được tham gia vào tất 

cả các quan hệ pháp luật 

c. Mọi pháp nhân đều được tham gia vào tất cả các quan hệ 

pháp luật 

D. Mọi chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật đều có 

quyền và nghĩa vụ nhất định 

Câu 126: Khi nghiên cứu về đặc điểm của quan hệ pháp luật thì 
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khẳng định nào sau đây là sai? 

A.  Quan hệ pháp luật là loại quan hệ có ý chí 

B.  Quan hệ pháp luật xuất hiện dựa trên cơ sở quy phạm 

pháp luật 

c. Quan hệ pháp luật do nhà nước quy định 

D. Quan hệ pháp luật luôn gắn liền với sự kiện pháp lý 

Câu 127: Chủ thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm 

pháp luật của mình khi: 

A.  Đủ 18 tuổi và không mác bệnh tâm thần 

B.  Đủ 16 tuồi và có trí óc bình thường 

c. Đã đạt đến độ tuồi nhất định và có khả năng nhận thức và 

điều khiển hành vi của mình 

D. Thông thường là 18 tuổi và không mắc bệnh tâm thần 

Câu 128: Anh Nguyễn Văn A có hành vi cướp xe máy của chị Lê 

Thị B, vậy khách thể của hành vi vi phạm pháp luật trên là: 

A.  Chiếc xe gán máy 

B.  Quyền sử dụng xe gán máy của 

B c. Cả A và B 

D. Quyền sở hữu về tài sản của B 

Câu 129: Khi nghiên cứu về đặc điểm của trách nhiệm pháp lý thì 

khẳng định nào sau đây là sai? 
A.  Cơ sở của trách nhiệm pháp lý là vi phạm pháp luật 

B.  Trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý luôn gắn 

liền với những biện pháp cưỡng chế nhà nước đối với 

chủ thể đã vi phạm pháp luật 

c. Việc truy cứu trách nhiệm pháp lý chỉ do các cơ quan 

nhà nước hay nhà chức trách có thẩm quyền tiến hành 

đối với chủ thể vi phạm pháp luật 

D. Truy cứu trách nhiệm pháp lý là một quá trình hoạt động 

phức tạp của các cơ quan nhà nước, nhà chức trách có 

thẩm quyền 
Câu 130: Thực hiện pháp luật là: 
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A.  Hành vi hợp pháp của các chủ thể pháp luật nhàm làm 

cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống 

B.  Hành vi hợp pháp của các chủ thể pháp luật luôn có sự 

tham gia của nhà nước 

c. Một quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy 

định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những 

hành vi thực tế hợp pháp của các chủ thể pháp luật 

D. Quá trình nhà nước tổ chức cho các chủ thể thực hiện 

cic quy định của pháp luật 
Câu 131: Tuân thủ pháp luật là một hình thức thực hiện pháp 

luật, trong đó: 

A.  Các chủ thể pháp luật tiến hành những hoạt động mà 

pháp luật không cấm 

B.  Các chủ thể pháp luật kiềm chế không tiến hành những 

hành vi mà pháp luật ngăn cấm 

c. Các chủ thể pháp luật thực hiện nghĩa vụ pháp lý của 

mình bằng hành động tích cực 

D. Các chủ thể pháp luật thực hiện quyền chủ thể của mình 

do pháp luật quy định 

Câu 132: Thi hành pháp luật là một hình thức thực hiện pháp 
luật, trong đó: 

A.  Các chủ thể pháp luật thực hiện nghĩa vụ pháp lý của 

mình bằng hành động tích cực 

B.  Các chủ thể pháp luật tiến hành những hoạt động mà 

pháp luật không cấm 

c. Các chủ thể pháp luật kiềm chế không tiến hành những 

hoạt động mà pháp luật ngăn cấm 

D. Các chủ thể pháp luật thực hiện quyền chủ thể của mình 

do pháp luật quy định 

Câu 133: Sử dụng pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, 
trong đó: 

A.  Các chủ thể pháp luật thực hiện quyền chủ thể của mình 

do pháp luật quy định 
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B.  Các chủ thể pháp luật thực hiện nghĩa vụ pháp lý của 

mình bằng hành động tích cực 

c. Các chủ thể pháp luật tiến hành những hoạt động mà 

pháp luật không cấm 

D. Các chủ thể pháp luật kiềm chế không tiến hành những 

hoạt động mà pháp luật ngăn cấm 

Câu 134: Áp dụng pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, 

trong đó: 

A.  Luôn luôn có sự tham gia của các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền 

B.  Nhà nước tổ chức cho các chủ thể pháp luật thực hiện 

những quy định của pháp luật 

c. Nhà nước bắt buộc các chủ thể pháp luật phải thực hiện 

những quy định của pháp luật 

D. Các chủ thể pháp luật tự mình thực hiện những quy định 

của pháp luật 

Câu 135: Hoạt động áp dụng pháp luật được tiến hành trong trường 

hợp: 

A.  Cần áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước đối với 

những chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật 

B.  Cần có sự tham gia của nhà nước để làm phát sinh 

quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể pháp luật 

c. Xảy ra tranh chấp về quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các 

bên tham gia quan hệ pháp luật mà các bên không tự giải 

quyết được 

D. Cả A, B, c đều đúng Câu 136: Dấu hiệu vi phạm pháp luật là: 
A.  Hành vi xác định của con người 

B.  Hành vi trái pháp luật, có lỗi của chủ thể thực hiện hành 

vi đó 

c. Chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật có năng lực trách 

nhiệm pháp lý 

D. Bao gồm cả A, B, c Câu 137: Các yếu tố cấu 

thành vi phạm pháp luật gồm: 
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A.  Chủ thể, mặt khách thể, mặt khách quan, chủ quan 
B.  Chủ thể, khách thể, mặt khách quan, mặt chủ quan 
C.  Chủ thể, chủ quan, khách thể, khách quan 

D.  Chủ thể, mặt chủ quan, khách thể, khách 

quan Câu 138: Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật gồm: 
t ạ ♦ Ạ r _ 1 • Ạ _r_ 

. Lồi cô y và lôi vô ý 

B. Cố ý trực tiếp và cố ý gián tiếp; vô ý vì quá tự tin 

và vô ý vì quá cẩu thả c. Lỗi; động cơ, mục đích 

D. Hành vi trái pháp luật và hậu quả nguy hiểm cho xã hội 

Câu 139: Chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật bị coi là có lỗi khi: 

A.  Nhận thức rất rõ về hành vi mình thực hiện là ưái pháp 

luật và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho 
% 1 Ạ « 

xã hội 

B.  Có khả năng nhận thức về hành vi mình thực hiện là trái 

pháp luật và có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội 

c. Do vô ý nên không có khả năng nhận thức về hành vi 

mình đã thực hiện là trái pháp luật và có thể gây ra hậu quả nguy 

hiểm cho xã hội D. Cố ý thực hiện hành vi trái pháp luật Câu 140: 

Chủ thể phổ biến nhất tham gia vào quan hệ pháp luật là: 

A.  Cá nhân 

B.  Pháp nhân c. Tổ chức 

D. Hộ gia đình 

Câu 141: Khi nghiên cứu về vi phạm pháp luật thì khẳng định nào 

sau đây là đúng? 

A. Mọi hành vi trái pháp luật đều xâm hại tới các quan hệ 

xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ 

B. Mọi hành vi xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp 

luật bảo vệ đều là hành vi vi phạm pháp luật 

c. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều trái pháp luật 

D. Mọi hành vi trái pháp luật đều là hành vi vi phạm pháp 

luật 

Câu 142: Khi nghiên cứu về vi phạm pháp luật thì khẳng định nào 

A 



237 

 

sau đây là sai? 

A.  Một hành vi vi phạm pháp luật có thể vừa là vi phạm 

hành chính, vừa là tội phạm hình sự 

B.  Một hành vi vi phạm pháp luật có thể vừa là vi phạm 

dân sự, vừa là vi phạm hành chính 

c. Một hành vi vi phạm pháp luật có thể vừa là vi phạm dân 

sự, vừa là vi phạm kỷ luật nhà nước 

D. Một hành vi vi phạm pháp luật có thể vừa là vi phạm 

dân sự vừa là vi phạm đạo đức xã hội 

Câu 143: Thông thường vi phạm pháp luật được phân thành các loại: 
A.  Tội phạm và vi phạm pháp luật khác 

B.  Vi phạm pháp luật hình sự; vi phạm pháp luật dân sự; vi 

phạm pháp luật hành chính và vi phạm kỷ luật 
c. Tùy theo mức độ nguy hiểm của hành vi 

D. Vi phạm Luật Tài chính, vi phạm Luật Đất đai, vi phạm 

lao động, vi phạm hôn nhân 

Câu 144: Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật? 

A.  Vi phạm nội quy - quy chế trường học 

B.  Vi phạm điều lệ Đảng 

c. Vi phạm điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản 

D. Vi phạm tín điều tôn giáo 
Câu 145: Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hành chính? 

A. Vượt đèn đỏ gây tai nạn nghiêm trọng 

B. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

c. Đi vào đường cấm, đường ngược chiều 

D. Sử dụng tài liệu khi làm bài thi 
Câu 146: Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hình sự? 

A.  Gây mất ứật tự nơi công cộng 

B.  Bán hàng lấn chiếm lòng, lề đường 

c. Chống người thi hành công vụ 

D. Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy ở 

tuyến đường bắt buộc 
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Câu 147: Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật dân sự? 

A.  Xây dựng nhà trái phép 

B.  Cướp giật tài sản 

c. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản D. Sử dụng 

tác phẩm âm nhạc không xin phép tác giả Câu 148: Hành vi nào 

sau đây là vi phạm kỷ luật? 

A.  Vi phạm điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản 

B.  Sừ dụng trái phép chất ma túy 

c. Gây mất trật tự trong phòng thi 

D. Gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của nhà trường 
Câu 149: Trách nhiệm pháp lý là: 

A.  Trách nhiệm của các chủ thể vi phạm pháp luật đối 

với nhà nước 

B.  Trách nhiệm của các chủ thể vi phạm pháp luật đối 

với chủ thể bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại 

c. Việc nhà nước áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với 

chủ thể vi phạm pháp luật 

D. Những hậu quả pháp lý bất lợi mà nhà nước áp dụng 

đối với chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật 
Câu 150: Việc truy cừu trảch nhiệm phàp lỳ: 

A.  Chỉ được áp dụng khi có hành vi vi phạm pháp luật xảy 

ra trong xã hội 

B.  về hình thức là quá trình nhà nước tổ chức cho các chủ 

thể vi phạm pháp luật thực hiện bộ phận chế tài của quy 

phạm pháp luật 

c. Là quá trình nhà nước xử lý hành vi vi phạm pháp luật 
D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 151: Mục đích của việc truy cứu trách nhiệm pháp lý là nhằm: 
A.  Trừng phạt chủ thể đã có hành vi vi phạm pháp luật 

B.  Cải tạo, giáo dục chủ thể đã có hành vi vi phạm pháp 

luật 

c. Phòng ngừa, nâng cao ý thức pháp luật đối với mọi người 

D. Trừng phạt, cải tạo, giáo dục chủ thể vi phạm pháp luật 
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và phòng ngừa, nâng cao ý thức pháp luật cho mọi người 
Câu 152: Đẻ truy cứu trách nhiệm pháp lý cần xác định: 

A.  Có hành vi vi phạm pháp luật xảy ra, còn thời hiệu truy 

cứu trách nhiệm pháp lý 

B.  Lỗi của chủ thể vi phạm pháp luật 

c. Hành vi trái pháp luật của chủ thể 

D. Hậu quả gây thiệt hại cho xã hội 
Câu 153: Nguyên tắc truy cứu trách nhiệm pháp lý là: 

A.  Luôn luôn cần phải áp dụng biện pháp cưỡng chế nhà 

nước 

B.  Phải được tiến hành trên cơ sở quy định của pháp luật 

c. Chỉ được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật D. 

Chỉ được áp dụng đối với tổ chức vi phạm pháp luật 

Câu 154: Khi nghiên cứu về các nguyên tắc truy cứu trách nhiệm 

pháp lý thì khẳng định nào sau đây là đúng? 

A.  Một hành vi vi phạm pháp luật cụ thể có thể áp dụng 

đồng thời trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự 

B.  Một hành vi vi phạm pháp luật phải áp dụng nhiều loại 

trách nhiệm pháp lý 

c. Một hành vi vi phạm kỷ luật có thể áp dụng đồng thời 

trách nhiệm hành chính và trách nhiệm vật chất D. Một 

hành vi vi phạm pháp luật chỉ có thể bị truy cứu trách 

nhiệm pháp lý một lần 

Câu 155: Thông thường trách nhiệm pháp lý được phân thành các 

loại nào? 

A.  Trách nhiệm pháp lý hình sự và trách nhiệm pháp lý dân 

sự 

B.  Trách nhiệm pháp lý hình sự; trách nhiệm pháp lý hành 

chính; trách nhiệm pháp lý dân sự và trách nhiệm kỷ luật 

c. Trách nhiệm pháp lý hình sự và trách nhiệm pháp lý hành 

chính 

D. Không thể xác định chính xác 
Câu 156: Pháp chế là: 

A.  Việc thể chế hóa pháp luật thành các quy định cụ thể 
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B.  Chế độ đặc biệt của đời sống chính trị, xã hội trong đó 

tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, íổ chức xã 

hội và mọi cá nhân đều phải tôn trọng và thực hiện pháp 

luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác 
E.  Việc tổ chức thực hiện pháp luật 

F.  Việc xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật 

Câu 157: Các biện pháp cơ bản để tăng cường pháp chế XHCN ở 

nước ta trong giai đoạn hiện nay là: 

A.  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp 

chế 

B.  Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam 

XHCN 

c. Tăng cường việc tổ chức thực hiện pháp luật và xử lý 

nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật 
D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 158: Yêu cầu cơ bản của pháp chế XHCN là: 

A.  Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và Luật 

B.  Thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật c. Tăng cường xử lý 

vi phạm pháp luật D. Giáo dục ý thức pháp luật 

Câu 159: Theo nguyên tắc pháp chế XHCN thì khẳng định nào sau 

đây là đúng? 

A.  Mọi công dân đều có quyền được làm tất cả những gì 

mà pháp luật không cấm 

B.  Cán bộ viên chức nhà nước có quyền được làm tất cả 

những gì mà pháp luật không cấm 

c. Các tồ chức kinh tế, tổ chức xã hội và tổ chức nhà nước 

chỉ có quyền làm những gì pháp luật quy định 

D. Mọi công dân đều có quyền được làm tất cả những gì mà 

pháp luật quy định 

Câu 160: Khi nghiên cứu về pháp chế XHCN thì khẳng định nào sau 

đây là sai? 

A.  Pháp chế XHCN vừa là nguyên tác tổ chức và hoạt động 

của bộ máy nhà nước XHCN vừa là nguyên tắc hoạt 

động của các tồ chức kinh tế, tổ chức xã hội vừa là 



241 

 

nguyên tắc xử sự của mọi công dân. 

B.  Để xây dựng được nền pháp chế XHCN cần phải gắn 

công tác pháp chế với việc xây dựng văn hóa nói chung 

và cả văn hóa pháp lý nói riêng. 

c. Trong nhà nước pháp quyền XHCN vừa phải bảo đảm 

pháp luật giữ vị trí chủ đạo trong toàn xã hội, vừa phải tôn 

trọng các giá trị của quyền con người. D. Muốn xây dựng 

được nền pháp chế XHCN thì phải pháp luật hóa tất cả các 

quan hệ trong đời sống xã hội. 

Câu 161: Nhà nước ta đã có những bản hiến pháp nào? 
A.  Hiến pháp 1946 - Hiến pháp 1954 - Hiến pháp 1980 

-  Hiến pháp 1992 

B.  Hiến pháp 1945 - Hiến pháp 1959 - Hiến pháp 1980 
-  Hiến pháp 1992 

c. Hiến pháp 1946 - Hiến pháp 1959 - Hiến pháp 1980 
-  Hiến pháp 1992 

D. Hiến pháp 1946 - Hiến pháp 1954 - Hiến pháp 1980 
-  Hiến pháp 2001 

Câu 162: Hiến pháp đang có hiệu lực thi hành ở Việt Nam hiện nay 

được ban hành năm nào? 

A.  Năm 1980 

B.  Năm 

1959 c. Năm 

1992 D. Năm 

2001 

Câu 163: Hiến pháp là một đạo luật cơ bản trong hệ thống pháp luật 

Việt Nam vì: 

A.  Do Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất 

ban hành 

B.  Quy định về những vấn đề cơ bản nhất, quan trọng nhất 

của nhà nước' 

c. Có giá trị pháp lý cao nhất 

D. Bao gồm cả A, B, c 
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Câu 164: Luật hiến pháp điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản nhất 

là: 

A.  Chế độ chính trị 

B.  Chế độ kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, 

công nghệ... 

c. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 165 Hiến pháp được thông qua khi ít nhất có: 

A.  Một phần hai tồng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán 

thành 

B.  Hai phần ba tồng 3ố đại biểu Quốc hội biểu quyết tán 

thành 

c. Ba phần tư tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán 

thành 

D. Một trăm phần trăm tồng số đại biểu Quốc hội biểu 

quyết tán thành 

Câu 166: Những chức danh nào sau đây bắt buộc phải là đại biểu 

Quốc hội: 

A.  Phó Thủ tướng Chính phủ 

B.  Thủ tướng Chính phủ c. Bộ trưởng 

D. Chủ tịch ƯBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Câu 167: Pháp luật Việt Nam quy định độ tuổi tối thiểu để ứng cử 

đại biểu Quốc hội là: 

A.  18 

B.  19 

c. 20 

D. 21 
Câu 168: Luật Hình sự điều chỉnh: 

A.  Quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước với người vi 

phạm pháp luật 

B.  Quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước với người thực 

hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội 
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c. Quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước với người thực 

hiện hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật Hình 

sự 

D. Quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước với tồ chức 

phạm tội 

Câu 169: Các dấu hiệu để phân biệt tội phạm với vi phạm pháp luật 

khác là: 

A.  Tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội cùa hành vi 

B.  Tính có lỗi của người thực hiện hành 

vi c. Tính phải chịu trách nhiệm pháp lý 

D. Xâm hại quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ 

Câu 170: Chủ thể của tội phạm là: 

A.  Chỉ có thể là tổ chức 

B.  Chỉ có thể là cá nhân 

c. Có thể là tồ chức và cũng có thể là cá nhân D. 

Chỉ có thể là công dân Việt Nam 

Câu 171: Theo Bộ luật Hình sự Việt Nam 1999, tội phạm được chia 

thành các loại: 

A.  Tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng, tội rất nghiêm 

trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng 

B.  Tội ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng 

c. Tội ít nghiêm trọng và tội rất nghiêm trọng 

D. Tội không nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng 

Câu 172: Theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam thì hệ thống 

hình phạt gồm: 

A.  Hình phạt tù giam và các hình phạt khác 

B.  Hình phạt cơ bản và hình phạt không cơ bản c. Hình phạt 

chủ yếu và hình phạt không chủ yếu D. Các hình phạt chính 

và các hình phạt bổ sung 

Câu 173: Mục đích của hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam hiện 

nay là: 

A.  Trừng trị người phạm tội và đấu tranh phòng chống tội 
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phạm 

B.  Bắt người phạm tội bồi thường thiệt hại đã gây ra c. 

Trừng trị người phạm tội 

D. Giáo dục phòng ngừa chung Câu 174: 

Một người bị coi là có tội khi: 
A.  Bị cơ quan công an bắt theo lệnh bắt của Viện 
kiểm sát 

B.  Bị cơ quan công an khởi tố, điều ưa về hành vi vi phạm 

pháp luật 

c. Bị Tòa án đưa ra xét xử công khai D. Bị Tòa án ra bản án 

kết tội có hiệu lực pháp luật' Câu 175: Khi nghiên cứu về tội phạm 

thì: 

A.  Tội phạm là một hiện tượng mang tính tự nhiên 

B.  Tội phạm là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử c. 

Tội phạm là một hiện tượng tồn tại vĩnh viễn 

D. Tội phạm là một hiện tượng mang tính bẩm sinh 

Câu 176: Độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự là: 

A.  Từ đủ 14 tuổi trở lên 

B.  Từ đủ 15 tuổi trở lên c. 

Từ đủ 16 tuổi trở lên D. Từ 

đủ 18 tuổi trở lên 

Câu 177: Người từ bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm về mọi loại 

tội phạm? 

A.  15 

B.  16 c. 

17 D. 18 

Câu 178: Cơ quan tiến hành tố tụng hình sự là: 

A.  Cơ quan điều tra - Tòa án - Cơ quan thi hành án 

B.  Viện kiểm sát - Tòa án - Cơ quan thi hành án c. 

Tòa án - Viện kiểm sát - Cơ quan điều tra 

D. Cả A, B, c đều đúng Câu 179: Thủ tục tố tụng 
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giải quyết một vụ án hình sự là: 

A.  Khởi tố - điều ừa - truy tố - xét xử - thi hành án hình sự 

B.  Điều tra - xét xử sơ thẩm - xét xử phúc thẩm c. 

Thụ lý vụ án - điều tra - xét xử - thi hành án 

D. Điều tra - truy tổ - xét xử sơ thẩm - xét xử phúc thẩm - 

xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 

Câu 180: Căn cứ nào sau đây là để đánh giá mức độ nguy hiểm đáng 

kể của hành vi phạm tội: 

A.  Hậu quả thiệt hại gây ra cho xã hội của hành vi 

B.  Tính chất, mức độ của hành vi 

c. Thời gian, địa điểm, công cụ, phương tiện phạm tội D. 

Bao gồm cà A, B, c 

Câu 181: Đối tượng được hưởng thừa kế theo di chúc bao gồm: 

A.  Vợ (chồng), con, bố, mẹ của người chết 

B.  Những người có cùng dòng máu với người chết c. 

Cá nhân hoặc tồ chức được chỉ định trong di chúc D. 

D. Bao gồm cả A, B, c 

Câu 182: Bộ luật Dân sự hiện hành của Việt Nam được ban hành 

vào năm nào? 

A.  Năm 1995, có hiệu lực từ 1/7/1996 

B.  Năm 2005, có hiệu lực từ 1/7/2006 c. Năm 2005, có 

hiệu lực từ 1/1/2006 

D. Năm 1995, được sửa đổi bổ sung năm 2005 

Câu 183: Luật Dân sự điều chỉnh những quan hệ nào? 

A.  Quan hệ nhân thân và quan hệ kinh tế 

B.  Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản c. Quan hệ tài 

sản và quan hệ gia đình 

D. Tất cả các quan hệ xã hội có liên quan đến tài sản 

Câu 184: Nội dung của quyền sở hữu bao gồm: 

A.  Quyền chiếm hữu 

B.  Quyền sử dụng c. Quyền định đoạt 
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D. Bao gồm cả A, B, c Câu 185: Khách thể của quyền 

sở hữu bao gồm: 

A.  Tài sản là vật có thực 

B.  Tiền và giấy tờ trị giá được bằng tiền c. Các quyền 

về tài sản 

D. Bao gồm cả A, B, c 
Câu 186: Nguyên tác giao kết hợp đồng dân sự là: 

A. Tự do giao kết hợp đồng 
B. Tự nguyện, bình đẳng 

c. Không được vi phạm phong tục tập quán tốt đẹp của dân 

tộc 
D. Không vi phạm đạo đức xã hội 

Câu 187: Có mấy hình thức thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam? 

A.  Hai 

B.  

Ba c. Bốn 

D. Năm 
Câu 188: Diện những người thừa kế theo pháp luật bao gồm: 

A.  Những người có tên trong nội dung của di chúc 

B.  Những người theo thứ tự hàng thừa kế được quy định 

tại Điều 676 Bộ luật Dân sự 

c. Vợ, chồng; cha, mẹ; các con; người giám hộ của người 

để lại di sản 

D. Những người có quan hệ huyết thống trong phạm vi ba 

đời với người để lại di sản' 

Câu 189: Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005, hình thức di 

chúc gồm các loại: 

A.  Di chúc bàng miệng trong trường hợp một người bị cái 

chết đe dọa 

B.  Di chúc bằng văn bản có người làm chứng hoặc không 

có người làm chứng 

c. Di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc có chứng thực 
D. Cả A, B, c đều đúng 
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Câu 190: Độ tuổi kết hôn theo quy định của luật hôn nhân - gia đình 

là: 

A.  Nữ từ 18 tuổi trở lên; nam từ 20 tuổi trở lên 

B.  Công dân từ 18 tuổi trở lên 

c. Nam, nữ từ 20 tuổi trở lên 

D. Nam từ đủ 20 tuồi; nữ từ đủ 18 tuổi 

Câu 191: Theo quy định của Luật Hôn nhân - gia đình, những trường 

hợp nào sau đây không bị cấm kết hôn: 

A.  Có quan hệ trong phạm vi ba đời, có cùng dòng máu về 

trực hệ 

B.  Kết hôn với người bị nhiễm HIV/AIDS 

c. Người mất năng lực hành vi dân sự 

D. Những người cùng giới tính 

Câu 192: Thủ tục kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân - gia đình 

Việt Nam là: 
A.  Chỉ cần tổ chức tiệc cưới 

B.  Phải đăng ký kết hôn ở ủy ban nhân dân nơi bên nam 

thường trú 
c. Phải đăng ký kết hôn tại Tòa án 

D. Phải đăng ký tại ủy ban nhân dân nơi bên nam hoặc bên 

nữ thường trú 

Câu 193: Khi nghiên cứu về quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng 

thì khẳng định nào sau đây là đúng? 

A.  Trong thời kỳ hôn nhân vợ, chồng không có quyền yêu 

cầu chia tài sản 

B.  Mọi tài sản có trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản 

chung của vợ, chồng 

c. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền yêu cầu chia 

tài sản chung để tự kinh doanh riêng; thực hiện nghĩa vụ 

dân sự riêng hoặc khi có lý do chính đáng khác 

D. Mọi tài sản có trước thời kỳ hôn nhân đều là tài sản 

riêng của vợ hoặc chông 
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Câu 194: Khi tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng thì 

khẳng định nào sau đây là đúng? 

A.  Vợ, chồng có trách nhiệm ngang nhau đối với tài sản 

chung và tài sản riêng của vợ, chồng 

B.  Vợ chồng có quyền ủy quyền cho nhau trong mọi 
f X 

_ _ Ổ _ -4- Ổ 

vân đê 

c. Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng 

D. Khi ly hôn thì toàn bộ tài sản của vợ, chồng phải chia 

đôi 

Câu 195: Năng lực hành vi đầy đủ của công dân khi tham gia quan hệ 

tố tụng dân sự là: 

A.  Người không mắc bệnh tâm thần, chưa thành niên 

B.  Người không mắc bệnh tâm thần, đủ 16 tuổi ừở 

lên c. Người không mác bệnh tâm thần, đủ 18 tuổi trở lên 

D. Người không mắc bệnh tâm thần, đủ 21 tuổi trở lên 

Câu 196: Trình tự, thủ tục giải quyết một vụ án dân sự nói chung là: 

A.  Thụ lý vụ án - hòa giải - xét xử - thi hành án dân sự 

B.  Xét xử sơ thẩm - xét xử phúc thẩm - xét lại bản án theo 

thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 

c. Hòa giải - xét xử sơ thẩm - xét xử phúc thẩm 

D. Xét xử sơ thẩm - xét xử phúc thẩm 

Câu 197: Luật Lao động điều chỉnh mối quan hệ giữa: 

A.  Người sử dụng lao động với cơ quan nhà nước 

B.  Người làm công ăn lương với người sử dụng lao động 

c. Người lao động, người sử dụng lao động và tổ chức 

Công đoàn 

D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 198: Khi nghiên cứu về hợp đồng lao động, thì khẳng định nào 

sau đây là đúng: 

A.  Hợp đồng lao động là căn cứ duy nhất điều chỉnh quan 
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hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động 

B.  Hợp đồng lao động chỉ có hiệu lực khi lập thành văn 

bản giữa người lao động và người sử dụng lao động 

c. Hợp đồng lao động có thời hạn là nhằm bảo vệ người lao 

động 

D. Hợp đồng lao động không có thòi hạn có lợi cho người 

lao động nhất 

Câu 199: Luật Lao động quy định độ tuổi tối thiểu để tham gia quan 

hệ lao động là: 

A.  Cá nhân từ 16 tuồi trở lên 

B.  Cá nhân từ 15 tuổi trở lên 

c. Cá nhân tò 18 tuổi trở lên 

D. Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên 
Câu 200: Trong quan hệ lao động, tiền lương là dựa trên: 

A.  Sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng 

lao động phù hợp với quy định của pháp luật 
B.  Sự đề nghị của người lao động 

c. Sự quyết định của người sử dụng lao động 

D. Căn cứ của pháp luật về mức lương căn bản và tối thiểu 

của xã hội
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PLTK.066- 11(N) 

In 1000 cuốn khổ 14,5 X 20,5 cm theo Quyết định xuất bản số: 

467/2011/QĐ-ĐHCNTPHCM ngày 15/9/2011 với xác nhận đăng 

kí KHXB số 467-201 l/CXB/0 5- 19/ĐHCNTPHCM ngày 

09/5/2011. In tại Công ti In Liên Tường, nộp lưu chiểu tháng 

9/2011.
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